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Giaù Bieåu Moät Naêm
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n  Canada: 70MK
n  AÂu Chaâu: 80MK
n  AÙ vaø UÙc Chaâu: 80MK

n
Caùc Ñaïi Dieän
La Puente, CA: 

Nguyeãn Ñöùc 
(626) 917-7487

Los Angeles, CA: 
Nguyeãn Ngoïc Chaùnh 

(626) 810-6346
Milpitas, CA: 

Phaïm Vaên Töôøng 
(408) 946-4027

Riverside, CA: 
Ñoã Taâm 

(909) 272-3446 
Traàn Huy Thoáng 

(929) 788-4637
San Diego, CA: 
Phaïm Vaên Hoäi 

(619) 516-3573  (619) 261-1250
San Jose, CA: 

Nguyeãn Ñình Sang 
(408) 230-6418

San Francisco/ Oaland, CA: 
Nguyeãn Vaên Hieäp 

(510)363-8964
Stockon, CA: 

Nguyeãn Anh Quyù 
(209)952-3914
Denver, CO: 

Leâ Vaên Giaùo 
(303) 761-0072

Florida: 
Leâ Ngoïc Thanh 
(561) 249-4201

Georgia: 
Buøi Mai Quoác Tuaán 

(770) 507-3247
Indiana: 

Mt. Nguyeãn Ñình Caän 
(260) 755-0774
Chicago, IL: 

Nguyeãn Thoï Khaûi 
(773) 478-1128

Louisville, KY: 
Nguyeãn Vaên Ñang 

(502) 375-0284
Wichita, KS: 

Leâ Vaên Thaønh 
(316) 655-7118

      Từ nhiều thế kỷ, Giáo Hội Công Giáo đã chọn Tháng Năm Dương Lịch 
làm Tháng Hoa Kính Đức Mẹ để tỏ lòng hiếu thảo với Người Mẹ tuyệt vời 
đầy lòng từ bi, nhân hậu và là trung gian chuyển Ơn Thiên Chúa cho con cái. 
Hình ảnh mẹ hiền là hình ảnh dễ đi vào lòng người. Mẹ trần gian còn yêu con. 
Mẹ trên trời quên con cái sao được? Tháng 5 khi thời tiết vào Xuân, khi muôn 
hoa đua nở, đó là lúc con cái đi ngắt những bông hoa tươi đầu mùa dâng Mẹ. 
Yêu Mẹ không phải chỉ có thế, nhưng quan trọng hơn là phải sống làm sao 
cho đẹp lòng Mẹ và đẹp lòng Chúa.
      Năm nay, khi niềm vui của Tháng Hoa gần đến thì những tai họa đã giáng 
xuống Giáo Hội trần thế.
      Ngày Thứ Hai Tuần Thánh, 15-4-2019, Nhà Thờ Đức Bà Paris bốc cháy 
chưa biết vì nguyên do gì. Ngôi nhà thờ cổ kính được xây cất cách đậy 850 
năm với lối kiến trúc và những trang trí tinh vi, vẻ đẹp không tàn với thời 
gian, đã chứng kiến trong gần 9 thế kỷ lịch sử của nước Pháp và Giáo Hội 
Pháp. Đó là một báu vật không những của nước Pháp mà của cả nhân loại. 
Mọi người sững sờ, đau xót và tiếc nuối. May thay, hai tháp chuông và khung 
tường nhà thờ vẫn còn. Chỉ có mái và tháp nhọn phiá đầu nhà thờ bị hủy hoại. 
Báu vật Mạo Gai Chúa lưu giữ trong nhà thờ đã được đưa ra ngoài an toàn 
nhờ sự can đảm xông vào giữa đám cháy của linh mục Jean-Marc Fournier, 
tuyên úy đội ngũ cứu hỏa Paris. Nhà Thờ Đức Bà Paris sẽ được tu sửa lại, dù 
không hoàn toàn giống như trước, không còn nguyên những khúc gỗ, những 
viên gạch đá, những bức tranh, những phù điêu do bàn tay của những người 
thợ yêu nghề, yêu Chúa làm nên cách đây 850 năm. Những kỳ công của trần 
thế không thể đứng mãi ngàn năm. Sự trường tồn nằm ở nơi khác, như lời 
Đức Cha Michel Aupetit, Tổng Giám Mục Paris, nói:
      “Dấu hiệu thiêng liêng của vụ hỏa hoạn xảy ra cho thánh đường mẹ của 
chúng ta vào ngày Thứ Hai Tuần Thánh hôm nay khi con cái Chúa bước vào 
tuần Thương Khó và Phục Sinh của Chúa Kitô, là một nỗi đau đớn không kể 
xiết. Chúa muốn nói gì với chúng ta qua sự thử thách này? Chúng ta đang ở 
trong điều không hay của sự chết để hướng về mầu nhiệm của sự phục sinh. 
Niềm hy vọng của chúng ta không bao giờ làm chúng ta nản chí vì hy vọng 
không đặt nền trên những kiến trúc bằng đá, luôn được xây lại, nhưng trên 
sự phục sinh tồn tại muôn đời. Chúng ta không đánh mất báu vật chứa trong 
niềm hy vọng: Đó là Chúa Kitô hiện diện trong Lời Chúa và trong Mình 
Thánh trao ban cho chúng ta”.
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(503) 591-0871

Ñoaøn Troïng Thu
(714) 642-8365

Philadelphia, PA:
Nguyeãn Ñöùc Phong

(215) 329-0538
Arlington, TX:
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Ý Cầu Nguyện

      Một biến cố đau thương khác. Đúng ngày Chúa Nhật Phục Sinh, 21-4-2019, giáo 
dân Sri Lanka đã bị tàn sát vì chất nổ của bọn khủng bố khi đang dự lễ mừng Chúa 
sống lại. Cuộc khủng bố đã được tính toán kỹ với kế hoạch hành động quy mô. Hai 
nhà thờ Công Giáo và một nhà thờ Tin Lành bị nổ khi đông đảo giáo dân đang dự 
lễ. Ba khách sạn hạng sang cũng bị nổ trong ngày. Số người thiệt mạng lên tới trên 
359, có trên 500 người bị thương.
      Các cơ quan an ninh của Sri Lanka đã bắt giữ 40 nghi can, đa số thuộc tổ chức 
National Thowheeth Jama’ ath, một tổ chức Hồi Giáo qúa khích địa phương đã xuất 
hiện từ 3 năm nay ở phiá Đông Sri Lanka. Thành tích nổi bật của họ là đập phá 
tượng Phật. Tổ chức Quốc Gia Hồi Giáo ISIS cũng nhẩy vào nhận phần cuộc khủng 
bố và nói rằng đây là vụ trả thù cho các tín đồ Hồi Giáo bị một ngưòi đàn ông da 
trắng bắn chết khi đang cầu nguyện trong các thánh đường Hồi Giáo ở New Zealand 
mới đây.
      Sri Lanka trước đây có tên Colombo, là một hòn đảo lớn phiá Nam Ấn Độ, tách 
ra thành một quốc gia độc lập với đặc tính đa số dân theo đạo Phật (70%). Công giáo 
có khoảng 7%. Hồi Giáo là thiểu số.
      Trước những biến cố đau thương này, người theo Chúa có bị lung lay đức tin, 
hay coi đó là những dấu hiệu cảnh tỉnh để con người bớt tham lam, ích kỷ, nuông 
chiều thể xác và thù hận tha nhân? Chúa không cảnh tỉnh bằng tàn phá và giết chóc. 
Chúa để mọi sự xảy ra theo luật tự nhiên. Không cẩn trọng đủ thì cháy nhà thờ. 
Sống chung với lang sói thì có ngày bị lang sói ăn thịt. Trong nhiều hoàn cảnh, con 
người không có sự lựa chọn. Khi có những vui buồn xảy ra, người hời hợt thì kêu 
sướng hay kêu đau. Người sống nội tâm và nhất là có đức tin vững vàng thì suy niệm 
những biến cố để tìm ra nhân qủa và tìm cách hủy bỏ cái nhân ác với hy vọng đem 
lại qủa lành. Hủy bỏ nhân ác không bằng bạo lực ăn miếng trả miếng, nhưng bằng 
cách thức mà Thánh Phanxicô đã dậy:
      “Đem yêu thương vào nơi oán thù
        Đem thứ tha vào nơi lăng nhục
        Đem an hòa vào nơi tranh chấp
        Đem chân lý vào chốn lỗi lầm”

Ý cầu nguyện trong tháng: “Xin cho 
mọi tín hữu ở khắp nơi, đặc biệt là trên 
quê hương Việt Nam biết dùng khiên 
mộc thật hữu hiệu Chúa ban để chống 
sự dữ, kẻ ác và bạo quyền là tràng chuỗi 
Mân Côi.”
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Hoäp Thö Ñoäc Giaû
Ông Đoàn Hào Hiệp, NY
Đầu tiên xin được gửi lời chào mừng 
tới Quý Cha Francis Savie Ngô, Quý 
vị điều hành Nguyệt San DĐGD quý 
mến.
Tạ ơn Chúa đã qua một năm an lành; 
mặc dù cuối năm đã lãnh đủ trận tai 
biến não và đột quị, nhưng được cứu 
chữa kịp thời và tương đối đã bình 
phục và trở lại sinh hoạt đời thường. 
Đến nay kính gửi đến Quý Ban Điều 
Hành của tờ Nguyệt San lệ phí cho 2 
năm và xin thứ lỗi cho việc bê trễ này.
Kính chúc Quý Cha và Quý vị một 
năm tràn đầy ơn lành của Chúa và 
Mẹ & Thánh Giuse.
Đặc biệt, sứ vụ Truyền Thông của tờ 
Nguyệt San Diễn Đàn Giáo Dân luôn 
triển nở và đạt kết quả như Chúa và 
mọi người mong đợi…..   
Thưa ông Đoàn Hào Hiệp,
Trước hết chúng tôi xin hiệp thông 
dâng lới tạ ơn Thiên Chúa qua lời cầu 
bầu của Mẹ Maria và thánh cả Giuse 
đã cho ông mau chóng bình phục và 
sinh hoạt bình thường sau cơn đột 
quỵ vì tai biến não. 
Thứ đến, Diễn Đàn chân thành cám 
ơn những lời cầu chúc  cho Diễn 
Đàn Giáo Dân làm tròn sứ vụ Truyền 
Thông  đã nhận lãnh. Chúng tôi luôn 
cố gắng về mọi mặt để không phụ 
lòng quý Độc Giả bốn phương.  
Chúng tôi rất cảm kích khi biết ông 
vừa qua cơn tai biến nhưng luôn vững 
bước đồng hành cùng Diễn Đàn. 
Mong rằng ước nguyện của ông cho 
Nguyệt San chúng ta luôn triển nở sẽ 

thành hiện thực do sự tiếp tay của ông 
trong việc quảng bá và mời thêm Độc 
Giả mới cho Diễn Đàn.  

Ông Bùi Đ. Đoàn, CA
… Nhìn cảnh nhà thờ Đức Bà Paris 
bốc cháy mà lòng quặn xót. Theo các 
tin tức loan truyền thì có điều gì đó 
không ổn khi hiệu báo động cháy đến 
lần thứ hai cách nhau khoảng mươi 
phút lực lượng cứu hỏa mới được điều 
động và gần nửa giờ sau đội cứu hỏa 
mới khởi sự công cuộc chữa cháy? 
Đội cứu hỏa của một nước Pháp tân 
tiến phải mất khoảng 12 giờ để dập 
tắt đám chảy? …Liệu ngọn lửa thiêu 
rụi ngôi thánh đường nguy nga, tráng 
lệ, biểu tượng tôn giáo, văn hóa và 
văn minh của nước Pháp có sưởi ấm 
các con chiên nguội lạnh, chai đá của 
nước Pháp và Âu Châu nói chung? …
Thưa ông Bùi Đoàn,
Đúng vậy, một di sản văn hóa và tín 
ngưỡng của một siêu cường được 
cơ quan Văn Hóa Liên Hiệp Quốc 
UNESCO bảo trợ mà không có một 
hệ thống chữa cháy riêng, khẩn cấp tại 
chỗ là điều thiếu sót khó hiểu. Công 
cuộc điều tra nguyên nhân cũng như 
công cuộc cứu chữa vụ hỏa hoạn còn 
đang tiến hành. Ngọn lửa đã thiêu 
rụi trung tâm Thánh Đường nhưng 
nhiều tượng ảnh và quí vật không bị 
ảnh hưởng do đã di dời vì công tác 
trùng tu đang tiến hành. Đứng như 
chia sẻ của ông, ngọn lửa thiêu đốt 
ngôi Thánh Đường Đức Bà Paris đã 
đánh động hàng triệu con tim của tín 
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DIEÃN ÑAØN GIAÙO DAÂN
Tieáng Noùi Trung Thöïc Cuûa Nhöõng Coâng Daân Tín Höõu Coâng Giaùo Vieät Nam

Chuùng Toâi Chuû Tröông:
l Toân troïng Söï Thaät nhö Chuùa Gieâsu ñaõ daäy: “Söï Thaät seõ giaûi thoaùt anh em.”
l   Tuyeät ñoái trung thaønh vôùi giaùo huaán cuûa Hoäi Thaùnh Coâng Giaùo.
l    Khoâng chæ trích caù nhaân khi nhöõng haønh vi ngoân ngöõ cuûa caù nhaân khoâng phöông haïi tôùi quyeàn  

 lôïi chung cuûa Giaùo Hoäi, Xaõ hoäi vaø Daân Toäc.
l Noùi thay cho nhöõng ñoàng baøo, ñoàng ñaïo khoâng coù tieáng noùi treân Queâ Höông trong noã löïc  

 tranh ñaáu cho töï do toân giaùo, nhaân quyeàn vaø nhaân phaåm Vieät Nam.
l Goùp phaàn xaây döïng moät xaõ hoäi coâng baèng, nhaân aùi döôùi aùnh saùng soi daãn cuûa Tin Möøng  

 Chuùa Kitoâ.
l Dieãn Ñaøn Giaùo Daân goùp phaàn trình baày caùc söï kieän vaø daønh quyeàn xem xeùt, phaùn ñoaùn  

 vaø phaûn aûnh cho ñoäc giaû.
Do Chuû Tröông Treân Ñaây:
l Chuùng toâi daønh quyeàn toái haäu trong vieäc hieäu ñính, ruùt goïn hay töø choái khoâng ñaêng taûi nhöõng  
 baøi vôû khoâng phuø hôïp vôùi chuû tröông treân ñaây göûi cho Dieãn Ñaøn Giaùo Daân. Mong quyù vò  
 thoâng caûm.
l Taát caû nhöõng thieáu soùt, coù theå coù, ñeàu ra ngoaøi yù muoán cuûa nhoùm Chuû Tröông.

hữu khắp nơi, cách riêng các tín 
hữu Âu Châu, lâu nay đã trở nên 
nguội lạnh. Bao nhiêu nhà thờ 
nguy nga đã trở nên hoang vắng, 
thưa thớt con chiên đến nguyện 
cầu! Nhìn trên màn hình người 
ta thấy đông đảo người dân đổ 
ra đường lần chuỗi và hát thánh 
ca trong tâm tình thống hối ngay 
trong tuần Thánh. Chúng ta cùng 
Hiệp Thông ăn chay, cầu nguyện 
cùng Đức Mẹ Sầu Bi, mà bức 
tượng vẫn còn nguyên vẹn giữa 
đống tro tàn của Thánh Đường, 
cho Giáo Hội Pháp và các nước 
Âu Châu được ơn Tái Sinh và Tân 
Phúc Âm hóa, song song với việc 
trùng tu và xây lại Thánh Đường.  
Nguyện xin cho mỗi và mọi tín 
hữu chăm lo, đặt trọng tâm vào 
việc xây dựng các Đền Thờ Tâm 
Hồn hơn  các ngôi nhà thờ nguy 
nga mà trống vắng!  Amen.       

NS. DIỄN ĐÀN GIÁO DÂN 
CHÂN THÀNH CÁM ƠN 

QUÝ ĐỘC GIẢ ĐÃ GỬI LỆ 
PHÍ:

Ông Vũ Lưc, CA
Ông Nguyễn V. Bằng, TX
Ông Nguyễn A. Xuân, CA
Ông Huỳnh Danh, LA
Ông Đinh Minh, IN
Asian Market, SC
Cô Sophia Trần, HI
Ông Đỗ Tiến Sỹ, CA
Ông Đỗ Kim Thụy, WA
Ông Nguyễn Hữu Tùng, TX
Ông Thái Bá Châu, CA
Ông Nguyễn Văn Ty, TX
Ông Vũ Ngô Đạm, FL
OB. Nguyễn V. Lộc, MI
Ông Nguyễn Ngọc Tu, CA
Cô Cecilia Nguyễn, MA
Ông Phạm Văn Hiền, CA
Ông Trần Văn Cường, CA
Ông Trần Công Minh, CA
Ông Nguyễn Thế Sơn, Calgary 

NHẮN TIN 
Bà Nguyễn Thân, TX
Tòa Soạn đã nhận lệ phí cùng 
những lời cầu chúc tốt lành của 
bà.
Toà Soạn đã gửi sách “Mười 
Năm Thái Hà & Tòa Khâm Sứ” 
của LM Nguyễn Ngọc Nam 
Phong, C.Ss.R  cho quý độc giả 
sau:
Mr. Vu Luc, CA
Mr. Nguyễn V. Lộc, IA
Bà Nguyễn T. Hoa, CA
Mr, Nguyễn V. Quy, OK
Mr. Trần Tiến, CA
Bà Nguyễn Thu Vân, NY
BS. Nguyễn V. Quát, CA
BS. Nguyễn Tiến Cảnh
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Giáo Hội đã đặt ra nhiều 
kinh nguyện để ca 
tụng, ngợi khen và cầu 
xin sự chuyển cầu của 

Đức Mẹ. Biết bao thi sĩ, nhạc sĩ đã 
dâng lên Mẹ muôn lời thơ, vạn ý 
nhạc. Nhưng nói về Mẹ, viết về Mẹ 
sẽ không bút nào tả xiết, không lời 
nào diễn tả cho xứng. Đã có nhiều 
đền thánh được Giáo Hội đặc biệt 
dâng kính Đức Mẹ; Giáo Hội cũng 
đã đặt nhiều ngày lễ biệt kính các 
đặc ân và biến cố của Mẹ để tỏ 
lòng tạ ơn và suy tôn Mẹ. Và đặc 
biệt, Giáo Hội đã dành trọn tháng 
Năm này để biệt kính Mẹ, và tháng 
này như là thời khắc ưu việt để mọi 
con cái kết hợp với Mẹ cách riêng 
từng giây phút trong tình yêu tuyệt 
vời với Con Mẹ là Chúa Giêsu – 
Người Con mà Mẹ đã ban tặng cho 
nhân thế.
Tháng 5 là tháng dâng hoa kính 
Đức Mẹ Maria. Giáo Hội dành 
riêng tháng này để bày tỏ lòng tôn 
kính, mến yêu đặc biệt nơi Đức 
Maria là Mẹ của Chúa Giêsu nơi 
trần thế. Chúng ta cùng dành thời 
giờ trong những ngày đầu tiên 
trong tháng này để tìm hiểu và suy 
tư về nguồn gốc, ý nghĩa và tác 
động của tháng Hoa kính Đức Mẹ, 
vốn đã trở nên hết sức quen thuộc 
với mỗi người chúng ta.
Những ai đã sống tuổi thiếu niên 
ở một giáo xứ có truyền thống 
dâng hoa lên Đức Mẹ trong tháng 
5, hẳn sẽ không thể nào quên được 
bầu không khí linh thiêng đầy hân 
hoan của những ngày ấy. Và một 
em gái nào đã một lần được dâng 

Tìm hiểu về Tháng Hoa 
kính Đức Mẹ

�� Thiên Ân

hoa trong tháng 5, thì suốt đời mình, dù là một bà cụ thất học hay một 
nhân vật lẫy lừng khắp năm châu, người ấy cũng mãi trung thành với 
Đức Mẹ và xem Mẹ là vị trung gian không thể nào thiếu được trên con 
đường đi đến với Chúa Kitô.
Trong tháng 5, rất nhiều nhà thờ công giáo tại Việt Nam có tập tục truyền 
thống, đó là bà con giáo dân với lời ca tiếng hát, đều tiến lên dâng hoa 
chúc tụng cảm tạ và mừng kính Mẹ. Truyền thống đạo đức này đã có từ 
rất xưa. Nó xuất phát từ lòng mến mộ bình dân đối với Đức Mẹ. Con cái 
Mẹ, thì muốn tỏ lòng kính yêu Mẹ, một người Mẹ gần gũi, chăm chú đến 
từng người con, nhất là những đứa con yếu đuối, bệnh tật, nghèo hèn. 
Dâng hoa cho Đức Mẹ là một nghĩa cử thật đẹp và mang nhiều ý nghĩa 
để tôn vinh Mẹ Thiên Chúa, Mẹ Giáo Hội và cũng là Mẹ mỗi người 
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chúng ta.
Trong tháng Năm, khi ngàn hoa 
với muôn sắc hương nở rộ trong 
cánh đồng, thì con cái Mẹ cũng 
chuẩn bị cho những đội dâng hoa, 
những cuộc rước kiệu, để tôn vinh 
Mẹ trên trời. Những điệu ca quen 
thuộc trìu mến bỗng nổi dậy trong 
tâm hồn cách thân thương, nhịp 
nhàng: “Đây tháng hoa, chúng 
con trung thành thật thà. Dâng tiến 
hoa lòng mến dâng lời cung chúc. 
Hương sắc bay tỏa ngát nhan Mẹ 
diễm phúc. Muôn tháng qua lòng 
mến yêu Mẹ không nhòa... Đây 
muôn hoa đẹp còn tươi thắm xinh 
vô ngần. Đây muôn tâm hồn bay 
theo lời ca tiến dâng. Ôi Maria, 
Mẹ tung xuống muôn hoa trời. Để 
đời chúng con đẹp vui, nhớ quê xa 
vời... Muôn dân trên trần mừng vui 
đón tháng hoa về. Vang ca tưng 
bừng ngợi khen tạ ơn khắp nơi. 
Ánh hồng sắc hương càng tô thắm 
xinh nhan Mẹ. Sóng nhạc reo vang 
tràn lan đến muôn muôn đời”. 
Những bài ca này đã trở nên thật 
gần gũi và rất quen thuộc với mỗi 
chúng ta khi Tháng Hoa về.
Tháng Năm là thời điểm chuyển 
giao của mùa xuân và mùa hè, là 
thời điểm muôn hoa đua nở, vạn 
vật tràn đầy sức sống và màu sắc.
Vào những thế kỷ đầu của kỷ 
nguyên Công giáo, hàng năm khi 
tháng Năm về, người Rôma đón 
mừng sự thức giấc sau mùa đông 
dài của thiên nhiên bằng việc tổ 
chức gọi những ngày lễ tôn kính 
Hoa là Nữ thần mùa Xuân.
Dâng hiến trọn một tháng để thực 
thi một việc sùng kính đặc biệt, là 
một điều mà Dân Chúa mới thực 
thi tương đối gần đây. Truyền thống 
dâng lên Đức Mẹ những đoá hoa 
tươi thắm dần được thiết lập qua 
dòng thời gian. Các tín hữu Công 
giáo trong các xứ đạo đã thánh hóa 

tập tục trên khi tổ chức những cuộc 
rước kiệu hoa và cầu nguyện cho 
mùa màng phong phú.
Các tín hữu Công giáo đã mựơn 
chính những cảnh sắc thiên nhiên, 
những đoá hoa tươi đẹp đó để như 
gói ghém trọn tâm tình của mình 
dâng lên Đức Mẹ. Người ta đi cắt 
các cành cây xanh tươi đang nở 
hoa, đưa về trang hoàng trong các 
nhà thờ và đặc biệt các bàn thờ 
dâng kính Đức Mẹ.
Từ thế kỷ XIII, một vài xứ đạo ở 
Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đã 
dâng tháng 5 để tổ chức những 
cuộc rước hoa, để đem hoa đến 
dâng kính Đức Mẹ. Nhiều văn 
nghệ sĩ đã sáng tác các bài ca dùng 
màu sắc và hương hoa để diễn tả 
tâm tình con thảo ca tụng các đức 
tính cao quý của Đức Maria.
Đến thế kỷ 14, Cha Henri Suzo 
(OP), vào ngày đầu tháng 5, đã 
dâng lên Đức Mẹ những việc tôn 
kính đặc biệt và dâng hoa trang 
hoàng thánh tượng Đức Mẹ.
Vào ngày 1 tháng 5 hằng năm, 
thánh Philipe de Neri thường tập 
họp các trẻ em Công giáo đến 
quanh bàn thờ Đức Mẹ để dâng lên 
Đức Mẹ những bông hoa tươi thắm 
đầy hương sắc. Cùng các bông hoa 
mùa xuân, thánh nhân cũng dâng 
cho Đức Mẹ các nhân đức cao đẹp 
còn ẩn náu trong tâm hồn thơ trẻ 
của chúng.
Đầu thế kỷ XVII, tại vùng Napoli 
nước Ý, trong thánh đường kính 
thánh Clara của các nữ tu Dòng 
Phanxicô, tháng kính Đức Mẹ 
được cử hành cách long trọng: Mỗi 
buổi chiều đều có hát kính Đức 
Mẹ, ban phép lành Mình Thánh 
Chúa. Từ ngày đó, tháng kính Đức 
Mẹ nhanh chóng lan rộng khắp các 
giáo xứ trong vùng.
Các linh mục dòng Tên đã tổ chức 
tháng hoa kính Đức Mẹ trong 

trường lưu trú của các sinh viên 
học sinh của Dòng từ các nơi gởi 
về Roma để được đào tạo. Mãn 
khóa học, các sinh viên này, khi 
trở về quê nhà đã đem theo thói 
quen và cách tổ chức Tháng Hoa 
ở Roma truyền bá ra. Vì thế mà tập 
tục này được phát triển rộng khắp. 
Vào năm 1654, cha Nadasi (SJ) đã 
xuất bản tập sách nhỏ kêu gọi giáo 
hữu dành riêng mỗi năm một tháng 
để tôn kính Đức Mẹ.
Tới đầu thế kỷ XIX, trong Giáo 
việc tổ chức tháng kính Đức Mẹ đã 
được tổ chức cách long trọng. Các 
nhà thờ chính có linh mục giảng 
thuyết, và gần như lấy thời gian 
sau mùa chay là thời gian chính 
thức để tôn kính Đức Mẹ.
Năm 1815, Đức Thánh Cha Piô VII 
đã khuyến khích việc tôn sung Đức 
Maria trong tháng Năm. Đức Piô 
IX đã ban ơn toàn xá cho những 
ai tham dự việc đạo đức này năm 
1889. Đức Thánh Cha Piô XII, 
trong Thông điệp “Đấng Trung 
gian Thiên Chúa”, nhấn mạnh 
“việc tôn kính Đức Mẹ trong tháng 
Năm là việc đạo đức được thêm 
vào nghi thức Phụng vụ, được 
Giáo hội công nhận và cổ võ”.
Và năm 1965, Đức Thánh Cha 
Phaolô VI gửi Tông huấn đề cao 
lòng tôn sung Đức Mẹ Maria trong 
tháng 5. Qua đó, ngài cũng nêu lên 
những giá trị cao quý của việc tôn 
kính Đức Mẹ trong tháng Năm: 
“Tháng Năm là tháng mà lòng đạo 
đức của giáo dân đã kính dâng 
cách riêng cho Đức Mẹ. Đó là dịp 
để bày tỏ niềm tin và lòng kính 
mến mà người Công giáo khắp nơi 
trên thế giới có đối với Đức Mẹ Nữ 
Vương Thiên đàng. Trong tháng 
này, các Kitô hữu, cả ở trong thánh 
đường cũng như nơi tư gia, dâng 
lên Mẹ từ những tấm lòng của họ 
những lời cầu nguyện và tôn kính 
sốt sắng và mến yêu cách đặc biệt. 
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Trong tháng này, những ơn phúc 
của Thiên Chúa nhân từ cũng đổ 
tràn trên chúng ta từ ngai toà rất 
dồi dào của Đức Mẹ” (Tông huấn 
về việc tôn kính Đức Mẹ, số I).
Đức Thánh Cha mở đầu tông huấn 
bằng những lời diễn tả tâm tình 
Tháng kính Đức Mẹ thật đáng để 
chúng ta ghi nhớ:
“1. Tháng Năm dường như đã đến 
đây rồi, một tháng mà lòng đạo 
đức bình dân từ lâu đã dành dâng 
kính Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa. 
Trái tim Tôi vui mừng khi nghĩ 
đến cánh cửa đức tin và tình yêu 
thương đang chuyển biến; đức tin 
và tình yêu thương phải sớm được 
dành cho Nữ Vương Thiên Đàng 
tại khắp mọi miền trên trái đất. Vì 
đây là tháng mà các Kitô hữu, tại 
các nhà thờ cũng như tại tư gia, 
dâng lên Mẹ Đồng Trinh những 
hành vi kính trọng và tôn sùng yêu 
mến và sốt sắng hơn; và đây cũng 
là tháng mà Thiên Chúa đổ xuống 
trên chúng ta biết bao nhiêu hồng 
ân lớn lao hơn từ ngai toà của Mẹ 
chúng ta.
2. Tôi lấy làm vui mừng và an ủi 
bởi thói quen đạo đức liên kết với 
Tháng Năm, là tháng dành dâng 
kính Đức Trinh Nữ và mang lại 
nhiều lợi ích cho dân Kitô giáo. Bởi 
vì một cách đúng đắn, Đức Maria 
được xem như một con đường mà 
qua đó chúng ta được dẫn tới Chúa 
Kitô, người nào gặp gỡ Đức Maria 
thì không thể không gặp gỡ Đức 
Kitô như vậy. Vì lý do nào khác 
mà chúng ta lại không tiếp tục trở 
về với Đức Maria để tìm kiếm Đức 
Kitô trong cánh tay của Mẹ, tìm gặp 
Đấng Cứu Độ chúng ta trong, qua 
và với Mẹ? Con người cần phải trở 
về với Đức Kitô trong thế giới đầy 
lo âu và nguy hiểm, thôi thúc bởi 
trách nhiệm và nhu cầu cấp bách 
của trái tim con người hầu tìm thấy 
một nơi ẩn trú an toàn và một mạch 

nước sự sống siêu việt”.
Đức Thánh Cha Phaolô VI cũng đã 
đặt lại chỗ đứng của việc tôn kính 
Đức Mẹ Maria, nghĩa là việc tôn 
kính Mẹ Maria phải được đặt vào 
trong tương quan của mầu nhiệm 
ơn cứu rỗi, việc tôn kính Đức Mẹ 
phải được đi đôi với những mầu 
nhiệm trong cuộc đời của Đức 
Kitô. Việc tôn kính Mẹ Maria trong 
tháng Năm là một truyền thống tốt 
đẹp, nhưng nhờ Mẹ Maria để đến 
với Chúa, cùng đích của mọi việc 
tôn thờ là chính Chúa. Trong niềm 
hiếu thảo đối với Mẹ Maria, người 
Kitô hữu luôn được mời gọi để 
không ngừng kết hiệp với Chúa. 
Người Kitô hữu không nhìn lên 
Mẹ Maria như một Nữ Thần, mà là 
một tín hữu mẫu mực, một người 
tín hữu đã tiên phong trong cuộc 
hành trình đức tin.
Tháng Hoa về, khắp các nhà thờ 
Công giáo ở Việt Nam, dù tại các 
thành thị hay miền nông thôn xa 
xôi, những tâm tình dâng lên Đức 
Maria Mẹ Thiên Chúa vẫn thật 
nồng ấm. Các bản tiến hoa được 
dâng lên Đức Mẹ cách long trọng. 
Có những đội hoa hàng mấy trăm 
người. Nhờ đó, lòng tôn sùng và 
yêu mến Đức Mẹ không ngừng 
được cổ võ và thăng tiến.
Tháng Hoa như một dịp đẹp nhất 
và thuận tiện nhất để tất cả chúng 
ta cùng tỏ lòng kính yêu Mẹ bằng 
những bó hoa thiêng, bằng những 
lời kinh nguyện sốt sắng và tâm 
tình thảo hiếu biết ơn dâng lên Mẹ 
hiền qua tràng chuỗi Mân Côi và 
các bài Thánh Ca du dương về Mẹ 
trong các Giờ Chầu, Giờ Ðền Tạ 
tại tư gia hay trong các nguyện 
đường. Dĩ nhiên, lòng tôn sùng 
kính yêu Mẹ Maria của chúng ta 
vẫn sốt sắng trải dài từng ngày 
trong suốt năm. Nhưng tháng Năm 
lại mang mầu sắc đặc biệt mời gọi, 
thúc đẩy chúng ta dâng Mẹ những 

bông hoa thiêng thanh khiết. Bàn 
thờ kính Mẹ trong tháng Năm phải 
đầy hoa tươi, biểu tượng cho lòng 
tôn sùng biết ơn của chúng ta dâng 
về Mẹ, biểu tượng cho sự đổi mới 
cuộc đời của mỗi người chúng ta 
để chúng ta trưởng thành trong ân 
sủng Thánh Linh
Ý nghĩa trọn vẹn của Tháng Hoa 
là: Hoa thiên nhiên đồng nội hòa 
lẫn với hoa lòng, hoa thánh thiện, 
hoa mầu nhiệm của Ơn Thánh tươi 
nở trong linh hồn chúng ta. Tất cả 
cùng tỏa hương thơm và khoe sắc 
trên bàn thờ kính Mẹ.
Để kết thúc, chúng ta cùng thân 
thưa với Mẹ qua việc dâng lên 
Người những bông hoa ngát hương 
đang khoe sắc:
Xin dâng lên Mẹ hoa hồng của 
lòng yêu mến, xin Mẹ dạy chúng 
con biết yêu Chúa hết lòng và yêu 
anh chị em mình như Chúa đã yêu 
chúng con.
Xin dâng lên Mẹ hoa vàng của 
niềm tin sắt đá, xin Mẹ dạy chúng 
con sống phó thác và tin tưởng vào 
tình thương và sự quan phòng của 
Chúa như Mẹ.
Xin dâng lên Mẹ hoa xanh của 
niềm cậy trông và hy vọng, xin 
đừng để chúng con thất vọng chùn 
bước trước bất cứ khó khăn nghịch 
cảnh nào của cuộc sống.
Xin dâng lên Mẹ hoa trắng của sự 
trinh trong, xin Mẹ giúp chúng con 
gìn giữ tâm hồn luôn trong trắng, 
sạch tội.
Xin dâng lên Mẹ hoa tím của 
những đau thương, bệnh tật, tang 
tóc, cô đơn, xin Mẹ dạy chúng con 
biết vui lòng chấp nhận Thánh Giá 
Chúa gởi đến để trung thành bước 
theo Đức Kitô, Con của Mẹ.

Thiên Ân
(Tổng Giáo Phận Hà Nội)
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Trên một triệu người, 
hàng năm, đã hành 
hương, chiêm ngắm, 
cầu nguyện tại Linh Đài 

Đức Mẹ Nữ Vương Hòa Bình tại 
Thung Lũng Điện Tử San Jose, 
nhưng ít ai có thể tưởng tượng và 
biết rằng pho tượng đã được ghép 
bởi hàng vạn mảnh thép trắng 
bạc, không hoen rỉ (stainless 
steel) được cắt ra từ thân các 
máy bay Mỹ đã từng tham chiến 
tại Việt Nam trong suốt thời 
gian 10 năm, từ 1965 đến 1975,  
những chiếc máy bay Skyhawk, 
F-100 Thunderbird, F-105 
Thunderchief, F-4 Phantom, 
F-111 Aardvark… một thời xoải 
cánh tung bay ngang dọc trên bầu 
trời Việt Nam. Sau khi cuộc chiến 
đã tàn, các máy bay này cũng vừa 
hết hạn xử dụng nên chúng đã 
được người ta đưa về, chứa đầy 

Thánh Đường và Linh Đài 

Đức Mẹ Nữ  Vương Hòa Bình

trong những nhà kho khổng lồ.
Thánh  tượng Đức Mẹ là một sáng kiến vô cùng độc đáo và là tác 
phẩm tuyệt hảo của nhà điêu khắc lừng danh thế giới Charles C. 
Parks. Pho tượng có chiều cao hơn 11m, nặng gần 3,3 tấn. Thánh  
tượng được đặt trên lễ đài cao, rộng tọa lạc giữa một công viên rộng, 
vươn lên giữa bầu trời xanh, phía sau Thánh đường, nơi có đặt Mình 
Thánh Chúa trong mặt nhật suốt ngày đêm, quanh năm, ngoại trừ lúc 
cử hành Thánh Lễ.
Thánh tượng Đức Mẹ đứng uy nghi với vòng tay mở ra ân cần, sẵn 
lòng ban ơn với ánh mắt buồn và một trái tim yêu thương, tân khổ. Do 
đó ngoài danh hiệu Đức Mẹ Nữ Vưong Hòa Bình (Our Lady of Peace) 
Thánh tượng còn được mang danh hiệu Đừc Mẹ Trái Tim Vô Nhiễm 
(Immaculate Heart of Mary)
Quý Tín hữu nào có dịp ghé thăm Thumg lũng điện tử San Jose cũng 
nên ghé lại Thánh đường và Lễ Đài Đức Mẹ Nữ Vương Hòa Bình để 
đền tạ và cầu Bình an. Nhà Thờ và Lễ Đài Đức Mẹ Nữ Vương Hòa 
Bình thuộc Giáo phận San Jose, được thành lập năm 1961 nằm cạnh 
xa lộ 101 và Great America Parkway, theo địa chỉ:
Our Lady of Peace Church and Shrine
2800 Mission College Blvd. CA 95054 USA
(408)988-4585
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Tôi thường hay đến kính viếng 
những đền đài, những nơi có 
thánh tích và cũng thích đến 
thăm những nơi đơn sơ, bình 
thường nhưng có hình ảnh của 

Mẹ Maria hay một vị thánh nào đó. Đi đến 
những nơi ấy, dù chỉ ở quanh đây, gần gũi 
chừng mươi dặm, tôi vẫn xem như làm 
một cuộc hành hương ngắn. Vì cuộc đời 
mình là một cuộc hành hương dài được 
chắp nối bằng những đoạn đường ngắn 
từng ngày. Có một lần, tôi đến kính viếng 
một linh địa rất gần. Tôi muốn gọi là linh 
địa cho dù nơi ấy rất nhỏ bé, nhưng ân 
ban của Chúa thì lớn lao. Đó là đài Đức 
Mẹ Long Beach, được tọa lạc trên một 
khu vườn hoa thảm cỏ đơn sơ trên con 
đường Ocean Boulevard, hướng ra biển 
Đông. Ngay góc Redondo Avenue. Nghe 
kể rằng nhiều người đã được ơn đặc biệt 
Chúa ban qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ 
nơi đây.
Khu vườn có tượng đài Đức Mẹ này ngày 
xưa thuộc sở hữu của tu viện dòng kín 
Camêlô. Cách đây vài thập niên các nữ 
tu Camêlô di chuyển về nhà dòng chính ở 
Los Angeles, và vì không còn nhu cầu nên 
đã bán tu viện cho một người Đài Loan. 
Và nay đã trở thành thiền viện có tên là 
Long Beach Sagely Monastery. Theo hợp 
đồng chuyển nhượng thì người mua phải 
giữ nguyên hai tượng Đức Mẹ. Một bên 
trong tu viện, và một ở phía ngoài bức 
tường xây vây quanh thiền viện. Mục đích 
các nữ tu là để cho nhiều người đến kính 
viếng và cầu nguyện. Trước đây thiền 
viện còn cho du khách vào thăm tượng 
Đức Mẹ bên trong, nhưng bây giờ vì hoàn 
cảnh không thuận tiện nên mọi người chỉ 
có thể đến viếng và cầu nguyện trước 

Môt Cảm Nghiệm Về Đức Mẹ  
Long Beach, California

�� Nguyễn Văn Liêm tượng đài Đức Mẹ bên 
ngoài mà thôi.
Mẹ đứng nhìn ra biển 
rộng, bên kia bờ là Việt 
Nam xa cách nghìn 
trùng. Tôi đến cầu 
nguyện, nhìn lên khuôn 
mặt từ ái của Mẹ, rồi 
ngước nhìn đại dương 
mênh mông nhớ đến 
câu hát đã thuộc lòng 
từ thuở nào “Mẹ ơi 
đoái thương xem nước 
Việt Nam…” và thầm 
kêu van “Mẹ ơi, bao 
giờ quê hương con mới có tự do thanh 
bình?” Hôm nay trước tượng Mẹ, tôi gặp 
một thiếu phụ Việt Nam khuôn mặt não 
nùng cùng đi với một cặp vợ chồng bạn, 
choàng lấy vai người con trai độ 15, 16 
tuổi tiều tụy, quỳ mọp trên nền gạch đá. 
Khóc lóc than van xin Mẹ cứu cho con 
chị được sống. Thấy hình ảnh thương 
cảm này, tôi xin được cùng với gia đình 
chị cầu nguyện cho cháu. Chị cho biết là 
cháu đã 25 tuổi, học xong đại học. Bỗng 
dưng một tháng qua cháu bị bệnh, đưa 
vào bệnh viện hai tuần, chẳng ăn uống 
được gì, cứ ăn vào là nôn mửa. Bác sĩ 
không tìm ra bệnh và cho về nhà, ý họ 
nói bệnh viện bó tay và khuyên gia đình 
chuẩn bị cho hậu sự. Tôi hứa là sẽ xin 
nhóm cầu nguyện hàng ngày của chúng 
tôi cầu đặc biệt cho cháu. Gia đình thiếu 
phụ này ở Corona, California.
Hơn một tuần sau tôi nhận được điện 
thoại của chị ấy báo tin một phép lạ là 
mấy ngày nay cháu đã ăn được và sức 
khỏe đang hồi phục nhanh chóng. Nghe 
tin trên điện thoại mà tôi muốn bật khóc. 
Muốn khóc trước tình thương hải hà của 

Mẹ đứng nhìn đây thoáng bóng hình
Thương người thiếu phụ với lời kinh
Câu xin Mẹ hỡi vang trong gió
Cứu chữa con con thoát bệnh tình
Hạ gối quì lên trên gạch đá
Thầm van khóc lạy Mẹ Thiên Đình
Ân ban giáng phúc tràn tôi tá
Chúc tụng muôn vàn Chúa Phục Sinh 

Chúa qua Mẹ Maria rất nhân hậu.
Tôi mở Thánh Kinh, đọc Thánh Vịnh 116 
Lời Kinh Tạ Ơn, lời thánh vịnh thật đúng 
với những cảm xúc và tâm tình của tôi 
trong lúc này:
“Lòng tôi yêu mến Chúa, vì Chúa đã nghe 
tiếng con khẩn nài,
Người lại lắng tai ngày tôi kêu cứu.” 
“Biết lấy chi đền đáp bây giờ vì mọi ơn 
lành Người đã ban cho” 
Xúc động trước ơn huệ lớn lao Chúa đã 
ban cho gia đình thiếu phụ kia mà tôi tình 
cờ gặp gỡ, tôi cảm tác nấy vần thơ để 
cảm tạ và ca khen Mẹ Maria đã chuyển 
cầu Chúa ban ơn cho gia đình chị:
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Hỏa hoạn thiêu rụi nóc 
nhà thờ Notre Dame 
de Paris đã bị dập tắt 
vào khoảng ba giờ 

sáng nay. Lính cứu hỏa vẫn tiếp 
tục làm việc để bảo đảm không 
còn một ngọn lửa nào có thể bùng 
cháy trở lại. Việc trước mắt là 
điều tra nguyên nhân hoả hoạn và 
gây quỹ tái thiết một kỳ công của 
nghệ thuật kiến trúc ra đời từ thế 
kỷ 12.
Nóc nhà thờ hầu hết bằng gỗ 
chêne đã bốc cháy từ 18 giờ 50 
ngày thứ Hai 15/ 04. Mũi tên (la 
flèche) trên nóc nhà thờ, cao 96 
mét, nhìn thấy từ xa rực lửa đã 
sụp đổ đầu tiên. Lính cứu hỏa đã 
chiến đấu tích cực, và từ 22h50 
cho hay đã cứu được hai tháp 
(tours), mặt tiền và sườn (cơ cấu 
kiến trúc căn bản) nhà thờ, một 
yếu tố quan trọng trong công cuộc 
tái thiết.

Đại Thánh Đường 
NOTRE DAME DE PARIS bốc cháy

��  Từ Thức

Tổng thống Pháp tuyên bố 
‘’chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng 
lại Notre Dame’’, vì nhà thờ Đức 
Bà là bảo vật chung của nhân loại.
Một cuộc quyên góp rộng lớn sẽ 
được phát động trong những ngày 
tới, nhưng nhiều foundations đã 
hứa đóng góp hàng trăm triệu 
Euros.
Chính phủ Pháp sẽ vận động 
những chuyên gia trên khắp thế 
giới để xây lại một Notre Dame 
như cũ, nhưng vững chắc hơn
850 NĂM LỊCH SỬ
Hai phần ba nóc nhà thờ, những 
tấm tranh lớn vô giá đã bị thiêu 
rụi, nhưng một phần kho tàng 
nghệ thuật và lịch sử trong ngôi 
nhà thờ xây cất tại trung tâm thành 
phố từ 850 năm đã được bảo toàn. 
Trên 400 lính cứu hỏa với 18 
giàn phun nước từ sông Seine 
ngay bên cạnh, đã làm việc tích 
cực, nhưng hầu như bất lực trước 

ngọn lửa vũ bão. May mà người 
ta đã không dùng máy bay chữa 
cháy, như Donald Trump khuyên 
từ những phút đầu, vì theo các 
chuyên viên, sức nước quá mạnh 
từ máy bay đổ xuống sẽ làm sụp 
luôn toàn bộ nhà thờ. Hỏa hoạn 
đã được báo động nhanh chóng, 
không một thiệt hại nhân mạng 
nào cho 2000 người đang có mặt 
trong khuôn viên nhà thờ.
VƯƠNG MIỆN GAI
Ban trị sự Notre Dame cho hay 
một số di sản văn hóa cuả nhà thờ 
đã được cứu khỏi ngọn lửa, hiện 
lưu trữ ở toà thị chính Paris, trong 
đó có vương miện gai Chúa Jésus 
đội đầu khi bị đóng đinh trên 
thánh giá
Những bức tranh lớn, những thảm 
quý treo tường đã bị lửa thiêu hủy, 
nhưng nhiều tranh nhỏ, một số 
cửa kính muôn màu (vitraux) và 
một phần kho tàng nghệ thuật còn 

http://www.danchimviet.info/author/99/
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nguyên vẹn. Cây đàn ống (grand orgue), một tác phẩm nghệ 
thuật trong nhà thờ từ 6 thế kỷ bị hư hại, nhưng có thể sửa chữa.
Quan trọng nhất đối với tín đồ tôn giáo là vương miện bằng 
gai nhọn (couronne d’épines) mà hàng triệu người hành hương 
đến chiêm ngưỡng đã thoát khỏi mồi lửa. Trước khi đóng đinh, 
những người lính La Mã, để chế diễu Jésus, đã đội lên đầu ngài 
một vương miện bằng cỏ gai. Vương miện gai đã được lưu giữ, 
truyền tay từ vương quốc này sang vương quốc khác, trước khi 
được trao tặng cho vua Pháp St Louis từ năm 1239
Tới nay, khoa học chưa xác nhận vương miện gai thực sự thuộc 
về Chúa, nhưng là một thánh tích cực kỳ linh thiêng đối với 
giáo dân trên khắp thế giới từ 16 thế kỷ. Vương miện gai, từ 
1896, được đặt trong một ống tròn bằng pha lê mạ vàng.
ĐỨNG VỮNG NGÀN NĂM
Thật buồn và khó tin nổi là ngôi nhà thờ khởi công xây từ thế 
kỷ 12, đã chứng kiến bao nhiêu thăng trầm của lịch sử, đã đứng 
vững trước bão tố, chiến tranh, khủng bố đã bị thiêu rụi trong 
vài giờ vì tai nạn trong cuộc trùng tu.
Đầu tháng, người ta đã dùng trực thăng gỡ 16 bức tương cao trên 3 
thước rưỡi trên nóc nhà thờ, để khởi đầu công cuộc trùng tu nhà thờ 
dự trù kéo dài 3 năm, với ngân khoản khởi đầu trên 6 triệu Euros. 
Những giàn gỗ cất chung quanh nhà thờ để công nhân làm việc 
đã góp phần cho mồi lửa cháy nhanh hơn và mãnh liệt hơn. 
Cảnh sát sẽ điều tra để biết rõ nguyên nhân của hỏa hoạn.
Xây cất từ đầu thế kỷ 12, tới đầu thế kỷ 14 mới hoàn tất, Notre 
Dame de Paris là một trong những kiến trúc cổ kính nhất ở Âu 
Châu. Mỗi năm, nhà thờ đón tiếp từ 12 tới 14 triệu du khách.
Cùng với tháp Eiffel, Notre Dame de Paris tiêu biểu cho Paris, 
cho nước Pháp và một phần văn hóa nhân loại.
Notre Dame cháy, Paris mang một vết sẹo lớn trên mặt, nhức nhối.

TRẦM CẢM TẬP THỂ
Sáng nay, 16 tháng Tư, Paris thức dậy 
trong không khí ảm đạm của một ngày 
tang. Mỗi người cảm thấy mất mát, đau 
xót, như vừa đưa tang một người thân. 
Kể cả những nguời không theo Thiên 
Chúa giáo, kể cả những người chưa bao 
giờ đặt chân tới nhà thờ
Sáng sớm, xuống uống café ở một 
tiệm gần nhà. Quán café đông hơn 
thường lệ. Có những lúc người ta 
không muốn ngồi một mình, muốn ở 
giữa những người khác. Câu chuyện 
xoay quanh hỏa hoạn Notre Dame. 
Không ai cười đùa, kể chuyện tiếu lâm 
như thường lệ. Quầy café là nơi người 
ta trao đổi những câu chuyện tếu. Có 
người đã thu thập những chuyện tiếu 
lâm, những câu nói buồn cười hay ngớ 
ngẩn in thành sách, gọi là ‘’ Brèves de 
Comptoir ‘’ (Trao đổi bên quầy café) .
Mặt người nào cũng buồn xo, như đưa 
đám. Y khoa nói tới hiện tượng trầm 
cảm tập thể. Dépression collective. Ông 
Tây bên cạnh, vốn ba hoa, nói : ‘’c’est 
bien triste, tout ça’’ ( đáng buồn thật 
) rồi ngậm tăm cả buổi, không nói gì 
nữa. Một bà : suốt đêm hôm qua trằn 
trọc, không ngủ được Nghe như tiếng 
thở dài. Hay tiếng khóc. Sáng nay, mỗi 
người thấy mất mát một cái gì đó.

Theo RFI
Paris 16/04/2019

Từ Thức

Vương miện gai

Thời điểm mũi tên đổ sập. Ảnh TVN24

http://www.rfi.fr/diaporama/20190416-cathedrale-notre-dame-paris-joyau-architecture-medievale-devoree-flammes
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�� Hồng Thủy - Vatican
Cha Jean-Marc Fournier đã cứu được Mặt nhật có Mình Thánh Chúa và Vương miện gai ra khỏi Nhà 
thờ Đức Bà Paris đang cháy vào tối thứ hai 15.04.2019.
Người ta đã sợ rằng cả hai tác phẩm nghệ thuật này bị lửa thiêu đốt. Nhưng cha Fournier đã không sợ 
hãi, chạy vào trong nhà thờ để cứu những đồ thánh này.
Vương miện gai được coi là một thánh tích của vòng gai được đặt trên đầu của Chúa Giêsu Kitô khi 
Chúa bị đóng đinh. Nó được đưa đến Paris vào năm 1238 bởi vua Louis IX của Pháp.
Vương miện này được đựng trong một hộp vàng tinh xảo và được cất giữ trong kho đồ quý của nhà 
thờ và chỉ thỉnh thoảng được trưng bày cho dân chúng xem.
Đây không phải là lần đầu tiên cha cứu người dân Paris khỏi một thảm kịch quốc gia. Ngày 13.11.2015, 
sau khi những tên khủng bố thuộc Nhà nước Hồi giáo (IS) sát hại 89 người trong một nhà hát ở Paris, 
cha là người đã đến để cầu nguyện cho những người thiệt mạng và an ủi những người bị thương tích 
và mất người thân.
Năm nay cha Fournier ở tuổi 50. Cha bắt đầu sứ vụ linh mục ở Pháp, sau đó cha chuyển đến vùng 
Sarthe của Pháp. Cha gia nhập giáo hạt quân đội vào năm 2004 và đã hoạt động trong quân đội trên 
khắp thế giới trong 7 năm. Cha đã sống sót trong một vụ phục kích ở Afghanistan khi 10 người lính 
bị thiệt mạng.
 

Người hùng cứu các  
thánh tích vô giá khỏi  

Nhà thờ Đức Bà Paris đang cháy
Một anh hùng đã chạy vào nhà thờ chính tòa để cứu các thánh tích, 
đó là cha Jean-Marc Fournier, tuyên úy của Đội cứu hỏa Paris.
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Một số bảo vật 
đó đã vĩnh 
viễn mất đi vì 

đám cháy hung bạo hôm 
thứ Hai. Những bảo vật 
khác thoát nạn, ít nhất là 
một phần, hoặc được cứu 
thoát trước khi ngọn lửa 
thiêu rụi mái nhà và tháp 
nhọn.
VÒNG MÃO GAI
Được coi là thánh tích 
thiêng liêng nhất của 
thánh đường, Thị trưởng 
Paris Anne Hidalgo nói 
rằng Vòng Mão Gai đã 
được cứu thoát. Nó được 
cho là vương miện đặt 
trên đầu của Chúa Giêsu 
Kitô khi ông bị đóng 
đinh, được vua Louis IX 
lấy được và đưa về Paris 
vào thế kỷ 13. Nó được 
làm từ một loại cỏ họ Bấc 
quấn thành vòng và buộc 
bằng sợi vàng. Từ năm 
1896, nó đã được bảo 
quản trong vòng kính và 
chỉ thỉnh thoảng được 
đem ra trưng bày. Phó Thị 
trưởng Paris Emmanuel 
Gregoire cho biết đây 
là một trong những bảo 
vật được giới hữu trách 
nhanh chóng đưa đến 

Những gì còn, mất sau vụ 
hỏa hoạn Nhà Thờ Đức Bà?

PARIS (AP) - Không chỉ đơn giản là một thánh đường mang tính biểu tượng và là một viên 
ngọc quý của phong cách kiến trúc Gothic, Nhà thờ Đức Bà là một kho báu chứa đựng 
những bảo vật vô giá và không thể thay thế có giá trị tôn giáo, nghệ thuật, âm nhạc, lịch 
sử và kiến trúc hết sức to lớn.

Đây là những gì được biết về các bảo vật của thánh đường và số phận của chúng.

một “địa điểm bí mật” sau vụ cháy. Bà Hidalgo cũng 
nói trên Twitter rằng áo tunic của Thánh Louis, một 
loại áo dài giống như áo sơ mi từ thế kỷ 13 và được 
cho là thuộc về vua Louis IX, cũng đã được cứu thoát.
THẬP TỰ GIÁ VÀ ĐINH
Mảnh gỗ dài 24 cm và những cây đinh dài 9 cm (3,5 
inch) được cho là từ thập tự giá mà Chúa Giêsu Kitô 
bị đóng đinh trên đó. Các mảnh gỗ được giữ trong 
một hộp kính. Chưa rõ số phận của hai thánh tích này 
ra sao.
ĐÀN ORGAN
Cây đàn organ đồ sộ, có niên đại từ những năm 1730 
và có ước tính khoảng 8.000 ống, không bị cháy và vẫn 
nguyên vẹn, nhưng không ai biết liệu nó có bị hư hại 
vì hơi nóng hay nước hay không. “Đàn organ là một 

nhạc cụ rất mong manh,” 
Bertrand de Feydeau, 
phó chủ tịch Quỹ Di sản 
chuyên bảo vệ di sản văn 
hóa Pháp, nói với AP. 
Ông nói đàn organ có âm 
thanh “đáng kinh ngạc,” 
với những “màu sắc rất 
phong phú,” và có một 
danh sách những nhạc 
công muốn chơi nó chờ 
đợi đã hơn hai năm nay. 
Từng ống đàn được làm 
sạch trong lần nâng cấp 
vào năm 2013.
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MÁI THÁNH ĐƯỜNG
Mái thánh đường được xây bằng 
một mạng lưới các đà gỗ đan cài 
được chế tác từ cây trong các khu 
rừng nguyên sinh vào thế kỷ 12 
và 13. Các chuyên gia nói Pháp 
không còn những cây đủ lớn để 
thay thế những đà gỗ cổ xưa bị 
thiêu cháy trong vụ hỏa hoạn. 
Ông Feydeau nói với đài phát 
thanh France Info rằng mái của 
thánh đường không thể được 
xây lại chính xác như trước khi 
hỏa hoạn xảy ra bởi vì “hiện tại, 
chúng tôi không có cây trên lãnh 
thổ của chúng tôi có kích thước 
như cây đốn vào thế kỷ 13.” Ông 
nói công tác trùng tu sẽ phải sử 
dụng công nghệ mới để xây lại 
phần mái.
CHUÔNG
Theo sau cuộc Cách mạng Pháp, 
thánh đường được tuyên bố là 
Ngôi đền Lí trí như một phần của 
phong trào chống lại giới tăng lữ. 
Tất cả những quả chuông nguyên 
thủy đều bị phá hủy và thay thế 

— ngoại trừ một quả, được gọi là 
Emmanuel và nặng 13 tấn. Vào 
năm 2013, khi thánh đường kỉ 
niệm 850 năm bằng một cuộc tân 
trang, chín quả chuông mới khổng 
lồ thay thế những quả chuông thế 
kỉ 19. Tiếng vang của chuông 
đã nổi tiếng từ lâu. Quasimodo 
là người rung chuông trong tiểu 
thuyết “Thằng gù Nhà thờ Đức 
Bà” năm 1831 của Victor Hugo. 
Chưa rõ mức độ của bất kì thiệt 
hại nào đối với các quả chuông và 
cấu trúc đỡ chúng.
NHỮNG BỨC HỌA
Khoảng 12 bức họa lớn mô tả 
các cảnh tượng tôn giáo, được 
gọi là “Mays” và có niên đại từ 
năm 1630 đến 1708, được treo ở 
nhà thờ Đức Bà. Bộ trưởng Văn 
hóa Pháp Franck Riester nói rằng 
những bức họa to lớn nhất của 
thánh đường sẽ được đem đi vào 
ngày thứ Sáu. “Chúng tôi cho 
rằng chúng chưa bị thiệt hại do 
hỏa hoạn nhưng có thể có thiệt 
hại vì khói,” ông nói.

CÁC BỨC TƯỢNG
Tuần trước, 16 bức tượng tôn giáo 
may mắn thoát khỏi vụ hỏa hoạn 
hôm thứ Hai: chúng đã bị gỡ khỏi 
đỉnh của Nhà thờ Đức Bà lần đầu 
tiên sau hơn một thế kỉ để đem đi 
cọ rửa. Việc di dời là một phần 
của công tác trùng tu tháp nhọn 
cao vút của thánh đường, giờ đã 
mất. Những bức tượng đồng cao 
3 mét tượng trưng cho 12 tông đồ 
và bốn người truyền bá phúc âm.
CỬA SỔ KÍNH MÀU
Ba cửa sổ hoa hồng trứ danh của 
thánh đường có từ thế kỷ 13. 
Giám đốc của tổ chức văn hóa 
Liên Hiệp Quốc nói rằng còn 
quá sớm để nói liệu chúng có bị 
ảnh hưởng hay không. Audrey 
Azoulay nói với AP rằng các 
chuyên gia nghệ thuật vẫn chưa 
thể thẩm định được địa điểm này 
sau vụ hỏa hoạn, mặc dù bà nghe 
thấy những báo cáo đáng khích 
lệ. Nhà thờ Đức Bà đã được công 
nhận là di sản UNESCO.

Löu YÙ: Xin quyù ñoäc giaû coi ngaøy ñaùo haïn leä phí treân goùc phaûi 
label cuûa bao thö göûi baùo. Neáu ñaõ ñaùo haïn, xin göûi check ñeà  
"Dieãn Ñaøn Giaùo Daân" keøm theo teân hoï vaø soá kyù danh ID cuûa  

ñoäc giaû, in treân goùc traùi cuûa label ñeå khoûi laàm laãn;  
hoaëc caéùt mieáng label keøm vaøo thö. Ña taï. 
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ĐTC viết trong sứ điệp gửi đến 
Đức Cha Michel Aupetit, TGM 
giáo phận Paris:
 ”Sau trận hỏa hoạn tàn phá một 
phần lớn nhà thờ chính tòa Đức 
Bà, tôi hiệp với nỗi đau buồn của 
Đức Cha, cũng như của các tín 
hữu trong giáo phận của Đức 
Cha, của những người dân thành 
Paris và mọi người dân Pháp. 
Trong những Ngày Thánh này, 
chúng ta tưởng niệm cuộc khổ 
nạn của Chúa Giêsu, cái chết và 
sự sống lại của Chúa, tôi bày tỏ 
với Đức Cha sự gần gũi tinh thần 
và kinh nguyện.
 Thảm họa này đã gây thiệt hại 
nặng nề cho Nhà thờ chính tòa 

Sứ điệp ĐTC gửi Đức TGM 
Paris sau hỏa hoạn

lịch sử. Nhưng tôi biết rằng nó 
cũng làm thương tổn một biểu 
tượng quốc gia rất được người 
dân Paris và người Pháp, thuộc 
các xác tín khác nhau, quí chuộng. 
Vì Nhà thờ Đức Bà là một bảo 
ngọc về mặt kiến trúc thuộc ký ức 
của tập thể, là nơi tụ họp trong 
nhiều biến cố lớn, là chứng nhân 
về đức tin và kinh nguyện của 
các tín hữu Công Giáo giữa lòng 
thành phố.
 Trong khi ca ngợi lòng can đảm 
và hoạt động của các lính cứu 
hỏa đã can thiệp để giới hạn cuộc 
hỏa hoạn, tôi cầu chúc nhà thờ 
chính tòa Đức Bà, nhờ công trình 
tái thiết và sự động viên của tất 

cả mọi người, có thể tái trở thành 
bảo vật đẹp đẽ, dấu chỉ đức tin 
của những người kiến thiết, là 
nhà thờ-mẹ của giáo phận Paris, 
gia sản kiến trúc và tinh thần cảu 
Paris, của Pháp và nhân loại.
 Trong niềm hy vọng ấy, tôi thành 
tâm ban phép lành Tòa Thánh 
cho Đức Cha, cũng như cho các 
GM Pháp và các tín hữu trong 
giáo phận Đức Cha và tôi khẩn 
cầu phúc lành của Thiên Chúa 
trên dân chúng Paris và mọi 
người Pháp.

Phanxicô, Giáo Hoàng
 (G. Trần Đức Anh OP chuyển ý)

ĐTC liên đới với giáo phận Paris và nhân dân Pháp sau hỏa hoạn tại Nhà thờ 
Chính Tòa Paris và ngài cầu mong thánh đường này tái trở thành dấu chỉ đức 
tin, gia sản kiến trúc và tinh thần của Paris.
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Sau 10 năm yên hàn và phát triển tột bực, nền hòa bình quý giá mà Giáo 
Hội Công Giáo tại Sri Lanka, hay còn gọi là Tích Lan, được hưởng đã 
bị gián đoạn bởi một biến cố tang tóc kinh hoàng diễn ra vào một trong 
những ngày thánh thiêng nhất là ngày Chúa Nhật Phục sinh.
Bom đã nổ suốt ngày Chúa Nhật tại thủ đô Colombo và vùng phụ cận 
làm chết 359 người và làm bị thương 500 người khác, đã khiến chính phủ 
phải áp đặt tình trạng khẩn cấp và ban hành lệnh giới nghiêm trên toàn 
lãnh thổ có hiệu lực ngay lập tức.
Vụ nổ bom đầu tiên diễn ra vào lúc 8 giờ 45 sáng tại khách sạn Shangri 
La, là khách sạn 5 sao sang trọng nhất ở thủ đô Colombo.

Vào đúng thời điểm đó, vụ nổ 
bom thứ hai diễn ra tại nhà thờ 
Công Giáo Thánh Antôn ở quận 
Kochchikade, phía Bắc thủ đô 
Colombo. Đây là nơi thương vong 
được kể là nặng nhất nhưng chưa 
có con số chính xác.
5 phút sau khi xảy ra 4 vụ nổ bom 
trên, vào lúc 8 giờ 50, vụ nổ thứ năm 
diễn ra tại khách sạn Cinnamon 
Grand ở thủ đô Colombo.
10 phút sau đó vào lúc 9 giờ sáng, 
vụ nổ thứ sáu diễn ra tại nhà thờ 
Zion ở Batticaloa, được nhiều 
phương tiện truyền thông tường 
trình là nhà thờ Công Giáo nhưng 
theo niên giám của tổng giáo phận 
Colombo, đây có lẽ là một nhà thờ 
của anh chị em Tin Lành. Ít nhất 
25 người bị thiệt mạng trong vụ nổ 
này.
Trước những diễn biến dồn dập đó, 
vào lúc 11 giờ 30, Thủ tướng Ranil 
Wickremeinghe đã triệu tập một 
cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng 
An ninh quốc gia và tuyên bố đóng 
cửa tất cả các trường học trong cả 
nước trong hai ngày. Tưởng cũng 
nên biết, Sri Lanka là quốc gia khá 
đặc biệt trẻ con phải đi học cả 7 
ngày trong một tuần.
Trước những hoang mang lan 
rộng tại Sri Lanka, lúc 12 giờ 
15 trưa Chúa Nhật, Tổng thống 
Maithripala Sirisena đưa ra lời 
hiệu triệu quốc dân đồng bào, kêu 
gọi mọi người giữ bình tĩnh.
Cảnh sát và quân đội chiếm giữ các 
vị trí chủ yếu. Tuy nhiên, vào lúc 
1 giờ 45 chiều, bom tiếp tục nổ tại 
New Tropical Inn ở Dehiwela, gần 

Vụ tấn công kinh hoàng 
ngày Chúa Nhật Phục sinh 

đẫm máu ở Sri Lanka
�� Đặng Tự Do
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vườn thú quốc gia. Đây là vụ nổ 
thứ bảy.
Ba mươi phút sau đó, lúc 2 giờ 15 
chiều, cảnh sát đột kích vào một 
căn nhà ở quận Dematagoda, trong 
thủ đô Colombo bị tình nghi có liên 
quan đến các vụ khủng bố, bom 
phát nổ khiến 3 nhân viên cảnh sát 
thiệt mạng.
Lúc 2 giờ 20 chiều, chính phủ ra 
lệnh đóng cửa vườn thú quốc gia ở 
Dehiwela. Đồng thời ra lệnh chặn 
đứng các mạng truyền thông xã 
hội và dịch vụ nhắn tin lớn, như 
Facebook và WhatsApp, để tránh 
tình trạng gây hoang mang trong 
xã hội.
Lúc 2 giờ 45 chiều, chính phủ 
tuyên bố tình trạng khẩn cấp và 
ban hành lệnh giới nghiêm vô thời 
hạn, có hiệu lực tức khắc.
Trong khi đó, tại Vatican, lúc 12 
giờ 20, giờ địa phương Rôma, tức 
là 3 giờ 50 giờ Colombo, sau khi 
ban phép lành toàn xá cho các tín 
hữu, theo thông lệ, Đức Thánh Cha 
một lần nữa chúc mừng Phục sinh 
các tín hữu đến từ các nơi trên nước 
Ý và từ các quốc gia khác, và cám 
ơn những người đã đóng góp cho 
việc trang trí bên trong Đền Thờ 
Thánh Phêrô và đặc biệt là quảng 
trường Thánh Phêrô với rất nhiều 
bông hoa tươi đẹp đến từ Hà Lan 

và Slovenia. Ngài tỏ vẻ ngạc nhiên 
khi nhận được hai tờ giấy, thay vì 
một tờ như thường lệ. Tờ giấy đầu 
tiên nói về cuộc tấn công khủng bố 
nghiêm trọng vừa diễn ra.
Đức Thánh Cha nói:
Anh chị em thân mến,
Tôi rất buồn khi vừa biết tin về 
các cuộc tấn công nghiêm trọng, 
diễn ra đúng ngày hôm nay, ngày 
lễ Phục sinh, đã mang đến tang tóc 
và đau khổ cho một số nhà thờ và 
những nơi gặp gỡ khác ở Sri Lanka. 
Tôi muốn thể hiện sự gần gũi trìu 
mến của mình với cộng đồng Kitô 
giáo, bị ảnh hưởng khi đang họp 
nhau trong lời cầu nguyện, và cho 
tất cả các nạn nhân của bạo lực tàn 
bạo này. Tôi phó dâng cho Chúa 
tất cả những người đã thiệt mạng 
một cách bi thảm và tôi cầu nguyện 
cho những người bị thương và tất 
cả những người đau khổ vì sự kiện 
bi đát này.
Lúc 4 giờ chiều, tất cả các dịch vụ 
vận chuyển đã dừng lại. Sân bay, 
bến tàu, bến xe bị phong tỏa trong 
cố gắng chặn đường rút lui của bọn 
khủng bố.
Ba mươi phút sau đó, chính phủ 
tuyên bố đóng cửa tất cả các trường 
đại học vô thời hạn.
Lúc 5 giờ chiều, Thủ tướng 

Wickremeinghe họp nội các để 
phân tích tình hình. Cảnh sát thông 
báo số người chết đã tăng lên con 
số 207 người với 450 người bị 
thương.
7 giờ tối - Cảnh sát tìm thấy một 
chiếc xe tải dùng để vận chuyển 
chất nổ.
Bộ du lịch cho biết 32 người nước 
ngoài thiệt mạng và 30 người khác 
bị thương.
Lúc 8 giờ 50 - Thủ tướng ra lệnh 
điều tra lý do tại sao các cơ quan 
tình báo Sri Lanka thất bại không 
có phản ứng trước những cảnh báo 
về nguy cơ xảy ra các cuộc tấn 
công.
Lúc 9 giờ 30 tối - Cảnh sát cho biết 
13 người bị bắt, tất cả đều là người 
Sri Lanka.
Một giờ đồng hồ sau đó lại xảy vụ 
đánh bom xăng vào một đền thờ 
Hồi giáo và các vụ tấn công đốt 
phá hai cửa hàng của người Hồi 
giáo ở hai khu vực khác nhau của 
Sri Lanka. (Vietcatholic News)
TIN GIỜ CHÓT cho biết tổng 
số người thiệt mạng đã lên tới 
359. Các cơ quan an ninh đã bắt 
giữ 50 người để điều tra. Nhiều 
người trong bọn họ thuộc tổ chúc 
National Thwheeth Jama’ ath, 
một tổ chức khủng bố Hồi Giáo 
xuất hiện cách đây 3 năm ở miền 
Đông Sri Lanka, có thành tích đập 
phá các tượng Phật. Tổ chức ISIS 
Quốc Gia Hồi Giáo cũng nhẩy 
vào nhận phần cuộc khủng bố và 
tuyên bố rằng đây là hành động 
trả thù cho các tín đồ Hồi Giáo bị 
một người đàn ông da trắng bắn 
chết trong các giáo đưởng Hồi 
Giáo tại New Zealand mới đây.
Sri Lanka trước đây có tên 
Colombo, một hòn đảo lớn phiá 
Nam Ấn Độ đã tách ra lập quốc 
gia riêng với nét đặc biệt là 70% 
dân số theo đạo Phật, 7% theo 
Công Giáo. Tín đồ Hồi Giáo là 
thiểu số.

(DĐGD)

Nhà thờ Công Giáo Thánh Sebastian ở quận Negambo, phía Bắc thủ đô Colombo, 
cũng bị tấn công vào cùng thời điểm. 50 anh chị em giáo dân bị thiệt mạng tại đây.
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Đức Thánh Cha Phanxicô 
đã bày tỏ nỗi buồn vô 
hạn của ngài trước các 
cuộc tấn công khủng bố 

diễn ra vào sáng Chúa Nhật Phục 
sinh tại một số nhà thờ và khách 
sạn ở Sri Lanka, khiến ít nhất 
138 người thiệt mạng và hơn 400 
người khác bị thương.
Đức Thánh Cha nói trong thông 
điệp Urbi et Orbi gởi dân thành 
Rôma và toàn thế giới:
“Tôi muốn bày tỏ sự gần gũi 
chân thành của mình với cộng 
đồng Kitô giáo [Sri Lanka], bị tổn 
thương khi đang hợp nhau trong 
lời cầu nguyện, và cho tất cả các 
nạn nhân của bạo lực tàn bạo đó.”
Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nói 
những lời liên đới này khi kết thúc 
thông điệp Phục sinh Urbi et Orbi 
của ngài trước các tín hữu đứng 
chật quảng trường Thánh Phêrô 
vào trưa Chúa Nhật 21 tháng Tư.
Đức Thánh Cha nói rằng một loạt 
các cuộc tấn công nhắm vào các 
nhà thờ và khách sạn tại Sri Lanka 
“đã giáng xuống những than khóc 
và đau buồn”.
“Tôi phó thác cho Chúa tất cả 
những người đã thiệt mạng một 
cách quá bi thảm, và tôi cầu nguyện 
cho những người bị thương và tất 
cả những người phải chịu hậu quả 
của sự kiện bi đát này.”
Ba nhà thờ nhắm mục tiêu
Những kẻ tấn công đến nay vẫn 
chưa được xác định đã gây ra 
ít nhất bảy vụ nổ bom vào sáng 
Chúa Nhật Phục sinh tại ba nhà 
thờ và bốn khách sạn.
Hai trong số các nhà thờ bị tấn 
công là nhà thờ Công Giáo; và 
một là nhà thờ Tin Lành.

Vụ nổ đầu tiên xảy ra tại nhà 
thờ Công Giáo Thánh Antôn, ở 
Kochchikade, một quận phía bắc 
thủ đô Colombo, gây thương vong 
nặng nề.
Trong khi đó, hàng chục người đã 
chết tại nhà thờ Công Giáo Thánh 
Sebastian ở Negombo, một quận 
khác ở phía bắc thủ đô Colombo.
Ngôi nhà thờ Tin Lành bị tấn công 
nằm tại quận Batticaloa ở Đông 
Sri Lanka. Hơn hai chục tín hữu bị 
thiệt mạng tại đây.
Các vụ nổ xảy ra gần như đồng 
loạt chỉ xê xích trong một khoảng 
thời gian ngắn, tất cả đều nhắm 
vào các tín hữu khi các cử hành 
Phục Sinh mới bắt đầu.
Bốn khách sạn bị đánh bom
Vào khoảng cùng thời gian này, 
bốn vụ nổ khác đã diễn ra ở bốn 
khách sạn tại thủ đô Colombo, bao 
gồm cả Shangri-La Kingsbury, và 
Cinnamon Grand, là các khách 
sạn cao cấp đông du khách người 

nước ngoài.
Ít nhất chín người nước ngoài đã 
thiệt mạng trong các cuộc tấn công 
vào sáng Chúa Nhật.
Phản ứng của Đức Hồng Y Tổng 
giám mục Colombo
Đức Hồng Y Malcolm Ranjith, 
Tổng Giám mục Colombo, cho 
biết “Đây là một ngày rất buồn 
cho tất cả chúng ta.”
“Do đó, tôi muốn bày tỏ nỗi buồn 
và sự cảm thông sâu sắc nhất với 
tất cả những gia đình vô tội đã mất 
những người thân, và cả những 
người bị thương và bị thiệt hại”
Đức Hồng Y Ranjith nói thêm rằng 
“Tôi cực lực lên án hành động này. 
Nó đã gây ra rất nhiều cái chết và 
đau khổ cho người dân.”
Đức Hồng Y Ranjith kêu gọi chính 
phủ Sri Lanka tổ chức một cuộc 
điều tra “rất vô tư, mạnh mẽ và 
phải tìm cho ra ai chịu trách nhiệm 
đằng sau những hành vi này.”

(Nguồn: Vatican News)

Đức Thánh Cha đau buồn về ngày Chúa Nhật 
Phục sinh đẫm máu tại Sri Lanka

�� Đặng Tự Do

Tượng Đức Mẹ sau vụ nổ tại nhà thờ Thánh Antôn ở quận Kochchikade, 
Colombo
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Bài giảng ứng khẩu của ĐTC
Trong bài giảng ứng khẩu, ĐTC 
nhận xét rằng ”Chúa Giêsu đã 
thực hiện một cử chỉ như người 
nô lệ: Chúa có mọi quyền bính, 
là Chúa, nhưng đã thi hành một 
công việc của người nô lệ thời 
đó”. Ngài mời gọi các tù nhân 
cũng hãy noi gương Chúa, thi 
hành cử chỉ ấy đối với nhau, nghĩa 
là phục vụ nhau, hãy trở nên anh 
em với nhau trong việc phục vụ, 
chứ không phải trong tham vọng, 
kẻ này thống trị và chà đạp người 
khác”.
 Tình huynh đệ là khiêm tốn
 ĐTC giải thích rằng ”tình huynh 
đệ là khiêm tốn, nhắm phục vụ.. 
Tôi cũng thi hành cử chỉ đó.. 
Giáo Hội muốn rằng mỗi năm 
Giám Mục thi hành cử chỉ rửa 
chân này vào ngày thứ năm Tuần 
Thánh, để noi gương Chúa Giêsu, 
vì GM không phải là người quan 
trọng nhất, nhưng phải là người 
tôi tớ hơn hết. Mỗi người chúng 
ta phải phục vụ nhau. Đó là qui 
luật của Chúa Giêsu, là qui luật 
của Tin Mừng: qui luật phục vụ 

chứ không thống trị, gây hại hoặc hạ nhục người khác”.
 Ai lớn nhất thì phải là người phục vụ những người nhỏ nhất
 ĐTC nhắc lại lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng: ”Thủ lãnh các dân 
nước thống trị, nhưng giữa các con không được làm như vậy. Người 
lớn nhất phải phục vụ người bé nhất. Ai cảm thấy mình lớn hơn, thì 
phải là người phục vụ.. Tất cả chúng ta cũng phải là người phục vụ.. 
Dĩ nhiên trong cuộc sống cũng có những vấn đề: chúng ta cãi lộn 
với nhau.. nhưng đó phải là những điều chóng qua, để trong tâm hồn 
chúng ta luôn có lòng yêu mến phục vụ tha nhân..”
 Thánh lễ được tiếp tục với các lời nguyện giáo dân, trong đó có một 
ý nguyện cầu cho các tù nhân, trong thời gian qua, đã tự tử trong nhà 
tù này”. (Rei 18-4-2019).

ĐTC viếng thăm nhà tù,  
cử hành thánh lễ rửa chân

�� G. Trần Đức Anh OP - Vatican

Nhà tù Velletri cách Roma gần 40 cây số và hiện có 577 tù nhân, trong đó 60% là người nước 
ngoài. Đây là lần thứ 5 ĐTC dành chiều thứ 5 tuần thánh để viếng thăm và cử hành thánh lễ với 
nghi thức rửa chân cho các tù nhân.
 Trong thánh lễ cử hành lúc 5 giờ chiều tại đây, ĐTC đã rửa chân cho 12 người trong đó có 9 người 
Ý, 3 người còn lại quốc tịch Brazil, Côte d’Ivoire, và Maroc. Ngài đeo tấm khăn che phần dưới thân 
thể, được người ta tặng cho và có thêu câu ”Tu lavi i piedi a me?” (Thày rửa chân cho con sao?”.
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LƯỢM LẶT ĐÓ ĐÂY

�� Trần Phong Vũ

Trên Blog của nhà báo Từ Thức từ thủ đô Pháp quốc 
sáng Thứ ba 16-4-2019, người viết đọc được bản tin 
buồn sau đây:

NOTRE DAME DE PARIS bốc cháy
Từ Thức - Paris 16/04/2019
Hỏa hoạn thiêu rụi nóc nhà thờ Notre Dame de Paris 
đã được dập tắt vào khoảng ba giờ sáng nay. Lính 
cứu hỏa vẫn tiếp tục làm việc để bảo đảm không 
còn một ngọn lửa nào có thể bùng cháy trở lại. Việc 
trước mắt là điều tra nguyên nhân hoả hoạn và gây 
quỹ tái thiết một kỳ công của nghệ thuật kiến trúc ra 
đời từ thế kỷ 12.

Nóc nhà thờ hầu hết bằng gỗ chêne đã bốc cháy từ 
18 giờ 50 ngày thứ Hai 15/ 04. Mũi tên (la flèche) 
trên nóc nhà thờ, cao 96 mét, nhìn thấy từ xa rực lửa 
đã sụp đổ đầu tiên. Lính cứu hỏa đã cứu được hai 
tháp (tours), mặt tiền và sườn (cơ cấu kiến trúc căn 
bản) nhà thờ, yếu tố quan trọng cho công cuộc tái 

thiết. Tổng thống Pháp tuyên bố ‘chúng ta sẽ cùng 
nhau xây dựng lại Notre Dame’, vì nhà thờ Đức 
Bà là bảo vật chung của nhân loại.
Nhiều foundations đã hứa đóng góp hàng trăm 
triệu Euros. Chính phủ Pháp sẽ vận động những 
chuyên gia trên khắp thế giới để xây lại một Notre 
Dame như cũ, vững chắc hơn
Hai phần ba nóc nhà thờ, những tấm tranh lớn vô 
giá đã bị thiêu rụi, nhưng một phần kho tàng nghệ 
thuật và lịch sử trong ngôi nhà thờ xây cất tại trung 
tâm thành phố từ 850 năm đã được bảo toàn…. 
Hỏa hoạn đã được báo động nhanh chóng, không 
một thiệt hại nhân mạng nào cho 2000 người đang 
có mặt trong khuôn viên nhà thờ.
Ban trị sự Notre Dame cho hay một số di sản văn 
hóa cuả nhà thờ đã được cứu khỏi ngọn lửa, hiện 
lưu trữ ở toà thị chính Paris, trong đó có vương 
miện gai Chúa Jésus đội đầu khi bị đóng đinh trên 
thánh giá.
Dưới đây là hình chụp Thánh đường nguyện thủy.

Nguyễn Phú Trọng bị xuất huyết não, trong 
tình trạng nguy kịch 
Người Quan Sát (Danlambao)

Bức ảnh cuối cùng của ông Nguyễn Phú Trọng trước khi 
đột quỵ

Ông Nguyễn Phú Trọng bất ngờ bị đột quỵ khi 

http://danlambaovn.blogspot.com/
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đến làm việc tại Kiên Giang trưa ngày 14/4/2019, 
đúng vào ngày sinh nhật lần thứ 76 của vị tổng 
bí thư kiêm chủ tịch nước đầy quyền uy này. Sau 
khi được các bác sĩ bệnh viện đa khoa Kiên Giang 
chẩn đoán bị xuất huyết não, ông Trọng lập tức 
được chuyên cơ đưa về Sài Gòn trong tình trạng 
hôn mê. Ông Nguyễn Thanh Nghị cũng có mặt 
trên chuyến bay “định mệnh” này. Sự có mặt của 
ông bí thư Kiên Giang có lẽ không phải để chăm 
sóc cho tổng bí thư, mà đúng hơn, ông Nghị bị 
buộc phải đóng vai trò là một “con tin”, để đảm 
bảo sẽ không có bất cứ một “tai nạn” hàng không 
ngẫu nhiên nào có thể xảy ra. Từ sân bay Tân Sơn 
Nhất, ông Trọng được đưa thẳng đến bệnh viện 
Chợ Rẫy. Mọi hoạt động khám chữa bệnh bình 
thường tại Chợ Rẫy đã bị ảnh hưởng. Trước đó, 
nhiều cán bộ, viên chức và y bác sỹ tại bệnh viện 
Chợ Rẫy đã được yêu cầu rời khỏi ca trực để ra về 
mà không nêu rõ lý do.

CA dày đặc trước bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: Facebook

Đến 17:30’, Nguyễn Phú Trọng đã được đưa đi 
chụp MRI não trong tình trạng vẫn còn hôn mê. 
Bệnh nhân nhanh chóng được xác định là bị xuất 
huyết não, tình trạng nguy kịch. Dù có cứu chữa 
được thì cũng sẽ để lại di chứng...Thông tin này, 
nếu được xác nhận, sẽ là một dấu chấm hết đối 
với tương lai chính trị của ông. Để trấn an dư 
luận, một số ngòi bút thân cận với ban tuyên giáo 
CSVN đã lập tức tung ra những thông tin đầy lạc 
quan về sức khỏe ông Trọng. Tuy nhiên, chỉ cần 
nhìn phản ứng cuống cuồng của những kẻ tháp 
tùng ông Trọng tại bệnh viện Chợ Rẫy thì ai cũng 
hiểu rằng “người đốt lò vĩ đại” của họ vẫn đang 
trong cơn thập tử nhất sinh.
Rất nhiều “đồng chí” của ông Trọng sẽ phải hồi 

hộp ngóng tin. Trong khi ấy, cựu thủ tướng Nguyễn 
Tấn Dũng cùng con cái và thuộc hạ của ông ta đã có 
thể thở phào nhẹ nhõm lần đầu tiên kể từ đại hội 12 
đến nay.

Chuyên cơ chở TBT về Sài Gòn cấp cứu. Ảnh: Facebook

Bản tin của Dân làm báo cho rằng: Ông Trọng có lẽ 
sẽ không phải nhập viện trong ngày sinh nhật lần thứ 
76 của mình nếu như ông ta không quá coi thường 
đối thủ.
Hôm Thứ Năm 17-4 ông Trọng đã được đưa về 
Hànội để chữa trị và báo chí nhà nước cho hay 
ông vừa lên tiếng chúc mừng , ãnh tụ Bắc Hàn. 
Với tiêu đề:
Trọng bệnh: Cuộc chạy đua máu lửa tăng tốc
Tác giả Thường Sơn viết trên Việt Nam Thời Báo 
như sau:
Có một thực tế mà nhiều người phải thừa nhận: dù 
đã vào hàng U80 nhưng Nguyễn Phú Trọng vẫn làm 
nên một sự kỳ lạ khi tập trung hầu hết những quyền 
bính quan trọng vào tay ông ta, đồng thời trở thành 
trung tâm  của ‘đoàn kết trong đảng’. Khác với nhiệm 
kỳ khóa 11 của đảng CSVN với nhiều màn đấu đá 
xung đột và thể chế ‘đa trung tâm quyền lực’, trong 
đó chỉ riêng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thời đó 
đã được xem là trung tâm quyền lực lớn nhất, khóa 
12 tiếp diễn với thế Trọng cao vượt hẳn so với các 
đồng sự khác. Thậm chí cả cựu bộ trưởng công an 
Trần Đại Quang cũng phải ‘xếp càng’ trước Nguyễn 
Phú Trọng, dù Quang khi đó đã làm đến chức chủ 
tịch nước.
Nhưng cú đổ bệnh đột ngột của ‘Tổng tịch’ Nguyễn 
Phú Trọng ngay tại vùng ‘căn cứ địa cách mạng gia 
tộc Nguyễn Tấn Dũng’ vào ngày 14/4/2019 - trùng 
với ngày sinh nhật của Trọng - có thể được xem là 
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một bước ngoặt lớn về thế tương quan quyền lực 
trong chính trường Việt Nam. Rất có thể, thế độc 
tôn quyền lực của Trọng sẽ dần suy giảm.

Nhớ anh Phong xoay lại giúp
------------------

CSVN chính thức thua kiện Trịnh Vĩnh Bình tại 
Tòa án Quốc tế (VOA)
Bản tin của Khánh An hôm 11/04/20119 trên đài 
VOA cho hay

Ô Trịnh Vĩnh Bình, một Việt kiều về nước đầu tư 
sau khi Việt Nam mở cửa. 
Tòa án Trọng tài Quốc tế vừa gửi thông báo thắng 
kiện cho ông Trịnh Vĩnh Bình, người đã theo đuổi 
vụ kiện xuyên thế kỷ đối với chính phủ Việt Nam. 
Theo đó, chính phủ Việt Nam buộc phải bồi thường 
cho triệu phú người Hà Lan gốc Việt tổng cộng 
37.581.596 đôla thiệt hại và gần 7 triệu 900,000 
đôla án phí. Đây được xem là một sự kiện chưa 
từng có đối với chính phủ Việt Nam khi phải bồi 
thường số tiền lớn như vậy cho một doanh nhân 
gốc Việt vì đã chiếm đoạt sai trái tài sản đầu tư của 
họ tại Việt Nam.
Trong thông báo kèm theo phán quyết dài gần 200 
trang gửi cho ông Trịnh Vĩnh Bình mà VOA đọc 
được, Tòa án Quốc tế nói rằng bên bị đơn (chính 
phủ Việt Nam) đã vi phạm Điều khoản 3 về Đối xử 
Công bằng và Thỏa đáng, và Điều 6 về trưng thu 

trong Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ đầu tư lẫn 
nhau giữa Vương quốc Hà Lan và nước CHXHCN 
Việt Nam.

Hình ông Trịnh sau khi tòa tuyên bố thắng kiện - ảnh BBC

Sau tin thắng kiện, ông Trịnh cảnh báo chính phủ 
Việt Nam “hãy coi chừng” vì từ vụ kiện của ông, 
người dân Việt Nam sẽ “có cơ sở” để tiếp tục khởi 
kiện trong tương lau. 

--------------------------
Cần khẳng định quyền phòng vệ chính đáng của 
nhân dân Đồng Tâm!
Nguyễn Đình Ấm

Sự kiện chưa từng có
Thời gian qua đã diễn ra rất nhiều vụ chính 
quyền    các địa phương dùng quyền hành, vũ lực 
cưỡng chiếm đất đai, ruộng đồng của dân và “đánh 
đâu thắng đó” trừ vụ cướp đầm tôm của anh em 
nhà Đoàn Văn Vươn (ĐVV-Tiên Lãng Hải Phòng) 
năm 2012 và vụ chính quyền Hà Nội cùng một số 
kẻ trong bộ quốc phòng cướp chưa thành 59 ha đất 
cánh đồng Sênh của dân Đồng Tâm (ĐT-Mỹ Đức 
Hà Nội) năm 2017.
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Trong vụ Tiên Lãng, ĐVV giữ được đầm tôm 
nhưng là cá nhân bộc phát vẫn bị tù còn vụ Đồng 
Tâm là cả một cộng đồng tham gia chống tham 
nhũng giữ đất và tạm thời chiến thắng. Đó là cách 
nói “dè chừng” nhưng theo tôi, bọn tham nhũng 
dù liều lĩnh cũng khó dám một lần nữa dùng vũ 
lực cướp 59 ha đất Đồng Sênh.Bởi lẽ: Dân ĐT và 
dư luận rộng rãi  đã thấy rõ chân tướng của những 
kẻ tham nhũng, họ khó có thể lừa ai một lần nữa. 
Trong suốt thời kỳ giữ đất của dân ĐT các cơ quan 
truyền thông của Hà Nội (nhất là báo Hà Nội Mới), 
đội ngũ DLV, bọn thân tín của các quan chức tham 
nhũng không ngừng đưa tin, viết bài, công khai 
bao che cho tham nhũng, xuyên tạc, vu cáo dân 
ĐT nhưng đến nay đã thất bại bẽ bàng “câm như 
hến”. Theo tôi biết thì nhiều đơn vị quân đội, cán 
bộ, sĩ quan đóng quân ở địa phương ngầm ủng 
hộ dân ĐT, lực lượng an ninh đông đảo của tham 
nhũng chắc biết rõ tình hình...Đây là lần đầu tiên 
một cộng đồng nông dân hiền lành, chất phác tay 
không chống bọn tham nhũng cực kỳ xảo quyệt, 
tàn bạo, nắm trọn mọi sức mạnh của nhà nước và 
chiến thắng trong hoàn cảnh “châu chấu đá xe”.
Đến đây, dân ĐT đã xác định bọn dùng quyền hành, 
vũ lực với dân ĐT từ năm 2016 đến nay tuy có dấu 
đỏ, cảnh sát, an ninh, xe cộ...nhưng đích thị là bọn 
thoái hóa, biến chất, tham nhũng, cướp bóc, “giặc 
nội xâm” nên phải ứng xử theo đúng bản chất của 
nó chứ không thể đối xử, chấp hành như với  một 
chính quyền chân chính.Từ đây   họ đã bắt giam 
38 cán bộ chiến sĩ công an được phái về trấn áp 
dân và không chấp hành những hành vi pháp luật 
của tham nhũng: Không ra “đầu thú” theo kêu gọi 
của tham nhũng, 70 người  không chấp hành giấy 
triệu tập của công an Hà Nội, dân rào làng, dựng 
chướng ngại nếu bọn tham nhũng vào làng dùng 
vũ lực trấn áp bà con thì sẽ chống lại bằng vũ lực...
Bọn tham nhũng biết rõ hơn ai hết hành vi của họ 
là sai trái, nếu cứ liều dùng vũ lực với bà con mà 
dân ĐT chống lại bằng vũ lực sẽ xẩy ra đổ máu, 
chết người thì sự việc không còn nằm trong tầm 
kiểm soát của họ nữa và chưa biết điều gì xẩy ra. 

-----------------------
VNTB- EVFTA: Nhượng bộ thứ ba của Việt 
Nam trước EU
Thường Sơn

Xã hội dân sự phản đối công an tra tấn ở Việt Nam.
“Dự án Luật Về hội đã được Ban Cán sự Đảng 
Chính phủ báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính 
trị” – được thông báo bởi Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê 
Thành Long tại phiên họp thứ 33, Ủy ban Thường 
vụ Quốc hội   vào ngày 10/4/2019 - là  nhượng bộ 
thứ ba của chính thể độc đảng Việt Nam trước EU 
(Liên minh châu Âu) liên quan đến số phận còn 
đang chuông treo mành chỉ của EVFTA (Hiệp định 
thương mại tự do châu Âu - Việt Nam).
Nhượng bộ thứ hai xảy ra khi lần đầu tiên giới chóp 
bu Việt Nam chịu xuống thang trước yêu cầu của 
EU về việc ký kết 3 công ước quốc tế còn lại về 
lao động, liên quan đến Tổ chức Lao động quốc tế 
(ILO).
Dấu hiệu nhượng bộ trên xuất hiện trong chuyến đi 
châu Âu vào cuối tháng 3 năm 2019 của Nguyễn Thị 
Kim Ngân - Chủ tịch quốc hội Việt Nam, được phát 
lại bởi Đài Tiếng nói Việt Nam. Sau cuộc gặp  Chủ 
tịch Ủy ban Thương mại quốc tế của Liên minh châu 
Âu (EU) là Bernd Lange - một cơ quan tham mưu 
rất quan trọng về các hiệp định thương mại quốc tế 
và có vai trò quan trong không kém Hội đồng châu 
Âu, bà Ngân cho biết: “Nhận thức về một số vấn đề 
về lao động giữa hai bên có thể còn có những khác 
biệt nhất định, nhưng Quốc hội Việt Nam sẽ nghiêm 
túc, xem xét kỹ lưỡng các quy định có liên quan đến 
3 Công ước của Tổ chức ILO theo khuyến nghị của 
EU, EP. Hiện nay, việc sửa đổi Bộ luật Lao động 
cũng đã được khởi động và theo lịch trình, tại kỳ họp 
tháng 5 tới, Quốc hội Việt Nam sẽ cho ý kiến về việc 
sửa đổi này”.
Nhượng bộ thứ ba có thể là luật về biểu tình. Có 
nhiều khả năng vào kỳ họp tháng 5 năm 2019, cái 
gọi là QHVN sẽ đưa vấn đề 3 công ước quốc tế này 
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để bỏ phiếu thông qua. 
-----------------------

Thêm một nhà độc tài nữa ra đi, bài học cho Việt 
Nam

 Thứ Ba, 04/09/2019 - 03:11 
Từ Đức quốc, LS Nguyễn Văn Đài đưa tin: Sau 6 
tuần chịu áp lực từ các cuộc biểu tình rầm rộ của 
người dân và quân đội, ngày 02-4, Tổng thống 
Abdelaziz Bouteflika của Algeria đã tuyên bố từ 
chức, chấm dứt 20 năm cầm quyền của ông.

Trong một tuyên bố phát đi ngày 02-4, Phủ Tổng 
thống Cộng hòa Algeria nói rằng ông Abdelaziz 
Bouteflika sẽ từ chức trước ngày 28-4, thời hạn kết 
thúc nhiệm kỳ thứ 4 của ông. Ngay sau khi hay tin, 
hàng nghìn người dân đã xuống đường ăn mừng.
Vào giữa tháng 02 khi ông Bouteflika tuyên bố 
muốn tái cử nhiệm kỳ tổng thống thứ 5 liên tiếp đã 
trực tiếp gây ra cuộc khủng hoảng chính trị. Người 
dân và phe đối lập tại nước này đã xuống đường 
biểu tình rầm rộ yêu cầu ông Bouteflika rút lui vì 
cho rằng tình trạng sức khỏe của ông (2 lần bị đột 
quỵ) không đủ để lãnh đạo đất nước.
Quân đội Algeria đã đóng vai trò quyết định đến sự 
ra đi dứt khoát của ông Bouteflika. Trước đó một 
ngày, Tổng Tham mưu trưởng của quân đội, Trung 
tướng Ahmed Gaed Salah đã yêu cầu phía quân đội 
ngay lập tức tuyên bố rằng ông Bouteflika không 
còn phù hợp với cương vị cầm quyền.

VNTB - Thiếu hai chữ “nhân quyền”- nguồn 
cơn bối rối của CSVN
Phùng Hoài Ngọc

(VNTB) - Nhà trường không biết, không được dạy hai chữ ấy. 
Mặt khác, nhà cầm quyền sợ hãi kiêng tránh hai chữ ấy.
Khi có hành vi vi phạm nhân quyền, pháp luật xử nhẹ hều.
Việt Nam bạo lực và bạo hành tràn lan, gồm nhiều nguyên nhân.

 Cái ác và bạo lực diễn ra tràn 
lan trên các mặt:
Bạo hành gia đình: Phần lớn người phụ nữ và trẻ 
em phải chịu đựng, án mạng đã xảy ra đây đó. Cái 
giá phải trả cho đàn ông vũ phu là án mạng giết 
chồng. Con giết bố mẹ ông bà. Bà giết cháu vì mê 
tín dị đoan.v.v…
Bạo lực nhà trường: Nhiều năm naym biết bao 
hiện tượng thầy - trò đánh nhau. học trò đập nhau, 
học trò đánh và hạ nhục và hành hạ bạn yếu hơn, 
thầy cô hành hạ học trò… chưa bao giờ nở rộ như 
bây giờ. Trong khi đó, mọi nhà trường không hề 
biết đến hai chữ “Nhân Quyền”.
Bạo lực xã hội: Lỡ đụng và quệt nhẹ trên đường 
giao thông, nhẹ nhất là chuyện người này nhắc nhở 
người kia đừng vượt đèn đỏ, thế là có đánh lộn, 
thậm  chí án mạng hoặc thương tật còn nặng nề hơn 
tai nạn giao thông. Tài xế lái xe bạt mạng giết người 
hàng ngày. Chủ nhà giàu nuôi cả chục con chó dữ, 
thả rông bất chấp pháp luật. Một em bé 8 tháng ở 
Hà Nội (2018) và cậu bé 7 tuổi ở Hưng Yên bị chó 
xé xác mới vài ngày. Ngyên nhân sâu sa bền vững 
là các nhà cầm quyền địa phương bỏ mặc không 
phạt chủ chó vi phạm nhân quyền.
Bạo lực công an: Báo Tuổi Trẻ dẫn lời LS Lê Cao 
(Đoàn LS TP Đà Nẵng) cho biết, hành động ném 
chất bẩn vào nhà Nguyễn Hữu Linh là “không nên 
và pháp luật không cho phép”, rằng “có thể bị xử 
phạt hành chính theo Nghị định 167”, rằng “có thể 
bị truy tố trách nhiệm hình sự theo điều 178 Bộ luật 
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hình sự 2015”. Tuy nhiên, chưa có đại diện pháp 
luật nào lên tiếng cho những tiền lệ trước đó: rất 
nhiều lần, nhà của những nhân vật đấu tranh đã từng 
bị tạt chất bẩn, từng bị khóa trái cửa, từng bị ném đá 
làm hư hỏng toàn bộ đồ đạc… 

------------------------
VNTB - Đào tạo tồi thì cử nhân dở 
Paulus Lê Sơn
(VNTB) -  Trong số 50.000 cử nhân công nghệ 
thông tin ra trường mỗi năm, chỉ có khoảng 30% 
làm việc ngay, còn 70% phải đào tạo lại. Đó là con 
số được đưa ra bởi ông Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục 
và Đào Tạo Phùng Xuân Nhạ.

Bộ trưởng Bộ Giáo Dục Phùng Xuân Nhạ.

Cuối tháng 3 vừa qua, trong buổi tọa đàm “Phát 
triển nguồn nhân lực ICT (Công nghệ thông tin và 
truyền thông) trình độ cao: Gắn kết cơ sở giáo dục 
đại học – doanh nghiệp” được tổ chức tại Hà Nội, 
ông Phùng Xuân Nhạ, sau khi đưa ra số liệu đáng 
buồn nói trên, thì khẳng định là sẽ quyết tâm làm 
khác, để việc đào tạo đi vào thực chất, góp phần 
phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất 
nước.
Thật trớ trêu trong bối cảnh xã hội đang khát nhân 
lực có phẩm chất tốt nhất để phát triển đất nước thì 
có đến hơn 2/3 số cử nhân ra trường phải đào tạo 
lại. Theo nh ận đ ịnh c ủa Đại Biểu Quốc Hội Phạm 
Trọng Nhân (Bình Dương) thì “Không hiếm trường 
hợp sinh viên ra trường không viết nổi một văn bản. 
Nhà trường chưa dành nhiều thời gian đào tạo kỹ 
năng mềm, người học thiếu tính chủ động, nên sản 
phẩm giáo dục chưa đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển 
dụng và xã hội”, Tại sao lại có chuyện vô lý như vậy?

Hệ thống giáo dục và đào tạo tại Việt Nam không 
có định hướng. Đào tạo tràn lan, chạy bằng, xin 
điểm, thi đua thành tích, không màng gì đến mục 
đích căn cơ là đào tạo nhân sự  phẩm chất tốt cho 
xã hội

-----------------------
Vì sao nhà cầm quyền đẩy Lê Anh Hùng vào 
bệnh viện tâm thần?
Nguyễn Tường thụy
(VNTB) -  Nếu họ xác định Lê Anh Hùng bị tâm 
thần và bắt buộc điều trị, thì việc làm này nhằm vô 
hiệu mọi nỗ lực đấu tranh cho dân chủ nhân quyền 
của anh trong suốt hơn 10 năm qua. Nhưng một Lê 
Anh Hùng quyết liệt, kiên cường, bất khuất luôn là 
điều hiện hữu.

Bà Trần Thị Niêm cho biết con bà là tù nhân lương 
tâm Lê Anh Hùng đã bị chuyển từ trại giam số 2 
(xã Văn Bình, Thường Tín, Hà Nội) tới Bệnh viện 
tâm thần Trung ương 1 tại xã Hòa Bình, huyện 
Thường Tín. Sáng hôm 4/4/2019, bà Niêm cùng 
cô Hà là bạn của Hùng đã đến bệnh viện tâm thần 
Trung ương 1 để tìm hiểu tình hình.
Đến nơi, bệnh viện xác nhận Hùng đã chuyển đến 
đây để giám định tâm thần từ ngày 1/4/2019. Tuy 
nhiên bệnh viện không cho bà gặp con. Họ nói sau 
khi có kết quả hội chẩn, gia đình mới có thể thăm 
gặp Hùng. Bà Niêm đành gửi lại đồ ăn mà bà mang 
theo và gửi cho Hùng được 1 triệu 500 nghìn đồng 
theo hạn mức.
Lê Anh Hùng là cử nhân kinh tế, quê gốc ở Hà 
Tĩnh. Trước khi bị bắt, anh sống cùng mẹ đẻ tại 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Tp Hà Nội. 
Trong vòng 10 năm cho đến khi bị bắt, anh đã 139 
lần gửi đơn tố cáo một số lãnh đạo cao cấp của 
đảng CSVN. Anh bị bắt ngày 5/7/2018 sau khi cầm 
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biểu ngữ giăng tại nhiều địa điểm tại thành phố Hà 
Nội đòi bắt tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bí 
thư thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải.
Lê Anh Hùng đã từng bị đưa vào trại tâm thần 2 
lần. Tuy nhiên, anh luôn luôn phủ nhận việc anh 
bị tâm thần và vẫn đều đặn viết báo, tham gia các 
hoạt động dân chủ, nhân quyền. Anh là cộng tác 
viên của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA). Anh có 
bài xuất hiện đều đặn trên VOA cho tới khi bị bắt. 
Những bài viết của Hùng cho thấy tác giả giàu 
kiến thức kinh tế, chính trị, diễn đạt mạch lạc, 
khúc chiết, thể hiện một nhà báo có khả năng.
Lê Anh Hùng còn là Hội viên Hội Anh em Dân 
chủ và Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam. Ngoài 
viết bài, anh tham gia rất nhiệt tình mọi hoạt động 
khác. Giao tiếp với anh em bạn bè, Hùng luôn nhỏ 
nhẹ, khiêm tốn nhưng lập trường rất rõ ràng, dứt 
khoát.
Nếu họ xác định Lê Anh Hùng bị tâm thần và bắt 
buộc điều trị, thì việc làm này nhằm vô hiệu mọi 
nỗ lực đấu tranh cho dân chủ nhân quyền của anh 
trong suốt hơn 10 năm qua. Nhưng một Lê Anh 
Hùng quyết liệt, kiên cường, bất khuất luôn là 
điều hiện hữu.

---------------------
Việt Nam hiện giam giữ 251 tù nhân lương 
tâm: NOW! Campaign
Vũ Quốc Ngữ dịch
(VNTB) - Theo NOW! Campaign, một sáng kiến 
của 15 tổ chức xã hội dân sự quốc tế và Việt Nam, 
Chính phủ Việt Nam đang giữ ít nhất 251 nhà hoạt 
động trong các nhà tù hoặc các hình thức giam 
giữ tương tự so với 165 trường hợp vào tháng 11 
năm 2017, khi sáng kiến này được khởi động với 
mục tiêu đòi trả tự do cho tất cả tù nhân lương 
tâm ở Việt Nam.Với con số trên, Việt Nam vẫn là 
quốc gia giam giữ nhiều tù nhân lương tâm thứ 
hai ở Đông Nam Á, chỉ sau Myanmar.

Một số hình ảnh trong số 251 tù nhân lương tâm ở Việt Nam

Năm thành viên Liên Minh Dân Tộc Tự Quyết 
bị y án đồng thanh hô to:    “đả đảo phiên tòa bất 
công - đả đảo đảng CS!!!”  -   RFA 03-18-2019

5 nhà hoạt động của Liên minh dân tộc Việt Nam tự 
quyết 
Courtesy TTXVN, RFA edit 
Năm thành viên Liên minh Dân tộc Việt Nam Tự 
quyết bị tuyên y án, trong ngày 18 tháng 3 lên tiếng 
phản đối bản án với lời hô “đả đảo phiên tòa bất công, 
đả đảo đảng Cộng sản” sau khi tòa bác bỏ kháng cáo 
của họ. Theo kế hoạch phiên xử phúc thẩm 5 thành 
viên Liên Minh Dân Tộc Tự Quyết diễn ra tại Tòa 
án nhân dân cấp cao tại TPHCM vào ngày 18 tháng 
3. Phiên xử kết thúc vào trưa cùng ngày và tòa giữ 
nguyên các bản án sơ thẩm. Trước đó, vào hôm 5/10 
năm ngoái, bản án sơ thẩm được tuyên với cáo buộc 
“Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” đối 
với 5 người lần lượt là: Ông Lưu Văn Vịnh 15 năm 
tù giam, Nguyễn Quốc Hoàn 13 năm tù, Nguyễn 
Văn Đức Độ 11 năm tù, Từ Công Nghĩa 10 năm tù 
và Phan Trung (tức sư thầy Nhật Huệ) 8 năm tù về 
cùng tội danh. Ngoài ra, những người này còn bị 
quản chế 3 năm tại địa phương sau khi chấp hành 
xong bản án. Bà Lê Thị Thập, vợ ông Lưu Văn Vịnh 
là người duy nhất được vào phòng xét xử để xem tòa 
án xét xử chồng mình sau các cuộc tranh luận “nảy 
lửa” với tòa án và nhân viên an ninh./.

ÑOÏC VAØ COÅ ÑOÄNG

NGUYEÄT SAN DIEÃN ÑAØN GIAÙO DAÂN



28 - website: DienDanGiaoDan.com Số 210 Tháng 5 - 2019

V i ế t  T ừ

CANADA

Mặc Giao

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH BIỂN ĐÔNG
VIỆT NAM SẼ BƠI VỀ PHÍA 

NÀO KHI BIỂN ĐÔNG 
DẬY SÓNG?

   Trong thời gian gần đây, tình hình Biển Đông trở nên sôi động, đặc biệt qua các biến cố 
Trung Cộng đưa hàng trăm tầu đánh cá có võ trang đến bao vậy đảo Thị Tứ, một hòn đảo 
trong quần đảo Trường Sa của Việt Nam bị Phi Luật Tân chiếm, đồng thời đưa dàn khoan 
khổng lồ có tên “Dongfang 13-2 CEPB” vào vịnh Bắc phần ở giữa đảo Hải Nam và bờ 
biển Việt Nam. Phi luật Tân đã phản ứng rất dữ, nào biểu tình, nào tổng thống Duherte 
dọa đưa quân cảm tử ra đảo, nào kiện ra tòa án quốc tế, nào cầu cứu Mỹ. Việt Nam thì 
chỉ có màn phản đối mồm như thường lệ. Nếu có đi vái tứ phương thì cũng vái âm thầm 
để khỏi làm mất mặt đàn anh Đại Hán. Trong khi đó Hoa Kỳ tăng cường các cuộc tuần 
tra trên biển và trên không với phi cơ chiến đấu và cả phi cơ oanh tạc B-52. Đòn độc của 
Hoa Kỳ là bán thêm võ khí tối tân cho Đài Loan để đảo quốc này dám lên tiếng đòi độc 
lâp với Trung Quốc. Tình trạng sôi động đang diễn ra sẽ được dàn xếp êm đẹp hay sẽ dẫn 
đến một cuộc xung đột? Số phận của Việt Nam sẽ ra sao?

KẾ HOẠCH LEO THANG 
TIỆM TIẾN CỦA TRUNG 
QUỐC
      Mục tiêu chiếm trọn Biển 
Đông của Trung Quốc đã được 
khởi đầu bằng cuộc chiếm 
Hoàng Sa của Việt Nam vào 
năm 1974, sau đó chiếm đảo 
Gạc Ma và một số bãi đá 
ngầm, bãi san hô thuộc quần 
đảo Trường Sa của Việt Nam 
năm 1988. Họ đã thực hiện 
những cuộc xâm lăng này một 
cách dễ dàng vì năm 1974, 
Mỹ đang thi hành kế hoạch bỏ 
rơi Việt Nam Cộng Hòa, và 
năm 1988, binh lính cộng sản 
Việt Nam đóng trên đảo Gạc 
Ma không được lệnh bắn trả 
quân xâm lược. Thấy tình hình 
êm xuôi, ngoài vài lời kết án 
suông, Trung Quốc tuyên bố 
vùng biển mênh mông chín 
đoạn hình lưỡi bò chiếm gần 
hết Biển Đông là của họ. Nạn 
nhân bị cướp trực tiếp là Việt 
Nam, Phi Luật Tân. Các nước 
Brunei, Indonesia cũng bị thiệt 
hại dù không nhiều. Nạn nhân 
gián tiếp là toàn thể nhân loại, 

vì khi Trung Quốc áp dụng những 
biện pháp bảo vệ chủ quyền, tầu 
bè đi qua Biển Đông phải xin phép 
Trung Quốc, phi cơ bay qua vùng 
này phải có phép trước được gọi là 
nhận diện hàng không, tài nguyên 
thiên nhiên, dầu khí, hải sản dưới 
lòng biển là tài sản riêng của Trung 
Quốc.
      Họ leo thang thêm một bước nữa 
bằng cách biến các đảo san hô, đá 
ngầm thành các đảo nhân tạo, có hải 
cảng, phi trường, xưởng sửa chữa, 
nhà cư ngụ cho chuyên viên và binh 
sĩ. Tin tức và hình ảnh tình báo cho 
thấy Trung Quốc đã đem phi cơ và 
và cả hỏa tiễn đến một số đảo và đã 
biến những đảo này thành những 
căn cứ quân sự.
      Dù bị các nước phản đối, dù bị Tòa 
Án Quốc Tế La Haye lên án, Trung 
Quốc vẫn phớt lờ và tiếp tục thực 
hiện kế hoạch xâm lăng. Để tránh 
đụng độ quân sự, họ dùng những tầu 

hải giám (cảnh sát biển) và những 
tầu đánh cá võ trang xua đuổi, 
đâm thủng những tầu đánh cá của 
ngư dân Việt Nam và Phi Luật 
Tân. Trong khi đó họ không dám 
cho tầu chiến ngăn cản, đương 
đầu với những chiến hạm Hoa 
Kỳ thực hiện những cuộc tuần 
tra gần những đảo nhân tạo. Bây 
giờ khi muốn chiếm đảo Thị Tứ, 
họ cho trên 200 tầu đánh cá được 
võ trang thay phiên bao vây đảo, 
khiến dân đảo không dám ra khơi 
đánh cá, không được tiếp tế từ 
nội địa. Họ cũng muốn thử phản 
ứng của nhà cầm quyền Phi Luật 
Tân, xem ông tổng thống “đồng 
bóng” Duherte có dám dẫn quân 
cảm tử ra bảo vệ đảo, hay sẽ lại 
xin đại ca Tập Cận Bình thi hành 
lời hứa cùng khai thác chung tài 
nguyên Biển Đông? Trước đây 
Mao Trạch Đông áp dụng chiến 
thuật lấy nông thôn bao vây thành 
thị, nay Tập Cận Bình dùng ngư 
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dân bao vây hải đảo. Chiến thuật 
đánh du kích và tầm ăn dâu vẫn 
được áp dụng. Thế giới cứ trố mắt 
ra nhìn, chẳng học được bài học 
nào.
      Hành động tiếp theo của Trung 
Quốc sẽ là gì? Theo nhà nghiên 
cứu chiến lược quốc phòng 
Malcom Davis thuộc Viện Ngiên 
Cứu Chính Sách Chiến Lược Úc 
(ASPI), trong năm 2019, Trung 
Quốc có thể đưa võ khí mới tới 
các đảo Vành Khăn và Chữ Thập. 
Ông Davis còn dự đoán trong lúc 
gia tăng quân sự hóa, Trung Quốc 
có thể tiến tới tuyên bố vùng biển 
nằm giữa các đảo nhân tạo là lãnh 
hải của nước này. Trung Quốc sẽ 
không từ bỏ ý định kiểm soát toàn 
bộ Biển Đông.
      HOA KỲ ĐƯƠNG ĐẦU VỚI 
TRUNG QUỐC RA SAO?
      Với tư cách cường quốc số 
1 thế giới và là nước đứng đầu 
thế giới tự do, Hoa Kỳ phải theo 
dõi sát những ý định, sách lược 
và hành động của Trung Quốc, 
đặc biệt về vấn đề Biển Đông. 
Mỹ luôn chủ trương hải hành tư 
do trên khắp các mặt biển của địa 

cầu. Biển Đông nằm ở vị trí quan 
trọng về thương mại và quân sự, 
nên không thể để Trung Quốc độc 
chiếm. Qua các thời tổng thống 
Clinton, Bush con và Obama, 
Hoa Kỳ ngồi nhìn Trung Quốc 
lấn chiếm Biển Đông và không 
có hành động cụ thể nào. Vào 
hai năm cuối nhiệm kỳ của Tổng 
Thống Obama, lúc Trung Quốc 
đã xây xong các đảo nhân tạo với 
các căn cứ quân sự trên đó, lúc 
ấy Tổng Thống Obama và Ngoại 
Trưởng Hillary mới công bố 
chính sách chuyển trục về châu 
Á và cho chiến hạm Mỹ đi tuần 
tra được vài lần quanh mấy hòn 
đảo nhân tạo. Những hành động 
này chỉ có tính cách cảnh cáo, 
chưa phải là răn đe. Ông Obama 
chỉ thích những chính sách mềm. 
Trung Quốc biết rõ tẩy của Mỹ 
nên cứ lẳng lặng thi hành cuộc 
xâm lăng đã hoạch định.
      Đến thời Tổng Thống Donald 
Trump, nhậm chức từ đầu năm 
2017, Hoa Kỳ mới bắt đầu có 
những phản ứng mạnh đối với 
Trung Quốc. TT Trump và bộ 
tham mưu đã nhìn thấy rõ tham 

vọng muốn bá chủ hoàn cầu của 
Trung Quốc và quyết định hành 
động ngay để ngăn chặn tham 
vọng này. Ba mặt trận Biển Đông, 
thương mại và Triều Tiên phải 
được đối phó cùng một lúc vì có 
liên hệ với nhau. Nếu trách ông 
Trump nóng nẩy, tự ái, dễ thay 
đổi, cư xử và ăn nói thiếu lịch sự 
thì cũng đúng, nhưng phải khen 
ông là một lãnh tụ dám làm, đã 
nói là làm, sai đâu sửa đấy, không 
dùng mồm miệng đỡ tay chân. 
      Về mặt quân sự ở Biển Đông, 
chính quyền Trump đã thực sự răn 
đe Trung Quốc với những hạm 
đội lớn thay nhau chạy ngang dọc 
vùng biển này, cho chiến hạm 
đi tuần tra liên tiếp những đảo 
nhân tạo, thách thức Trung Quốc 
về chủ quyền, cho các phi đoàn 
chiến đấu cơ và cả phi cơ oanh 
tạc B-52 vần vũ trên bầu trời 
Biển Đông, mở những cuộc tập 
trận chung, đặc biệt cuộc tập trận 
“Balikatan” từ ngày 1 tới 12-4-
2019 với 7,500 binh sĩ Mỹ và Phi 
Luật Tân tham dự. Trong khuôn 
khổ tập trận, hải quân Mỹ đưa 
chiến hạm USS Wabs vào vùng 
bãi cạn Scarborough mà Trung 
Quốc tìm cách kiểm soát từ nhiều 
năm nay, thủy quân lục chiến Mỹ 
đưa tầu đổ bộ tấn công có trang 
bị chiến đấu cơ F-35B lên thẳng. 
Trước đó không lâu, thủy quân 
lục chiến Mỹ cũng có một cuộc 
tập trận với quân đội Nhật  tại một 
hòn đảo thuộc chuỗi đảo Ryukyu 
ở biển Hoa Đông. Mỹ cũng đang 
chuẩn bị tổ chức những cuộc tập 
trận chung với Thái Lan, Mã 
Lai, Indonesia và Brunei. Ngoài 
ra, Hoa Kỳ còn vận động Pháp 
và Anh đưa chiến hạm và hàng 
không mẫu hạm đến biểu dương 
lực lượng của đồng minh tại Biển 
Đông. Những động thái quân sự 

Thuyền đánh cá võ trang bao vậy đảo
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này là lời răn đe Trung Cộng và 
cho thấy Mỹ và đồng minh đã sẵn 
sàng đối phó với mọi trường hợp.
      TT Trump còn chơi một đòn 
độc khác là nửa kín nửa hở ủng 
hộ một Đài Loan độc lập, không 
phải là một phần lãnh thổ của 
Trung Quốc, dù dưới hình thức 
“nhất quốc lưỡng chế” (một quốc 
gia hai chế độ) như đang được áp 
dụng cho Hồng Kông. Mỹ đã bán 
thêm chiến đấu cơ tối tân F-16 
cho Đài Loan và dành một ngân 
khoản 500 triệu Mỹ Kim để huấn 
luyện phi công và chuyên viên 
bảo trì Đài Loan cho loại phi cơ 
này. Trung Quốc phẫn nộ phản 
đối vì một khi Mỹ dính vào, việc 
nuốt Đài Loan sẽ trở nên vô cùng 
khó khăn và sẽ làm mất mặt Tập 
Cận Bình.
      Trên mặt trận ngoại giao, 
Ngoại Trưởng Phi Luật Tân 
Teodoro Locsin tuyên bố hôm 
16-4-2019 là Phi có thể nhờ đến 
sự hỗ trợ của đồng minh quân sự 
duy nhất (Mỹ) nếu có một hành 
động hây hấn rõ ràng (của Trung 
Quốc). Trong chuyến viếng thăm 
Phi Luật Tân vào tháng trước, 
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo 
tuyên bố Hoa Kỳ có nghiã vụ bảo 
vệ đồng minh Phi Luật Tân trong 

khuôn khổ Hiệp Ước Phòng Thủ 
Chung Washington-Manila ký 
kết năm 1951. Bộ Tư Lệnh Thái 
Bình Dương đã được đổi tên 
thành Bộ Tư Lệnh Ấn Độ- Thái 
Bình Dương. Mỹ đã cố gắng chèo 
kéo Ấn Độ đứng vào hàng ngũ 
bảo vệ Biển Đông, cũng là bảo 
vệ quyền lợi của Ấn Độ. Thành 
công lớn nhất của Mỹ là làm thức 
tỉnh các quốc gia trong vùng và 
các quốc gia đồng minh ở xa, 
Anh, Pháp, về nguy cơ Trung 
Quốc chiếm đoạt Biển Đông 
trên đường đi đến thống trị toàn 
thế giới. Mặt trận đã dàn ra, với 
hầu hết quốc gia trong vùng, dù 
không ra mặt chống đối Trung 
Quốc, nhưng không còn cảm tình 
với Trung Quốc như trước, và sẵn 
sàng đứng vào hàng ngũ đương 
đầu với Trung Quốc khi quyền lợi 
của họ bị xâm phạm. Chỉ còn Việt 
Nam là như con thằn lằn đổi mầu, 
khi xanh khi đỏ, nên còn lửng lơ 
chưa biết ngả về đâu.
      Mặt trận liên kết giữa các 
vấn đề Biển Đông, thương mại và 
phi hạt nhân hóa Triều Tiên được 
diễn ra đồng bộ. Nếu Trung Quốc 
muốn có một thỏa ước thương 
mại với Mỹ để được hủy bỏ hay 
giảm thuế hàng xuất cảng sang 

Mỹ thì Trung Quốc không được 
gia tăng gây hấn ở Biển Đông 
và phải ép buộc đứa “con nuôi” 
Triều Tiên giã từ võ khí hạt nhân. 
Trung Quốc không dám đụng độ 
quân sự với Mỹ nhưng lặng lẽ ăn 
hiếp các nước nhỏ trong vùng. Mỹ 
cũng chỉ muốn thị oai để làm áp 
lực, không muốn có chiến tranh, 
cũng không giải phóng giùm Việt 
Nam và Phi Luật Tân những hòn 
đảo bị chiếm. Nhưng một khi 
Trung Quốc hung hãn vượt qúa 
ranh giới Mỹ có thể chấp thuận  
chiến tranh Biển Đông có thể xảy 
ra. Ngược lại, nếu Trung Quốc 
tỏ ra biết điều thì có thể vừa đạt 
được thỏa ước thương mại thuận 
lợi, vừa được chia chác quyền lợi 
ở Biển Đông, nhưng không thể 
làm bá chủ và phải tôn trọng tự 
do hàng hải trên mặt nước và tự 
do lưu thông trên bầu trời ở khu 
vực này. Nói chung, quyền lợi 
của Mỹ và Trung Quốc là trên 
hết. Các nước nhỏ chỉ chạy theo 
những quyết định của các nước 
lớn.
      VIỆT NAM SẼ BƠI VỀ 
PHÍA NÀO?
      Chính sách không thay đổi 
của Việt Nam là dựa vào Trung 
Quốc để giữ đảng. Để đánh đổi, 
Việt Nam phải lệ thuộc Trung 
Quốc về chính trị và kinh tế. Việt 
Nam không dám làm mất lòng 
và mất mặt Trung Quốc. Mỗi khi 
chủ tịch nước, tổng bí thư đảng 
hay thủ tướng đi gặp tổng thống 
Mỹ thì phải đích thân hoặc cử 
đại diện cấp cao nhất sang chầu 
đại vương ở Bắc kinh để trần 
tình, báo cáo hay nhận lệnh. Bị 
tầu Trung Quốc đâm thủng hay 
đánh đắm thuyền thì chỉ dám nói 
là tầu lạ. Năm 2014, Trung Quốc 
kéo giàn khoan dầu Hải Dương 
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Thạch Du 981 vào vùng biển 
thuộc thềm lục địa Việt Nam ở 
phía Nam Hoàng Sa, Việt Nam 
chỉ dám phản đối bằng mồm và 
kín đáo điều đình xin Bắc Kinh 
rút giàn khoan đi sau khi đã làm 
xong công tác nghiên cứu. Sau lần 
dằn mặt này, Trung Quốc gây áp 
lực khiến nhiều tập đoàn quốc tế 
đã ký thỏa ước tìm kiếm và khai 
thác dầu khí với Việt Nam đã bỏ 
chạy: Repsol (Tây Ban Nha) mỏ 
Cá Rồng Đỏ, Rosneff (Nga) mỏ 
Lan Đỏ, ExxonMobil (Mỹ) mỏ 
Cá Voi Xanh.
      Hải Dương 981 chỉ là một 
cú dọa và dằn mặt. Đầu tháng 
Tư 2019, Trung Quốc đã cho kéo 
giàn khoan khổng lồ Dong Fang 
13-2 vào vịnh Bắc Việt. Ngày 
10-4-2019, Dong Fang đã vào 
sâu trong thềm lục địa Việt Nam, 
có thể được nhìn thấy từ bờ biển 
Quảng Trị. Theo Tân Hoa Xã thì 
giàn khoan này sẽ đến vị trí ở 
phía tây đảo Hải Nam, cách Đồng 
Hới 44.4 hải lý (70km) và cách 
Đà Nẵng 100 hải lý (160km). 
Lần này giàn khoan được kéo tới 
không phải để dọa mà để thực sự 
khai thác khí đốt mà theo công ty 

Dầu Khí Quốc Gia Trung Quốc 
thì trữ lượng khí ít nhất cũng phải 
là 50 tỷ mét khối. 
      Việt Cộng bị Trung Cộng ép 
đến nghẹt thở nhưng chưa dám 
vùng dậy, chỉ khẽ trở mình làm 
thân với Mỹ để tìm một chỗ dựa 
khác khi tình thế trở nên nguy 
kịch. Các tổng thống Mỹ trước 
ông Trump đã tìm cách ve vuốt, 
lôi kéo Việt Cộng gần Mỹ thoát 
Trung, dù vẫn đưa điều kiện tôn 
trọng nhân quyền làm lá bài trao 
đổi. Thời ông Trump, ông ra mặt 
chiều chuộng Việt Cộng: khuyến 
khích gia tăng thương mại song 
phương, không áp thuế hàng Viêt 
Nam bán sang Mỹ, dù cán cân 
thương mại lệch mỗi năm khoảng 
30 tỷ Mỹ Kim nghiêng lợi về phiá 
Việt Nam, bán và viện trợ võ khí, 
tuy còn giới hạn. Tháng 8-2018, 
truyền thông Việt Nam loan tin 
Việt Nam ký hợp đồng mua võ 
khí của Hoa Kỳ trị giá 100 triệu 
Mỹ Kim. Gần đây nhất, Hoa Kỳ 
đã giao cho Việt Nam 6 tầu tuần 
duyên, sau khi đã giao 12 tầu tuần 
tra Metal Shark trong hai năm 
qua. Ông Trump chiều Việt Cộng 
đủ thứ nhưng không hề hé miệng 

nói đến việc Việt Cộng vi phạm 
nhân quyền và đàn áp thẳng tay 
những người khác chính kiến.
      Hoa Kỳ còn muốn tiến tới 
quan hệ đối tác chiến lược với 
Việt Nam. Ngày 3-4-2019, một 
cuộc hội thảo Việt-Mỹ cấp thứ 
trưởng quốc phòng mênh danh là 
cuộc thảo luận “Hướng đến hợp 
tác chiến lược” đã được tổ chức 
tại Trung Tâm Chiến Lược và 
Nghiên Cứu Quốc Tế (CSIS) ở 
thủ đô Washington. Đối tác chiến 
lược thì Việt Nam đã ký với 12 
nước, kể cả Trung Quốc. Nếu ký 
thêm với Mỹ, con số sẽ lên tới 
13. Vậy mà khi Việt Nam bị “đối 
tác” Trung Quốc ăn hiếp, cụ thể 
vụ hai giàn khoan, có đối tác nào 
bênh vực được một tiếng không? 
Chính quyền Trump quan niệm 
đối tác chiến lược một cách cụ 
thể hơn. Việc còn đang bàn, chưa 
ký kết, Mỹ đã gửi Đô Đốc Philip 
Davidson, Tư Lệnh Bộ Chỉ Huy 
Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương 
đến thăm Việt Nam. Ngày 16-4-
2019, Đô Đốc Davidson đã gặp 
Đại Tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ 
Trưởng Quốc Phòng Viêt Nam, 
và phát biểu rằng một khi có 
mối quan hệ đối tác toàn diện 
giữa hai nước thì hợp tác quốc 
phòng càng ngày càng phát triển 
tốt đẹp hơn. Ông cũng cho biết 
vào tháng 9 năm nay, Mỹ sẽ đưa 
một hàng không mẫu hạm đến 
thăm Việt Nam, sau khi mẫu 
hạm USS Carl Vinson đã thăm 
Đà Nẵng năm ngoái. Trong tình 
trạng hợp tác Việt-Mỹ được cải 
thiện như trên, người ta hy vọng 
ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí 
Thư đảng kiêm Chủ Tịch nước, 
trong chuyến Mỹ du sắp tới (nếu 
ông không chuyểng sang từ trần) 
có thể ký thỏa ước đối tác chiến 
lược với Mỹ, nhất là thỏa ước an 

Giàn khoan Dong Fang 13-2
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ninh hỗ tương như Mỹ đã ký với 
Phi Luật Tân, thêm việc thúc đẩy 
Mỹ cùng khai thác mỏ dầu khí 
Cá Voi Xanh ở vùng biển miền 
Trung Việt Nam mà tập đoàn 
ExxonMobil đã bỏ dở.
      Nhờ được Mỹ chống lưng, 
Việt Cộng đã dám ho he tỏ thái 
độ phản đối Trung Cộng. Tại hội 
nghị soạn thảo Quy Tắc Ứng Xử 
ở Biển Đông họp tại Singapore, 
đại biểu Việt Nam đã dám đưa 
những đòi hỏi hoàn toàn trái 
ngược với lập trường của Trung 
Cộng. Lần đầu tiên Hà Nội cho 
báo chí nói đến cuộc xâm lăng 
của Trung Cộng vào các tỉnh 
biên giới phiá Bắc năm 1979 và 
việc Trung Công đánh chiếm đảo 
Gac Ma năm 1988, cho làm lễ 
tưởng niệm các chiến sĩ tử vong 
trong các trận chiến này. Cũng 
là lần đầu tiên tầu kiểm ngư của 
Việt Nam dám đuổi hai tầu đánh 
cá của Trung Quốc ở vùng biển 
Tây Bắc đảo Bạch Long Vỹ. Việt 
Cộng chỉ dám phản đối vừa phải, 
không làm mất mặt và thiệt hại 
tới quyền lợi của đàn anh.
      Chiến thuật đi dây giữa hai 
đại cường vẫn được Việt Cộng 

áp dụng. Thời gian gần đây Việt 
Cộng có vẻ ngả sang phiá Mỹ 
nhiều hơn một tí, tuy vẫn chưa 
dám làm mất lòng Trung Cộng. 
Cứ kiểu này, Việt Nam sẽ càng 
ngày càng bị thiệt hại. Giàn 
khoan DongFang 13-2 là qủa búa 
tạ đập trên đầu Việt Cộng. Sau đó 
sẽ là chuyện gì? Dùng võ lực để 
cấm Việt Cộng đi lại trên Biển 
Đông và khai thác tài nguyên ở 
vùng này? Chiếm nốt những hải 
đảo ở Trường Sa mà Việt Nam 
còn giữ? Khi đó Việt Nam còn 
bám vào Trung Quốc nữa hay 
không? Buông Trung Quốc ra thì 
phải bám vào đâu? Chỉ còn mỗi 
một cột để bám là Hoa Kỳ. Vì 
vậy, Việt Cộng phải làm thân với 
Mỹ ngay từ bây giờ, tuy vẫn giữ 
khoảng cách để khỏi làm Trung 
Quốc nổi giận.
      Có những người Việt Nam 
đặt tin tưởng vào TT Trump một 
cách qúa đáng, được dán nhãn 
hiệu “cuồng Trump”, cho rằng 
chiến lược của ông Trump rất 
sâu sắc. Ông sẽ đánh bại Trung 
Quốc trên mọi mặt trận. Khi đó 
Việt Cộng cũng phải đổi cờ luôn. 
Phe ta sẽ “bất chiến tự nhiên 

thành”. Người viết cũng cầu cho 
ông Trump thắng, nhưng không 
tin ông sẽ thắng kiểu đồng minh 
đè bẹp Đức Quốc Xã và Quân 
Phiệt Nhật trong thế chiến thứ 
hai. Muốn thắng kiểu này phải 
dùng bom nguyên tử. Còn khi chỉ 
dùng võ khí sát thương như hiện 
nay, Mỹ dẹp Taliban và ISIS mãi 
vẫn chưa xong. Sự thắng lợi của 
ông Trump nếu xảy ra sẽ chỉ là 
một thỏa hiệp thương mại thuận 
lợi với Trung Quốc, một hiệp ước 
phi võ khí hạt nhân với Triều Tiên 
và một thỏa thuận tự do di chuyển 
trên mặt nước và trên bầu trời ở 
Biển Đông. Trung Quốc và Hoa 
Kỳ sẽ chia chác quyền lợi với 
nhau về việc khai tác tài nguyên 
Biển Đông. Hai nước lớn sẽ sơi 
thịt và chia cho các nước nhỏ tí 
xương. Việt Nam khi ấy nếu thấy 
bị ép đến chân tường có thể bỏ 
hẳn Tầu bám Mỹ. Nhưng chúng 
ta đừng quên những người cộng 
sản có nanh có mỏ sẽ chỉ đổi mầu 
cờ sắc áo khi cần, nhưng vẫn giữ 
nguyên guồng máy và nhân sự 
độc tài để tiếp tục cầm quyền và 
vơ vét. Chỉ có dân Việt Nam mới 
có thể tự cứu mình.
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Giàn khoan Dongfang 
13-2 CEPB đã tiến 
vào Vịnh Bắc phần 
với hàng chục tàu 

chiến, tàu bán quân sự hộ tống 
diễu võ dương oai, tại gần khu 
vực thành phố Huế và Đồng Hới.  
TC hả hê với khẳng định vùng 
ranh giới lưỡi bò mà họ tuyên 
bố chủ quyền khai thác.   Không 
có sự kháng cự nào từ phía CS 
Việt Nam dù là nhỏ nhất.  Truyền 
thông CS Việt Nam đều im hơi 
lặng tiếng.   Trong khi đó Tân 
Hoa Xã TC và cộng đồng mạng 
TC ăn mừng lớn, và tin tức được 
đưa liên tục như một chiến thắng 
đánh dấu 40 năm chiến tranh TC 
- CS Việt 1979-2019. Hành động 
này được cà Reuters và nhiều 

hãng Truyền thông  ngoại quốc khác đưa tin. 
Theo Tân Hoa xã TC đưa tin thì giàn khoan khổng lồ đang trên đường 
di chuyển vào khu vực phía Tây Nam đảo Hải Nam, cách Đồng Hới 
44.4 Hải Lý, cách Đà Nẵng 100 Hải Lý - nằm gọn trong thềm lục địa 
VN.
TC tìm thấy một mỏ khí đốt lớn ở lưu vực Vịnh Bắc phần của Biển 
Đông, Chủ tịch Công ty Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNOOC) cho 
biết.  Theo Reuters, một nguồn tin từ Công ty này tiết lộ dự trữ khí ít 
nhất 50 tỷ mét khối, tương đương khoảng 1,6 nghìn tỷ feet khối.  
Đi kèm theo giàn khoan Dongfang 13-2 là 3 tàu hộ tống và 50 tàu 
đánh cá vũ trang.  Giàn khoan DongFeng không phải sự hù dọa giống 
giàn khoan Hải Dương 981, mà lần này TC sẽ chính thức đưa vào vận 
hành và khai thác tại chỗ, ngay tại bờ biển Đồng Hới, Quảng Trị. 
Ngày 10/04 giàn khoan DongFeng của TC kéo vào sâu bên trong thềm 
lục địa của Việt Nam, sát bờ biển, bằng mắt thường ngư dân sẽ quan 
sát thấy cả một tòa nhà khổng lồ nổi trên biển Quảng Trị.  Báo chí TC 
đưa tin, lần này giàn khoan DongFeng sẽ khai thác và sản xuất dầu mỏ 
tại chỗ cho đến khi nào hết dầu ở dưới đáy biển Đông thì thôi.  Báo 
chí VN vẫn im lặng.  Bộ Ngoại giao CS vẫn chưa được phép lo ngại.  

Giàn khoan DongFang 13-2 
CEPB tiến vào vịnh Bắc Việt
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Bên lề hội thảo ‘Hoa 
Kỳ-Việt Nam: Hướng 
đến hợp tác chiến lược’ 
diễn ra ngày 3/4/2019 

tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến 
lược và Quốc tế (CSIS) ở thủ đô 
Washington nước Mỹ, một trong 
những nghiên cứu viên cao cấp 
của Trung tâm – Giáo sư Nguyễn 
Mạnh Hùng có một số bình luận 
sau với Đài Á Châu Tự Do RFA 
liên quan đến một số diễn biến ở 
Biển Đông.
Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng 
cho biết, tại hội thảo, khi ông đặt 
câu hỏi với Trợ lý Bộ Trưởng 
Quốc Phòng Mỹ - ông    Randall 
G.Schriver, về việc làm thế nào 
đảo ngược vị thế của Trung Quốc 
tại Biển Đông, ông đã không 
nhận được câu trả lời.
“Tôi có đặt câu hỏi là: “Theo một 
số chiến lược gia và chuyên viên 
Mỹ, Trung Quốc gần như kiểm 
soát được Biển Đông, trừ khi Mỹ 
chấp nhận chiến tranh với Trung 
Quốc”. Tôi hỏi ông nghĩ gì về 
bình luận đó thì ông ấy (Trợ lý 
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ-
PV) tránh không trả lời. Thì tôi 
thấy đó là những cảnh báo cho 
thấy Trung Quốc đang có lợi thế 
rất nhiều ở Biển Đông, mà khó 
có thể đảo ngược lại được, trừ 
khi là đánh nhau. Tôi không nghĩ 
là Mỹ muốn đánh nhau lúc này. 
Mỹ không thấy là cần phải đánh 
nhau, bởi tương quan lực lượng 

Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng: Thái độ của 
Mỹ và thế chênh vênh của Việt Nam

�� Xuân Nam, RFA

khu vực không thuận lợi cho Mỹ. Đánh nhau thì có thể thắng nhưng 
tương quan lực lượng không thuận lợi và đánh để làm gì? Sau đó là 
cái gì…? Thì cũng không thấy rõ. Tôi nghĩ chuyện chiến tranh là Mỹ 
không có làm.”
Giáo sư Hùng cũng cho biết, gần đây việc không tiếp tục tham gia 
hiệp định TPP càng làm cho vị trí của Mỹ tại khu vực này bị hụt hẫng.
“Thí dụ như việc bỏ TPP làm cho Mỹ bị hụt hẫng, nó làm cho thế của 
Trung Quốc cao lên. “
“Sáng kiến Vành đai Con đường là một chiến lược lớn, lâu dài và rất 
nhiều tham vọng. Bởi vì nó không những đi qua Á Châu, Âu Châu, 
mà còn đi xuống tận Phi Châu.
“Mặc dù thời gian qua, việc thực hiện chiến lược này gặp khó khăn 
không ít do kinh tế Trung Quốc suy giảm; đồng thời bị nhiều nước 
nghi ngờ.”
Tuy nhiên, cục diện này gần đây có thay đổi khi  Mỹ và đồng minh 
lâu năm Châu Âu ngày càng có nhiều điểm khác biệt. Giáo sư Nguyễn 
Manh Hùng cho biết tiếp:
“Gần đây, khi Ý – một trong 7 nước giàu nhất thế giới – chấp nhận 
“Một vành đai – Một Con đường”, và gần đây Âu Châu và Mỹ có 
nhiều mâu thuẫn và bất đồng vì chính quyền Trump, điều này đã khiến 
cho nước Mỹ ở một cái thế bất lợi. Bởi vì mình hơn người ta là vì 
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mình có đồng minh trên thế giới, mà bây giờ đồng minh không tin 
tưởng, cần Mỹ nhưng không tin tưởng Mỹ, tôi thấy tình trạng này bất 
lợi cho Mỹ.”
Tương quan lực lượng giữa Mỹ và Trung Quốc như vậy làm cho thế 
đứng của Việt Nam rất chênh vênh, theo Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng.
“Việt Nam ở trong một tình trạng rất là chênh vênh. Việt Nam muốn 
đứng giữa. Người ta nói trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết. Nó đánh 
nhau mình cũng chết, nhưng mà nó bằng lòng với nhau thì mình cũng 
có thể chết. Nó bán đứng mình thì cái thế đó rất là khó khăn. Phải có 
những đồng minh thật là tin cẩn.”
“Ngày xưa, trong các cuộc chiến tranh Đông Dương thì Trung Quốc 
là tin cẩn. Bây giờ thì Trung Quốc không còn là đồng minh nữa và 
có thể là một mối đe dọa, phải tìm đồng minh khác. Việt Nam đang 
có chính sách đa phương – đa dạng hóa mối quan hệ ngoại giao, nói 
chung là tốt, nhưng mà áp dụng như thế nào, thì phải thấy là cuối cùng 
phải có đối lực. “
“Đối lực ở đâu? Đối lực ở các nước Asean thì Việt Nam thích hơn là 
bởi vì thoải mái hơn, vì các nước cùng nhỏ với nhau cả, nhưng các 
nước Asean tình trạng hiện nay rất là chia rẽ. Mặt khác, Trung Quốc 
cố tình chia rẽ thì nó còn yếu hơn nhiều. Còn các đồng minh khác, 
nước Nhật hiện không thể làm đối lực khả tín đối với Trung Quốc. Chỉ 
có một đối lực khả tín nhất là nước Mỹ mà thôi.”
Nhưng vẫn đề đặt ra là lòng tin mà hai nước dành cho nhau như thế 
nào?
“Đối với nước Mỹ, Việt Nam thấy cần thiết, thế nhưng còn khá nhiều 
vấn đề. Thí dụ: lòng tin tưởng với nhau thì cũng không có nhiều. Thứ 
hai là chính quyền này người ta gọi là bất lường, không thể tiên đoán 
được; rồi lại để ý đến vấn đề kinh tế hơn là chiến lược. “

“Thực ra là có mâu thuẫn nội 
bộ. Một số người ở quân đội 
chẳng hạn, quốc hội thì để ý đến 
vấn đề chiến lược trong quan hệ 
với Trung Quốc. Trong khi ông 
Trump, và một hai cộng sự viên 
của ông ấy, thì lại để ý đến vấn 
đề kinh tế hơn là chiến lược và 
thích trao đổi, thích thỏa thuận. 
Nếu trung Quốc có một cái deal 
nào thuận lợi, thì ông ấy có thể 
bỏ những cái bé để lấy những cái 
lớn. Cái đó là nguy hiểm cho các 
nước nhỏ ở Á Châu, Đông Nam 
Á.”
Với những diễn biến và thái độ 
của nước Mỹ dưới thời Tổng 
thống Trump, giáo sư Nguyễn 
Mạnh Hùng cho rằng:
“Thành ra đó là bài toán rất là khó 
khăn không những cho các chiến 
lược gia Việt Nam mà bất cứ một 
chiến lược gia nào trên thế giới.”
Theo Giáo sư Nguyễn Mạnh 
Hùng, vấn đề không chỉ là lòng 
tin mà hai nước dành cho nhau 
khi đẩy mạnh quan hệ hợp tác, 
mà quan trọng hơn là thái độ của 
nước Mỹ như thế nào trong mối 
quan hệ này.

Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng trong một lần phỏng vấn tại Đài Á Châu 
Tự Do ở Washington DC RFA

ÑOÏC VAØ  
COÅ ÑOÄNG

NGUYEÄT SAN 
DIEÃN ÑAØN  

GIAÙO DAÂN
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Vụ kiện của ông Trịnh 
Vĩnh Bình thắng sự 
lọc lừa, dối trá của 
Hanoi sẽ để lại nhiều 

hệ lụy hiện chưa thể tiên liệu 
hết đối với cách làm ăn và giải 
thích luật tùy tiện của Việt cộng. 
Ngay lập tức, vụ kiện này nhắc 
nhở người Việt muốn về quê Mẹ 
đầu tư phải đặc biệt dè chừng, 
vì tư nhân sống ở nước ngoài 
nếu không có thế lực kinh tế hay 
chính trị yểm trợ phía sau như các 
đại công ty đa quốc, sẽ rất dễ bị 
đám cầm quyền địa phương “vỗ 
béo” rồi làm thịt. Lúc đó mong 
gặp vận may như ông Trịnh vĩnh 
Bình cũng không dễ.
Do môi trường đầu tư “vẩn đục” 
và cuộc diện thế giới đổi thay 
mau chóng, ảnh hưởng đến chiều 
hướng đầu tư nước ngoài, sợ “lỡ 
nhịp cầu” Hanoi xoay sang hình 
thành đề án “Định hướng hoàn 
thiện thể chế, chính sách, nâng 
cao chất lượng, hiệu quả thu hút 
và sử dụng đầu tư nước ngoài đến 

năm 2030”  [3]. 
Các nhà đầu tư nước ngoài ngắm 
nghía thị trường Việt Nam tỏ ý 
ngần ngại về luật an ninh mạng 
có hiệu lực từ đầu năm 2019. Đại 
sứ Bruno Angelet, Trưởng Đại 
diện Phái đoàn Liên minh Châu 
Âu tại Việt Nam nói, Luật An 
ninh mạng và dự thảo nghị định 
thi hành luật này đều yêu cầu các 
công ty phải đầu tư máy chủ riêng 
ở trong nước, lưu trữ dữ liệu và 
trao quyền truy cập dữ liệu cá 
nhân cho cơ quan an ninh. Đối 
với Châu Âu, đây là chỗ “yếu 
nhất” và là đòi hỏi quá đáng của 
luật an ninh mạng.

Trong trường hơp Hiệp định 
Thương mại Tự do EU - Việt 
Nam được thực thi, các công ty 
Châu Âu sẽ rất ngần ngại trong 
việc đầu tư lưu trữ dữ liệu ở trong 
nước hay cho phép cơ quan an 
ninh truy cập thông tin cá nhân 
của khách hàng, vì họ không thể 
làm điều đó ở EU.
Trong nền kinh tế kỹ thuật số hiện 
đại, các công ty không nên bị ép 
lưu trữ dữ liệu ở trong nước. Có 
thể là có một số trường hợp ngoại 
lệ nhưng vẫn phải tuân theo cam 
kết quốc tế. Hiện nay tại ASEAN, 
châu Âu và trên thế giới, không 
có nước nào buộc các công ty 
phải lưu trữ dữ liệu ở trong nước 
cả.
EU đưa đề nghị, sẵn sàng giúp 
Việt Nam xây dựng một khung 
pháp lý hiện đại, cạnh tranh về 
kinh tế cũng như tôn trọng các 
nguyên tắc quan trọng về quyền 
tự do truy cập thông tin và bảo 
mật thông tin cá nhân. Hanoi 
chưa đáp ứng gì về đề nghị này.

�� Trần Nguyên Thao

Ba Đình cạn túi,    
van vái khắp nơi.

Đầu tháng Tư, Bắc Kinh cam kết hé mở thêm thị trường, không phân biệt đối 
xử, qua tuyên bố chung được Liên Hiệp Châu Âu chào đón như một “bước đột 
phá” trong quan hệ song phương. Nhưng do căn tính gian dối lọc lừa, ăn cắp 
cố hữu, Liên Âu vẫn giữ thái độ thận trọng chưa dám tin những điều Bắc Kinh 
hứa hẹn [1]. Với Hoa Kỳ, các cuộc đàm phán đang tiếp tục dẫn  Bắc Kinh 
vào thỏa hiệp cải cách hệ thống (systematic reform) và cấu trúc (structural 
reform) ở Trung cộng. Khi quan niệm về viễn ảnh phát triển thế giới của Hoa 
Kỳ và Âu Châu đồng nhất thì các chế độ độc tài chuyên ăn cướp lọc lừa sẽ khó 
còn đất sống. Rồi đây Ba Đình sẽ không chỉ phải đối phó với một vụ án Trịnh 
vĩnh Bình, mà còn nhiều vụ tương tự sẽ che mờ môi trường đâu tư tương lai 
do Hanoi đề xướng [2].

https://www.bbc.com/vietnamese/world-47583164
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Dựa vào quyết tâm của Mỹ, qua 
Cố vấn An Ninh Hoa Kỳ, ông 
John Bolton tuyên bố hôm 10 
tháng 03, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục thực 
hiện các chiến dịch tự do hàng 
hải và xem xét những phương 
cách khác nhau để ngăn chặn có 
hiệu quả không cho Trung cộng 
biến Biển Đông thành một tỉnh 
mới [3]. Hanoi cho truyền thông 
loan tin :  “dự án dầu khí Cá Voi 
Xanh, nơi có trữ lượng đến 150 
tỷ mét khối, sẽ khởi động trong 
năm 2019”. 
Vài tuần sau, hôm mùng 10 tháng 
04, quan thầy 4 tốt, qua Tân Hoa 
Xã, dọa đưa dàn khoan dầu khí 
lớn thứ nhì của Trung cộng, mang 
tên Dongfang (Đông Phương) 
13-2 CEPB [4] vào vùng Tây Bắc 
Biển Đông, giữa đảo Hải Nam và 
bờ biển phía Bắc của Việt Nam, 
nhằm cảnh giác Hanoi đừng “thả 
mồi bắt bóng”.
Một tuần sau, trong quyết định 
được mô tả như hành đông phô 
trương kỹ thuật khoan dầu tại 
vùng biển nước sâu, “dằn mặt” 
Hanoi và các nước khối Asian, 
Bắc Kinh đã cho giàn khoan Hải 

Dương 981, khai thác dầu  tại 
vùng biển nằm cách Hong Kong 
khoảng 266 km về hướng Đông 
Nam, nơi không có tranh chấp 
với các nước xung quanh.
Giàn khoan Hải Dương 981 là 
loại tối tân nhất từng là tâm điểm 
cuộc đối đầu giữa Trung cộng và 
Việt Nam hồi năm 2014 khi nó 
được đưa vào vùng biển thuộc 
thềm lục địa của Việt Nam gần 
quần đảo Hoàng Sa; gây ra các 
cuộc biểu tình của dân Việt Nam 
chống đối Bắc Kinh. 
Nhìn về tương lai, thì đầy thách 
thức, trông đến hiện tại thấy ngân 
khoản bội chi quá lớn, Hanoi bối 
rối mở ra hai mặt : tận thu trong 
nước và gõ cửa mọi nơi.
Theo số liệu chính thức năm 
2019  Hanoi chi tới 1.633,3 ngàn 
tỷ Đồng, thu có 1.411,3 ngàn tỷ 
Đồng, thâm hụt đến 222 ngàn tỷ. 
Chi thường xuyên tới 63.8%, chi 
phát triển có 26.3%, trả nợ 7.7%, 
dự phòng có 2.1%. [5]
Không có nước nào chi thường 
xuyên cao đến như vậy, cũng 
không có nước nào có số người 

lãnh lương từ ngân sách quốc 
gia đông đúc như thời Mafia VC. 
Ngân khoản dành cho đầu tư 
phát triển thấp hơn các nước sẽ 
không thể cạnh tranh nổi với các 
nước trong vùng, đồng thời làm 
cho các doanh nghiệp và người 
thọ thuế thấy không có ích lợi gì 
về số tiền họ đóng góp vào ngân 
sách.
Đặt BOT khắp nước, tăng giá 
điện, nước, xăng dầu, kể cả đòi 
thu lệ phí người chăm sóc bệnh 
nhân ở bệnh viện. . .  Chỉ vì tham 
nhũng có đảng có đoàn khiến cho 
ngân sách năm nào cũng thâm 
hụt. Nhìn về tương lai, Ba Đình 
thấy tử lộ lô nhô khắp hướng, nên 
phải chia nhau cầu viện, van vái 
khắp nơi. 
Giữa tháng 04, Thủ tướng Vc 
Nguyễn Xuân Phúc đến Cộng 
Hòa Czech, rồi Romania, nước 
Chủ tịch luân phiên của EU trong 
6 tháng đầu năm 2019 để vận 
động Châu Âu sớm ký hai hiệp 
định tự do Thương mại (FTA), 
và Bảo Hộ Đầu Tư (IPA) với 
Việt Nam. Trước đó, Hanoi đã 
đưa nhiều quan chức cao cấp đến 
Liên Âu vận động cho hai hiệp 
định này dược thông qua. Việc 
quốc tế vận hao tốn rất nhiều cho 
công quỹ, nhưng kết quả vẫn là 
chờ đợi.
Cả hai hiệp đinh này cần sự phê 
chuẩn của Nghị Viện Âu Châu sẽ 
bầu vào cuối tháng 05, gồm 28 
nước trong khối Schengen. Trong 
diễn biến mới nhất, hôm 18-04 
Tổ Chức Phóng Viên Không Biên 
Giới  đã xếp Việt Nam xuống hạng 
thứ 176 trên 180 nước, thuộc loại 
chế độ đàn áp tự do ngôn luận, 
báo chí  nhất thế giới. Sự kiện mới 
này cộng với việc Việt cộng luôn 
đàn áp nhân quyền càng khiến 

http://vi.rfi.fr/chau-a/20190311-co-van-an-ninh-my-khong-de-trung-quoc-bien-bien-dong-thanh-tinh-moi
https://www.voatiengviet.com/a/dongfang-13-2-cepb-hai-duong-981/4868804.html
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EU cân nhắc, do dự khi cứu xét 
hai hiệp định từng đàm phán từ 
2015 và được Ủy Ban Âu Châu 
chấp thuận tháng 10 năm ngoái. 
Theo tính toán của Ba Đình, Ông 
Nguyễn phú Trọng sẽ sang Bắc 
Kinh từ 24-28 tháng 04, cùng 
thời điểm diễn ra hội nghị Vành 
Đai Con Đường, để ký kết thêm 
10 văn kiện đưa VN vào sâu hơn 
“Giấc Mơ Trung Quốc”, trong đó 
nhiều hạ tầng cơ sở quan trọng ở 
Việt Nam như đường cao tốc Bắc 
Nam, hải cảng, không cảng và 
những vùng đặc khu kinh tế. 
Tuy nhiên, mọi chuyện đã “an 
bài” khác hẳn, khi truyền thông 
“lề trái” đồng loạt loan tin : 
Tổng Bí Thư, Chủ Tịch Nước 
Nguyễn phú Trọng đột quỵ, hôn 
mê từ  hôm 14 tháng 04, được 
điều trị khẩn cấp tại Kiên Giang, 
rồi Saigon và ngày 15 đã đưa ra 
Hanoi chữa trị; nhưng vẫn chưa 
tỉnh lại. Toàn hệ thống báo đài của 
đảng phải bó tay không thể dập 
tắt làn sóng tin đồn và vui mừng 
trong dân chúng khắp nước, về 
tin sức khỏe của ông Trọng lâm 

vào tình huống như “chỉ mành 
treo chuông” đang được điều 
trị tại một phòng, mà trước đây 
Đại tướng  Võ Nguyên Giáp, 
nguyên Tổng bí thư  Đỗ Mười, 
nguyên Chủ tịch nước Trần Đại 
Quang từng “có hẹn” với tử thần 
cũng tại khu điều trị này của bệnh 
viện Trung Ương Quân Đội 108. 
Tin từ Hà Nội cho biết thêm vào 
cuối ngày 18 tháng 04 “Tình hình 
sức khỏe của ông Nguyễn Phú 
Trọng lại có diễn biến xấu đi”.
Cùng ngày (18/04) Truyền thông 
lề đảng đồng loạt đưa tin Tổng Bí 
thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú 
Trọng hôm 13 tháng 04, gửi điện 
mừng tới lãnh đạo Triều Tiên 
nhân dịp kỳ họp thứ nhất Hội 
nghị Nhân dân tối cao khóa 14 
bầu lãnh đạo mới của Triều Tiên. 
Ngày 17-04, ông Kim đáp lễ và 
chúc sức khỏe Chủ Tịch Trọng 
[6]. 
Vào tháng 9 năm ngoái, ông Trần 
Đại Quang, người tiền nhiệm của 
Chủ tịch Trọng, cũng từng gửi 
thư cho thiếu nhi nhân dịp tết 
Trung Thu, và chưa đầy một ngày 

sau thì ông Quang qua đời (VOA 
18/04)
Trước đó, hôm 14 tháng 03, báo 
chí Việt Nam xác nhận TBT, 
Chủ tịch nước Việt Nam đã nhận 
lời mời thăm Hoa Kỳ của Tổng 
thống Donald Trump, và “thời 
gian chuyến thăm sẽ được thu 
xếp vào thời điểm thích hợp”.
Đến giờ này, mọi xếp đặt của 
Ba Đình đưa ông Trọng đến Bắc 
Kinh và Hoa Thịnh Đốn kiếm 
tiền chẳng những phải thay đổi, 
mà biến cố này còn đẩy Hanoi 
vào tình huống khủng hoảng lãnh 
đạo (?)
Trong quá khứ gần đây, các cán bộ 
cao cấp như : Nguyễn Bá Thanh, 
Phùng Quang Thanh, Phạm Quý 
Ngọ, Trần Đại Quang... cùng 
nhiều tay chóp bu khác, khi dư 
luận đồn thổi về họ mắc bệnh 
“lạ” nguy cấp đến nơi, thì trường 
hợp nào cộng đảng cũng nói là 
các vị này trong tình trạng  “sức 
khỏe ổn định”. Cuối cùng sự thật 
cũng được phơi bầy. 
Mọi sự đều có lúc, mọi việc đều 
có thời (Gv. Ch 3,01)
Dù là Chủ Tịch nước, quyền uy 
như ông Nguyễn phú Trọng, đầu 
đảng vô thần, thì cũng đành bó 
tay cho số phận đã an bài.
TNT, Apr 19-2019
[1] http://vi.rfi.fr/chau-a/20190410-thuong-mai-
au-trung-bac-kinh-hua-mo-cua-bruxelles-than-
trong
[2] https://www.danluan.org/tin-tuc/20190411/va-
vu-trinh-vinh-binh-la-mot-bai-hoc-dat-gia
[3]  https://www.bbc.com/vietnamese/
business-47595072
[4] https://www.voatiengviet.com/a/dongfang-13-
2-cepb-hai-duong-981/4868804.html
[5] http://cafef.vn/phac-hoa-buc-tranh-thu-chi-
nsnn-nam-2019-20181115134155454.chn
[6] https://www.bbc.com/vietnamese/

vietnam-47979113

http://soha.vn/xa-hoi/phong-benh-dai-tuong-vo-nguyen-giap-dem-nay-chi-co-anh-sang-do-20131005024656913.htm
http://netnews.vn/Den-tham-nguyen-Tong-bi-thu-Do-Muoi-thoi-su-1-0-1732650.html
https://vnanet.vn/vi/anh/anh-thoi-su-trong-nuoc-1014/chu-tich-nuoc-tran-dai-quang-doan-dang-uy-ban-giam-doc-benh-vien-trung-uong-quan-doi-108-vieng-chu-tich-nuoc-tran-dai-quang-457706.html
https://vnanet.vn/vi/anh/anh-thoi-su-trong-nuoc-1014/chu-tich-nuoc-tran-dai-quang-doan-dang-uy-ban-giam-doc-benh-vien-trung-uong-quan-doi-108-vieng-chu-tich-nuoc-tran-dai-quang-457706.html
https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-47979113
http://vi.rfi.fr/chau-a/20190410-thuong-mai-au-trung-bac-kinh-hua-mo-cua-bruxelles-than-trong
http://vi.rfi.fr/chau-a/20190410-thuong-mai-au-trung-bac-kinh-hua-mo-cua-bruxelles-than-trong
http://vi.rfi.fr/chau-a/20190410-thuong-mai-au-trung-bac-kinh-hua-mo-cua-bruxelles-than-trong
https://www.danluan.org/tin-tuc/20190411/va-vu-trinh-vinh-binh-la-mot-bai-hoc-dat-gia
https://www.danluan.org/tin-tuc/20190411/va-vu-trinh-vinh-binh-la-mot-bai-hoc-dat-gia
https://www.bbc.com/vietnamese/business-47595072
https://www.bbc.com/vietnamese/business-47595072
https://www.voatiengviet.com/a/dongfang-13-2-cepb-hai-duong-981/4868804.html
https://www.voatiengviet.com/a/dongfang-13-2-cepb-hai-duong-981/4868804.html
http://cafef.vn/phac-hoa-buc-tranh-thu-chi-nsnn-nam-2019-20181115134155454.chn
http://cafef.vn/phac-hoa-buc-tranh-thu-chi-nsnn-nam-2019-20181115134155454.chn
https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-47979113
https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-47979113
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Đoạn Kết Của Cuộc Cách Mạng Bung Đồng 

Cái bung đồng, năm Cải cách, đội lấy của các nhà giàu trong 
làng chia cho, nó không phải của nhà mình, các con nên tìm chủ 
mà trả lại. (Cụ Đậu Thị Mực)

Tôi vừa tình cờ đọc được một bài báo cũ (“Hành trình 60 năm của 
một chiếc bung hay câu chuyện hòa giải giữa địa chủ và bần cố 
nông”) nhưng nội dung vẫn còn nguyên tính thời sự, củ̉a nhà báo 

Huy Đức, trên trang Dân Luận. Xin được ghi lại nguyên văn, cùng hình 
ảnh:
Cách đây hơn 4 tháng, trên Facebook này, tôi viết: Trong đám giỗ lần thứ 
51 của chồng - ngày 28-11 năm Giáp Ngọ (18-1-2015) - cụ bà Đậu Thị 
Mực, sinh năm 1916 - thường gọi là bà Dương - dặn con cháu: “Trong 
hai vật dụng mẹ đưa từ Thanh Chương, Nghệ An, vào Bình Dương lập 
nghiệp năm 1990 chỉ có một là của nhà ta, cái bình vôi. Khi mẹ về làm 
dâu (cuối thập niên 1930s), bà nội đã dùng cái bình vôi (ăn trầu) này; 
còn cái bung đồng, năm Cải cách, đội lấy của các nhà giàu trong làng 
chia cho, nó không phải của nhà mình, các con nên tìm chủ mà trả lại”.
Cũng qua FB, bạn bè của anh Diễn Nguyễn Văn - con trai cụ Dương - 
đặc biệt là những cán bộ “Đội Cải cách” thời bấy giờ đã giúp truy tìm, 
cuối cùng, chiếc bung đồng được xác định là của gia đình “địa chủ” 
Trần Đống. Hôm nay, nhân ngày con cháu làm lễ mừng cụ Dương thọ 
tròn 100 tuổi, cháu nội cụ Trần Đống là anh Trần Văn Lê chủ công ty 
Phương Linh, sản xuất và kinh doanh hàng điện máy, đã bay từ Hà Nội 
vào mừng thọ cụ Dương (với bức tranh khắc gỗ có chữ Tâm) và nhận lại 
chiếc bung đồng.
Theo anh Lê, rất lạ là sau khi tin cụ Dương tìm người trả lại chiếc bung 
đồng, có thêm hai gia đình “bần cố nông” trong làng trả lại những “đồ 
quả thực” mà 60 năm trước họ được đội cải cách tước đoạt của địa chủ 

chia cho. Theo anh Lê thì con cháu 
cụ “địa chủ” Trần Đống về̀ sau dù 
ở quê hay đi xa đều thành công, 
có nhiều người “đủ tiêu chuẩn để 
bị đấu tố” nếu lịch sử cái cách tái 
lập. Đặc biệt, con cháu lànhững 
người địa chủ này mỗi khi về làng 
vẫn thường giúp đỡ người nghèo, 
kể cả những người ngày xưa đã 
từng đấu tố cha ông họ.
Xét cho cùng thì họ cũng chỉ là nạn 
nhân.
Tôi hoàn toàn chia sẻ với quan 
niệm “xuê xoa” của nhà báo Huy 
Đức, và rất yêu thích “tinh thần 
hoà giải” trong câu chuyện thượng 
dẫn. Dù muộn – cuối cùng –  vào 
lúc gần đất xa trời, cụ Dương cũng 
đã hiểu ra cái lý lẽ thông thường 
của đất trời: của thiên trả địa!
Điều đáng trân trọng hơn nữa là 
cháu chắt của giới địa chủ chả 
những đã vui vẻ nhận lại cái bung 
đồng mà còn đến mừng tuổi thọ, 
cùng với quà cáp đàng hoàng. Đã 
thế, sau khi “cụ Dương tìm người 
trả lại chiếc bung đồng, có thêm 
hai gia đình ‘bần cố nông’ trong 
làng trả lại những ‘đồ quả thực’ mà 
60 năm trước họ được đội cải cách 
tước đoạt của địa chủ chia cho” 
nữa.
Thật là qúi hoá quá chừng!
Tôi chỉ có hơi chút băn khoăn là 
dường như có bàn tay của Ban 
Tuyên Giáo nhúng vào việc riêng 
của của những gia đình bần cố 
nông và cường hào địa chủ kể 
trên. Nếu không thì làm gì có việc 
“những cán bộ ‘Đội Cải cách’ 
thời bấy giờ đã giúp truy tìm … 
chiếc bung đồng.” Mấy ai trong số 
những người này còn sống sót đến 

https://www.danluan.org/tin-tuc/20150425/tri-thuc-tieu-bieu
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nay? Và cũng chả ai lại “rỗi hơi” 
đến thế? Cũng khó có chuyện cháu 
chắt của nạn nhân lại “bay từ Hà 
Nội vào” chỉ để “nhận lại chiếc 
bung đồng” mà ngay cả đến Giời 
cũng chưa chắc biết là sẽ dùng nó 
vào việc gì cả? Không lẽ để thờ? 
Đó là chưa kể những hình ảnh dàn 
dựng khá công phu, hơi tốn kém, 
và rất nặng phần trình diễn trong 
buổi lễ mừng thọ 100 năm của một 
cụ … bần cố nông.
Ở một xứ sở mà công an chúi mũi 
vào khắp mọi nơi: tu viện, chùa 
chiền, miếu đền, thánh thất, giáo 
đường (kể luôn chiếu giường / chăn 
gối) và người dân sắp có nguy cơ 
bị “đánh giá bằng điểm xã hội” đến 
nơi thì sự nghi ngại này – tất nhiên 
– không phải là hoàn toàn vô cớ. 
Nhưng tôi cũng chỉ suy đoán thế 
thôi, chứ chả có chứng cứ nào liên 
quan đến Bộ Thông Tin & Tuyên 
Truyền cả. Tôi cũng không tìm ra 
được cái “thông điệp” kín đáo nào 
của Ban Tuyên Giáo, qua cái “màn 
diễn bung đồng” thượng dẫn?
Sau Cải Cách Ruộng Đất rồi đến 
Hợp Tác Xã Nông Nghiệp thì toàn 
dân Việt đều trở nên vô sản ráo 
(chả ai có được một hòn đất để 
chọi chim ) thì còn đâu địa chủ mà 
lo chuyện hoà giải với bần nông? 
Bài báo của tác giả Huy Đức, tuy 
thế, vẫn gợi cho độc giả của trang 
Dân Luận vài suy nghĩ mới:

•	Nguyễn Thường Dân: “Thế 
chừng nào người ta mới trả lại 
nhà sách Khai Trí cho con cháu 
ông Nguyễn Hùng Trương? Cái 
bung trị giá vài triệu thì làm lễ 
trả lại nhưng nhà sách Khai Trí 
với miếng đất mặt tiền ở quận 1 
trị giá nhiều ngàn tỷ thì nhất định 
là lờ đi nhé, dù ‘Xét cho cùng thì 
họ cũng chỉ là nạn nhân.”

•	Nguyễn Jung : “Nhà nước ‘ta’ 
đã, đang và sẽ làm gì với số tài 
sản, đất đai đã và đang ăn cướp 
của Dân, từ khi cướp được chính 
quyền ở miền Bắc, sau 1975 
cũng như hiện tại?”

Như đã thưa, tôi vốn tính xuê xoa 
(chuyện gì đã qua là coi như xí xoá 
cho rồi) nên không cảm thấy thoải 
mái lắm với những “yêu sách” 
của nhị vị thức giả vừa nêu. Ông 
Nguyễn Hùng Trương đã từ trần, 
chuyện nhà sách Khai Trí tưởng 
cũng nên cho vào dĩ vãng. Miễn 
là con cháu của nạn nhân được để 
sống yên thân, không bị kỳ thị hay 
sách nhiễu, là tử tế lắm rồi.
Số tài sản, đất đai (cũng như hằng 
triệu mạng người) đã mất – kể từ 
gần hai phần ba thế kỷ qua – cũng 
thế, cũng nên quên ráo đi cho nó 
đỡ bận lòng. Chỉ cần Đảng & Nhà 
Nước ngừng tay cướp bóc cũng đã 
qúi hoá lắm rồi. Những mảnh đất 
vàng, đất bạc, bờ xôi/ruộng mật – 
tất tần tật – đã vào tay nhà nước cả. 

Từ nay, xin làm ơn bỏ cái thứ luật 
lệ bất nhân (“đất đai do nhà nước 
quản lý”) đi để toàn dân còn có 
chỗ trồng trọt/ cấy cầy, kiếm miếng 
ăn cho cả nước bỏ vào mồm, chứ 
không thì sớm muộn gì cũng sẽ lại 
vác rá đi ăn xin y – như trước –  
thôi.
Thử nghĩ xem: mỗi đồng chí lãnh 
đạo chỉ cần (độ) vài triệu dollar, 
cùng với năm ba cái biệt phủ hay 
biệt thự là… cũng đủ lắm, đủ cho 
một cuộc sống ung dung (có thể 
kéo dài đến vài thế hệ) nếu đừng 
phung phá quá. Chỉ cần hô biến 
mấy quả đấm thép Vinashin thành 
những đống sắt vụn đã hoá ra đến 
mấy tỷ Mỹ Kim. Tiền bạc chia 
nhau còn chưa biết dấu vào đâu  
(hay  tiêu cách nào cho hết) thế mà 
qúi vị còn nhất định “phải bàn cho 
ra” cái luật đặc khu, và làm đường 
sắt cao tốc Bắc/Nam để chạy thêm 
mấy chuyến tầu vét (tốc hành) để 
làm gì nữa?
Dù muộn, đến lúc gần đất xa trời, 
cụ Dương cũng đã “ngộ” ra rằng 
không ai có thể đem theo cái bung 
đồng nặng nề về bên kia thế giới. 
Vàng, bạc, châu báu …  cũng đâu 
có nhẹ nhàng hơn. Và con đò sinh 
tử của qúi vị, xem ra, cũng chả còn 
xa bao xa nữa. Thế mà vẫn cứ còn 
cố kiếm thêm thì e rằng sẽ hơi quá 
tải, và cũng quá ngu! 

Con cháu mừng thọ bách niên cụ Đậu Thị Mực - ảnh từ trang Dân Luận

https://www.danluan.org/tin-tuc/20150425/tri-thuc-tieu-bieu
https://www.danluan.org/tin-tuc/20150425/tri-thuc-tieu-bieu
https://www.danluan.org/tin-tuc/20150425/tri-thuc-tieu-bieu
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THƠ GIÓ CHƯỚNG
CUỒNG PHONG

GIỌT LỆ PHỤC SINH

Cứu chuộc tội đời Chúa chết treo
Phục Sinh vinh hiển đất trời reo
Vậy mà suối lệ còn tuôn chảy
Tội lỗi dương trần nặng đá đeo

Thánh đường bốc cháy giữa Paris
Bom nổ Sri Lanka, ân oán gì?
Hai trăm tín hữu lià dương thế
Chỉ còn hy vọng giữa sầu bi

Giọt lệ Phục Sinh rơi lã chã
Lòng Thương Xót Chúa có chi bì
Cảnh tỉnh con người bằng Thánh Giá
Đau đớn ê chề mới biết suy

CẤM LẤY PHẦN
Hai xã đảng Giao Long, Giao Lạc
Của thành Nam chơi ác dân làng
Từ nay ai đãi cỗ bàn
Nộp ba triệu trước không hoàn, phạt sau
Dịp hiếu hỷ đãi nhau bữa chén
No say rồi gói ghém mang về
Nắm xôi miếng thịt đáng chi
Cháu mong từ lúc ông đi hội hè
Nay xã đảng châu phê cổ hủ
Phạt thẳng tay gia chủ rộng lòng

Chẳng cho khách khứa về không
Phần ăn phần gói cha ông vẫn làm
Đảng chỉ muốn phá tan truyền thống
Trở lại thời ăn sống ngủ hang.
Phép vua còn thua lệ làng
Đảng lo phá lệ, đớp càn, rồi dông

VĂN HÓA MÒ ĐÊM
Thơ văn lẩm cẩm Trần Đăng Khoa
Nghễu nghện nằm trong sách giáo 
khoa
Để dậy con em văn hóa Việt
Dậy em yêu Bác, lờ ông cha

Thơ kể ban ngày Bác ngủ yên
Ban đêm Bác thức lê khắp miền
Đi cùng thế giới thăm con nít
Đứa nào đau ốm được ưu tiên

Các cháu học thơ đêm mất ngủ
Sợ hồn ma Bác gãi chân em
Văn hóa kiểu gì thờ ma đói
Không siêu thoát nổi chỉ mò đêm
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Giáo dân  là những người 
không thuộc về hàng 
giáo sĩ(clergy) và tu 
sĩ ( Religious).Họ là 

thành phân   Dân Chuá đông đảo 
nhất trong Giáo Hội. Do đó, giáo 
dân có vai trò rất quan trọng trong 
Hội Thánh do Chuá Giêsu thiết 
lập trên nền tảng các Thánh Tông 
Đồ để tiếp tục Sứ Vụ (Ministry) 
và Sứ Mệnh ( Mision) của Ngươì 
trên trần thế cho đến thời sau hết. 
Trong phạm vi bài này, tôi muốn 
trình bày cách tổng quát, nhưng 
chi tiết  về vai trò và sứ mạng của  
người  giáo dân dựa trên những 
tài liệu căn bản của Giáo Hội để 
mong cống hiến một cái nhìn đúng 
đắn về trách nhiệm và bổn phận 
của người tín hữu Chuá Kitô trong 
Giáo Hội hôm nay.
Trước hết, xin được nói qua về 
Giáo Hội và sứ mệnh của Giáo Hội 
trong trần thế.
A.	 Giáo Hội là ai ?,
Có thể định nghĩa vắn gọn:  Giáo 
Hội là nơi qui tụ toàn thể Dân Thiên 
Chúa (The Assembly of God’s 
People) dưới quyền thủ lãnh của 
Chúa Kitô. Nói cách khác, Giáo 
Hội là Cộng Đoàn những người tin 
và muốn được hưởng công ơn cứu 
chuộc của Chúa Giêsu-Kitô, Đấng 
đã khai sinh Giáo Hội trong thời 
cuối cùng bằng việc rao giảng Tin 
Mừng, và loan báo Nước Thiên 
Chúa đã đến trong trần gian (Mt 
4:17; Mc:1:14-15).
    I-Sứ Mạng của Giáo Hội:
 Giáo Hội có sứ mệnh nối tiếp 
Sứ Mệnh của Chúa Kitô để tiếp 

tục  rao giảng Tin Mừng cứu độ 
của Chúa cho hết mọi người trên 
trần thế để “làm cho muôn dân 
trở thành môn đệ, rửa tội cho 
họ nhân danh Chúa Cha, Chúa 
Con và Chúa Thánh Thần, 
dạy bảo họ tuân giữ mọi điều 
Thầy đã truyền cho anh em” 
(Mt 28:19). Trong Sứ mạng này, 
Giáo Hội là Bí Tích hay Nhiệm 
Thể (Mystical Body) của Chúa 
Kitô trong trần thế. Theo lời dạy 
của Thánh Công Đồng Vaticanô II 
(Hiến Chế Lumen Gentium.(LG), 
Giáo Hội do Chúa Giêsu thiết  lập 
trên nền tảng các Tông Đồ “tồn 
tại trong Giáo Hội Công Giáo do 
Đấng kế vị Phêrô và các Giám 
Mục hiệp thông với Ngài  điều 
khiển” (LG.n.8).  Do đó, cũng 
theoThánh Công Đồng, “những 
ai biết Giáo Hội Công Giáo được 
Thiên Chúa thiết lập nhờ Chúa 
Giêsu-Kitô như phương tiện 
cứu rỗi cần thiết mà vẫn không 
muốn gia nhập hoặc không kiên 
trì sống trong Giáo Hội này thì 
không thể được cứu rỗi” (Ibid. 
n.14). 
Như thế, ta thấy Giáo Hội  quan 
trọng và cần thiết biết bao cho 
những ai muốn lãnh nhận Ơn Cưú 
chuộc của Chúa Kitô.  Phải nói 
là Giáo Hội Công Giáo (Catholic 
Church) để phân biệt với các giáo 
hội khác cũng tin nhận Chuá Kitô 
nhưng không hiệp thông với Giáo 
Hội Công Giáo về một số tín điều 
quan trọng và nhất là về quyền cai 
trị Giáo Hội thay mặt cho Chúa 
Kitô trên trần thế.
 Cũng phải nhấn mạnh thêm ở đây 

là danh xưng “công giáo” không 
hề đồng nghĩa với công cộng 
(public) như có người đã hiểu sai 
và có ác ý xuyên tạc khi dich Đạo 
Công Giáo la Public Religion. thay 
vì phải là Catholicism. Công giáo 
(catholicam=catholic=catolico= 
catholique) có nghiã là phổ quát 
(universal) là củả chung (for 
everybody) vì được dành cho hết 
mọi người, mọi dân tộc không 
phân biệt mầu da, ngôn ngữ, 
phong tục, tất cả đều được mời  gọi 
gia nhập Giáo Hội này để lãnh Ơn 
Cứu chuộc của Chúa Kitô.
   II-Phẩm trật trong Giáo Hội:   
Đứng đầu Hàng Giáo Phẩm là 
Đức Giáo Hoàng, Người kế vị 
Thánh Phêrô, Đấng thay mặt 
Chúa Giêsu trong nhiệm vụ chăn 
dắt Đoàn chiên của Chúa và cai 
quản Giáo hội hoàn vũ (Universal 
Church) với sự hiệp thông,vâng 
phục  và cộng tác của Giám Mục 
Đoàn (College of Bishops).  Hồng 
Y Đoàn (College of Cardinals) 
gồm những vị được tuyển chọn 
trong Giám Mục Đoàn (và đôi 
khi cũng có một vài linh mục xuất 
sắc được chọn làm HồngY) với 
nhiệm vụ chính là cố vấn cho Đức 
Thánh Cha và là người đi bầu Giáo 
Hoàng mới  trong  tương lai  khi 
đương kim Giáo Hoàng qua   đời 
hay từ chức ( như Đức Thánh Cha 
Benedict  VI  từ chức năm 2005).
 Hiệp thôn và cộng tác với Giám 
Mục Đoàn trong thừa tác vụ 
(Ministerium=Ministry) là Linh 
Mục Đoàn. Phụ tá cho Giám 
Mục và Linh Mục là các Phó tế 

GIÁO DÂN CÓ BỔN PHẬN &  
TRÁCH NHIỆM GÌ TRONG GIÁO HỘI?

�� LM. Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn.
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chuyển tiếp (transitional) hay vĩnh 
viễn (permanent deacons). Tu sĩ 
(Religious) là những người có 
ba lời khấn khó nghèo (poverty), 
vâng phục obedience)và khiết 
tịnh(chastity) và thuộc về một 
Dòng Tu hay Tu Hội được thành 
lập hợp pháp theo Giáo Luật. Nam 
tu sĩ có thể lãnh Chức Thánh để trở 
thành Linh mục, hay Giám mục. 
Cũng cần nhấn mạnh ở đây là 
trong Giáo Hội Công Giáo hiện 
nay chỉ có 3 Chức Thánh (Ordo) 
là: chức  Phó tế chức   linh mục 
‘ chức Giám Mục (cf (SGLGHCG 
1536, giáo luật số 1009&1). 
Chức Giám mục là chức thánh 
cao nhất dành cho những linh mục 
được chọn làm Giám mục để nối 
tiếp sứ vụ cuả các Thánh Tông Đồ 
trong Giáo Hội. Các Hồng Y và 
chính Đức Giáo Hoàng cũng chỉ 
có chức giám mục mà thôi.
Chức thánh (Ordo) không phải là 
Thừa tác vụ (ministerium) mặc dù 
mọi công việc mục vụ và thánh 
vụ của linh mục hay giám mục là 
Tác(Sứ) Vụ của chính Chúa Giêsu 
là Đầu (in persona Capitis). Tuy 
nhiên, phải có chức thánh cấp  
linh mục thì mới được  thi hành 
các thừa tác vụ linh mục (priestly 
ministries), cũng như phải có chức 
thánh cấp giám mục thì mới được 
trao cho những thừa tác vụ của 
giám mục (Episcopal ministries). 
Không có nghi thức nào trong 
Giaó Hội từ xưa đên nay  gọi là 
“Nghi Thức trao tác vụ linh mục” 
mà chỉ có Nghi thức truyền chức 
Phó tế, chức Linh mục hay Giám 
mục mà thôi. (cf. The Rites of the 
Catholic Church, 1964). Vì thế, 
ngày lãnh Chức Thánh (Ordo) 
Phó tế, Linh mục hay Giám mục 
phải gọi  là ngày Chịu hay truyền  
Chức thánh (ordination) và Lễ đó 
gọi là Lễ Truyền Chức thánh  chứ  
không thể gọi là “Ngaỳ trao tác vụ 
Phó tế, linh mục hay Giám mục” 
được vì không có loại nghi thức 
này trong Giáo Hội Công giaó từ 
xưa đến nay.Phải nói lại điều này 

vì có nơi người ta đã gọi ngày 
lễ Truyền chức linh mục là ngày 
trao tác vụ linh mục. Phải chịu 
chức linh mục trước  đã rồi mới 
được giám mục mà linh mục trực 
thuộc trao cho những năng quyền ( 
Priestly Faculties) như được phép 
cử hành Thánh Lễ và các Bí tích. 
Những năng quyền này có thể bị 
rút tạm thời hay vĩnh viễn nếu linh 
mục phạm lỗi nặng hay nhẹ.Việc 
rút năng quyền này(suspension of 
faculties) thưòng được gọi nôm na 
là “bị treo chén”
   III-Giáo Dân: 
Giáo dân là  những  người không 
thuộc hàng giáo sĩ và tu sĩ. Họ là  
thành phần Dân Chúa đông đảo 
nhất trong Giáo Hội, ngoài Hàng 
Giáo Phẩm, Giáo sĩ và Tu sĩ. Giáo 
dân cũng  là những người đã lãnh 
nhận, hoặc đang khao khát lãnh 
nhận Bí Tích Rửa Tội, tức Nhiệm 
Tích làm cho họ trở nên “Dân 
Thiên Chúa và tham dự vào 
chức vụ tư tế, ngôn sứ và vương 
giả của của Chúa Kitô theo cách 
thức riêng của họ”(cf. LG.,IV.31). 
Tước vị này của giáo dân vốn xuất 
phát từ  Phép Rửa Tội (Baptism) và 
được Thánh Công Đồng Vaticanô 
II long trọng nhắc lai chứ không 
phải là giáo huấn mới của Giáo Hội 
về vai trò của người giáo dân như 
có người  lầm tưởng. Công Đồng 
đã dành trọn Chương IV của Hiến 
Chế tín lý Lumen Gentium(Ánh 
Sáng Muôn Dân) để nhấn mạnh 
về vai trò và trách nhiệm của giáo 
dân trong Giáo Hội ngày nay. Theo 
đó, giáo dân, nhờ Bí Tích Rửa Tội, 
đuợc tham dự  vào các sứ vụ tư tế, 
ngôn sứ  và vương đế của Chúa 
Kitô, nhưng với “cách thức riêng  
của họ”. Nghĩa là, họ được tham 
dự và thi hành theo cách thức sau 
đây:
a-Sứ vụ tư tế (priestly ministry):
Công Đồng nói rõ: Chức tư tế 
chung của giáo dân (Common 
priesthood of the 
Faithful) và chức tư tế thừa tác 

hay phẩm trật (ministerial or 
hierarchical priesthood) của hàng 
giaó sĩ “khác nhau không chỉ về 
cấp bậc và còn về yếu tính” nữa, 
mặc dù cùng tham dự vào Chức Tư 
Tế duy nhất của Chúa Kitô.  Linh 
mục, Giám mục là những người 
lãnh Chức Thánh (Holy Orders) để 
nhân danh  Chuá Kitô ( in persona 
Christi)  cử hành Hy tế Tạ ơn 
(Eucharist) tức Lế Misa  hàng ngày  
dâng lên Chúa Cha Hy Tế thập giá 
của Chúa Kitô trên bàn thờ ở khắp 
mọi nơi trong Giáo Hội  để xin ơn 
tha tội cho con người  ngày nay 
cùng thể thức và mục đích của Hy 
Tế mà Chúa Kitô đã một lần dâng 
lên Chúa Cha khi xưa trên thập 
giá.. Giáo dân, ngược lại, được 
mời gọi dâng chính đời sống chứng 
tá của mình trong các môi trường 
sóng và hoạt động cùng  niềm vui, 
nỗi buồn, việc bác ái, hy sinh, cầu 
nguyện  lên Thiên Chúa trong tinh 
thần hiệp thông với Chúa Kitô một 
lần dâng hy tế trên thập giá năm 
xưa và còn đang tiếp tục dâng hy 
tế ấy qua sứ vụ của Giáo Hội, cụ 
thể là qua sứ vụ của những vị được 
tấn phong làm tư tế thừa tác như 
linh mục và Giám mục. Như vậy, 
tuy cùng tham dự  vào  Chức Tư 
Tế của Chúa Kitô, nhưng cách 
thức và bản chất hoàn toàn khác 
với vai trò tư tế của Linh Mục và 
Giám Mục; Cụ thể, khi tham dự 
Thánh Lễ  hay Hy Tế Tạ Ơn ( The 
Eucharist), giáo dân không được 
phép đọc chung kinh nguyện nào, 
đặc biệt là Kinh Nguyện Thánh 
Thể (Eucharistic prayer) cùng với 
chủ tế, (celebrant) hoặc giơ tay trên 
lễ vật như Chủ tế và các vị đồng tế 
(concelebrant), dù được mời đứng 
vây quanh Bàn thánh. Ngay cả 
Phó tế cũng không được phép làm 
việc này hoặc đọc chung các kinh 
TiềnTụng và Kinh nguyện Thánh 
Thể cùng với Chủ tế, và phải quì 
gối khi Chủ tế bắt đầu đọc Kinh 
nguyện Thánh Thể để phân biệt rõ 
vai trò tư tế của chủ tế (và đồng 
tế nếu có) với nhiệm vụ phụ giúp 
Bàn Thánh của Phó tế.(vì thế Phó 
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tế là giáo sĩ chứ không phải là tư 
tế=sacerdo như linh mục và giám 
mục)
Liên quan đến việc tôn kính Phép 
Thánh thể, giáo dân không được 
phép tự ý lấy Mình Thánh Chúa 
trong Nhà tạm (Tabernacle), 
hoặc trên Bàn Thờ để rước lấy, 
hay mang cho người khác, trừ 
trường hợp được Giám Mục trao 
cho chức vụ  làm thừa tác  viên 
thánh thể (Extraordinary minister 
of Holy communion) để phụ giúp 
trao Mình Thánh trong Thánh Lễ 
hay mang cho người đau ốm ở tư 
gia hoặc bệnh viện.Trong nhiệm 
vụ đặc biệt này, giáo dân phải 
hết sức tỏ  lòng tôn kính đối với 
Chúa Giêsu hiện diện thật sự trong  
Phép Thánh Thể. Cụ thể, phải mặc 
y phục xứng đáng và mang Mình 
Thánh trong túi đứng riêng (Pix) 
và đeo quanh cổ khi đi ra ngoài. 
Không được bỏ chung với các vật 
dụng khác trong ví sách tay, giỏ đi 
chợ hoặc hộp để đồ trong xe.Cũng 
phải mang Mình Thánh đến ngay 
cho người muốn lãnh nhận, không 
thể mang về nhà hoặc đi đây đó 
làm việc riêng trước khi trao cho 
bệnh nhân.Mình Thánh còn dư, 
phải đem về đặt lại trong Nhà Tạm, 
không được phép cất giữ ở nhà hay 
trong xe qua đêm, trừ trường hợp 
bất khả kháng không thể đến nhà 
thờ để cất Mình Thánh Chúa  trong 
ngày.
b-Sứ vụ ngôn sứ  và chứng 
nhân(prophetic ministry)
Nhờ Bí Tích Rửa Tội, người giáo 
dân tham dự cùng với hàng tư tế 
phẩm trật vào Sứ Vụ ngôn sứ của 
Chúa Kitô, nhưng với cách thế 
khác nhau vì địa vị của họ trong 
Giáo Hội. Thật vậy, Hàng giáo 
sĩ phẩm trật (Giáo Hoàng, Giám 
mục, Linh muc, Phó tế) rao giảng 
lời Chúa, dạy dỗ và cử hành các 
Bí tích trong phạm vi thánh đường 
(Phó tế được công bố và giảng 
Phúc Âm, được chứng hôn, rửa 
tội, chủ sự nghi thức an táng nhưng 
không được cử hành các bí tích 

khác). Giáo dân, ngược lại, được 
mời gọi rao giảng lời Chúa và giáo 
lý của Chúa bằng chính đời sống 
chứng nhân của mình trong các 
môi trường sống. Nghĩa là được 
mời gọi và có bổn phận làm tông 
đồ cho Chúa bằng cách chu toàn 
các bổn phận ở gia đình trong vai 
trò làm cha mẹ, vợ chồng, con 
cái, anh chị, em. Bên ngoài xã 
hội, người giáo dân làm tông đồ 
cho Chúa qua đời sống chứng tá, 
bằng cách nêu cao  những giá trị 
của Phúc Âm trong khi sống và 
làm việc  chung với những người 
không cùng tín ngưỡng với mình 
để giúp họ nhận ra Chúa và tin yêu 
Người như Chúa Giêsu đã dạy: 
“Chính anh em là ánh sáng cho 
trần gian… ánh sáng của anh em 
phải chiếu giải trước mặt thiên 
hạ, để họ nhìn thấy những công 
việc tốt đẹp anh  em làm mà tôn 
vinh Cha của anh em, Đấng ngự 
trên trời” (Mt 5:16).\
 Đây là sứ vụ ngôn sứ của người tín 
hữu Chúa Kitô, tức sứ mạng góp 
phần phúc âm hóa thế giới cùng 
với hàng giáo sĩ. Vì sống giữa đời 
nên người giáo dân có nhiều cơ hội 
thuận tiện để rao giảng lời Chúa 
bằng chính đời sống của mình. 
Nếu họ can đảm sống trung thực 
với những giáo huấn của Chúa về 
công bằng, bác ái, yêu thương, 
tha thứ, tôn trọng danh dự, tính 
mạng và quyền lợi của người khác 
cách phải lẽ thì chắc chắn họ sẽ 
phúc âm hóa hữu hiệu những môi 
trường có mặt họ sống chung với 
những người khác. Trong viễn ảnh 
này, đời sống chứng nhân của họ 
có giá trị thuyết phục người khác 
mạnh hơn cả những lời giảng 
thuyết hùng hồn trong nhà thờ của 
hàng giáo sĩ. Vì thế, Thánh Công 
Đồng Vaticanô II đã dạy: “Giáo 
dân được đặc biệt kêu mời làm 
cho Giáo Hội hiện diện và hoạt 
động trong những nơi và hoàn 
cảnh mà nếu không có họ,Giáo 
Hội sẽ không trở thành muối của 
thế gian..” (cf. LG, IV,33). 

Ngược lại, nếu người tín hữu Chúa 
Kitô “thỏa hiệp”với thế gian, chấp 
nhận những lối sống đi ngược với 
mọi giá trị của  Phúc Âm, thì họ 
đã chối Chúa Kitô cách hữu hiệu 
trước mặt người đời. Nói khác 
đi, nếu người  giáo dân  cũng ăn 
gian,nói dối, cờ bạc, ly dị,phá thai, 
nói hành ,lăng mạ người khác, hay 
mê tín  dị đoan tôn thờ của cải vật 
chất hơn những giá trị tinh thần 
và chấp nhận những lối sống vô 
luân,phi nhân bản thì chắc chắn  
không thể rao giảng  hữu hiệu  
Phúc Âm công bình, bác ái, thánh 
thiện, yêu thương  và tha thứ của 
Chúa Giêsu-Kitô  cho ai được vì 
không ai có thể cho người khác cái  
chính  mình không có.Cũng vậy,  
không ai có thể thuyết phục người 
khác tin và làm những điều chính 
mình không tin và không thực 
hành trong đơì sống .Nhiệm vụ 
ngôn sứ cuả người giáo dân đuợc 
mong đợi cụ thể trong hai lãnh vực 
chính sau đây:
Trong lãnh vực xã hội trần thế:
Những môi trường hoạt động 
chính của người giáo dân là các 
môi truờng xã hội, chính trị, kinh 
tế, thương mại, công nghiệp, văn 
học, nghệ thuật, giaó dục, truyền 
thôngv. v.v  Như mọi công dân 
sống trong cộng đồng xã hội, người 
giáo dân tham gia các môi trường 
trên vì nhu cầu sinh sống, vì  nghề 
nghiệp chọn lựa hay  chuyên môn 
đòi hỏi sự dấn thân hoạt động cuả 
họ. Chính ở những môi trường này, 
họ có cơ hội tốt để thi hành sứ vụ 
ngôn sứ và chứng nhân của mình 
truớc tha nhân. Trong mục đích 
này, người giáo dân   đặc biệt được 
mời gọi và mong đơị dùng hiểu 
biết và khả năng chuyên môn cuả 
mình để cải tạo thế giới, lành mạnh 
hoá xã hội, chống lại mọi khuynh 
hướng tha hoá, lối sống phi luân,  
tôn thờ  vật chất. làm băng hoaị  
tinh thần con ngươì trong mọi môi 
trường  xã hội ngày nay. Cụ thể,  họ  
có bổn phận phải   tận  dụng những 
phương tiện truyền thông hưũ hiệu 
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(xem tiếp trang 103)

như sách  báo, truyền thanh truyền 
hình để chống lại những  ảnh  
hưởng khốc  haị của “văn hóa sự 
chết” (culture of death) đang xâm 
nhập mọi  lãnh vực sống của con 
người  hiện nay ở khắp mọi  nơi. 
Do đó, người giáo dân phải có can 
đảm lên tiếng chống laị nhửng tệ 
trạng xã hội, chủ nghiã  hưởng thụ 
và tôn thờ vật chất (consumerism 
&materialism) vô luân như phim 
ảnh,sách báo khiêu dâm,  nhất là 
buôn bán phụ nữ và trẻ em để bán 
cho những kẻ vô luân  vô đạo hành 
nghề mãi dâm và ấu dâm (chld 
prostitution) rất khốn nạn và tội 
lỗi,  như thực trạng sống của biết 
bao con người trong thế gian tục 
hóa và vô luân hiện nay. Trước 
thực trạng này, người giáo dân có 
bổn phận phải  chống laị moị hình 
thức khuyến khích bạo động,khiêu 
dâm, ly dị và hôn nhân đồng tính 
(gay or lesbian marriage), một suy 
thoái  nghiêm trọng về giá trị và 
mục đích cuả hôn nhân đang đuợc 
cổ võ và hợp thức hoá ở nhiều nơi 
trên thế giới và đặc biệt ở Mỹ này.
(nhiều tiểu bang đã thông qua luật 
cho phép,hay công nhận  hôn nhân 
đồng tính=same sex marriage)
 Mặt khác ,để góp  phần tích cực 
cải taọ xã hội, với tư cách công 
dân,người  giáo dân có quyền và 
có bổn phận phải  tham gia các 
sinh hoạt chính trị để ủng hộ các 
chánh khách hay chánh  đảng có 
lập trường công chính , bênh vực 
cho chân lý ,cho những giá trị 
tinh thần phù hợp với Phúc Âm 
và  quyền căn bẳn cuả con người . 
Nhưng giáo dân không đuợc phép 
thành lập bất cứ tổ chức chính trị 
nào với danh xưng Công giáo, 
nghiã là không đuợc nhân danh 
Giaó Hôị Công giáo để làm chính 
trị. Ngay cả các  đoàn thể Hiệp hội 
và Phong trào “ không một sáng  
kiến naò đuợc lấy  danh nghĩa 
công giáo nếu không có sự ưng 
thuận,hay cho phép của giaó 
quyền hợp pháp”    ( x.Sắc Lệnh 
Tông Đồ Giaó dân Apostolicam 
actuositatem V, 24).

Trong phạm vi Giaó Hội,
Giáo dân  được mơì gọi và có bổn 
phận xây dựng Giáo  Hội bằng 
những đóng góp tích cực và thích  
đáng để làm cho Giáo Hội ngày  
thêm phát triển vững mạnh về 
lượng nhất là về phẩm chất thánh 
thiện theo gương Chuá Kitô.
Cụ thể, giáo dân hãy can đảm sống 
đức tin Công Giaó không những 
trong lãnh vực tinh thần bằng việc 
chu toàn mọi  bổn phận thiêng 
liêng như cầu nguyện ,tham dự 
việc cử hành bí tích Thánh Thể 
(Eucharist) tức Thánh Lễ Misa là 
đỉnh cao (climax) của phụng vụ 
thánh (sacred liturgy) và đời sống 
của  Giáo Hội. Việc siêng năng 
tham dự Thánh lễ và rước Mình 
,Máu Chúa Kitô là phương thế hửu 
hiệu nhất để được trở nên giống 
Chúa Kitô là khuôn mẫu tuyệt vời 
của mọi  sự  thánh thiện, hoàn hảo.
Nhưng bổn phận và trách nhiệm 
củả ngươì giaó dân không chỉ giớí 
hạn vào việc chu toàn những bổn 
phận thiêng liêng này  mà còn đòi  
hỏi tích  cực tham gia vào việc xây 
dựng và phục vụ tích cực cho Giáo 
Hội hoàn vũ cũng như Giáo Hội 
địa phương trong những công việc 
thích hợp với vai trò và khả năng 
chuyên môn của họ.
Cụ thể , giaó dân phải cộng tác 
chặt chẽ vớí hàng giáo phẩm trong 
moị công việc cần sự tiếp tay góp 
sức cuả họ như giúp việc quản trị 
và điều hành giáo xứ  trong vai trò 
và trách nhiệm củả các Hội  Đồng 
Giaó xứ (Pastoral Council)  Hội 
đồng tài chánh (Finance Council). 
Nhưng cần nói rõ là theo Giaó 
luật (cf. cans .511-14 & 37) giáo 
dân phục  vụ trong những Hội 
Đồng này  chỉ  đảm trách  vai 
trò tư vấn (consultation) mà thôi, 
nghiã là dùng  hiểu biết và khả 
năng chuyên môn cuả mình để 
đưa ra những khuyến cáo,đề nghị 
cho Linh mục Chánh Xứ (pastor) 
hay Quản nhiệm (Administrator) 
những phương thức tốt đẹp nhằm  
xây dựng ,quản lý và phát triển 

giaó xứ, mưu ích lơị chung cho 
cộng đồng dân Chúa ở điạ phương, 
nhưng  không có quyền quyết định 
hay ra lệnh cho ai thi hành.
Hiện nay, giáo dân đang có mặt 
trong nhiều lãnh vực hoạt động 
cuả Giaó Hội .Thí dụ trong lãnh 
vực giáo dục, có nhiều giáo dân 
đang đảm trách giảng dạy ở các 
Đại Học, Chủng viện Công giáo  
từ Roma cho đến địa phương 
như  Đại Học Công giaó ở thủ đô 
Washington , Đại Học St. Thomas 
ở Houston .v.v.Nhiều giáo dân 
cũng đang làm việc trong các Cơ 
quan trung ương của Tòa thánh 
và các Giáo phận trên toàn thế 
giới,góp phần không nhỏ vào công 
tác đào tạo, giáo dục, hành chánh 
quản trị, và truyền thông của Giáo 
Hội. 
Trong lãnh vực phụng vụ, nay giáo 
dân được phép đọc sách thánh và 
làm thừa tác viên Thánh thể, tức 
những thừa tác vụ (ministries) mà 
họ không được giao phó trước 
Công Đồng Vaticanô II. Đây là 
vinh dự đặc biệt của giáo dân  
tham gia vào đời sống của Giáo 
Hội ngày nay. 
c-Địa vị vương giả hay sứ vụ 
vương đế của giáo dân

Bí Tích Rửa Tội không những cho 
người tín hữu được tham dự vào sứ 
vụ ngôn sứ, tư tế và còn cả địa vị 
vương đế của Chúa Kitô nữa.
Thật vậy, Chúa Giêsu đến để cứu 
chuộc và dẫn đưa nhân loại vào 
Nước Thiên Chúa là Vương Quốc 
của bình an, thánh thiên, công 
bình, yêu thương và tha thứ.

Do đó, mọi tín hữu, qua Phép Rửa 
và Thêm sức, đều được mời gọi và 
có bổn phận tích cực để mở mang 
Nước Thiên Chúa ở khắp nơi trên 
trần thế này.Nghĩa là phải   tích 
cực hoạt động để đẩy lui bóng tối 
của sự dữ,sự tội bằng ánh sáng 
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Anh Nguyễn Chung, chủ nhân khả ái, đã thành 
công trong lãnh vực Nhà Hàng từ năm 1988 

NHÀ HÀNG MỚI KHAI TRƯƠNG

New restaurant in downtown Bremerton, WA
242 First Street,  Bremerton,  WA 98337

Tel: (360) 813-1620
NHÀ HÀNG Á ĐÔNG VỚI 
CÁC MÓN ĂN ĐẶC BIỆT:
* Món Teriyaki đặc biệt của 

Chung’s Teriyaki
* Món Phở Việt Nam    
* Các Món Phở và Mì Xào
* Các Món Bún
* Chả Gió và Gỏi Cuốn
* Bánh Mì có lò Sản Xuất  tại Tiệm

CHUNG’s EXPRESS RESTAURANTCHUNG’s EXPRESS RESTAURANT

CHUNG’s Teriyaki
3111 NW. Bucklin Hill Road, 

Silverdale, WA 98383
Tel: (360) 662-1205

Business Hours:
Mon-Sat: 11 AM - 9 PM
Sunday: 12 PM - 8 PM

* Vietnamese Noodle Soup - Phở
* Vermicelli Bowl - Bún
* Appertizer - Khai Vị
* Teriyaki Entrees

OPENINGS HOURS:
Monday - Friday: 10:30 am - 2 pm and 4 pm - 8 pm 
                                     (closed between 2 pm - 4 pm)
Saturday: 11 am - 6 pm
Sunday closed.
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THUẬN ĐƯỜNG ĐI
NHIỀU CHỖ ĐẬU XE

15471 BROOKHURST ST. WESTMINSTER, CA 92683
Tel. (714) 531-9800    Fax: (714) 531-9700

THỰC PHẨM TƯƠI, NGON
BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG

PHỤC VỤ ÂN CẦN

BAN GIÁM ĐỐC SAIGON CITY MARKETPLACE KÍNH MỜI
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GIẢI ĐÁP GIÁO LÝ
�� LM Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn

SUY NIỆM MÙA CHAY NĂM 2019
TẠI SAO CON NGƯỜI PHẢI CỘNG TÁC VỚI ƠN 

CHÚA ĐỂ ĐƯỢC CỨU ĐỘ ?

Nói đến ơn cứu độ là nói 
đến tình thương,tha thứ  
vô hạn của Thiên Chúa 

,” Đấng cứu độ chúng ta, Đấng 
muốn cho mọi người được cứu 
độ và nhân biết chân lý “ ( 1 Tm 
2:4) như Thánh Phaolô đã quả 
quyết.
Lịch sử cứu độ và Kinh Thánh  
cho ta biết có sự kiện nguyên tổ 
loài người là Adam và Eva đã ăn 
trái Thiên Chúa cấm trong vườn 
Địa Đàng.Thiên Chúa đã nói với 
họ rằng :
         “ hết mọi trái cây trong 
vườn ngươi cứ ăn; nhưng trái 
của cây cho biết điều thiện ác, 
thì ngươi không được ăn, vì 
ngày nào ngươi ăn , chắc chắn 
ngươi sẽ phải chết.” ( St 2: 16-
17)
Cái chết mà Thiên Chúa nói trên 
không phải là cái chết về phần 
xác, mà là cái chết của linh hồn vì 
sẽ phải lìa xa Chúa đời đời trong 
nơi gọi là hỏa ngục.Chính vì hiểu 
theo nghĩa đen,và muốn phỉnh 
gạt Eva,  nên con rắn đã nói với 
bà  như sau:
      “ Không có chết chóc gì đâu.
Nhưng Thiên Chúa biết ngày 
nào ông bà ăn trái cây đó, mắt 

ông bà sẽ mở ra, và ông bà sẽ 
nên như những vị thần biết 
điều thiện ác,” ( St 3: 4-5)
Hậu quả  túc khắc là sau khi hai 
ông bà ăn trái cấm đó, thì mắt họ 
mở ra và thấy mình trần truồng, 
nên phải lấy lá cây che thân và 
không dám ra gặp Thiên Chúa  
như mọi ngày  khi ông bà không 
biết xấu hổ vì mình trần truồng, 
nên cứ vui vẻ  dạo chơi  với Chúa 
trong vườn đia đàng.
Sự xấu hổ của Adam và Eva sau 
khi ăn trái cấm đã cho thấy là họ 
đã mất tình trạng ân phúc gọi là 
sự “ngây thơ hay công chính  
ban đầu Origional innocence 
and Justice”, một tình trạng ơn 
phúc đặc biệt đã giữ cho họ được 
đứng vững trước mọi sa ngã vì 
tội. Nhưng họ đã phạm tội vì đã 
sử dụng ý muốn tự do ( free will) 
mà Thiên Chúa đã  ban tặng và 
tôn trọng cho họ được sử dụng.
Chúa Kitô xuống trần gian để cứu 
chuộc cho con người khỏi chết vì 
tội, nhưng Chúa không trả lại cho 
con người tình trạng ngây thơ 
công chính ban đầu đó, cho nên 
con người vẫn hoàn toàn yếu đuối 
và dễ sa ngã sau khi được tái sinh 
qua Phép Rửa.

Về điểm này, Giáo lý của Giáo 
Hội cũng dạy rằng: “ Tuy 
nhiên,nơi mọi người đã được 
rửa tội, một số những hậu quả 
của tội lỗi vẫn còn tồn tại , như 
những đau khổ , bệnh tật, sự 
chết, hoặc những yếu đuối gắn 
liền với sự sống như những 
yếu đuối về tình tình…nhất là 
sự hướng chiều về tội lỗi mà 
Truyền thống gọi là tình dục, và 
theo ẩn dụ, được gọi là “ lò phát 
sinh ra tội ( fomes percati) được 
để đó cho chúng ta phải chiến 
đấu với nó…” ( x SGLGHCG số 
1264)
Chính vì những yếu đuối còn để 
lại trong bản chất con người cộng 
với ý muốn tự do ( free will) mà 
Thiên Chúa đã ban tặng và hoàn 
toàn tôn trọng cho con người sử 
dụng,  nên con người  xưa và 
nay dễ sa phạm rất nhiều  tội, dù 
đã được một lần tha thứ hết mọi 
tội cá nhân và tội Nguyên tổ qua 
Phép rửa.
Như thế Phép Rửa cũng không 
bảo đảm cho con người khỏi sa 
ngã vì tội.
Kinh nghiệm bản thân của mỗi 
người chúng ta cho thấy là chúng 
ta luôn sống trong sự giằng co 
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giữa sự thiện và sự dữ, giữa xấu 
và tốt, giữa mời gọi bước đi theo 
Chúa để được  sống vĩnh cửu 
hay,ngược lại,  khước từ Chúa 
để sống theo ma quỷ và thế gian 
khiến  mất hy vọng được cứu rỗi  
và  phải  chết đời đời vì tội. 
Chính vì hậu quả nói trên của Tội 
Nguyên tổ mà con người xa xưa 
trong thời cựu ước đã phạm nhiều 
tội nghiêm trọng khiến Thiên 
Chúa đã hai lần phải đánh phạt 
con người cách nhãn tiền.
Lần thứ nhất xẩy ra trong thời 
ông Nô-E, một tôi tớ sống đẹp 
lòng Chúa , nên Chúa đã sai ông 
đóng một con tầu để chở gia đình 
ông và mọi sinh vật được ông 
mang lên con tầu này.Thiên Chúa 
đã phán bảo ông như sau:
       “ Ta đã quyết đinh giờ tận 
số của xác phàm, vì tại chúng 
mà  mặt đất đầy bạo lực : này 
Ta sắp tiêu diệt chúng cùng với 
đất.” ( St 5: 13).
 Thiên Chúa muốn tiêu diệt mọi 
người trên mặt đất- trừ gia đình 
ông No-E và các sinh vật ,mỗi 
loại 2 con mà ông Noe đã mang 
lên tầu  để thoát nạn đại hông 
thủy (deluge). Sở dĩ Thiên Chúa 
đã bất đắc dĩ phải làm như vậy, 
vi “ trên mặt đất sự gian ác 
của con người quả là nhiều , và 
suốt ngày lòng nó chỉ toan tính 
những ý định xấu.” ( St 5: 5)
Vì thể, để trừng phạt  con người,  
Thiên Chúa đã cho mưa  từ trời 
cao tuôn đổ xuống  trên khắp địa 
cầu trong suốt 40 đêm ngày,  và 
đã cuốn vào lòng đại dương tất 
cả người và mọi sinh vật , trừ gia 
đình ông No E và các sinh vật 
được ông đem lên tầu trước khi 
mưa đổ xuống.( x St 6-7)
Đây là lần đánh phạt nặng nề nhất 

của Thiên Chúa đối với những 
người đã phạm nhiều tội mà 
không hề biết ăn năn từ bỏ. Sau 
lần đánh phạt cả thể này, Thiên 
Chúa lại phải đánh phạt dân ở hai 
thánh  Sô-dôm và Gômora trong 
thời ông Abraham, một người 
công chính sống đẹp lòng Chúa 
vì đã dám hy sinh con mình là 
Isaac để chứng mình lòng tin yêu 
phi thường của ông đối với Thiên 
Chúa.
Dân hai thành Sôdôm và Gômora 
bị đánh phạt vì  ĐỨC CHÚA 
phán: “ tiếng kêu trách Sôdôm 
và Gômora  quá lớn ! tội lỗi 
của chúng quá nặng nề. Ta 
phải xuống xem thật sự chúng 
có làm như tiếng kêu trách đã 
thấu đến Ta không..” ( St 18: 
20-21)
Thiên Chúa đã cho Ông Abraham 
biết ý đinh của Người, nên ông  
đã nài van Chúa tha chết cho họ, 
nếu ông tìm được 50 người lành, 
hay chỉ được 45  người , rồi 30 
người  hoặc chỉ được 20 và cuối 
cùng là 10 người thôi, thì  Chúa 
có vì mấy người lành này mà 
tha chết cho cả dân các thành tội 
lỗi đó không. Chúa đồng ý tha, 
nhưng ông Abraham cuối cùng 
đã không tìm được người  công 
chính nào hết, nên đã phải ngậm 
ngùi  rời khỏi thành Sôdôm cùng 
với gia đình trước khi lửa từ trời 
xuống thiêu rụi các thành tội lỗi 
đó.( x St 19)
 Hai sự kiện đánh phạt nói trên 
xảy ra trong thời cựu ước đã cho 
thấy là dù Thiên Chúa là tình yêu, 
khoan dung và hay tha thứ, nhưng 
nếu con người cứ làm sự dữ, cứ 
phạm tội mà không biết ăn năn 
sám hối chừa bỏ, thì Thiên Chúa 
sẽ đánh phạt cách nhãn tiền như 
ta thấy đã sảy ra trong thời các 

ông No-E và Abraham nói trên.
Chúa đánh phạt vì  Người  chê 
ghét  mọi tội lỗi và  sự dữ , vì nó 
xúc phạm nặng nề đến bản chất 
tốt lành và thánh thiện của Người.
                           Nhưng vì đâu có 
sự tội và sự dữ ?
Thánh Phaolô đã trả lời là : “ vì 
một người duy nhất mà tội lỗi 
đã xâm nhập trần gian, và tội 
đã gây nên sự chết; như thế , 
sự chết đã lan tràn tới hết mọi 
người , bởi vì mọi người đã 
phạm tội.” ( Rm 5: 12)
Người duy nhất đã phạm tội đó là 
Adam, người đã cùng vợ là Eva  
ăn trái cấm ,trái lệnh Thiên Chúa 
nên đã đem sự tội vào thế gian và 
gây nên sự chết cho cả loài người. 
Sự sa ngã của Adam và Eva đã 
đưa đến hậu quả trước tiên là họ 
đã đánh mất tình trạng ơn phúc 
,gọi là sự ngây thơ, công chính 
ban đầu= Origional Innocence 
and justice  mà họ đã được 
hưởng trước khi phạm tội,  như 
đã nói ở trên.
 Hậu quả của sự mất ơn phúc đặc 
biệt này  khiến  Adam và Eva  trở 
nên yếu đuối hoàn toàn trong bản 
tính, -và do đó-  dễ sa phạm tội 
hơn trước ngày họ ăn trái cấm. Sự 
yếu đuối này cũng di truyền đến 
hết mọi người, giống  hệt như hậu 
quả của  tội Nguyên Tổ  khiến tội 
và sự chết xâm nhập trần gian và 
lan ra đến  hết mọi người  trong 
nhân loại  như Thánh Phaolô đã 
dạy. 
Nghĩa là, con người ,từ sau ngày 
Nguyên Tổ phạm tội, đã phạm 
thêm những tội cá nhân như  gian 
dối, gian manh, mê tín dị đoan, 
hận thù, nghen ghét, dâm ô, hiếp 
dâm, ngoại tình,trộm cướp,  giết 
người, giết thai nhi, bất công, bóc 
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lột , bỏ vạ cáo gian, chiến tranh, 
khủng bố, thay chồng đổi vợ, 
buôn bán phụ nữ ,bắt cóc trẻ nữ 
để bán cho bọn bất lương hành 
nghề mãi dâm và ấu dâm rất khốn 
nạn và tội lỗi như thực trạng thế 
giới vô luân vô đạo hiện nay.
Tội Nguyên Tổ và tội cá nhân đã 
khiến con người  hoàn toàn xa 
cách Thiên Chúa là tình yêu, nhân 
hậu , công chính và thánh thiện. 
Do đó, các tội của loài người là 
điều nghê tởm, không thể chấp 
nhận được đối với Thiên Chúa là 
Đấng trọn tốt trọn lành.
Nhưng vi Thiên Chúa là tình yêu, 
“ Người có giận, giận trong giây 
lát, nhưng yêu thương, thương 
suốt cả đời, ( Tv 29: 30(29): 6) 
nên Người đã sai Con một là Chúa 
Giêsu Kitô đến trần gian cách nay 
trên 2000 năm để “hy sinh mạng 
sống mình làm giá chuộc cho 
muôn người.”( Mt 20:28)
Chúa Kitô đã hy sinh mạng sống 
mình qua khổ hình thập giá, chết 
đau thương và nhục nhã trên 
thập giá để đền tội thay cho loài 
người. Tội đó là tội Nguyên Tổ 
và mọi tội cá nhân con người đã 
phạm từ xưa đến nay và còn mãi 
mãi cho đến ngày hết thời gian.
Tội Nguyên Tổ đã làm phát sinh 
mọi tội khác mà con người đã và 
đang phạm ở khắp nơi  trên trần 
gian này.Các tội đó đủ làm cho 
con người hoàn toàn xa cách hay 
chống lại Thiên Chúa là Đấng cực 
tốt cực lành. Các tội đó đã đóng 
đanh Chúa Kitô vào thập giá,  là 
vòng gai nhọn quấn quanh đầu 
Chúa và là  lưỡi gươm nhọn đâm 
vào cạnh sườn Chúa khi Người 
đang bị treo trên thập giá.,
Như thế, Chúa Kitô chết vì tội lỗi 
nhân loại.Các tội này bắt nguồn 
từ tội mà Nguyên Tổ loài người 

đã phạm khi ăn trái cấm trong 
vườn địa đàng như Kinh Thánh 
và giáo lý của Giáo Hội dạy.
Mặc  dù Chúa Kitô đã  chịu mọi 
đau khổ  và chết trên thập giá 
để đền tội thay cho con người,  
nhưng Chúa không tiêu diệt hết 
mọi mầm mống của tội trong mỗi 
con người và trong trần gian để 
cho con người phải chiến đấu 
chống lại mọi cám dỗ của  tội đến 
từ thế gian với đầy rẫy gương xấu, 
và nhất là từ ma quỷ, mà Thánh 
Phêrô đã vì như “ sư tử đói , gầm 
thét rảo quanh tìm mồi cắn xé. 
( 1 Pr5:8)  để mong cướp lấy linh 
hồn của con  người bao lâu còn 
sống trong thân xác có ngày phải 
chết đi này.
Là những người có niềm tin Thiên 
Chúa, chúng ta được mời gọi tích 
cực cộng tác với ơn cứu độ  của 
Chúa để chiến đấu chống lại mọi 
kẻ thù đến từ bản chất yếu đuối 
luôn nghiêng chiều về đường tội, 
từ thế gian với bao gương xấu và 
dịp tội, và đặc biệt,  đến từ ma 
quỷ, kẻ tử thù không bao giờ 
muốn cho chúng ta được cứu rỗi 
để hưởng Thanh Nhan Chúa trên 
Thiên Đàng, là nơi hạnh phúc 
mà quỷ Sa tăng và đồng bọn đã 
bị đánh bật ra ngoài vì tội kiêu 
căng,dám chống lại Thiên Chúa.
Công nghiệp cứu chuộc của Chúa 
Kitô là vô giá (invaluable) và đủ 
cho con người được cứu độ để 
vào Nước Trời vui hưởng hạnh 
phúc vĩnh cửu với Chúa.Nhưng 
nếu ta không cộng tác với ơn 
Chúa để quyêt tâm xa tránh tội lỗi 
thì Chúa không thể cứu ai được 
, và công nghiệp cứu chuộc của 
Chúa Kitô sẽ ra vô ích cho những 
ai cứ sống trong tội, cứ làm sự dữ 
mà không có quyết tâm từ bỏ và 
ăn năn sám hối để xin Chúa tha 

thứ.
Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu đã 
nói với mấy người biệt phái đến 
hỏi Chúa xem có phải mấy người 
Galilêa bị Tổng Trấn Philatô giết 
và 18 người khác bị thác Si –lô-a 
đổ xuống đè chết, có phải vì họ 
là những người tội lỗi hơn những  
người khác không, Chúa đã trả 
lời họ như sau:
   “ Tôi nói cho các ông biết: 
không phải thế đâu.Nhưng nếu 
các ông không chịu sám hối thì 
các ông cũng sẽ chết hết y như 
vậy.” ( Lc 13: 5)
Phải sám hội để nhìn nhận tội 
mình đã phạm mà  xin Chúa tha 
thứ, nếu không sẽ phải chết trong 
linh hồn và phải xa cách Chúa đời 
đời trong nơi gọi là hỏa ngục.
Tóm lại, vị tội Nguyên tổ làm 
phát sinh ra muôn vàn tội khác 
khiến con người phải xa cách 
Thiên Chúa là Đấng cực tốt cực 
lành, nên Chúa Giêsu Kitô đã 
vâng lời Chúa Cha đến trần gian 
làm Con Người để hy sinh chịu 
chết trên thập giá để đền thay cho 
nhận loại khỏi phải chết đời đời 
vì tội.
Nhưng muốn được hưởng công 
nghiệp cứu chuộc vô giá này 
của Chúa Kitô, thì mọi người 
phải quyết tâm xa tránh mọi tội 
lỗi để bước đi theo Chúa Kitô là 
“ con Đường, là sự Thật và là 
sự Sống” ( Ga 14:6). Nếu không 
thì Chúa không thể cứu ai được. 
Chúa nói : “ai có tai nghe, thì 
nghe.”(Mt 13: 43; Mc 4 23; Lc 
8: 8) 

Lm Phanxicô Xaviê 
Ngô Tôn Huấn
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Đức Mẹ Maria trong Hội Thánh.
Cả 4 Sách Tin Mừng Tân Ước (Mátthêu, Máccô, 
Luca và Gioan) đều đề cập tới Đức Maria, song 
chỉ Tin Mừng Thánh Luca nói nhiều về Đức Mẹ 
hơn cả trong đó có bài Ngợi khen Magnificat mà 
Mẹ Maria ứng khẩu khi thăm bà Elizabeth là bản 
tụng ca xuất thần tuyệt diệu.
Ngay thời Giáo Hội khai sinh, Đức Mẹ đã được 
tôn vinh; danh thánh Đức Maria được tán tụng 
từ đó. Rồi trải qua hơn 20 thế kỷ, Đức Mẹ Maria 
không ngừng được ngợi khen chúc tụng qua 
sách vở, báo chí, tranh ảnh nghệ thuật cùng các 
phương tiện truyền thông khác. Đền thờ kính 
Đức Mẹ được xây dựng hắp nơi, lâu đời nhất có 
lẽ là Đền Thờ Đức Bà Cả, nay gọi là Vương cung 
Thánh đường Đức Bà Cả (Papale Basilica di 
Santa Maria Maggiore) tại Vatican, Rôma, được 
xây dựng từ năm 352 (thế kỷ thứ tư). Bên cạnh 
đó, Giáo Hội còn mở ra cả một nền thần học về 
Đức Mẹ mệnh danh là Thánh Mẫu học – môn 
thân học về Đức Maria – Mariology. 
Cho nên đề tài về Đức Mẹ thời nào cũng phong 
phú.
Tước hiệu của Mẹ Maria
Cùng với những nghiên cứu hay những bài tán 
dương về vị thế và vai trò của Mẹ Maria trong 
Giáo Hội và trong nhân loại, người ta còn thấy 
khắp hoàn cầu, nơi nào có sự hiện diện của Đạo 
Công Giáo, nơi đó lòng sùng kính Đức Mẹ Maria 
được nhân lên. 
Đức Mẹ Maria được tôn vinh dưới nhiều danh 
hiệu khác nhau. Một số tước hiệu (50) được 
khắc ghi trong các “Kinh cầu cùng Đức Bà” mà 
người Công Giáo có thói quen đọc thuộc lòng 
xưa nay, như Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Đức Mẹ 
Phù hộ các Giáo hữu, Đức Mẹ Hòa Bình, Đức 
Mẹ Mân Côi, Đức Mẹ An Ủi, vân vân.
Người Công giáo nhiều nước trên thế giới có 
lòng kính yêu và tôn vinh Đức Mẹ một cách 
đặc biệt, nhận Đức Mẹ làm Quan thầy quốc gia 
mình, thậm chí Quan thầy cả một Châu lục, như 
Đức Mẹ Guadalupe ở Mexicô, Quan thầy toàn 

Đức Maria, Mẹ chúng ta
�� Lê Thiên (18/4/2019)

Châu Mỹ. Tuy nhiên, đến nay Giáo Hội chỉ chính thức 
công nhận 7 địa điểm hành hương quốc tế kính Đức 
Mẹ là: Guadalupe (Mexico) 1531; Paris (Pháp) 1830; 
La Salette (Pháp), 1846; Lourdes, người Việt goi là 
Lộ Đức, Pháp) 1858; Fatima (Bồ Đào Nha) 1917; 
Beauraling (Bỉ) 1932-1933; và Banneaux (Bỉ), 1933.
Hội Thánh không phủ nhận việc một số Giáo Hội Công 
giáo địa phương tôn vinh Đức Maria là Mẹ và là Quan 
Thầy của quốc gia mình, như Đức Mẹ La Vang (hiện 
ra năm 1798) của Việt Nam hay gần đây nhất, Đức Mẹ 
Medjugorje (Mễ Du, Bosnia), hiện ra năm 1981.  
Tại Việt Nam, ngoài Đức Mẹ La Vang, còn có Đức Mẹ 
Trà Kiệu, Đức Mẹ Bến Tre, Đức Mẹ Tà Pao, Đức Mẹ 
Bãi Dâu, Đức Mẹ Măng Non… và cả Đức Mẹ Núi Cúi 
cùng nhiều linh địa Đức Mẹ khác từ Nam chí Bắc… 
Không phải là “nhiều” Đức Mẹ, chỉ một Đức Mẹ,,,, 
dưới nhiều tước hiệu để con cái tôn vinh Mẹ. 
Ngoài những ngày lễ mừng kính Đức Mẹ, hàng năm 
Giáo Hội còn dành ra hai tháng, Tháng Năm – Tháng 
Hoa, và Tháng Mười – Tháng Mân Côi.
Đức Mẹ Sầu Bi
Về các tước hiệu của Đức Mẹ, chúng tôi xin được có 
mấy ghi nhận về tước hiệu Đức Mẹ Sầu Bi. Thật ra, các 
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tước hiệu của Đức Mẹ đều mang 
ý nghĩa tích cực, biển hiện lòng 
yêu thương và cả quyền năng phù 
trợ của Đức Mẹ. Chỉ mỗi tước 
hiệu Đức Mẹ Sầu Bi nghe buồn 
thảm. 
Quả thật, chẳng người mẹ nào 
không buồn đau, sầu khổ khi 
chứng kiến người con thân yêu 
của mình chết trước mặt mình?  
Huống hồ là Đức Mẹ Maria, bế 
trên tay, ôm ấp trong lòng mình 
người Người Con thân yêu gục 
chết vì bị đóng đinh, vì bì dao 
đâm thấu tim. 
Sách Tin Mừng Thánh Luca cho 
biết Đức Mẹ Maria đã từng được 
một cụ già tên là Simêon báo 
trước điềm không lành. Hồi ấy, 
theo tập tục người Do Thái, Mẹ 
Maria và ông Giuse “đem con 
lên Giêrusalem để tiến dâng cho 
Chúa (Lc 2, 22). Ở đó có một 
người tên là Simêon, kẻ công 
chính và sùng đạo, khi thấy Hài 
Nhi Giêsu đã  báo trước “Hài Nhi 
Giêsu sẽ là dấu hiệu cho người 
đời chống báng… Còn chính bà 
[Maria], một lưỡi gươm sẽ đâm 
thâu lòng bà” (Lc 12, 35).
Ngày nay trong nghệ thuật hội 
họa và điêu khắc Kitô giáo. 
Chúng ta không ngạc nhiên thấy 
hình ảnh Đức Maria bị gươm đâm 
thâu Cũng là hình tượng Đức Mẹ 
Sầu Bi.
Sự thực, đời Mẹ không chỉ một 
lần “sầu bi”. Có lẽ không phải 
chờ tới giờ phút Chúa Giêsu chịu 
nhục mạ và bị đóng đinh, Đức 
Mẹ mới “sầu bi”. Dường như nỗi 
sầu bi không ngừng bám lấy cuộc 
đời của Đức Mẹ. Chưa kể những 
gian truân lúc khởi đầu Mẹ vừa 
thụ thai Con Chúa Trời đã phải 
bôn ba (đường bộ bằng ngựa lừa) 
từ bắc (Nadarét ở Miền Galilê) 
tới nam (Bêlem ở Miền Giuđê) 
để rồi không nơi trú ngụ đến nỗi 
phải tá túc chốn “hang lừa máng 

cỏ” để rồi sinh con ở đó.
Khi Trẻ Giêsu lên 12 tuổi, Đức 
Maria, Mẹ Người cùng Thánh 
Giuse đưa Người đi Giêrusalem 
mừng lễ Vượt Qua (của người 
Do Thái). “Xong kỳ lễ, hai ông 
bà trở về, còn cậu bé Giêsu thì ở 
lại Giêrusalem mà cha mẹ chẳng 
hay biết” (Lc 2, 42). Sau ba ngày 
[tìm kiếm], hai ông bà mới gặp 
thấy Chúa Giêsu trong Đền thờ… 
Mừng rỡ biết mấy Mẹ con gặp 
nhau. Người con -  tưởng là tuổi 
vị thành niên “non dại” nhưng đã 
đáp lại mẹ mình bằng một câu 
nghe thật phũ phàng: “Sao cha 
mẹ lại tìm con? Cha mẹ không 
biết là con có bổn phận ở nhà 
của Cha con sao?” (Lc 2, 49). 
Bổn phận gì? Nhà của Cha con 
là nhà nào vậy? Chỉ Đức Mẹ hiểu 
nổi điều này. Và hơn bất cứ ai, Mẹ 
hiểu rõ sứ mạng của con mình.
Tin Mừng Thánh Gioan lại tường 
thuật biến cố tiệc cưới tại Ca-na 
miền Ga-li-lê. Trong tiệc cưới 
có thân mẫu Đức Giê-su. Thấy 
người ta hết rượu, Đức Maria 
bèn nói với con mình: “Họ hết 
rượu rồi”. Đáng buồn thay, ngay 
lúc ấy người mẹ có long nhân ái 
lại chỉ được Con mình đáp lại 
bằng lời lẽ và thái độ hững hờ: 
“Thưa bà, chuyện đó can gì đến 

bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến”. 
(Ga 2, 1-4). Nếu là một bà mẹ 
khác không phải là Đức Maria, sự 
việc có thể sẽ khác đi. Nhưng Mẹ 
Maria hiểu Con mình và hiểu cả 
mầu nhiệm của Thiên Chúa nên 
Đức Mẹ bảo ngay gia nhân nhà 
tiệc: “Người [Chúa Giêsu] bảo gì, 
các anh cứ việc làm theo”. (Ga 2, 
5).
Chúa Giêsu có hạ thấp vị thế 
của Mẹ mình?
Lại một biến cố khác, xem ra đơn 
giản nhưng lại được ba tác giả Tin 
Mừng tường thuật.  Thánh Luca 
kể: “Khi ấy, mẹ và anh em Chúa 
Giêsu đến tìm Người, nhưng vì 
đám đông, nên không thể đến gần 
Người được. Người ta báo tin 
cho Người rằng: ‘Có mẹ và anh 
em Thầy đứng ở ngoài muốn gặp 
Thầy’. Người trả lời với họ rằng: 
‘Mẹ và anh em Ta là những người 
nghe lời Thiên Chúa và đem ra 
thực hành’” (Lc 8, 19-21). 
Hai Thánh Mátthêu và Thánh 
Máccô cũng ghi nhận như vậy 
tuy chi tiết có khác đôi chút (Mt 
12 46-50); (Mc 3, 31-35).
Như vậy, Chúa Giêsu có hờ hững 
với Mẹ mình không hay thậm chí 
có hạ thấp vị thế của Mẹ mình? 
	 Chúng ta chú ý câu kết 
của 3 bài tường thuật na ná nhau 
như sau: 
+ Thánh Luca: “Mẹ và anh em 
Ta là những người nghe lời Thiên 
Chúa và đem ra thực hành” (Lc 
8, 21).
+ Thánh Mátthêu: “Người giơ 
tay chỉ các môn đệ và nói: ‘Đây 
là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Vì 
phàm ai thi hành ý muốn của Cha 
tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy 
là anh chị em tôi, là mẹ tôi’” (Mt 
12 46-50).
+ Thánh Máccô: “Người [Chúa 

(xem tiếp trang 59)
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Mẹ Maria 
Đấng Trung Gian Muôn Ơn

TIỆC CƯỚI CANA 
Gioan 2 : 1 -11

LTS.- Mục “Tin Mừng Giữa Dòng Đời” được mở ra trên Diễn Đàn 
Giáo Dân kể từ số 79 phát hành tháng 6 năm 2008. Phần lớn những 
bài đăng trong mục này được ghi lại từ những lời chia sẻ tóm kết 
mang tính bộc phát của BS Trần Việt Cường sau những buổi hội 
nhóm hàng tuần của liên nhóm Gioan Tiền Hô thuộc PT Cursillo 
Giáo phận Orange. Những bài Tin Mừng chia sẻ trong phiên họp 
không theo Lịch Phụng Vụ và cũng không phải là những bài được 
lựa chọn, nhưng tuần tự nối tiếp cả bốn Phúc Âm Thư. Vì là nguyệt 
san, nên mỗi kỳ báo DĐGD chỉ có thể giới thiệu với độc giả một 
hoặc hai bài chia sẻ trong tháng mà thôi. Trong tương lai, nếu có 
điều kiện, loạt bài chia sẻ này sẽ được ấn hành thành sách.
Theo lời minh định của tác giả mục này thì đây chỉ là những cảm 
nghiệm cá nhân và không phải là những bài giải thích Phúc Âm theo 
tiêu chuẩn thần học.

Tin Mừng
Giữa Dòng Đời

�� Trần Việt Cường

Trong Tháng Hoa, xin gửi một lời kinh rất đẹp về vai trò trung gian của Mẹ Maria trong chương 
trình cứu độ của Thiên Chúa:
“ Lạy Chúa Giêsu Kitô, Đấng làm môi giới cho chúng con trước tòa Đức Chúa Cha. Chúa đã định 
cho Đức Trinh Nữ Rất Thánh, Mẹ Chúa và cũng là Mẹ chúng con, và là môi giới cho chúng con 
trước  tòa Chúa.
Nguyện Chúa nhân từ, xin cho những ai đến xin ơn Chúa, đều vui mừng lãnh được mọi ơn bởi nhờ 
Đức Mẹ. Amen”  (Kinh Catena)

	 Ngày thứ ba, có tiệc cưới 
tại Cana xứ Galilêa. Và có mẹ của 
Chúa Giêsu ở đó. Chúa Giêsu và 
các môn đệ Người cũng được mời 
dự tiệc cưới. Và vì thiếu rượu, mẹ 
Chúa Giêsu nói với Người :”Họ 
hết rượu rồi”. Chúa Giêsu nói 
với mẹ : “Hỡi bà, tôi với bà có 
can chi đâu, giờ tôi chưa đến”. 
Mẹ Người nói với những kẻ giúp 
việc rằng :”Hễ Người bảo gì, thì 
hãy làm theo”. Ở đó có sáu chum 
đá, dùng vào việc thanh tẩy của 
người Do Thái, mỗi chum đựng 
được hai hoặc ba thùng nước. 
Chúa Giêsu bảo họ :”Hãy đổ 
nước đầy các chum”. Họ đổ đầy 
tới miệng. Và Chúa Giêsu bảo họ 
:”Bây giờ hãy múc đem cho người 
quản tiệc” và họ đã đem đi. Khi 

người quản tiệc nếm thử nước đã 
hóa thành rượu, ông không biết 
tự đâu ra, nhưng những người 
giúp việc đã múc nước thì biềt, 
ông mới gọi tân lang mà nói: “Ai 
cũng đem rượu ngon ra trước khi 
khách ngà ngà thì mới đem rượu 
xoàng hơn. Còn ông, ông lại 
giữ rượu ngon cho tới giờ này”. 
Chúa Giêsu đã làm phép lạ đầu 
tiên này tại Cana xứ Galilêa, và 
đã tỏ vinh quang Người và các 
môn đệ Người đã tin Người.
	  Biến cố Chúa đến dự tiệc 
cưới tại Cana do thánh sử Gioan 
tường thuật hàm chứa nhiều sứ 
điệp của tình thương, những sứ 
điệp còn đang vang vọng trong 
suốt hơn hai ngàn năm lịch sử. 
Những sứ điệp mang lại niềm vui 

và hy vọng tâm hồn và cuộc đời 
ta hôm nay. 
Khi Chúa Giêsu, Ngôi Lời Nhập 
Thể đến tham dự tiệc cưới Cana, 
tình yêu hôn nhân của nhân loại 
đã được nâng lên một bình diện 
mới và được thánh hóa . Tình yêu 
là dấu ấn phổ quát nhất, Thiên 
Chúa đã in trên tạo vật của Ngài. 
Hãy nhìn tạo vật, cây cối, chim 
trời, cá biển, muông thú trong 
rừng vắng. Nơi đâu cũng có dấu 
ấn tình yêu. Chúa đã tạo ra tình 
yêu nơi tạo vật, để sự sống được 
trường tồn trong trời đất. Dấu ấn 
tình yêu đó ta thấy đậm nét nhất 
nơi con người. Thiên Chúa đã tạo 
dựng nên con người giống hình 
ảnh của Ngài. Không những con 
người giống hình ảnh Thiên Chúa 
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ở chỗ có tự do, trí khôn và ý chí 
nhưng còn giống hình ảnh Chúa 
Ba Ngôi nơi gia đình nhân loại 
với cha mẹ và con cái. Vì Thiên 
Chúa không phải là một Thiên 
Chúa đơn độc, nhưng Ba Ngôi 
trong một bản thể. Gia đình được 
ơn gọi để trở thành hình ảnh của 
Thiên Chúa Ba Ngôi. Ơn gọi diễn 
tả tình yêu Thiên Chúa trong 
cuộc sống gia đình. Làm chứng 
cho cuộc đời về Tình Yêu của 
Thiên Chúa. 
Cuộc tình đẹp nhất của nhân loại 
được thể hiện trong tình yêu hôn 
nhân. Đây là một tình yêu không 
dễ dàng. Trong cuộc sống gia 
đình, tình yêu con người tiến tới 
mức độ cao nhất vì đòi hỏi nhiều 
hy sinh nhất. Trong gia đình, tình 
yêu con người vượt xa những 
lãng mạn của thuở ban đầu, vượt 
xa hơn những rung động tự nhiên 
của con tim. Trong cuộc sống 
gia đình, ta có cơ hội để chết cho 
chính mình mỗi ngày: chết cho tự 
ái và ý riêng. Ta được mời gọi để 
không những chỉ yêu thương như 
một con người mà còn để yêu 
thương như Con Thiên Chúa.
	 Chúa Giêsu hôm nay đến 
trong tiệc cưới để chúc phúc cho 
một gia đình mới. Ngài đến để 
cùng uống một ly rượu, cùng dự 
một buổi tiệc, cùng chung một 
niềm vui. Chúa đã đến để thánh 
hoá niềm vui của nhân loại, để từ 
nay con người được sống sung 
mãn. Từ nay ta có thể uống một 
ly rượu hay ăn một bữa cơm ngon 
trong tâm tình của người con 
Thiên Chúa. Theo Chúa trong 
đạo Công Giáo không nhất thiết 
là phải sống một cuộc đời gò bó, 
buồn tẻ như ta có thể lầm tưởng. 
Hơn thế nữa, chỉ có trong tâm 
tình người con Thiên Chúa, ta 
mới có thể thật sự sống sung mãn, 
vui tươi và an bình.
	 Tiệc cưới đang vui thì nửa 
chừng hết rượu. Tình trạng hết 
rượu cũng có thể đang tái diễn 
trong cuộc đời của mỗi người 

chúng ta. Có lẽ ta cũng đang hết 
rượu trong cuộc đời. Ta cảm thấy 
mình mệt mỏi, chán nản, không 
có niềm vui. Còn đâu những cao 
vọng của thời niên thiếu, muốn 
thay đổi cuộc đời, muốn làm một 
điều gì cho tha nhân. Còn đâu 
những lúc tình mến Chúa nồng 
nàn như men rượu trong trái tim. 
Hình như Chúa cũng vắng mặt. 
Ta như muốn sống buông xuôi 
như con thuyền dật dờ theo giòng 
nước : nhà này hết rượu rồi!
	 Đức Mẹ là người mẫn 
cảm nhất, là người đầu tiên nhìn 
thấy và thông cảm tình trạng của 
người chủ tiệc cưới nửa chừng 
hết rượu. Đức Mẹ thông cảm sự 
lo âu, xấu hổ, cuống quít của đôi 
tân hôn và gia đình trong một tiệc 
cưới Do Thái mà hết rượu giữa 
chừng. Đây là một sứ điệp quan 
trọng cho mỗi người chúng ta , vì 
ta thường chỉ chú ý và quan tâm 
đến những vấn đề của mình. Ta 
thiếu một trái tim nhậy cảm và 
nhân từ để nhìn thấy những vấn 
đề, nỗi niềm lo lắng của tha nhân. 
Nhất là đối với những người thân 
yêu nhất trong gia đình. Những 
người mà vì cuộc sống chung đã 
quá quen thuộc hằng ngày làm 
cho tâm hồn ta không còn mẫn 
cảm để ân cần săn sóc.
	 Đức Mẹ với trái tim nhân 
từ đã xin Chúa Giêsu giúp, nhưng 
Chúa đã trả lời với một câu nói 
thật bí nhiệm và có vẻ cứng cỏi 
: “Hỡi bà, tôi và bà có liên quan 
gì, giờ của tôi chưa đến”. Một 
câu nói thật khó hiểu và khó 
nghe nếu dịch theo nguyên nghĩa. 
Nhưng ta có thể đổi lại theo kiểu 
nói tiếng Việt ngày hôm nay để 
dễ hiểu hơn: Mẹ ơi, chuyện đó có 
liên quan gì đến mẹ và con đâu. 
Giờ của con chưa đến. 
Lời của Chúa Giêsu có thể còn 
chuyên chở một sứ điệp cho 
chúng ta, những người sống hai 
ngàn năm sau. Chúa muốn nói về 
mối tương quan của chúng ta với 
Đức Mẹ và Chúa Giêsu. “Việc đó 

có liên quan gì đến mẹ con ta”: 
Chủ tiệc cưới đâu có đến có đến 
bày tỏ vấn đề với Chúa Giêsu, 
họ đâu có thân thiết và tin tưởng 
nài xin Chúa. Họ thật sự có mời 
Chúa và Mẹ Maria đến dự tiệc 
nhưng hình  như chẳng thân thiết 
và tin tưởng đủ để chia sẻ khi 
gặp vấn đề... Chúa muốn chúng 
ta tin tưởng và kết thân với Ngài. 
Chúng ta hôm nay được mời gọi 
để tự hỏi mình đã kết thân với 
Chúa đến mức độ nào. Khi rượu 
của cuộc đời đã cạn, ta có biết đến 
gần Chúa để thân thưa, bày tỏ nỗi 
lòng? Hay ta vẫn quanh quẩn tìm 
cách tự mình giải quyết mà chẳng 
ngó ngàng gì đến Chúa Giêsu, vị 
thượng khách của buổi tiệc cưới 
của cuộc đời, vẫn đang ngự trong 
tâm hồn ta? 
	 Lòng tin của Đức Mẹ 
thật tuyệt vời. Trước lời nói của 
Chúa Giêsu, lòng tin của Đức 
Mẹ không hề nao núng. Đức Mẹ 
nói với những người giúp việc: 
Người nói làm gì hãy cứ làm như 
vậy. Đây không phải lần đầu tiên 
lòng tin của Đức Mẹ bị thử thách. 
Lòng tin đó đã bị thử thách suốt 
từ ngày Truyền Tin. 
	 Đức Mẹ đã tin vào Thiên 
Chúa, tin lời thiên sứ Gabriel 
trong ngày Truyền Tin là con trẻ 
Giêsu là con Đấng Tối Cao, là 
Đấng Cứu Thế. Nhưng suốt 30 
năm trường, Đức Mẹ thấy Chúa 
Giêsu vẫn chỉ là một con người 
bình thường, lớn lên là một thợ 
mộc. Suốt 30 năm, Đức Mẹ như 
đã trở thành một ngọn đèn chầu. 
Một mình chứng kiến Thiên Chúa 
nhập thể trong cuộc đời mà chẳng 
có ai nhận biết. Sau 30 năm, lòng 
tin của Mẹ Maria vẫn chưa phai 
mờ, lửa của ngọn đèn chầu vẫn 
trung kiên chiếu sáng. Đức Mẹ 
vẫn tin tưởng nơi Chúa Giêsu, 
mặc dầu giờ của Chúa chưa đến.
	 Người tín hữu trong thời 
đại hôm nay, đang được Thiên 
Chúa mời gọi để đi sâu vào cuộc 
sống đức tin mà Đức Mẹ là gương 
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mẫu tuyệt vời. Trước sự thắng thế 
của trào lưu vô luân và sự lan tràn 
của nền văn hoá sự chết, Thiên 
Chúa vẫn không lộ diện. Thiên 
Chúa như vẫn yên lặng không can 
thiệp. Sức mạnh của Tình Yêu 
dường như quá khiêm tốn và yếu 
đuối. Người tín hữu bị cơn cám 
dỗ muốn bỏ cuộc, xuôi tay hay tệ 
hại hơn nữa, là mất cà niềm tin.
	 Và một lần nữa, mỗi 
người chúng ta được mời gọi 
để trở thành một ngọn đèn chầu 
trước Thánh Thể. Để trở nên 
một biểu chứng của niềm tin nơi 
Thiên Chúa. Để nói lên tiếng nói 
của tình yêu, để bảo vệ sự sống 
và các giá trị luân lý đến từ Thiên 
Chúa.
	 Chúa Giêsu đã làm phép 
lạ vì lời chuyển cầu của Mẹ Maria 
nhưng Ngài muốn có sự cộng tác 
của con người. Chúa nói những 
người giúp việc  lấy nước đổ vào 
sáu chum nước và họ đã đổ đầy 

tràn miệng chum. Và nước đã trở 
nên một thứ rượu hảo hạng thơm 
ngon nhất, đến nỗi người chủ tiệc 
phải ngạc nhiên.
	 Chúa Giêsu đã làm phép 
lạ khi Ngài dự tiệc cưới Cana 
ngày xưa, và Ngài vẫn đang hiện 
diện trong buổi tiệc cưới của cuộc 
đời ta. Vì cuộc đời mỗi người 
chúng ta cũng là một tiệc cưới mà 
men rượu chính là tình yêu. Thế 
nhưng trong đời, sẽ có những lúc 
hết rượu, những lúc niềm tin lu 
mờ, tình mến nhạt phai. Những 
lúc đó, ta phải tìm đến kết thân 
và tâm sự với Chúa Giêsu. Tìm 
đến với Chúa Giêsu và Mẹ Maria. 
Xin Mẹ đoái thương và chuyển 
cầu trong tình từ mẫu hay thương 
xót của Mẹ.
	 Và Chúa Giêsu một lần 
nữa nói với ta hãy đổ nước vào 
các chum  trống rỗng là chính 
cuộc đời và tâm hồn còn nguội 

lạnh, vắng thưa tình mến của ta. 
Nước đó chính là những cố gắng 
của ta để đến gần Chúa: Đến gần 
Chúa qua suy niệm, thánh lễ, 
nguyện cầu... Những việc bác ái 
phục vụ tha nhân, những cố gắng 
để giao hòa, chia sẻ... Chúa muốn 
ta dấn thân trọn vẹn với hết khả 
năng của mình  giống như các gia 
nhân trong tiệc cưới, đã đổ nước 
tràn đầy tới miệng các chum.
	 Chúa muốn sự cộng tác 
của con người. Chúa cần sự cộng 
tác của con người vì tình yêu phải 
là một đối thoại hai chiều. Những 
cố gắng nhỏ nhoi và vô nghĩa của 
ta sẽ được thánh hóa do tình yêu. 
Những chum nước vô giá trị sẽ 
được tình yêu biến đổi thành rượu 
thơm ngon hảo hạng. Tâm hồn và 
cuộc đời ta lại một lần nữa được 
đổi mới : chan chứa men nồng và 
sự hăng say của tình mến. 

Trần Việt Cường

Giêsu] rảo mắt nhìn những người 
ngồi chung quanh và nói: ‘Đây 
là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Ai 
thi hành ý muốn của Thiên Chúa, 
người ấy là anh chị em tôi, là mẹ 
tôi’” (Mc 3, 34-35). 
Chúa Giêsu đang rao giảng Tin 
Mừng CHO ĐÁM ĐÔNG. Đâu 
phải Chúa không quan tâm tới 
mẹ mình, gia đình mình, nhưng 
GIỮA LÚC ĐÁM ĐÔNG 
ĐANG CHĂM CHÚ NGHE LỜI  
CHÚA, có thể nào Chúa lại xao 
lãng trách nhiệm TỪ TRỜI mà 
bỏ đám đông vì mẹ mình và một 
ít thân nhân đi cùng Mẹ…  trong 
khi Mẹ Người và những thân 
nhân kia cũng đang lẫn GIỮA 
ĐÁM ĐÔNG, HÒA MÌNH VÀO 
ĐÁM ĐÔNG giống NHƯ MỌI 

NGƯỜI đang hiện diện. Tại sao 
lại tạo nên ranh giới cách biệt 
đang khi Chúa Giêsu đang thực 
thi sứ mạng rao giảng về NƯỚC 
TRỜI? Chính Chúa Giêsu đã 
chẳng từng đòi hỏi kẻ nào muốn 
theo Chúa “hãy bỏ cha mẹ, anh  
mình mà đi theo Người” (Lc 14, 
26)1 sao? 
Chắc chắn Chúa Giêsu không hề 
có ý dứt bỏ mối ràng buộc thiêng 
liêng gia đình. Tình Mẹ-Con vẫn 
mãi khắng khít giữa Chúa Giêsu 
với Mẹ mình. Tuy nhiên, không 
vì vậy mà Chúa dành cho thân 
mẫu mình bất cứ biệt lệ nào, kể 
cả hình thức tách rời mẹ mình ra 
khỏi đám đông để mẹ mình được 
1  Nguyên văn Tin Mừng: Ai đến với Ta 
mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh 
em, chị em và cả mạng sống mình nữa, 
thì không thể làm môn đệ Ta. (Lc 14, 26

“nổi trội trong tư thế là Mẹ của 
Đấng đang rao giảng”. Chính bản 
thân Đức Mẹ tự lẫn mình vào 
giữa đám đông, là người của đám 
đông như bất cứ ai khác trong 
đám đông cũng như Mẹ đã từng 
hành xử như vậy trong Tiệc cưới 
Cana, và cả sau này khi cùng 
các phụ nữ khác theo chân Chúa 
Giêsu trên đường Khổ Nạn.
Bài học lớn từ Chúa Giêsu và 
Đức Mẹ Maria chúng ta cần luôn 
nghiền ngẫm và áp dụng hàng 
ngày trong cuộc sống là khiêm 
tốn hòa mình vào xã hội, không 
đòi hỏi cũng không tranh giành 
bất cứ vị thế nào dựa vào vị trí 
của người thân của mình. 
Chúng ta nhớ mãi lời Chúa: “. Ai 
thi hành ý muốn của Thiên Chúa, 
người ấy là anh chị em tôi, là mẹ 
tôi” (Mc 3, 34-35).

Đức Maria, Mẹ chúng ta
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Từ ngày 21 tới 24 tháng 
Hai 2019 giáo tông 
Phan-sinh mời chủ tịch 
tất cả các Hội Đồng 

Giám Mục trên thế giới về họp, 
để bàn về khủng hoảng của đức 
tin và của Giáo Hội hoàn vũ trước 
những thông tin về sự lạm dụng 
tình dục do các giáo sĩ gây ra 
nơi trẻ vị thành niên. Mức độ và 
trọng lượng của các thông tin về 
chuyện như thế đã đánh động rất 
mạnh các linh mục và giáo dân 
và đã làm cho không ít người đặt 
vấn đề về chính niềm tin của Giáo 
Hội. Chúng ta phải có một thái độ 
mạnh về chuyện này và phải tìm 
kiếm một cuộc lên đường mới, 
để làm sao cho Giáo Hội thật sự 
trở lại thành ánh sáng cho muôn 
dân và thành sức mạnh chữa lành 
trước những thế lực phá hoại.
Vì là một chủ chăn trong Giáo 
Hội và là người nắm vai trò trách 
nhiệm khi khủng hoảng nổ ra và 
trong suốt thời gian nó phát triển, 
tôi đã phải tự hỏi – dù lúc này 
đã nghỉ hưu và không còn trách 
nhiệm trực tiếp nữa – mình có 
thể đóng góp được gì vào trong 
cuộc lên đường mới này không 
qua những kinh nghiệm đã có. 
[…] Bài viết này đã hình thành và 
được đăng trên tờ „Klerusblatt“ 
[tập san giáo sĩ ở Bayern], sau khi 
tham khảo với giáo trụ quốc vụ 

Giáo Hội Và Tai Tiếng  
Lạm Dụng Tình Dục

Lời người dịch: Bái báo của cựu giáo tông Biển-đức XVI. sau đây liên quan tới việc lạm dụng tình 
dục trẻ em trong Giáo Hội đang gây nhiều tranh luận. Đối với Biển-đức, nguyên nhân của sự suy đồi 
hôm nay có liên quan mật thiết với sự thoái trào đạo đức trong thập niên 1960 và nhất là có liên quan 
trực tiếp với khủng khoảng đức tin. Suy đồi nơi hàng giáo sĩ hôm nay đúng là do thoái hóa đạo đức 
(Biển-đức XVI.) hay do cơ cấu của Giáo Hội mà giáo sĩ trị là một biểu hiện quan trong (Phan-sinh)? 
Lời giải vốn không đơn giản và rõ ràng như đen với trắng.

�� Phạm Hồng-Lam.

khanh Parolin và giáo tông Phan-
sinh.
Bài của tôi gồm ba phần. Phần đầu 
tôi cố gắng trình bày tóm tắt bối 
cảnh xã hội chung của vấn đề, vì 
nếu không thì sẽ không hiểu được 
câu truyện. Trong những năm 
1960´ đã xẩy ra một diễn tiến kinh 
khủng, mà mức độ lớn rộng của 
nó có lẽ có một không hai trong 
lịch sử. Có thể nói, trong 20 năm 
từ 1960 tới 1980 các khuôn thước 
giá trị cho tới lúc đó về các vấn đề 
tình dục đã hoàn toàn bị phá vỡ và 
một tình trạng vô luật lệ đã hình 
thành, mà người ta sau đó đã gặp 
khó khăn trong việc tìm cách tái 
kiểm soát nó.
Trong phần thứ hai tôi cố gắng 
trình bày những hậu quả của tình 
trạng đó trong việc đào tạo linh 
mục và trong đời sống của linh 
mục.
Cuối cùng, trong phần thứ ba, tôi 
muốn đưa ra một vài viễn ảnh cho 
một câu trả lời đúng đắn về phía 
Giáo Hội.
I. Bối cảnh chung
1. Khởi đầu sự việc là chuyện 
nhà nước ra lệnh và nhận trách 
nhiệm trong việc hướng dẫn tính 
dục cho trẻ em và thiếu niên. Ở 
Đức bà Strobel trưởng Bộ Y Tế 
cho quây và phổ biến một cuốn 

phim với mục đích làm sáng tỏ tất 
cả những gì cho tới lúc đó không 
được phép phổ biến công khai, kể 
cả hành vi tình dục. Những gì lúc 
đầu chỉ mang tính cách giải thích 
cho tuổi trẻ, sau đó đã được đón 
nhận bởi đám đông như là những 
điều đương nhiên có thể làm.
Bên Áo cũng có những tác động 
như thế, khi chính quyền nước 
này cho phổ biến một „Túi tình 
dục“. Từ đây những cuốn phim về 
tình dục và khiêu dâm trở thành 
một thực tế, đến nỗi chúng cũng 
được chiếu ngay trong các rạp xi-
nê ở nhà ga xe lửa. Tôi còn nhớ, 
một hôm đang đi trong thành phố 
Regensburg, thấy một đoàn người 
đứng chờ trước rạp xi-nê, một 
cảnh tượng mà chúng tôi chỉ thấy 
trong các thời chiến tranh trước đó 
nơi các tụ điểm phân phối lương 
thực đặc biệt. Một hình ảnh vẫn 
còn đọng lại trong trí nhớ của tôi: 
Tôi đi vào thành phố trong một 
ngày thứ bảy tuần thánh, thấy trên 
tất cả các cột quảng cáo đều dán 
bức hình lớn một đôi nam nữ hoàn 
toàn khỏa thân đang ôm nhau.
Trong các tự do, mà cuộc cách 
mạng 1968 tranh đấu, có cả tự do 
được sinh hoạt tình dục thả cửa, 
không phải bị cấm cản bởi quy 
điều nào nữa. Mức độ sẵn sàng 
bạo động nổi bật trong những 
năm này có liên hệ trực tiếp với 
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sự đổ vỡ tinh thần. Đúng là trong 
các chuyến bay các phim tình dục 
không còn được chiếu nữa, vì bạo 
động đã nổ ra trong các nhóm 
hành khách nhỏ bé đó. Vì trong 
lãnh vực quần áo ăn mặc cũng 
gây ra ẩu đả, nên các hiệu trưởng 
đã cố gắng đưa vào chế độ đồng 
phục, để hi vọng tạo thuận lợi cho 
không khí học tập. 
Một đặc trưng nữa của cách mạng 
1968 là cho phép tình dục với 
trẻ em và coi đó là chuyện bình 
thường về mặt chẩn đoán y khoa. 
Ít nhất đối với giới trẻ trong Giáo 
Hội, mà không chỉ cho tầng lớp 
này mà thôi, thì đấy là một thời 
gian rất khó khăn trên nhiều 
phương diện. Tôi đã luôn tự hỏi, 
làm sao tuổi trẻ đi tới được chức 
linh mục và có thể chấp nhận nó 
với mọi hệ quả của nó, trong hoàn 
cảnh như thế. Lượng chủng sinh 
suy sụp mạnh và con số các linh 
mục hồi tục quá lớn trong những 
năm này là hậu quả của những 
biến cố trên.
2. Độc lập với diễn tiến này, cùng 
lúc trong Giáo Hội diễn ra cuộc 
sụp đổ về Thần Học Đạo Đức, 
khiến cho Giáo Hội bất lực trước 
các diễn tiến của xã hội. Tôi cố 
gắng tóm tắt ngắn gọn bước khởi 
đầu của diễn tiến này. Cho tới công 
đồng Vaticanno II. Thần Học Đạo 
Đức công giáo đặt nền chủ yếu 
trên luật tự nhiên, trong khi Kinh 
Thánh được trưng dẫn như là hậu 
cảnh hoặc để yểm trợ mà thôi. Để 
có được một cách hiểu mới về mạc 
khải, Công Đồng đã gạt bỏ hầu 
hết nền tảng luật tự nhiên và đòi 
hỏi một Thần Học Đạo Đức hoàn 
toàn dựa trên Kinh Thánh. Tôi còn 
nhớ, khoa thần học của dòng Tên 
ở Frankfurt đã ủy cho một tu sĩ trẻ 
rất có khả năng (Schüller) chuẩn 
bị xây dựng một nền đạo đức hoàn 
toàn dựa trên Kinh Thánh như thế 
nào. Luận văn sáng giá của linh 
mục Schüller cho thấy bước đầu 

của việc xây dựng này. Sau đó 
ông được gởi sang Hoa-kì học tiếp 
và đã trở về với nhận định rằng, 
chỉ có Kinh Thánh không thôi thì 
không thể trình bày Đạo Đức Học 
được một cách có hệ thống. Rồi 
ông cố gắng xây dựng một Thần 
Học Đạo Đức mang tính thực tế 
nhiều hơn, Thần Học này không 
thể có câu trả lời được cho khủng 
hoảng đạo đức.
Cuối cùng luận điểm sau đây được 
đa số chấp nhận: Đạo đức chỉ 
được xác định do mục đích của 
hành vi con người mà thôi. Người 
ta không chấp nhận câu vẫn nói 
„Mục đích biện minh cho phương 
tiện“ trong hình thái thô kệch của 
nó, nhưng lối suy nghĩ của nó đã 
trở thành chuẩn mực cho hành 
động. Do đó giờ đây chẳng có gì 
thuần túy tốt hay thuần túy xấu 
nữa, mà chỉ có những giá trị tương 
đối. Chẳng còn cái tốt, mà chỉ còn 
cái tương đối tốt hơn tùy vào lúc 
này và hoàn cảnh này.
Vào cuối thập niên 1980 và đầu 
thập niên 1990 khủng hoảng về 
nền tảng và cách trình bày đạo 
đức công giáo mặc vào những bộ 
áo bi thảm. Ngày 5 tháng Năm 
1989 xuất hiện „Tuyên Ngôn 
Köln“ (Kölner Erklärung) do 15 
giáo sư thần học kí; tuyên ngôn 
cho thấy nhiều điểm khủng hoảng 
khác nhau trong tương quan giữa 
vai trò giáo huấn của giám mục và 
sự đầu hàng của các nhà thần học. 
Thoạt tiên bản văn này cũng chỉ 
là một sự chống đối bình thường, 
nhưng rồi rất nhanh nó trở thành 
một tiếng thét chống lại huấn 
quyền của Giáo Hội và tập trung 
được lực chống đối mạnh mẽ, 
khiến khắp nơi lên tiếng chống lại 
các văn bản giáo huấn của giáo 
tông Gio-an Phao-lô II. sắp ra (so 
sánh Mieth, Kölner Erklärung, 
LThK, VI3, 196).
Giáo tông Gio-an Phao-lô II., vốn 
là người hiểu rất rõ hoàn cảnh của 

Thần Học Đạo Đức và vẫn quan 
tâm theo dõi nó, liền cho bắt đầu 
soạn tông huấn „Veritas splendor“ 
(Chân lí sáng ngời), để cảnh báo 
những chuyện đó. Tông huấn 
phổ biến ngày 6 tháng Tám 1993 
và đã tạo ra những chống đối dữ 
dằn về phía các nhà thần học đạo 
đức. Trước đó đã có cuốn „Giáo 
Lí Của Giáo Hội Công Giáo“, qua 
đó Giáo Hội trình bày một cách 
thuyết phục và có hệ thống nền 
đạo đức công giáo.
 Tôi không thể quên, nhà thần 
học hàng đầu người Đức Franz 
Böckle, lúc đó đã trở về sống tại 
quê hương Thụy-sĩ của ông sau 
khi nghỉ hưu, đã tuyên bố là sẽ 
kịch liệt lên tiếng chống lại, nếu 
như trong Tông Huấn có những 
xác quyết như: có những hành 
vi tự nó luôn luôn xấu trong mọi 
trường hợp. Nhưng Thiên Chúa 
nhân lành đã thương không để ông 
thực hiện tuyên bố đó; Blöckle 
mất ngày 8 tháng Bảy 1991. Tông 
Huấn ra ngày 6 tháng Tám 1993 
và quả thật có xác quyết đó: có 
những hành vi không bao giờ có 
thể tốt được. Giáo Tông ý thức 
rất rõ về sức nặng của quyết định 
này trong giờ phút đó, nên đã cho 
tham khảo một lần nữa các chuyên 
gia hàng đầu vốn không thuộc 
trong ban soạn thảo bản văn. Ngài 
không thể và không được phép để 
có sự nghi ngờ, là đạo đức phải 
chấp nhận một giới hạn cuối cùng 
trong việc cân nhắc sự thiện. Có 
những sự thiện ta không bao giờ 
được phép cân nhắc. Có những 
giá trị không bao giờ được phép 
bỏ qua vì một giá trị nào đó cao 
hơn và cao hơn cả mạng sống thể 
lí. Có tử vì đạo. Thiên Chúa còn 
hơn cả mạng sống thể xác. Một 
sự sống được mua bằng việc chối 
Chúa, một sự sống đặt nền trên 
một dối trá tối hậu, là một sự sống 
đã chết. Tử vì đạo là một phạm trù 
nền tảng của cuộc sống ki-tô giáo. 
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Lập luận của Böckle và nhiều nhà 
thần học khác thật ra chẳng cần 
thiết nữa về mặt đạo đức, vì nó 
làm lung lay chính bản chất của 
Ki-tô Giáo.
Trong khoa Thần Học Đạo Đức 
lúc này có một vấn đề khác cấp 
thiết hơn. Luận đề sau đây đã tạo 
được một chỗ đứng, đó là: Huấn 
quyền của Giáo Hội chỉ „bất khả 
ngộ“ trong những đề tài liên quan 
trực tiếp với đức tin, còn những đề 
tài thuộc đạo đức có lẽ không phải 
là đối tượng của những quyết định 
không sai lầm của huấn giáo. Hẳn 
có điểm đúng nơi luận đề này, nó 
đáng được luận bàn tiếp. Nhưng 
cũng có một đạo đức tối thiểu 
gắn liền với nền tảng căn bản của 
đức tin; và nó phải được bảo vệ, 
nếu ta không muốn giản lược đức 
tin thành một lí thuyết; mà trái 
lại chấp nhận nó có quyền quyết 
định trong cuộc sống thực tế. Từ 
những điểm trên, ta nhìn ra rõ 
huấn quyền cần thiết của Giáo Hội 
trong vấn đề đạo đức. Ai phủ nhận 
huấn quyền sau cùng của Giáo 
Hội trong lĩnh vực này, người đó 
bắt Giáo Hội phải im tiếng trước 
những vấn đề nằm giữa biên giới 
của chân lí và giả dối. 
Không liên quan gì với vấn đề trên, 
có một số đông nhà thần học đạo 
đức đưa ra luận đề này: Giáo Hội 
không có và không thể có một nền 
đạo đức riêng. Ở đây cần nhắc, là 
các tôn giáo khác cũng biết mọi 
luận đề đạo đức hoặc những vấn 
nạn tương tự, nên đây không thể 
là một cái gì đặc trưng riêng của 
Ki-tô Giáo. Nhưng vấn đề có hay 
không một nền đạo đức riêng của 
Ki-tô Giáo không thể trả lời được 
bằng cách phải chứng minh, rằng 
trong các tôn giáo khác cũng có 
những câu những đoạn tương tự về 
đạo đức như ở Ki-tô Giáo. Đúng 
hơn đây là toàn bộ đạo đức của 
Kinh Thánh, một toàn bộ mang 
tính cách mới và khác đối với 

từng thành phần riêng biệt. Giáo 
huấn đạo đức của Kinh Thánh 
có nét rốt ráo đặc biệt, là nó thả 
neo nơi hình ảnh Thiên Chúa, nơi 
niềm tin vào một Thiên Chúa độc 
nhất, Người tỏ mình ra nơi đức 
Giê-su Ki-tô, là đấng đã sống như 
một người phàm. Bảng thập giới 
là việc áp dụng đức tin vào một 
Thiên Chúa trong Kinh Thánh cho 
cuộc sống con người. Hình ảnh 
Thiên Chúa và đạo đức bện vào 
nhau, qua đó nẩy sinh ra cái quan 
niệm đặc trưng rất mới của Ki-tô 
Giáo về thế giới và về con người. 
Ngoài ra ngay từ đầu Ki-tô Giáo 
được mô tả bởi từ hodós. Đức tin 
là một con đường, một cách sống. 
Trong Giáo Hội thời cổ giáo lí trở 
thành như một không gian sống 
trước một nền văn hóa càng ngày 
càng suy đồi, trong đó lối sống đặc 
trưng và mới của Ki-tô Giáo được 
thể hiện và đồng thời được bảo vệ 
trước lối sống chung đương thời. 
Tôi nghĩ, ngày nay cũng cần có 
những thứ cộng đoàn giáo lí đó, 
để cuộc sống ki-tô giáo có thể giữ 
được tính cách riêng của nó.
II. Những phản ứng đầu tiên 
của Giáo Hội
1. Tiến trình giải thể quan điểm 
của Giáo Hội về đạo đức, vốn đã 
được chuẩn bị và tiến hành từ lâu 
như tôi đã cố gắng trình bày trên 
đây, đã đạt tới trong thập niên 
1960 một sự cực đoan chưa bao 
giờ có trước đó. Sự giải thể huấn 
quyền đạo đức của Giáo Hội này 
dĩ nhiên cũng có những tác động 
khác nhau nơi nhiều nơi. Trong 
cuộc gặp gỡ giữa các chủ tịch Hội 
Đồng Giám Mục với giáo tông 
Phan-sinh có một trọng điểm bàn 
thảo, đó là vấn đề liên quan tới 
đời sống của các linh mục và cuộc 
sống của các chủng viện. Cuộc 
gặp gỡ cũng cho thấy, có một sự 
gẫy đổ trong việc chuẩn bị và đào 
tạo linh mục theo hình thức như 
hiện nay.

Đây đó tại nhiều chủng viện có 
những nhóm đồng tính; họ nhiều 
ít sinh hoạt công khai và làm thay 
đổi rõ rệt không khí trong chủng 
viện. Trong một chủng viện ở 
miền nam Đức các tu sinh sống 
chung với các ứng viên trợ tá mục 
vụ trong các giáo xứ. Trong các 
bữa ăn, họ ăn chung với các trợ 
tá đã lập gia đình cùng với vợ con 
của họ và đôi khi cả với bạn gái 
của những ứng viên trợ tá khác. 
Không khí đó không có lợi cho 
việc đào tạo linh mục. Tòa Thánh 
có biết những chuyện trên, nhưng 
không được thông tin rõ ràng. 
Bước đầu tiên của Tòa Thánh là 
cử đại diện tới thanh tra các chủng 
viện tại Hoa-kì.
 Sau công đồng Vaticano II., các 
tiêu chuẩn chọn và cử giám mục 
cũng đổi khác, cũng như tương 
quan giữa các giám mục với các 
chủng viện cũng rất khác nhau. 
Tiêu chuẩn chọn giám mục mới 
giờ đây chủ yếu dựa trên „tính 
công đồng“ (Konziliarität), mà 
tính đó ra sao thì có nhiều cách 
hiểu khác nhau. Quả thật nhiều 
nơi trong Giáo Hội người có „đầu 
óc công đồng“ được hiểu như là 
người có thái độ phê phán hay phủ 
nhận truyền thống hiện tại; họ đòi 
phải có một thái độ mới, triệt để 
phóng khoáng đối với thế giới. 
Một giám mục, trước đó là bề trên 
chủng viện, đã cho chủng sinh coi 
phim khiên dâm, nói là để tập cho 
họ có đủ bản lĩnh chống lại thái độ 
không phù hợp với đức tin. Không 
chỉ có ở Hòa-kì mà thôi, vài giám 
mục ở các nơi khác cũng phủ nhận 
toàn bộ truyền thống công giáo và 
muốn đào tạo cho giáo phận mình 
một thứ „tinh thần công giáo“ tân 
tiến. Có lẽ cũng nên nhắc lại, tại 
nhiều chủng viện tu sinh nào bị 
bắt đang đọc sách của tôi, đều bị 
quy kết là không xứng hợp cho 
chức linh mục. Sách của tôi được 
coi là của cấm và chỉ được đọc 
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cách lén lút mà thôi.
Việc thanh tra không cho biết 
điều gì mới, vì nhiều thế lực cố 
tình hợp nhau che đậy tình hình 
thực tế. Cuộc thanh tra thứ hai có 
được nhiều hiểu biết hơn, nhưng 
rồi cũng chẳng có biện pháp nào 
cả. Từ những năm 1970 tình hình 
trong các chủng viện nói chung 
vững hơn. Dù vậy nghề linh mục 
cũng chỉ bền vững ở một vài nơi 
mà thôi, vì tình hình chung đã đổi 
khác.
2. Vấn đề tình dục với trẻ em, theo 
tôi nhớ, chỉ trở nên nóng bỏng 
trong nửa sau thập niên 1980. Ở 
Hoa-kì lúc này nó đã trở thành 
một vấn đề công khai, khiến các 
giám mục phải tìm sự trợ giúp của 
Roma, vì giáo luật hiện hành xem 
ra không đủ để đối phó. Roma 
và các luật gia ở đây thoạt tiên 
không biết phải làm sao trước yêu 
cầu của các giám mục; theo ý của 
họ, việc treo chén có thời hạn là 
biện phá khả dĩ đủ, để tiến hành 
điều tra và giúp đương sự thanh 
tẩy. Các giám mục Hoa-kì không 
chấp nhận đề nghị này, vì như thế 
các linh mục vẫn là người thuộc 
quyền giám mục và vì vậy họ bị 
kết án như là một khuôn mặt trực 
tiếp liên hệ với giám mục. Từ đó 
từ từ bắt đầu mở đường cho việc 
đổi mới bộ luật đương thời vốn 
được cố tình soạn lỏng lẻo, để tiến 
hành xây dựng một bộ luật mới đi 
vào chiều sâu.
Nhưng ở đây có một vấn đề cơ 
bản về khái niệm luật hình sự. 
Khái niệm „konziliar“ (tính công 
đồng) giờ đây chỉ còn có nghĩa 
như là sự bảo đảm. Nghĩa là, trước 
hết phải bảo đảm quyền của bị 
cáo, và quyền này cuối cùng dẫn 
tới chỗ, là chẳng có cách nào để 
kết án đương sự nữa. Để đối lại 
việc thường hay xẩy ra, là các bị 
cáo linh mục ít có đủ cơ hội tự bào 
chữa, người ta coi quyền bào chữa 
của họ là một thứ bảo đảm, và bảo 

đảm này được diễn dịch rộng tới 
mức, là rốt cuộc khó có thể có 
được một kết án nào.
Ở điềm này cho phép tôi có một 
giải thích ngắn. Về mức độ nặng 
nề của các sai phạm tình dục trẻ 
em, tôi nhớ tới một câu nói của 
đức Giê-su: „Ai dẫn dụ các em 
nhỏ đang tin vào tôi này vào 
đường xấu, thì tốt hơn, nên buộc 
cối đá vào cổ người đó và thảy 
xuống biển“ (Mc 9, 42). Nghĩa 
nguyên thủy của câu này không 
có liên hệ gì tới chuyện lạm dụng 
tình dục trẻ em. „Những trẻ nhỏ“ 
ở đây đức Giê-su muốn nói tới 
những người đơn sơ tin vào Chúa, 
nhưng họ có thể bị sập bẩy do 
những trí thức kiêu căng lạc lối 
trong đức tin. Như vậy đức Giê-su 
bảo vệ gia sản đức tin bằng một 
dọa phạt cụ thể đối với những ai 
làm hại tới nó. Trong đó ta thấy 
rõ ràng, không chỉ có sự bảo đảm 
cho quyền của bị cáo là quan 
trọng và cần phải được bảo vệ mà 
thôi. Gia sản quý báu như đức tin 
cũng quan trọng không kém. Một 
giáo luật cân bằng phù hợp với 
toàn bộ thông điệp của đức Giê-
su, như vậy, không chỉ tôn trọng 
và bảo đảm cho quyền của bị cáo 
mà thôi. Luật cũng phải bảo vệ 
đức tin, vốn cũng là một gia sản 
quan trọng. Như vậy một bộ luật 
đúng đắn cần phải có sự bảo đảm 
hai mặt – quyền bảo vệ của bị cáo 
và quyền bảo vệ gia sản liên quan. 
Ngày nay, nhìn rõ vào vấn đề, ta 
thấy nói chung chẳng có ai quan 
tâm chút nào tới việc bảo vệ gia 
sản đức tin. Trong ý thức chung 
về luật pháp, xem ra đức tin chẳng 
còn ở vị trí là một gia sản đáng 
quan tâm. Đây là một tình trạng 
phải suy nghĩ, mà các chủ chăn 
trong Giáo Hội phải quan tâm và 
coi trọng. 
Sau các ghi chú ngắn gọn về tình 
hình huấn luyện linh mục vào thời 
điểm nổ ra khủng hoảng công khai, 

tôi muốn giờ đây nói thêm một vài 
điều về sự phát triển giáo luật liên 
quan tới vấn đề này. Đúng ra các 
lỗi phạm của linh mục là trách 
nhiệm của Bộ Giáo Sĩ. Nhưng 
thời đó khái niệm „bảo đảm“ còn 
ảnh hưởng mạnh nơi Bộ này, nên 
giáo tông Gio-an Phao-lô II. và 
tôi đã đồng ý với nhau chuyển 
giao trách nhiệm giải quyết các 
sai phạm đó cho Bộ Giáo Lí Đức 
Tin, với một đề mục mới „Delicta 
maiora contra fidem“ (Những lỗi 
gia trọng chống lại đức tin). Việc 
chuyển giao trách nhiệm cũng có 
nghĩa là có thể phạt với mức án cao 
nhất: loại ra khỏi hàng ngũ giáo sĩ, 
một án phạt mà không điều khoản 
luật nào khác lúc đó có thể ra. Đây 
không phải là một âm mưu che 
đậy mức án tối đa, nhưng là hệ 
quả từ tầm quan trọng của đức tin 
đối với Giáo Hội. Quả thật đấy là 
điểm quan trọng, vì những hành vi 
lỗi phạm này rốt cuộc tác hại tới 
đức tin: Ở đâu đức tin không còn 
làm chủ trên hành động của con 
người, ở đó người ta có thể phạm 
những tội lỗi như thế. Nhưng mức 
án nặng đòi buộc trước đó phải 
chứng minh được rõ ràng về hành 
vi phạm tội – dĩ nhiên nội dung 
chủ trương „bảo đảm“ vẫn được 
giữ. Nói khác đi: Để có thể ra án 
cao nhất cách đúng đắn, cần phải 
có một vụ xử thật sự. Nhưng điều 
này vượt khả năng của các giáo 
phận lẫn Tòa Thánh. Do đó chúng 
tôi đã ấn định một dạng phiên 
tòa tối thiểu và đã để mở ngõ 
vấn đề: Khi cấp giáo phận không 
đảm nhận xử được, thì chính Tòa 
Thánh sẽ đảm nhận. Trong mọi 
trường hợp bản án đó sẽ được 
kiểm tra lại bởi Bộ Giáo Lí Đức 
Tin, để bảo đảm quyền của bị cáo. 
Nhưng cuối cùng trong phiên họp 
Feria IV (phiên họp của các thành 
viên của Bộ) chúng tôi đã lập ra 
một cấp khiếu nại, để bị cáo có cơ 
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Từ đầu năm 2018, nhà 
thờ Đức Bà Sài Gòn 
chính thức được khởi 
công đại trùng tu sau 

138 năm tuổi giữa lòng đô thị 
TP.HCM. Công trình tôn giáo đặc 
biệt này là một “phiên bản kiến 
trúc” của nhà thờ Đức Bà Paris 
(Pháp).
Linh mục Hồ Văn Xuân, quản xứ 
- trưởng ban trùng tu nhà thờ Đức 
Bà Sài Gòn vừa có báo cáo tiến độ 
trùng tù nhà thờ Đức Bà Sài Gòn 
cho Tòa tổng giám mục Tổng 
giáo phận Sài Gòn - TP.HCM và 
giáo dân trong Tổng giáo phận.
Nhiều công đoạn rất khó khăn, 
vất vả và nguy hiểm
Về những việc đã làm đối với 
công cuộc trùng tu nhà thờ Đức 
Bà Sài Gòn trong năm 2018, 
theo báo cáo, sau một thời gian 
dài chuẩn bị kỹ lưỡng và nhập 
khẩu đầy đủ các vật tư và thiết bị 
cần thiết, cũng như làm vệ sinh 
xà gồ thép, thay toàn bộ rui mè, 
trắc đạc cẩn thận, Ban trùng tu đã 
đồng ý cho công ty thi công tiến 
hành lợp ngói mái trên cùng (mái 
ngói Marseille), từ trục 2-3, sát 
tháp chuông tới trục 8-9, chỗ hợp 
thuỷ, tức cánh ngang của thánh 
giá (hướng đường Hàn Thuyên 
sang đường sách mang tên Đức 
cố tổng giám mục Nguyễn Văn 
Bình), thuộc phần phía trước của 
nhà thờ Đức Bà Sài Gòn. Phần 
mái từ bàn thờ trở về sau cần phải 
có thêm một hệ giàn giáo khác do 

Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn đang đại trùng tu - ẢNH: NGỌC DƯƠNG

NHÀ THỜ ĐỨC BÀ SÀI GÒN ĐANG  
ĐẠI TRÙNG TU Ở CÔNG ĐOẠN NÀO?

�� Đinh Phú

Tập đoàn Monument nghiên cứu, thiết kế, tư vấn, giám sát và hướng 
dẫn lắp đặt.
Về những khó khăn trong quá trình trùng tu nhà thờ Đức Bà Sài Gòn, 
báo cáo cho hay tất cả các công việc liên quan cần được thực hiện để 
phục vụ cho hạng mục thay mái ngói trên cùng (mái ngói Marseille) 
rất khó khăn, vất vả và nguy hiểm do độ cao, dốc mái, thời tiết khắc 
nghiệt…
Trong lúc thi công, các kỹ sư, công nhân đều cố gắng làm tốt, đúng 
yêu cầu. Đặc biệt đỉnh mái ngói được đắp bằng hỗn hợp vữa khoáng 
Quick-mix, các liên kết làm kín khe tiếp giáp giữa bờ tường và mái 
ngói bằng vữa vôi của Lafarge và cát sạch của Pháp, đòi hỏi sự kiên 
nhẫn, khéo léo, theo dõi quá trình dưỡng ẩm suốt 28 ngày đúng như 
hướng dẫn để đảm bảo thời gian kết khối, chất lượng.
Công ty của Pháp khảo sát, lắp đặt toàn bộ kính màu nhà thờ Đức 
Bà Sài Gòn
Ngoài ra, vào cuối tháng 5 và đầu tháng 6.2018, Ban trùng tu nhà 
thờ Đức Bà Sài Gòn cũng đã nhờ 2 công ty chuyên về kính màu của 
Pháp là Loire và Lorin đến tại nhà thờ Đức Bà để khảo sát toàn bộ 
kính màu của nhà thờ: những gì cần phải phục chế, những gì cần 
phải thay và những gì phải làm mới. Đây là 2 công ty mà tổ tiên của 
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họ cách đây một trăm mấy mươi 
năm, đã làm toàn bộ kính màu 
cho nhà thờ Đức Bà mà cho tới 
ngày nay vẫn còn hiện diện sống 
động trước mặt cộng đoàn phụng 
vụ và khách tham quan.
Vào những ngày cuối năm 2018 
và đầu năm 2019, Ban trùng tu 
nhà thờ Đức Bà Sài Gòn cho tháo 
dỡ mái ngói vảy cá của mái giữa, 
cả hai phía Trường tiểu học Hòa 
Bình và phía Bưu điện TP.HCM, 
làm vệ sinh, kiểm tra và khảo sát 
toàn bộ vì kèo, mái vòm, rui mè, 
trắc đạc... chuẩn bị lợp ngói cho 
mái này, dự kiến hoàn thành vào 
cuối tháng 5.2019.
Hai đỉnh tháp chuông sẽ trùng 
tu trong năm 2019
Cũng theo báo cáo tiến độ trùng 
tu nhà thờ Đức Bà Sài Gòn, trong 
tháng 6.2019, Ban trùng tu nhà 
thờ Đức Bà Sài Gòn hợp tác với 
Tập đoàn Monument nghiên cứu, 
thiết kế và lắp đặt hệ giàn giáo 
cho khu vực còn lại của mái ngói 
Marseille, ngói vảy cá, ngói âm 
dương…
Cùng thời gian này, Ban trùng tu 
nhà thờ Đức Bà Sài Gòn hợp tác 
với tập đoàn Monument để nghiên 
cứu, khảo sát, đánh giá sự ổn định 
của hệ khung thép của 2 tháp 

chuông, đồng thời 
chuẩn bị lắp đặt hệ 
giàn giáo để tu sửa 2 
tháp này, thay 2 mái 
tháp nhọn bằng kẽm 
Azengar nguyên 
chất, không có chì, 
đảm bảo thân thiện 
với môi trường. Đây 
là một công việc vô 
cùng khó khăn và 
hết sức nguy hiểm, 
mất nhiều thời gian 
và đòi hỏi phải hết 
sức thận trọng khi 
thi công, vì làm việc 
ở trên cao.
Dự kiến cuối năm 

2020 sẽ hoàn tất việc lợp tất cả các mái ngói 
Marseille, vảy cá và âm dương, cùng với các 
cây thánh giá bằng đá Paris trên mái nhà thờ 
Đức Bà Sài Gòn.
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Sáng 4 tháng Tư, trước 
những tiếng khóc nghẹn 
ngào của anh chị em giáo 
dân và những cái nhìn đầy 

kinh ngạc của người đi đường, bọn 
cầm quyền Trung Quốc đã san bằng 
ngôi nhà thờ duy nhất tại thành phố 
Tiền Dương (千阳县 – Qianyang) 
thuộc tỉnh Thiểm Tây (陕西 – 
Shaanxi). 
Sau khi đã san thành bình địa 
ngôi nhà thờ này, sáng ngày thứ 
Tư 10 tháng Tư, ít nhất 600 công 
an và côn đồ đã tụ tập trước đền 
thờ Thánh Mẫu Mưu Gia Bình 
(Mujiaping - 牟家坪) trong mưu 
toan san bằng ngôi đền thờ này. 
Ngôi đền cũng tọa lạc trong cùng 
Giáo phận Phượng Tường (鳳翔 
– Fengxiang), như ngôi nhà thờ bị 
phá hủy hôm 4 tháng Tư.
Được cảnh báo, trong suốt đêm thứ 
Ba rạng ngày thứ Tư ít nhất 200 
tín hữu trong khu vực đã tập trung 
trên các bậc thang dẫn đến ngôi nhà 
thờ để bảo vệ thánh đường của họ. 
“Chúng tôi sẵn sàng hy sinh,” anh 
chị em giáo dân nói. Tuy nhiên, họ 
không ngăn cản nổi con số đông 
đảo công an và côn đồ kéo tới càng 
lúc càng đông.

Đền thờ Thánh Mẫu Mưu Gia Bình nằm trên một khu vực miền núi của 
huyện Thái Bạch (Taibai - 太白), trong một khu vực dân cư rất nghèo. 
Nhà thờ được xây để kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, nhưng người dân trong 
vùng xem đền thờ này như một nơi hành hương kính Đức Trinh Nữ Maria 
vì đền thánh có một bức tượng Đức Mẹ rất được dân chúng trong vùng 
tôn sùng.
Công an và côn đồ đã ra sức đập phá cánh cổng bằng đá có niên đại hàng 
trăm năm từ đó dẫn vào các bậc thang dẫn lên đền thánh nơi có bức tượng 
Đức Mẹ chào đón khách hành hương.
Theo thông tấn xã Asia News, các tín hữu thuộc giáo phận Phượng Tường 
xin tất cả các Kitô hữu trên Hồi Giáo cầu nguyện cho đền thánh của họ 
được bình yên.
Trong những ngày tới, bọn cầm quyền Trung Quốc lên kế hoạch phá hủy 
cả các nhà thờ khác trong giáo phận này, ít nhất là ba nhà thờ có thể bị phá 
hủy trong vài tuần lễ tới.
Giáo phận Phượng Tường là một cái gai trong mắt bọn cầm quyền cộng 
sản Trung Quốc. Được chăm sóc bởi Đức Cha Luca Lý Kính Phong (李
鏡峰 - Li Jingfeng) cho đến ngày ngài qua đời hôm 17 tháng 11, 2017, 
giáo phận này có một tính cách rất đặc biệt trong bối cảnh của Giáo Hội 
Trung Quốc: đó là giáo phận duy nhất mà cả các tín hữu lẫn hàng giáo sĩ 
đều không có ai là là thành viên của Hội Công Giáo Yêu nước. Từ ngày 
17 tháng 11, 2017, Đức Cha Phêrô Lý Hội Nguyên (李会元,Li Hui-Yuan) 
54 tuổi, Giám Mục Phó lên thay vẫn giữ được truyền thống này.
Một số nhà quan sát cho rằng bạo lực đang càn quét qua giáo phận này là 
một cách để buộc hàng giáo sĩ và anh chị em giáo dân giáo phận Phượng 
Tường phải áp dụng các quy định tôn giáo mới và buộc các giám mục và 
linh mục phải gia nhập Hội Công Giáo Yêu nước.
Những người khác cho rằng bọn lãnh đạo hiện nay gồm toàn những kẻ 
theo chủ nghĩa cộng sản cực đoan của Mao, coi “tôn giáo là một ảo mộng 
cần phải bị xóa bỏ”.

Giáo dân ngăn cản công an và côn đồ phá hủy 
Đền Thờ Thánh Mẫu tại Thiểm Tây, Trung Quốc

�� Đặng Tự Do

Giáo dân cầu nguyện và bảo vệ nhà thờ 
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Từ hơn 20 năm nay, 
chúng tôi là thành viên 
của một Cộng đoàn 
Công giáo Việt Nam 

(CĐCGVN) miền đông bắc Hoa 
Kỳ. Công đoàn không lớn về 
nhiều chiều kích kể cả số lượng 
giáo dân thành viên, nhưng lại 
không nhỏ về các sinh hoat đao-
đời. Đặc biệt, Mùa Chay và Mùa 
Vọng năm nào cũng có tĩnh tâm 
dọn mình mừng Lễ Chúa Phục 
Sinh và Lễ Chúa Giáng Sinh. 
Các linh mục từ các nơi được lần 
lượt mời đến thuyết giảng và giúp 
hội thảo tĩnh tâm  trong đó có các 
linh mục: Nguyễn Tầm Thường 
SJ, Lê Văn Tuấn SJ, Hoàng 
Văn Đoàn SJ, Vũ Thế Toàn SJ, 
Nguyễn Khắc Hy PSS, Đức Ông 
Phạm Manh Cương (Giáo triều 
Vatican), Lê Quang Hiền (WA), 
Uông Quang Lượng C.Ss.R., 
Lưu Quang Bảo Vinh C.Ss.R., 
vân vân…
Theo thông lệ, Tĩnh tâm Mùa 
Vọng chỉ diễn ra trong một buổi 
sáng, còn Tĩnh tâm Mùa Chay thì 
dài ba buổi, từ tối Thứ Sáu đến 
trưa Chúa Nhật. 
Tôi dự tĩnh tâm Mùa Chay 2019
Tĩnh tâm Mùa Chay năm nay 
(2019) do linh mục Giuse Phạm 
Ngọc Tuấn, OMI, đến từ Boston, 
Masachusetts. Vì không dự buổi 
giảng tối Thứ Sáu (05/4/2019), 
người viết không rõ Cha Tuấn 
ay ai có giới thiệu về Cha và về 
Tu Hội OMI không. Chỉ qua tìm 
hiểu, chúng tôi được biết đại khái 
OMI là chữ viết tắt của Oblates 
of Mary Immaculate, (O.M.I.), 
Dòng Tận Hiến Đức Mẹ Vô 

Dư âm một cuộc Tĩnh tâm Mùa Chay 
�� Lê Thiên (18/4/2019)

Nhiễm, một Tu hội Thừa sai đã có 
mặt lâu đời trong Giáo Hội, được 
thành lập ngày 25/01/1816 với 
tên gọi là Hội Thừa Sai Provence 
tại thành phố Aix-en-Provence, 
nước  Pháp,  .
Mười năm sau, ngày 17/2/1826, 
Đức Giáo Hoàng Lêô XII ban 
hành Sách lệnh chính thức chuẩn 
thuận Tu hội Thừa Sai Provence 
(Pháp) với danh xưng mới là 
Tu Hội Tận Hiến Đức Mẹ Vô 
Nhiễm (OMI). Năm 1841 OMI 
mở chi nhánh tại Canada, rồi năm 
1842 tại Hoa Kỳ. OMI là một tu 
hội lớn có tầm vóc quốc tế và cho 
tới nay đã cung cấp cho Giáo Hội 
hơn 50 Giám mục.  
Cha Giuse Phạm Ngọc Tuấn 
xuất thân từ Dòng Tận Hiến 
Đức Mẹ Vô Nhiễm (OMI), Tỉnh 
Dòng Canada, phục vụ tại cả hai 
Tỉnh Dòng Canada và Hoa Kỳ 
(Boston, Massachusetts). Hiện 
Cha Giuse Tuấn phụ trách Văn 
phòng Ơn Thiên Triệu của Dòng 
kiêm Tuyên Úy Thiếu Nhi Thánh 
Thể các Giáo phận vùng Đông 
Bắc Hoa Kỳ.  
Bài học về mối tương giao trong 
đời sống
Suốt các buổi giảng tĩnh tâm, với 
giọng nói nhỏ nhẹ, bình dị mà lưu 
loát, đầy sức thuyết phục, Cha 
Tuấn chuyển tải thông điệp Lời 
Chúa với tâm sự của một người 
bạn đồng hành trò truyện thân 
mật hòa đồng cùng giáo dân hơn 
là trong tư thế bậc giáo sĩ giảng 
dạy. 
Tuy tuổi đã 63 và trải nghiệm 
trên dưới 30 năm đời linh mục 
tu dòng, Cha Giuse Phạm Ngọc 

Tuấn vẫn giữ cung giọng, cách ăn 
nói và xử sự khiêm tốn với giáo 
dân, luôn xưng con với cử tọa. 
Suốt các buổi giảng, không thấy 
Cha sử dụng bất cứ tài liệu giấy 
tờ gì, trừ khi Cha phải đọc một 
đoạn Kinh Thánh đầu buổi giảng 
trước khi đi vào đề tài hay chiếu 
một videoclip ngắn để minh họa. 
Cha Tuấn diễn giảng nhẹ nhàng, 
mạch lạc mà sâu sắc, không đi ra 
ngoài đề tài. Cha không tỏ ra uyên 
bác, không dùng lối “đại ngôn” 
cao xa, mà ý tưởng vẫn thâm sâu 
mà thấm nhập vào tận tim óc cử 
tọa. Với lối nói chuyện nhẹ nhàng 
thân tình, Cha Tuấn tỏ ra biệt tài 
về cách lồng những truyện thực 
tế đời thường vào nội dung Lời 
Chúa, dẫn dắt người nghe lãnh 
hội những ý nghĩa thâm sâu của 
Kinh Thánh, Thần học, Tín lý. 
Nhờ vậy, Cha nhanh chóng thu 
hút và khuất phục cử tọa đến nỗi 
tới giờ nghỉ giải lao, ai nấy – kể 
cả các cụ trên 90 tuổi cùng đồng 
thanh yêu cầu Cha tiếp tục, bởi 
ai cũng “mê cái chất dí dỏm nhẹ 
nhàng” mà rất thân thiện của Cha.
Cha Tuấn không đưa ra chủ đề, 
không vẽ lên dàn bài, nhưng 
người nghe đều biết Cha nhấn 
mạnh đến tương giao giữa con 
người với Thiên Chúa cũng như 
giữa người với người để thực thi 
lòng kính Chúa yêu Người một 
cách chân thật trong mọi môi 
trường. 
Cha Phạm Ngọc Tuấn liên tục 
triển khai và diễn giải các câu 
chuyện Cain/Abel từ Cựu Ước, 
và dụ ngôn “Ba cha con” từ sách 
Tin Mừng của Tân Ước để hướng 
lòng mọi người về đích nhắm 
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kính Chúa yêu người một cách 
chân thật và liên tục trong suốt 
đời sống. 
Cha Tuấn phân tích thấu đáo tâm 
lý ganh tỵ của Cain. Với dụ ngôn 
Người Con Hoang Đàng trong 
Tân Ước (Tin Mừng), Cha không 
nhắm vào “đứa con đi hoang” hay 
đi sâu vào “người Cha nhân hậu”, 
mà xoáy vào tính cách “ganh tị” 
của người con cả để cảnh giác 
người Công giáo đề phòng cạm 
bẫy của lòng tham/ganh dù rằng 
anh con cả kia đã hưởng trọn 
vẹn những gì tốt đẹp nhất ở nhà 
cha mình khi chấp nhận ở lại 
với người cha, “tất cả những gì 
của cha đều là của con” (Lc 15, 
31). Từ cách dẫn giải trên, thay 
vì gọi dụ ngôn của Tin Mừng 
Thánh Luca (đoạn 15) là “Dụ 
ngôn Người Con Hoang Đàng” 
hay “Dụ ngôn người Cha Nhân 
hậu”, Cha Tuấn gọi đó là “Dụ 
ngôn về Ba Cha con”. 
Những chuyện đời thực
Cha dẫn dắt cử tọa đi từ đời 
sống gia đình tới đời sống cộng 
đồng, rồi đời sống xã hội, cùng 
với người láng giềng, người đồng 
nghiệp, đồng sở… tất cả đều phải 
thể hiện mối tương quan chặt 
chẽ với nhau, để mọi người cùng 
ý thức sống viên mãn sứ mạng 
người Kitô hữu “sống đạo giữa 
gia đình”, “sống đạo giữa cộng 
đồng”, sống đạo giữa xã hội loài 
người trong mối giao hảo giữa 
người với người đều cùng là con 
một Đấng Tạo Hóa… 
Cha Phạm Ngọc Tuấn còn đưa 
người nghe tiến sâu vào cả các 
khía cạnh tâm lý, xã hội và tâm 
linh – những khía cạnh tuy mang 
chiều kích triết lý-thần học, 
nhưng được Cha hình tượng hóa 
bằng  những mẫu truyện đời thực 
bình dị khiến người nghe ai cũng 
cảm nhận sự có mặt của chính 
mình đằng sau hay bên trong 

những truyện đời éo le do Cha kể. 
Ở góc độ nào đó, người nghe có 
thể là nạn nhân; nhưng ở khía 
cạnh khác họ nghĩ rằng mình 
chính là thủ phạm của cuộc sống 
tranh giành hơn thua, lòng ganh 
ghét tị hiềm chiếm chỗ! 
Cha Giuse Tuấn nhiều lần còn 
đưa chính bản thân Cha ra làm 
tỉ dụ. Chẳng hạn, Cha kể rằng, 
khi còn là tu sinh trong Dòng, 
có một bạn tu sinh người Ba Lan 
lúc nào cũng tỏ ra cay cú bực dọc 
với Cha mỗi khi Cha nói lời nào 
hay làm một điều gì Cha tự hỏi 
tại sao và hỏi nhiều bạn khác vì 
sao “hắn cay cú” mình quá thể! 
Không ai trả lời cho Cha. Cha thử 
tìm cách lân la tới ông bạn “khó 
tính” nhưng lần nào đối phương 
cũng né tránh, có khi xua đuổi 
thẳng thừng. Cha kiên trì tìm cơ 
hội tốt nhất, vẫn thất bại. Về sau, 
Cha được biết chỉ vì “Thầy Tuấn 
có thói quen huýt sáo khi đi lại, 
khiến anh bạn lấy làm khó chịu”. 
Thầy Tuấn bỏ thói quen huýt sáo. 
Vài hôm sau, ông Thầy khó tính 
kia gặp Tuấn, xuề xòa: “Mấy 
hôm nay tao không nghe tiếng 
huýt sáo của mày!” Thầy Tuấn 
đáp “- Tao biết tiếng huýt sáo của 
tao làm khó chịu nhiều người. 
Tao ngưng thôi!” Hai người bắt 
đầu thân nhau từ dạo ấy!
Thì ra thế! Chỉ tiếng huýt sáo giờ 
chơi, riêng tư, nào đụng chạm tới 
ai! Vẫn gây phản cảm! Chỉ tại 
mình quá chủ quan, không thấy 
mình sai!  
Hết chuyện này sang chuyện 
khác, chuyện nào Cha Tuấn kể 
cũng thật và cũng có sức hấp 
dẫn, minh họa tài tình những khía 
cạnh sâu thẳm của đời sống con 
người lẫn cách ứng xử với đời. 
Đem yêu thương vào nơi oán thù
Cha Tuấn còn kể, năm 2008/2009, 
Cha về thăm quê Việt Nam, ra tận 
Miền Bắc “xem dân cho biết sự 

tình”. Giáo dân Hà Nội đang sôi 
sục trước việc nhà cầm quyền 
CSVN ngang nhiên cướp đoạt 
đất đai Tòa Khâm Sứ và Nhà Thờ 
Thái Hà. Giáo dân xuống đường 
đấu tranh. 
Cha Tuấn nói ngài chứng kiến 
“người người hàng ngũ chỉnh tề, 
bước đi trong trật tự, vang lên 
tiếng hát Kinh Hòa Bình – Đem 
yêu thương vào nơi oán thù – 
Đem thứ tha vào nơi lăng nhục – 
Đem an hòa vào nơi tranh chấp, 
…”. Cha Tuấn nhận xét: Kinh 
Hòa Bình lay động lòng người. 
Nhiều người lương tỏ ý khâm 
phục người Công giáo. Họ tò mò 
đi đến nhà thờ, rồi thì có người 
xin gia nhập đạo”.
Không ít giáo dân cử tọa nghi ngờ 
Cha Tuấn bịa chuyện. Đấu tranh 
ở Việt Nam làm gì có chuyên 
mang kinh Kinh Hòa Bình ra hát  
Phải là kinh “Mẹ ơi! Đoái thương 
xem nuớc Việt Nam, trời u ám tối 
tăm điêu tàn…” mới phù hợp! 
Nhưng rồi một tuần lễ sau Tĩnh 
tâm, người viết hân hạnh nhận 
được từ người bạn thân quyển 
sách “Mười Năm Thái Hà – 
Tòa Khâm Sứ” của Cha Gioan 
Nguyễn Ngọc Nam Phong, DCCT 
(DĐGD ấn hành năm 2019, tới 
ngày 18/4/2019 này, cuốn sách 
ấy vẫn chưa chính thức phát 
hành). Bất ngờ đọc thấy chuyện 
Cha Nam Phong kể đã xác nhận 
chuyện kể của Cha Tuấn. Ở phần 
cuối sách, nơi trang 263, linh 
mục Nguyễn Ngọc Nam Phong 
ghi nhận: “ [Để phản đối việc nhà 
cầm quyền CSVN cướp đất Tòa 
Khâm Sứ và Thái Hà] hàng vạn 
con người cùng biểu dương sức 
mạnh, tay cầm nhành thiên tuế, 
miệng hát vang lời ‘Kinh Hòa 
Bình’… bất chấp những đe dọa 
bạo lực của nhà cầm quyền…”. 
Nơi trang 265, Cha Nguyễn Ngọc 
Nam Phong lại nhận xét: “Biến 
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cố Thái Hà – Tòa Khâm Sứ, 
cách nào đó đã khởi đầu cho 
một tiến trình hòa giải, tạo 
sự thông cảm giữa những 
người công giáo và những 
anh chị em không cùng một 
niềm tin.”
Như vậy, chuyện Cha Phạm 
Ngọc Tuấn kể là chuyện có 
thật, người thật, việc thật. 
Kết – Những bài học khắc 
sâu vào tâm khảm
Chúng tôi đã từng tham dự 
các buổi tĩnh tâm. Sau các 
buổi tĩnh tâm, thường nghe 
bạn bè ca ngợi về các bài 
giảng tĩnh tâm. Nhưng nếu 
được hỏi, còn nhớ gì từ bài 
giảng đã nghe, đa số đều 
trả lời rằng “Nghe hay lắm, 
nhưng giờ quên hết rồi!” 
Còn với Cha Tuấn, ai được 
hỏi như vậy thì cũng đều nhớ 
một mẫu  chuyện nào đó do 
Cha Tuấn kể để mà  kể lại 
Cha Tuấn dành nhiều thời 
gian để cử tọa đặt câu hỏi. 
Với Cha, nghe giảng tĩnh 
tâm không phải chỉ thụ động 
lắng nghe và… gật đầu, mà 
phải góp tiếng nói. Không có 
câu hỏi nào hay lời gợi ý nào 
từ phía cử tọa bị cho là ngoài 
đề, lạc đề.. 
Cha Tuấn còn khiêm tốn 
nhìn nhận: “Là linh mục, con 
cũng cần lắng nghe và học 
hỏi từ quý ông bà cùng anh 
chị em, đặc biệt trong những 
dịp tĩnh tâm, hội thảo như thế 
này”. 
Một lời nhún nhường và cách 
xưng hô từ tốn của Cha Giuse 
Tuấn khiến ai nấy càng quý 
trọng Cha. Cách hành xử của 
Cha lại giúp đánh tan mặc 
cảm của một số giáo dân e 
dè không dám hỏi, sợ  mở 
miệng có thể bị xét đoán này 
nọ,.. 

MỪNG CHÚA SỐNG LẠI
​                
Con xin  làm  ngọn  nến ,
Chiếu  ánh  sang Phúc -  âm
Cho những  ai  tìm  đến
Ơn  cứu - độ  muôn  dân .

Con  chỉ  là  hạt muối
Sao ướp  nổi  trần  gian.?
Ơn  Chúa  như  sông   suối
Rửa  sạch tội  người  phàm .

Chúa  bảo con là men
Làm  dậy  bột  anh em .
Nhưng  phận  con  tội  lỗi
Con  là  kẻ  phàm  hèn .

Hôm  nay Chúa  sống  lại,
Cả  Giáo Hội  vui  mừng .
Chuông  nhà  thờ  ngân đổ
Ca -  đoàn  hát  vang lừng .

Glo-ria-a Thiên  Chúa
Vinh  quang  các  tầng  trời .
Sáng  danh  nơi  trần  thế .
Chúa  cứu  rỗi  loài  người .

Hợp  với  các  Thiên  Thần .
Hát  mừng  con Thiên Chúa
Đã  chiến  thắng  vinh  quang ,
Đã  chiến  thắng  khải  hoàn .
Christus vincit ! Christus regnat !
Alleluia ! Alleluia !

NGÔ ĐẠI THÀNH
Lễ Phục sinh CĐ Đức Mẹ La  Vang 
Boston 2019
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CHƯƠNG 2: BIỂU HIỆN TOÀN CẦU  
(tiếp theo)
Việt Nam, Một Người Di Tản Liên Quốc Gia: 
Từ Cá Thể đến Chính Thể
Nếu Howard Vũ dựng phim từ những năm đầu 
tiên ngắn ngủi nhưng đáng nhớ của mình ở Việt 
Nam, thì Danh Võ dựa trên văn khố lịch sử để đối 
diện với quá khứ cá nhân của mình và lịch sử quốc 
gia của Việt nam. Trong cuộc triển lãm “Tiếng 
Mẹ Đẻ” (tôi dịch từ tựa đề “Mother Tongue”) từ 
ngày 20 tháng Ba đến 27 tháng Tư, 2013 tại New 
York, người xem gặp gỡ lịch sử qua cái nhìn cá 
nhân. Chẳng hạn như tác phẩm “LOT 40. GULF 
OF TONKIN RESOLUTION, 2013,” là ngòi viết 
máy – một công cụ mang tính đặc trưng đã bao lần 
viết lên vận mệnh của Việt Nam từ thời Pháp thuộc 
đến giai đoạn Mỹ bảo trợ. 
Danh Võ dùng ngòi bút này – một vật tự bản thân 
đã mang tính lịch sử trong thời đại kỹ thuật số của 
chúng ta – qua tài viết của cha anh, ông Phung Võ, 
và là vật thể chính trong tác phẩm “LOT 40. GULF 
OF TONKIN RESOLUTION, 2013.” Đây là đoạn 
văn đi kèm (chữ hoa được dùng trong bản gốc; tôi 
chọn không dịch trích đoạn này để phản ánh tính 
lịch sử và ngoại quốc của nó, và tôi coi nguyên cả 
văn bản trích đoạn này như một vật thể không nên 
bị thay đổi qua việc chuyển ngữ):
ON 2 AUGUST 1964 THE USS MADDOX, WHILE ON 
AN ELECTRONIC INTELLIGENCE COLLECTION 
MISSION, WAS ATTACKED BY THREE NORTH 
VIETNAMESE TORPEDO BOATS. TWO DAYS 
LATER, ACCORDING TO MCNAMARA’S 
REPORT, “NORTH VIETNAMESE BOATS AGAIN 
ATTACKED OUR DESTROYERS [THE MADDOX 
AND TURNER JOY] ... ON AUGUST 5, U.S. 
PLANES RETALIATED IN A LIMITED FASHION 
AGAINST NAVAL BASES WHERE WERE THE 
HOME PORTS OF BOATS AND THE OIL STORAGE 
AREA AT VINH WHICH SUPPORTED THEM 
... THE U.S. RETALIATION DID NOT EXTEND 
BEYOND AUGUST 5.” A LATER INVESTIGATION 

Căn Tính Di Dân Việt 1975-2015:

Từ Tự Phát Tự Lực Cộng Đồng 
đến Biểu Hiện Toàn Cầu

�� Trangđài Glasssey-Trầnguyễn (PHẦN 7)

BY THE SENATE FOREIGN RELATIONS 
COMMITTEE LEARNED THAT THE U.S. NAVAL 
COMMUNICATION CENTER IN THE PHILIPPINE 
ISLANDS, IN REVIEWING SHIPS’ MESSAGES, 
QUESTIONED WHETHER A SECOND ATTACK 
HAD ACTUALLY OCCURRED. THE BALANCE OF 
THE MEMO RECOUNTS NUMEROUS ACTS OF 
TERRORISM PERPETRATED BY THE VIET CONG 
AGAINST SOUTH VIETNAMESE CITIZENS AND 
U.S. PERSONNEL. AFTER LENGTHY DEBATE, 
CONGRESS VOTED ON 10 AUGUST 1964 ON A 
JOINT RESOLUTION WHICH AUTHORIZED THE 
PRESIDENT “TO TAKE ALL NECESSARY STEPS, 
INCLUDING THE USE OF ARMED FORCE, TO 
ASSIST ANY MEMBER OR PROTOCOL STATE 
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OF THE SOUTHEAST ASIA 
COLLECTIVE DEFENSE TREATY 
REQUESTING ASSISTANCE IN 
DEFENSE OF ITS FREEDOM.” 
THE RESOLUTION IS OF 
HISTORICAL SIGNIFICANCE 
BECAUSE IT AUTHORIZED 
THE PRESIDENT, WITHOUT 
A FORMAL DECLARATION 
OF WAR BY CONGRESS, 
FOR THE USE OF 
CONVENTIONAL MILITARY 
FORCE IN SOUTHEAST 
ASIA. WHILE MCNAMARA’S 
MEMO REPRESENTS THE 
PRESIDENT’S WILLINGNESS 
TO NEGOTIATE A PEACE WITH 
THE NORTH VIETNAMESE, 
THE ADMINISTRATION 
RELIED UPON THE 
RESOLUTION TO BEGIN ITS 
RAPID ESCALATION OF U.S. 
MILITARY INVOLVEMENT IN 
SOUTH VIETNAM AND OPEN 
WARFARE IN NORTH VIETNAM. 
(THE WHITE HOUSE YEARS 
OF ROBERT S. MCNAMARA: 
SOTHEBY’S, 2012.)
Trích đoạn trên cho thấy Việt 
Nam – qua những quan hệ và 
chính sách từ cuộc chiến Việt 
Nam – đã mang tính liên quốc gia 
vì đất nước này luôn dính líu đến 
những biến cố ở ngoài lãnh thổ 
và những việc nội bộ của mình. 
Một tác phẩm sắp xếp cũng khá 
nổi bật khác của Võ nói về ảnh 
hưởng ngoại quốc lên Việt Nam 
có tên “Go Mo Ni Ma Da”1. Tự 
bản thân cái tựa đã nói lên được 
sự can thiệp của phương Tây 
trong lịch sử Việt Nam. Một ký 
giả Mỹ đã được chào với cụm từ 
“Go Mo Ni Ma Da” — có nghĩa 
là “Good morning, Madame” — 
trong thời gian bà ở Việt Nam và 
đã đưa cụm từ này vào bài báo. 
“Go Mo Ni Ma Da” bao gồm 
bốn phần: “We The People” với 
bản sao cùng kích cỡ của tượng 
Nữ Thần Tự Do năm 1886 của 

Auguste Bartholdi, ba đèn pha lê 
từ Khách sạn Majestic, một tác 
phẩm nói về vị Linh mục thừa 
sai Công giáo Théophane Vénard 
(1829-1861), và những món mua 
được từ cuộc đấu giá Sotheby 
cho Bất Động Sản của Robert S. 
McNamara. Cái tựa đề đa ngữ và 
những hiện vật mang tính lịch 
sử trong giai đoạn lịch sử Việt 
Nam gần đây đã đặt Việt Nam và 
phương Tây bên cạnh nhau, cả 
hai trong một quan hệ tương tác 
(như bộ đèn pha lê bao hàm căn 
phòng họp ở Khách sạn Majestic, 
nơi mà Hoa Kỳ và Việt Nam ký 
Hiệp Định Paris năm 1973, hoặc 
Théophane Vénard là một thí dụ 
của việc truyền đạo Công giáo 
đến Việt Nam trong thời Pháp 
thuộc vào thế kỷ 17) và trong 
không gian độc lập với nhau (We 
The People như một lý tưởng 
của Mỹ và Tây phương, hoặc bất 
động sản của McNamara). Tôi 
thấy việc Võ chọn cụm từ này 
làm tựa của cuộc triển lãm thật 
thú vị và đầy thuyết phục: một 
cụm từ của phương Tây đã được 
Việt Nam hoá, nhưng vẫn phản 
ánh gốc tiếng Pháp và tiếng Anh. 
Cái nhìn là từ phía Tây, và việc 

Việt Nam hoá nó có thể được coi 
như một hình thức phản kháng 
hoặc thích nghi qua việc sát nhập 
và địa phương hoá những từ ngữ 
phương Tây. Tôi cho rằng tính 
đối ngẫu của thống trị/ảnh hưởng 
và phản kháng/Việt hoá là chìa 
khoá trong cách Võ biểu đạt cách 
Việt Nam thương lượng thân 
phận của mình như một quốc gia 
trong chính trị thế giới trong quá 
khứ (và dĩ nhiên, với những ảnh 
hưởng đến nay). Qua đó, không 
chỉ dân tộc Việt Nam trở thành di 
dân, mà Việt Nam như một quốc 
gia cũng đã và vẫn là một người 
di dân trong những điều đình 
chính trị diễn ra ở phương Tây 
hay tại Việt Nam. Qua tác phẩm 
của Võ, người xem gặp gỡ một 
Việt-Nam như một người di-dân-
liên-quốc-gia xuyên qua nhiều 
giai đoạn lịch sử.
Từ cái chính thể (the political) và 
quốc thể (the national) đến cá thể 
(the personal), sức mạnh của ký 
ức và kinh nghiệm sống là điều 
không ai có thể trốn tránh được. 
Ngay cả khi phụ huynh khuyến 
khích con em mình chỉ nói tiếng 
Anh dưới áp lực và thao thức 

Triển lãm xếp đặt với bộ đèn pha lê
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hội nhập, bản sắc văn hoá lại 
cuồn cuộn nổi sóng khi những 
thế hệ bắc cầu đến tuổi trưởng 
thành và đi tìm nhân diện của 
mình, như trong trường hợp của 
Hàm Trần (Glassey-Tranguyen, 
2011d & 2012c), đạo diễn của 
bộ phim đoạt nhiều giải thưởng 
Vượt Sóng2 – bên cạnh các phim 
có tiếng khác. Trần kể lại việc ba 
anh – vì lòng biết ơn đối đất nước 
đã cưu mang gia đình anh giữa 
lúc khốn cùng – đã khuyến khích 
con cái theo đạo Tin Lành và văn 
hoá Mỹ. Nhưng tuổi thơ của Trần 
ở Việt Nam, vùng Little Saigon 
sung mãn và đầy quyến rũ ngay 
gần nơi gia đình anh đang sống 
ở Santa Ana, và sự trưởng thành 
trong môi trường đại học đã làm 
cho Trần không thể nào quên 
gốc gác (Glassey-Tranguyen & 
Trần, 2011; Glassey-Tranguyen, 
2012d).
Một việc quan trọng và có lẽ ít ai 
biết về Trần là anh ‘mê’ gia đình. 
Đó là cốt lõi cho đời sống và tác 
phẩm của anh, từ các phim ngắn 
đầu tay3 cũng như phim-thành-
danh Vượt Sóng. Phim của anh 
luôn xoay quanh cuộc sống gia 
đình hằng ngày, những khung 
cảnh đời thường thân quen, đăm 
đắm về những kỷ niệm ấu thơ đã 
khắn sâu trong tâm khảm, những 
tình cảm gia đình khắn khít 
nương tựa vào nhau, sống chết có 
nhau trong những lúc khốn khó 
nhất. Nhưng chính những mắc 
xích đơn sơ ấy lại tạo nên những 
bức tranh kỳ vĩ, giúp thế giới 
hiểu về một giai đoạn lịch sử cận 
đại nhiều thăng trầm và đầy can 
trường của người dân Việt trên 
màn ảnh bạc. Nói về Hàm Trần 
là nói về đời sống của một cậu 
bé lớn lên ở Chợ Lớn; về những 
buổi sáng thức dậy trong mùi 
thơm nồng nàn của sạp cơm tấm 
của Bà Nội; về những đêm khuya 
cậu bé đứng bên mẹ trong đêm 

trăng, cạnh cái cổng sắt trước căn 
nhà cuối hẻm, lặng lẽ chờ ba còn 
đi làm ăn giao tiếp chưa về; về 
những âm và vị của Sài Gòn và 
của di sản đa văn hoá của anh4. 
Tất cả những kinh nghiệm sống 
này được thể hiện trong tính thực 
tế của những tác phẩm điện ảnh 
của Trần: luôn luôn đời thường, 
luôn luôn ‘thật’ (để quay lại với 
suy tư của Khoa Đỗ và Howard 
Vũ), luôn luôn nói về gia đình, 
luôn luôn gần gũi với những ai 
đã từng sống ở Việt Nam. Trần 
dùng kinh nghiệm và cái nhìn của 
mình để dựng những phim ngắn, 
như Ngày Giỗ, nhưng cho phim 
tầm vóc Vượt Sóng, Trần phỏng 
vấn hàng trăm người Việt tỵ nạn 
và tạo ra một câu chuyện chung 
rất lôi cuốn và cần thiết như phim 
này. Qua đời sống của người dân 
Việt, Trần dựng lại đời sống của 
Việt Nam trong hậu bán thế kỷ 
hai mươi mốt.
Refug-endity: “Mái ấm” 
trên quê hương Việt-Mỹ 
VietnAmerica
Nói về gia đình là gợi lên hình 
ảnh ‘mái nhà.’ Mái nhà chưa bao 
giờ là một khái niệm cứng ngắc 
hoặc đứng yên, mà là cả một thế 
giới luôn vận hành và phức tạp, 
nơi kinh nghiệm con người khai 
mở. Trong tác phẩm của mình 
(Glassey-Tranguyen, 2013c), 
nghệ sĩ quốc tế đa năng đa dạng 
Việt Hồ Lê (tái) thẩm định khái 
niệm ‘mái nhà’ qua chính kinh 
nghiệm một người tỵ nạn và ký 
ức về cơn bệnh và cái chết của 
người cha khuyết tật. Gia đình 
của Lê vượt biên và ở tại trại tỵ 
nạn Thái Lan khi anh mới hai 
tuổi, nhưng anh “không nhớ gì về 
chuyến vượt biên, hay của trại tỵ 
nạn Thái Lan. Ký ức đầu tiên là 
đi máy bay từ Thái Lan qua Mỹ” 
(Nguyên văn Anh ngữ: “I had no 
real memories of the boat escape, 
of the Thai refugee camps. My 

first recollection is of getting 
on a plane from Thailand to the 
United States.”) Như những 
người tỵ nạn khác, gia đình của 
Lê vất vả kiếm sống trong những 
ngày đầu định cư, “Khi mới tới 
Mỹ, gia đình ở chung với một gia 
đình khác ở Garden Grove. Sau 
đó gia đình Việt dọn ra ở một căn 
hộ riêng nhưng vẫn trong Quận 
Cam. Sau giờ học, Việt đi skate 
với bạn trong xóm là Ngân và 
Phiêu” (Nguyên văn Anh ngữ: 
“When we first arrived in the 
United States, my family shared 
a house with another family in 
Garden Grove. We later moved 
to our own apartment in Orange 
County. After school, I would 
skate with the neighborhood kids, 
Ngan and Phieu.”) Gia đình anh 
làm việc cật lực để sống còn – 
không chỉ về mặt tài chánh, mà 
cả về việc học của Lê. Anh nhớ 
lại (tác giả chuyển ngữ),
Cả nhà vất vả vì là người di dân; 
Mẹ và Việt may gia công ở nhà. 
Sau một ngày làm việc mệt nhọc, 
Ba về nhà và giúp Việt làm bài 
tập về nhà. Cho đến lúc hăm mấy 
tuổi, Việt mới biết là hồi nhỏ, 
đáng lẽ Việt phải học trễ một lớp 
vì yếu tiếng Anh. Ba đã ‘bí mật’ 
đồng ý với cô giáo là sẽ dạy kèm 
cho Việt ở nhà.
(Nguyên văn Anh ngữ: “We 
struggled as immigrants; my 
mother and I did sweatshop work 
at home sewing garments. After 
an exhausting day at work my 
father would come home and 
help me with my homework. I 
did not find out until my twenties 
that I was to be held back a grade 
due to my poor English. My dad 
had made a ‘secret’ agreement 
with my teacher that he would 
tutor me.
Lê là một ‘người tỵ nạn’ trong 
nhiều nghĩa: sắc tộc, giới tính, 
và khuynh hướng nghệ thuật. 
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Khi còn nhỏ, anh bị miệt thị vì 
những khác biệt của mình (tác giả 
chuyển ngữ),
Tuy ở trường và trong xóm có 
nhiều người thiểu số, nhưng Việt 
vẫn thuộc số ít. Ban đầu, cô giáo 
không nói được tên của Việt. Dù 
vậy, các thầy cô ở trường tiểu học 
nâng đỡ Việt rất nhiều. Cô giáo 
lớp Sáu hay khuyến khích Việt vẽ 
tranh.
(Nguyên văn Anh ngữ: “Although 
there was diversity in school and 
neighborhood growing up, I was 
still a minority. At first some of 
my teachers couldn’t pronounce 
my name. My teachers at my 
elementary school, however, 
were very supportive. My sixth 
grade teacher really encouraged 
my drawings.
Anh còn nhớ mình bị người ta 
mắng chỉ vì những màu sắc anh 
sử dụng (tác giả chuyển ngữ):
Khi học cử nhân, Việt có đi sơn 
cửa sổ cho bưu điện trong vùng 
để kiếm tiền thêm trong mùa 
Giáng Sinh. Thường thì sơn Ông 
già Noel, đèn cầy, và người tuyết. 
Bữa đó đang sơn thì có một cựu 
quân nhân người Mỹ nói với Việt 
về đèn cầy đỏ và ánh lửa màu 
vàng Việt đang sơn, ‘Mấy cái 
màu đó không phải là màu của 
nước tao, mà là màu của nước 
mày’.”
(Nguyên văn Anh ngữ: “As an 
undergraduate I would paint 
holiday windows for the local 
post office for extra cash. Often, 
it was cheery Santas, candles and 
snowmen. As I was painting one 
day, an American veteran said 
to me about the red candles and 
yellow flames I was painting, 
‘Those colors are not the color of 
my country, but the colors of your 
country (referring to the colors 
of the Vietnamese flag, red and 
yellow).’”)

Dù khuyết tật, Ba của Lê đã tốt 
nghiệp cao học ở Mỹ, và làm việc 
để nuôi sống gia đình, cũng như 
có thơ đăng trên báo tiếng Việt. 
Khi Ba bệnh, Mẹ của Lê gánh 
vác mọi trách nhiệm trong nhà 
và chăm sóc cho ông. Hành trình 
chống chọi với bệnh tật và cái 
chết của ông đã làm cho gia đình 
đến gần nhau hơn (tác giả chuyển 
ngữ),
Khi Ba nằm liệt giường trong 
hơn hai năm trời, Việt đang học 
cao học Mỹ thuật và đã dọn ra 
riêng. Cùng lúc đó, Việt cũng 
một phen hú vía vì tưởng bị ung 
thư, và cũng bệnh nặng. Mẹ phải 
chăm sóc cho Ba và gánh vác gia 
đình. Lúc đó, Việt về thăm nhà 
mỗi cuối tuần để giúp đỡ Ba Mẹ. 
Trong thời gian đó, Việt gần gũi 
với Ba hơn, dù trước đó giữa hai 
cha con có một khoảng cách. Sau 
khi Ba mất, Việt cố gắng giữ lại 
ký ức về Ba, hình dung ra cái tâm 
của Ba khi Việt đi bộ một mình. 
Khi Ba bệnh nặng, Việt chụp 
hình của gia đình5 (cũng như hình 
những gia đình khác đối diện 
với bệnh chí tử và cái chết). Việt 
muốn tìm hiểu về sự mất mát và 
việc chúng ta chưa có nhiều cách 
để đối diện với cái chết trong xã 
hội dòng chính.
(Nguyên văn Anh ngữ: “When 
my father became bedridden over 
two years, I was pursuing my 
MFA and lived away from home. 
During the same time, I also had a 
painful cancer scare, so was also 
physically ill. My mother had 
to nurse my father and uphold 
the household. Then, I would 
visit my family every weekend 
to try to help. During that time, 
I became closer to my father, 
with whom I previously had a 
somewhat distant relationship. 
After he passed away, I try to 
actively keep his memory alive, 
to envision his spirit when I take 

hikes by myself. When my father 
was very ill, I started to take 
photographs of my family6 (as 
well as other families grappling 
with terminal illness and death). 
I wanted to explore loss and 
the lack of avenues we have for 
dealing with death in mainstream 
society.”)
(Endnotes)
1  Danh Võ. “Go Mo Ni Ma Da,” 
24 tháng Năm đến 18 tháng Tám, 
2013. Musée D’Art Moderne de 
La Ville de Paris. http://www.
mam.paris.fr/en/expositions/
danh-vo. 
2 Vượt Sóng đoạt nhiều giải 
thưởng, trong đó có giải Best 
Cinematography tại Liên hoan 
phim quốc tế ở Milano, giải Best 
Feature Film tại Liên hoan phim 
quốc tế Anchorage, giải Grand 
Jury Prize tại Liên hoan phim 
quốc tế Amazonas ở Brazil, và 
nhiều giải khác.
3 Các phim khác của Đạo 
diễn Hàm Trần gồm có: Ngày 
Giỗ/The Anniversary (2004), 
Pomegranate (2002), Parents 
(2002), The Prescription (2001), 
Poetree (2000), và Sisyphus 
(2000).
4 Ông bà nội ruột của Hàm Trần 
di dân từ Triều Châu, Trung 
Quốc, qua Việt Nam trước Đệ nhị 
thế chiến. Bà nội ruột của anh qua 
đời khi cha anh mới 16 tuổi. Ông 
nội của anh sau này cưới một phụ 
nữ Việt Nam tại Vĩnh Long. Bà 
nội kế, nhưng lại là bà nội thật sự, 
là người có ảnh hưởng lớn nhất về 
văn hoá Việt Nam đối với Trần.
5 Xin xem Việt Hồ Lê, “The 
Death of Marat,” silver print.
6 Xin xem Việt Hồ Lê, “The 
Death of Marat,” silver print.
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Chuyện yêu con bằng cách 
“cho roi cho vọt” vào thời 
điểm này tưởng như lỗi 
thời và thiếu văn hóa, nhất 

là tại các xứ tự do, họ coi việc sửa 
phạt trẻ em như những hành vi mang 
tính xâm phạm, gây tổn hại về tâm 
lý cũng như thể lý của trẻ. Nhưng 
mấy hôm nay tôi vẫn bị thôi thúc để 
viết về một điều mà tôi cho là có ích 
trong vấn đề giáo dục, đặc biệt, đối 
với những cha mẹ còn có chút quan 
tâm đến phẩm hạnh và tương lai con 
cái.
Không lẽ làm cha mẹ - những cha mẹ 
tốt, những cha mẹ biết quan tâm, lo 
lắng cho tương lai con cái - thời nay 
lại đành khoanh tay ngồi nhìn con 
mình muốn lớn lên như thế nào cũng 
mặc kệ? Không lẽ vì luật pháp ngăn 
cấm mà lại không sửa phạt, giáo dục 
con cái? Đối với những phụ huynh 
tránh né trách nhiệm, bỏ mặc con cái 
không quan tâm đến việc giáo dục, 
thì sẽ dễ dàng chấp nhận quan niệm 
dễ dãi và để mặc con cái, phó mặc 
con cái cho học đường, cho xã hội. 
Tuy nhiên, không quan tâm giáo dục 
con cái là một lỗi lầm nghiêm trọng 
đối với phụ huynh. Ca dao Việt Nam 
có câu: “Sinh con chẳng dạy chẳng 
răn. Thà rằng nuôi lợn ăn lòng còn 
hơn.”
Như vậy, liệu phụ huynh có nên sửa 
phạt con cái trong tầm nhìn giáo 
dục không? Nếu có, phải như thế 
nào?   Và ảnh hưởng của việc sửa 
phạt ấy sẽ như thế nào đối với tư 
cách, lối sống của con cái sau này?
Đã lâu rồi, trong một buổi hội thảo 
với các nhà tâm lý và giáo dục, một 
nhà tâm lý người Mỹ nhìn tôi đoán 
biết là người Việt Nam hoặc ít nhất 
cũng Á Châu, nên ghé tai hỏi:
-   Người Việt Nam dạy con có 
“đánh” không?  

GIÁO DỤC TÂM LÝ
YÊU CON CHO ROI CHO VỌT

�� Trần Mỹ Duyệt
-  Có. Con nít hư thì phải đánh. Đánh 
vài roi tốt chứ có sao đâu!
Xem như đã đạt được điều mình 
muốn biết, nhà tâm lý này nói như 
mỉa mai:
- Chỉ ở những nước lạc hậu con nít 
mới bị đánh mà thôi. Thế anh là một 
nhà tâm lý, anh có đánh con anh khi 
dạy dỗ chúng không?
Câu chuyện giáo dục đến đây đã đến 
hồi gây cấn. Tự nhiên mình bị cho là 
thứ dân lạc hậu, và dĩ nhiên, có thể là 
một thứ tâm lý gia lạc hậu nếu giáo 
dục mà dùng đến hình phạt. Tôi tự 
nhủ, vậy thì cũng nên lợi dụng dịp 
này “giáo dục lại” mấy ông tiến sỹ 
tâm lý chỉ biết suy diễn “lý thuyết” 
mà thiếu kinh nghiệm thực hành. 
Nghĩ vậy, tôi liền nói với người đang 
hỏi mình những câu hỏi mà theo tôi, 
rất vớ vẩn mà cũng rất kém tâm lý 
thực hành sau:
- Này bạn. Nhìn ra vườn hoa bên 
ngoài hội trường. Nhiều hoa và cây 
cảnh đẹp, bạn có nghĩ là tự chúng 
những hoa lá, cây cảnh ấy được như 
vậy không?
- Dĩ nhiên là không? Chúng cần 
người làm vườn chăm sóc và tỉa cắt.
- Vậy công việc tỉa cắt ấy là những gì 
mà một phụ huynh phải làm với con 
cái dưới cái nhìn giáo dục. Nói nôm 
na là sửa phạt. 
Sau câu trả lời của tôi, không thấy 
người bạn kia hỏi gì thêm, chỉ biết 
là những giờ phút sau đó trong suốt 
buổi hội thảo người này ngồi im 
lặng…
Cũng nhân câu truyện này, tôi muốn 
hỏi các bậc phụ huynh, các người 
làm cha mẹ là liệu chúng ta có muốn 
và có dám làm công việc của người 
làm vườn đối với cây hoa, cây cảnh 
tâm hồn của con chúng ta không? 
Nếu không, tôi dám tin rằng những 

cây cảnh non nớt kia sẽ phát triểm 
um tùm, và sẽ không có được những 
cây lá, bông hoa xinh tươi, đẹp đẽ. 
Tóm lại, là phụ huynh, là cha mẹ, 
chúng ta phải học hỏi, phải biết dành 
thời giờ, và phải biết tìm hiểu cách 
thức giáo dục con cái mình.   
Câu hỏi mà tôi nhận được nhiều 
nhất và xem như cũng đang khiến 
nhiều phụ huynh băn khoăn nhất 
qua những buổi thuyết trình, hội 
thảo đó đây là những câu hỏi về 
con cái, về giáo dục. Và câu trả lời 
thoái thác mà nhiều cha mẹ trẻ thời 
nay vẫn dùng để trả lời khi có ai hỏi 
về con cái, đại khái, em có 1 con, 
hoặc chúng em có 2 con. Tại sao? 
Sinh nhiều tốn kém, nhất là giáo dục 
gặp khó khăn quá. Và vì con cái thời 
nay khó dạy. Nhưng quan niệm giáo 
dục của người xưa vô tình đã đúng 
trong trường hợp này. Theo Ca dao 
Việt Nam: “Có nhiều mà tốt, có một 
mà hư!” Đúng vậy, một hoặc hai con 
không bao đảm tính chất giá trị của 
giáo dục, nếu như cha mẹ không 
phải là người quan tâm đến việc giáo 
dục con cái.
Sửa phạt và tâm lý:
Theo tâm lý học, sửa phạt cũng là 
một hình thức mang tính cách giáo 
dục. Đi vào chuyên môn, đó là 
lý thuyết giáo dục của nhà “nhân 
cách học” (behaviorists) Burrhus 
Frederic Skinner (B.F. Skinner), 
gồm Reinforcement, Punishment, và 
Extinction. 
Reinforcement - một tiến trình như 
khen thưởng hoặc sửa phạt nhằm 
thay đổi kết quả nhờ do khích 
lệ (a procedure, as a reward or 
punishment, that alters a response 
to a stimulus). Khuyến khích hay 
khích lệ (reinforcement) với hai hình 
thức, tích cực (positive) và tiêu cực 
(negative). Khuyến khích tích cực 
gồm những lời khen, những lời khích 
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lệ hay phần thưởng luôn đem lại kết 
quả là những việc làm tốt được lặp 
lại. Tâm lý giáo dục qua ca dao Việt 
Nam có câu: “Nói ngọt nó lọt vào 
xương”. Khuyến khích tiêu cực là 
hình thức nhằm làm cho những gì 
xấu, những khuyết điểm ngày càng 
giảm đi, và sau cùng là chừa hẳn. 
Hình thức này thường được xem như 
đồng nghĩa với sửa phạt vì cả đều ảnh 
hưởng đến một hành vị, một thái độ 
đặc biệt cần phải loại bỏ, tuy nhiên, 
trên thực tế, không giống nhau. Tóm 
lại, một đàng khuyến khích làm điều 
tốt để cho những đức tính tốt ngày 
càng phát triển. Một đàng khuyên 
răn tránh những cái xấu để những 
tính xấu ngày càng giảm đi. Và một 
đàng ngăn chặn tính xấu, cùng lúc 
khích lệ những đức tính tốt.  
Trở lại vấn đề “cho roi, cho vọt”. 
Tâm lý học không hoàn toàn loại bỏ 
việc dùng roi vọt một cách có kiểm 
soát và hợp với lứa tuổi. Thánh Kinh 
cũng cho biết, chính Thiên Chúa 
cũng sửa phạt chúng ta để cho chúng 
ta nên tốt hơn: “Chúa sửa phạt người 
Ngài yêu” (Do Thái 12:6; Cách 
Ngôn 3:13). 
Và tuổi lý tưởng nhất để cái roi có 
ảnh hưởng tốt đến giáo dục là lúc các 
em lên 3, lên 5. Tuổi mà thấy bố mẹ 
cầm cái roi nhấp nhấp là sợ, là khóc 
thút thít. Nhưng cũng là tuổi mà tuy 
khóc, sợ nhưng vẫn chạy lại với bố 
mẹ. Với tuổi này việc đánh nhẹ một 
vài roi để chừa thói lè nhè, thói dành 
ăn với em, hay thói làm biếng là 
điều nên làm. Bởi vì sự hoàn chỉnh 
về tâm lý đạo đức cũng có nền tảng 
từ sợ hãi, hoặc không muốn mình bị 
phạt, bị la mắng. Tâm lý này vẫn có 
ảnh hưởng ngay đối với nhiều người 
lớn tuổi, thí dụ, giữ đạo vì sợ sa hỏa 
ngục và để được lên Thiên đàng. 
Vậy thế nào là sửa phạt? 
Như vừa phân tích ở trên, giữa khen 
và khuyến khích là sửa phạt, một 
hành động nhằm giảm thiểu hoặc 
hạn chế những thái độ đặc biệt nào 
đó thường xuất hiện trong cung cách 
và lối sống cần phải xa tránh. Do đó, 
sửa phạt cũng được coi là một phần 
trong những phương pháp giáo dục 
khi mà những lời khuyên hoặc những 

răn đe không đem lại hiệu quả. Phụ 
huynh tùy từng trường hợp và tùy 
vào tâm tính của mỗi đứa con, cũng 
có thể cho vài roi các cô, các cậu ở 
tuổi mới lớn mà làm biếng học hành, 
ham chơi, gian dối, hoặc không vâng 
lời cha mẹ. Chúng ta nhiều người đã 
có kinh nghiệm này khi nhắc lại thời 
gian mới lớn của mình. Thí dụ, nhờ 
trận đòn của bố tôi mà tôi đã siêng 
học, và hôm nay tôi nên người. Hoặc 
tôi chừa được cái tính nói láo nhờ 
vào ba roi của mẹ tôi.
Một hình thức sửa phạt nữa cũng 
có tác dụng giáo dục, đó là cấm 
đoán (extinction) nhằm mục đích 
ngăn chặn, chấm dứt hành vi ngoài 
ý muốn và không tốt. Tuy nhiên, 
ảnh hưởng tiêu cực có thể là qua 
việc cấm đoán hay khắt khe của cha 
mẹ, con cái sẽ hành động bằng cách 
“tránh né, luồn lách” nếu kỷ luật đã 
ra mà không được theo dõi, thi hành, 
hoặc dẫn đến việc “bất tuân” nếu sự 
cấm đoán chỉ là một cách duy nhất 
mà cha mẹ dùng để khống chế, hoặc 
áp đặt trên con cái. Điều khó khăn 
ở đây là làm cách nào để phân biệt 
được giữa một hành động sửa phạt 
và một hành động khuyến khích 
tiêu cực (punishment and negative 
reinforcement.) Sau đây là một số 
những lỗi lầm thường mắc phải của 
cha mẹ và phụ huynh khi sửa phạt 
con cái:
-Tha nhưng không quên. Sửa phạt, 
nhưng luôn nhắc tới, hoặc làm cho 
đứa trẻ mặc cảm về quá khứ, về 
khuyết điểm của mình. Hậu quả 
là đứa trẻ sẽ dễ dàng tái phạm khi 
những lỗi lầm đó vẫn còn là lý do 
để bị sửa phạt, hoặc quên mà không 
bị phạt.  
-Những hành động sửa phạt làm tăng 
sự căm hận, đe dọa - coi căm thù 
như một cách sửa sai những khuyết 
điểm.  Coi con cái như kẻ thù. Đánh 
đập con cái nhằm thỏa mãn sự bực 
tức, khó chịu cá nhân của cha mẹ.
-Tạo sự sợ hãi để có thể làm tổng 
quát hóa giữa những hành động 
không mong muốn. Thí dụ, phụ 
huynh có thể khiến con cái sợ đến 
trường khi đưa ra những đòi hỏi quá 
khả năng của các em trong việc học. 

Đe dọa, cấm đoán, hoặc áp đặt hình 
phạt nặng nề gây hoang mang sợ hãi. 
Phải sửa phạt như thế nào? 
Trở lại vấn đề sửa phạt. Thánh Kinh 
đã đưa ra những thái độ bình tĩnh, tự 
kìm hãm, và khoan dung như:
-Chậm nóng giận “Slow to anger...” 
(Ps 86:15; Ps 103:8; Jonah 4:2) 
-Nóng giận nhưng đừng phạm tội 
“In your anger do not sin.”  (Eph 
4:26a) . Nếu cha mẹ hoặc phụ huynh 
đã nóng giận thì “đừng sửa phạt” 
con cái. Hầu hết những sửa phạt 
trong lúc nóng giận đều đem lại hậu 
quả “hối hận” sau này cho cả cha mẹ 
lẫn con cái.
-Vì sự nóng giận của con người 
không đem lại sự công chính 
mà Chúa mong muốn “Because 
human anger does not produce the 
righteousness that God desires.” 
(Giacôbê 1:20) 
Như vậy sửa phạt là việc nên làm 
trong sự bình tĩnh, biết tự chủ và kìm 
hãm sự giận dữ của cha mẹ hay phụ 
huynh. 
Những hướng dẫn của Thánh Kinh 
đem lại một ứng dụng thực hành 
vừa nhân bản, và cũng vừa tâm lý. 
Không thể sửa phạt con cái bằng 
cách “Giận cá chém thớt”, bằng cách 
“Cả vú lấp miệng em”, hoặc bằng 
những trận đòn mà mỗi khi nhắc lại 
con cái không biết phải biết ơn hoặc 
giận hờn cha mẹ?! Do đó, roi vọt ở 
đây chỉ được hiểu như những hình 
thức áp dụng trong giáo dục một 
cách chừng mực, có kiểm soát.  
Tuy nhiên, một trong những cách 
thức sửa phạt hữu hiệu nhất vẫn là 
gương sáng của cha mẹ. Nếu những 
hành vi, ngôn ngữ của cha mẹ là một 
bài học tốt, là một gương sáng cho 
cách sống và cách cư xử của con cái, 
thì việc sửa phạt không còn là vấn 
đề roi vọt, chửi bới hoặc trách mắng. 
Người Việt Nam có một câu rất thích 
hợp trong cái nhìn tâm lý giáo dục, 
đó là: “Cha nào con nấy”, hoặc “cha 
mẹ hiền lành để đức cho con”. Còn 
Chúa Giêsu thì nói: “Thầy đã làm 
gương để các con noi theo mà bắt 
chước” (Gioan 15:13).   
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�� Trà Lũ

Lá Thư 

Canada
MÙA XUÂN PHỤC SINH

Canada đã hết tuyết và đang bước vào mùa xuân. Mỗi sớm mai thức dậy, ai cũng thấy mùa xuân đang 
lấp lánh phiá chân trời. Dân làng tôi đã bắt đầu bàn chuyện làm vườn, trồng húng trồng ngò, nhưng mới 
bàn mới trao đổi và góp ý thôi, tháng sau mới trồng thực sự. Đất của Canada tốt qúa sức, trồng cái gì 
cũng thành công. Chị Ba Biên Hòa đang đi tìm hạt cây dấp cá, Cụ Chánh đang tìm hạt cây thì là. Chỉ mới 
nghe dân làng bàn chuyện trồng các loại rau thơm mà tôi đã thấy mâm cơm trong mùa xuân mùa hè này 
sẽ ngon hết sức vậy đó.

Đó là các chuyện liên hệ 
tới cái vườn dịp đầu xuân 
của làng An Lạc chúng 

tôi. Ngày họp làng đầu tháng Cụ 
Chánh tiên chỉ đã nhắc dân làng 
về ngày lễ Phục Sinh giữa tháng 
và ngày Quốc hận 30/4 cuối tháng. 
Mấy cô Huế trong làng xin ông 
ODP tóm tắt chuyện thời sự. Ông 
kể ngay: Chuyện cộng đồng VN thì 
khắp nơi đang bàn chuyện lễ chào 
cờ và xây đài kỷ niệm thuyền nhân. 
Riêng tại Montréal thuộc bang 
Québec thì có tin rất đáng chú ý : 
Đó là tin tờ nguyệt san ‘Người Việt 
Montreal’, sẽ đóng cửa kể từ tháng 
Tư này. Đây là một tờ báo uy tín 
của cộng động, không chỉ tại địa 
phương mà còn khắp nước Canada 
và cả ở hải ngoại. Ban chủ biên, 
BS Trần Mộng Lâm, BS Nguyễn 
Lương Tuyền, nói rằng chúng ta 
đang bước vào giai đoạn mới nên 
cần tiếng nói mới. Không biết bao 
giờ thì ‘Tiếng Nói Mới’ mới xuất 
hiện đây.
Còn tình hình quốc gia thì có tin 
tỉnh bang B.C. ở miền tây đang dự 

tính hủy bỏ việc đổi giờ hàng năm, 
sẽ không còn vặn lên 1 giờ vào đầu 
xuân rồi lại vặn xuống 1 giờ vào 
đầu mùa đông. Ngoài ra, toàn quốc 
ai cũng an cư lạc nghiệp. À, còn tin 
này ai cũng cảm thấy  mà không ai 
công khai nói ra : các quan chức 
Trung Cộng và Việt Cộng đang âm 
thầm chuyển tiền tham nhũng sang 
cất giấu ở đây rất đông, hoặc ở ngân 
hàng hoặc tậu mãi nhà cửa.  Tôi có 
người bạn thân mới đi VN về. Anh 
cho biết nền giáo dục VN hiện nay 
xuống dốc nên nhiều bậc cha mẹ có 
tiền đều lo cho con cái xuất ngoại 
du học. Nơi đến là Canada và Hoa 
Kỳ. Hiện tượng này có tên là ‘lên 
thuyền’. Không phải lên thuyền tỵ 
nạn cộng sản  như năm xưa, mà lên 
thuyền trốn sự giáo dục đầy sai lạc 
và dối trá. Chị Ba Biên Hoà gật đầu 
đồng ý về tin này. Chị bảo, số sinh 
viên VN du học hiện nay rất đông, 
cứ nhìn các em làm việc chạy bàn 
ở các nhà hàng thì đủ rõ. Em nào 
cũng đi làm để có thêm tiền mua 
sách vở.

Còn tin thời sự quốc tế thì sao ? Vẫn 
những tin cũ, vẫn cụ Trump bên 
Hoa Kỳ với việc xây tường biên 
giới phiá nam, vẫn tin cụ can thiệp 
vào nội bộ xứ Venezuella, vẫn tin 
tranh đua kinh tế với Trung Cộng. 
Còn bên Anh thì vấn đề ly khai liên 
bang Âu Châu Brexit vẫn còn rối 
rắm, bên Pháp thì vấn đề dân áo 
vàng biểu tình vẫn còn sôi nổi. Bên 
Á Châu thì việc Trung Cộng bành 
trướng chiếm biển đông, chiếm 
biển VN ngày càng hung hăng. 
Trung Cộng đang ra sức đấu tranh 
với Mỹ. Ai cũng mong Cụ Trump 
theo được gương Cụ Reagan ngày 
xưa. Bạn đọc còn nhớ năm xưa 
Nga Xô cố gồng mình cạnh tranh 
với Mỹ, Cụ Reagan đã làm cho 
Nga Xô đứt gân bụng rồi xẹp luôn. 
Cầu mong cụ Trump theo đưọc con 
đưòng Cụ Reagan.
Mọi khi họp làng thì thường Cụ 
B.95 yêu cầu anh John kể chuyện, 
bữa nay anh John đã đi bước đầu, 
anh phỏng vấn cụ trước : Thưa 
bác, bác từ Hà Nội sang thẳng 
Canada, bác có thấy nhiều sự khác 
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biệt không ? Cụ B.95 trả lời ngay 
: Thấy nhiều lắm chứ, cái gì cũng 
khác, từ nhà cửa, ăn uống đến ăn 
mặc. Ngoài Bắc quê tôi thì manh 
quần tấm áo là quý hiếm lắm, ở 
đây thì ôi thôi, không qúy hiếm mà 
ê hề. Quê tôi đàn bà con gái có áo 
nâu quần đen đã là sang trọng lắm 
rồi, còn ở đây thì chao ơi áo dài 
muôn sắc dài quét đất.
Nghe đến áo dài thì bụng ông 
ODP như nổi sóng. Ông giơ tay 
xin tiếp lời Cụ B.95. Rằng cụ đã 
nói rất đúng. Cái kiểu thời trang 
bây giờ làm tôi rất ngứa mắt. Cái 
áo dài nó đẹp trang nhã như vậy, 
nó thơ mộng ở chỗ hai vạt áo nối 
vào nhau ở hai bên sườn, trên cạp 
quần một chút, tạo ra một kẽ hở 
hình tam giác. Nó lộ ra một chút 
da trắng hồng. Ôi kẽ hở tam giác 
này nó đẹp và sexy làm sao. Bây 
giờ áo dài thời trang là rộng và dài 
quét đất, chả còn lộ ra cái tam giác 
trắng non bên sườn, chả còn lộ ra 
cái quần dài bên dưới. Các cụ cứ 
xem các phim ca nhạc mà coi, áo 
dài có diêm dúa nhưng mất hết vẻ 
thơ mộng. Theo tôi, tôi chỉ thấy có 
3 nữ lưu này còn giữ được tấm áo 
dài thơ mộng ngày xưa, đó là cô tài 
tử Kiều Chinh, cô ca sĩ Khánh Ly 
và Hoàng Oanh. 
Dân làng ai nghe những lời bình 
luận này đều gật gù đồng ý. Ông 
ODP được hứng xin nói tiếp sang 
cái khăn đội trên đầu. Theo ông, 
gốc cái khăn là để cuốn mái tòc 
dài. Xưa các cụ ta cuốn mái tóc 
bằng khăn lụa hay khăn nhung và 
chỉ cuốn độ 2 vòng là cùng vì có 
ai tóc dài phải cuốn đến 3 hay 4 
vòng đâu. Biểu tượng đẹp của việc 
vấn khăn này là Hoàng hậu Nam 
Phương vợ vua Bảo Đại. Các bạn 
cứ tìm hình Bà Nam Phương ngày 
xưa mà coi, bà vấn khăn trên đầu 
rất đẹp, rất thanh nhã, rất qúy phái. 
Còn bây giờ thì sao ? Chao ơi, đa 
số các bà các cô không vấn khăn 
mà đội những vành khăn giả tạo, 

to như cái rế. Khăn gì mà cuốn bao 
nhiêu là vòng, trông không còn ra 
khăn vấn. Nó to và cao như cái rế 
nhà bếp. Thị trường trang sức bán 
những cái rế này, màu mè xanh đỏ 
khắp nơi. Nhiều đoàn thể phụ nữ 
bây giờ có trào lưu đội rế. Các bạn 
cứ xem các cuộc diễn hành và rước 
xách mà coi. Các bà các cô mặc 
áo dài quét đất và ai cũg đội rế to 
đùng trên đầu. Việc này đã lan vào 
cả nhà thờ, nhà chùa.
Cụ Chánh thấy ông ODP bỉ báng 
vành khăn đã hơi dài nên cụ ngăn 
lại không muốn ông nói tiếp nữa. 
Cụ bảo đấy là nếp sống tự do, tự do 
phục  sức, tự do trang điểm. 
Anh John đã giúp ông ODP chuyển 
đề tài. Anh hỏi : Nhân ngày tháng 
Tư Đen, xin bác kể cho làng những 
chuyện bi thảm của cuộc chiến mà 
bác đã từng chứng kiến. Câu hỏi 
này đã chạm vào lòng ông ODP. 
Ông bảo những chuyện bi thảm 
thì nhiều vô cùng, tôi gốc nhà binh 
mà, nhưng có một chuyện mà tôi 
nhớ mãi mỗi khi nói đến chuyện 
Tết Mậu Thân 1968. Năm đó, cả 
miền Nam đã ngây thơ tin rằng 
VC sẽ tuân lệnh hưu chiến trong 
3 ngày tết. Ngay cả Tổng thống 
Thiệu cũng tin như vậy nên ông 
đã về quê vợ ăn tết. Nào ngờ VC 
gian trá và ác độc. Chúng đã bí mật 
xua quân nổ súng. Tại Saigon, nơi 
bị VC tràn ngập đầu tiên là ngã 
tư Bảy Hiền gần sân bay Tân Sơn 
Nhất và Bộ Tổng tham mưu quân 
đội. Thấy bóng VC là bà con bồng 
bế nhau chạy. Có một gia đình kia 
chạy giặc, thấy vừa im tiếng súng 
liền chạy về nhà. Bà vợ vừa mở 
cửa bước vào nhà liền thét lên một 
tiếng lớn gọi chồng rồi ngất xỉu : 
Anh ơi có thằng VC chết trong 
nhà. Anh chồng chạy vội vào thì 
thấy xác một tên bộ đội nằm ngay 
giữa nhà, mặt nó úp xuống đất. 
Ông vội lật nó lên. Và lạ lùng thay, 
mắt nó, mũi nó, miệng nó máu 
chảy ra ròng ròng. Ông cho là điềm 

gở bèn móc túi nó tìm giấy tờ. Ông 
tìm được một cuốn sổ nhỏ ở ngực 
áo. Ngay trang đầu là tên tuổi nó, 
số quân rồi địa chỉ ngoài Bắc, rồi 
ngay phía dưới nó viết hàng chữ : 
Nhà bố mẹ ở Saigon  và nó ghi địa 
chỉ nhà ông. Ông gào lên : Bà nó 
ơi, thằng Hoàng con mình đây nè, 
con ơi con, con từ Bắc vào Nam, 
sao con không báo trước ? ối làng 
nước ơi. Thì ra năm 1954, bố mẹ 
của ông tiếc nhà cửa ruộng vườn 
nên đã không di cư, ông đành bỏ 
lại thằng con tên Hoàng lên 10 tuổi 
để nó ở lại thay ông phụng dưỡng 
bố mẹ, còn ông và vợ đã theo tàu 
há mồm vô Nam. Rồi con ông phải 
nhập ngũ, rồi xuôi Nam vào giải 
phóng Saigon...
Cụ B.95 nghe đến đây thì nói : 
Chuyện bi thảm qúa. Cậu con vuợt 
Trường Sơn đã vào tới Saigon, đã 
tìm ra nhà bố mẹ mà số kiếp không 
đưọc gặp mặt, nằm chết ngay giữa 
nhà bố mẹ. Riêng tôi, tuy ban đầu 
có số bi thảm vi chồng chết ở chiến 
khu, hụt di cư vào Nam năm 1954, 
nhưng may thay cho tôi, năm 1954, 
thấy chồng chưa về mà ngày hết 
hạn di cư đã tới gần, tôi đã liều gửi 
thắng con đi theo chú nó vào Nam. 
Phải xa đứa con độc nhất, tôi đã 
sống đơn độc bao nhiêu năm nghèo 
đói trong chế độ máu lửa ở Miền 
Bắc. Sau năm 1975 tôi vào Saigon 
tìm con. Lại không được gặp con 
vì nó đã vượt biên tỵ nạn. Sau khi 
dò la tin tức tôi được biết cháu đã 
đến đưọc Canada. Và cháu nó đã 
bảo lãnh tôi. Năm 1995 tôi đã lên 
đường, đi một mạch từ Hà Nội 
sang thẳng Canada. Tôi là người 
Bắc, đi Canada năm 1995, các bác 
đã đặt tên B.95 cho tôi là thế. Me 
con gặp nhau sau bao nhiêu năm xa 
cách, thật là một phép lạ. Ngoài ra, 
tôi lại còn được làm quen với các 
bác đây, kết tình anh em với các 
bác. Xin đội ơn Chúa đã ban cho 
tôi phước lộc quá lớn, xin tạ ơn các 
bác đã cho bà lão gìa này những 
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ngày cuối đời hạnh phúc.
Thấy bà cụ có vẻ vui khi so sánh 
Miền Bắc với Canada ngày nay, 
Chi Ba Biên Hòa lên tiếng hỏi : bác 
đã kể cho chúng cháu nghe nhiều 
chuyện ngoài Bắc, nhưng có một 
chuyện chưa hề nghe Bác kể đó 
là chuyện  ca hát ngoài đó. Chắc 
Bác thuộc nhiều bài hát cổ xưa, xin 
bác hát cho chúng cháu nghe vài 
bài. Nghe đến lời xin này thì bà cụ 
B.95 lắc đầu ngay : Lão là người 
nhà quê dốt nát, ngày xưa chỉ biết 
ru con à ơi, còn ngoài đường thì chỉ 
nghe thấy hô xung phong, hô bắn 
giết, chỉ thấy máu lửa. Xin tha cho 
lão việc này.
Chị Ba nói với cả làng : Sở dĩ tôi 
xin Cụ B.95 hát là vì tôi thấy cụ 
thích hát lắm. Những lần tôi cho 
cụ xem băng Thuý Nga và Asia, cụ 
sướng hết sức. Cụ cứ tấm tắc khen 
sao mà lời hát êm ái ngọt ngào, đầy 
tình yêu thân ái làm vậy. Cụ còn 
hát theo nữa đấy. Tuần qua tôi cho 
cụ coi băng của André Rieu, cuốn 
Festa Mexicana 2014, trong đó có 
bài Besame Mucho, cái cô ca sĩ 
gì đó hát hay vô cùng, cô hát như 
đang sống thực bài đó, cô vừa hát 
vừa khóc, cô đã làm nhiều người 
khóc theo, khán giả đã đồng loạt 
đứng lên, vừa vỗ tay, vừa hát vừa 
khóc. Nghe xong, cụ còn bắt tôi 
cho nghe lại mấy lần nữa.
Các cụ biết bài Basame Mucho 
này chứ, bài của nhạc sĩ Consuelo 
Velazquez người Mexico :
...Besame besame mucho, Como si 
fueraesta noche la ultima vez...
...Hãy hôn em thật nhiều, khúc ca 
năm xưa dành tặng anh. Hãy hôn 
em thật nhiều như một câu chuyện 
tình yêu không phôi pha...
Chi Ba kể xong, hứng quá, bèn 
cất tiếng hát. Không ngờ làng tôi 
ai cũng biết bài ca nổi tiếng này. 
Làng tôi đã hát bài này rất say mê 
y như lần trước làng tôi đã hát bài 
Que sera sera. Lần trước dân làng 

đã hát theo cô  Doris Day, lần này, 
hôm nay dân làng đã hát theo cô 
Ba Biên Hòa. Bài ca hay quá sức, 
được ngẫu hứng  và hát đi hát lại, 
mãi mới thôi.
Rồi Cụ B.95 quay vào anh John 
là thần tượng của cụ, Cụ xin Anh 
kể chuyện cười. Cụ bảo bữa nào 
không  được anh cho cười thì bữa 
đó tối về ngủ không ngon. Cái anh 
John này là một bồ chữ, giống y 
như ông ODP vậy. Anh nóí ngay : 
Cháu có nhiều chuyện lắm, biết kể 
chuyện gì bây giờ. Thôi, bữa nay 
cháu kể chuyện cái tên trong tiếng 
Việt nha .
Rằng phái nữ thường có những 
tên rất đẹp rất thơ, nhưng các anh 
nào sắp lấy vợ thì nên cẩn thận 
nha. Chẳng hạn cô tên là Anh, như 
Hoàng Anh, Kim Anh, Xuân Anh... 
Ai cưới được cô tên Anh thì khi gọi 
tên vợ xin chớ có gọi tắt, đừng bao 
giờ gọi Anh ơi, mà phải gọi Hoàng 
Anh ơi nha,  kẻo người ngoài nghe 
bạn gọi vợ Anh ơi Anh ơi thì sẽ cho 
ta là kỳ cục, phải gọi vợ là em ơi 
chứ sao lại anh ơi. Riêng phái nam 
thì các cô nhớ tên Thương nha. Lấy 
nhau rồi vợ đừng gọi chồng Anh 
Thương ơi, thiên hạ bên ngoài sẽ 
thắc mắc : vợ chồng âu yếm nhau 
thì để lúc riêng tư, chứ trước mặt 
mọi người mà gọi anh thương ơi 
thì nghe kỳ cục qúa.
Cả làng cười ầm về cái nhận xét 
này. Anh John còn kể chuyện mấy 
năm trước có một bà bạn của Chị 
Ba, tên là Mỹ Dung, bà này mở nhà 
hàng và định đặt tên là ‘Mỹ Dung 
Restaurant’. Đối với người VN thì 
cái tên này đẹp qúa rồi còn gì. Thế 
nhưng khi chuyện này tới tai anh 
John thì anh can ngay. Rằng chữ 
Dung trong tiếng VN thì nghĩa 
quá đẹp quá thơm, nhưng trong 
tiếng Anh, chữ Dung thì có nghĩa 
là phân thú vật, không thơm chút 
nào. Người da trắng sẽ hiểu là ‘nhà 
hàng bán phân thú vật của tôi’. 

Và anh John kể tiếp, những ai có 
tên là Lý Văn Cư, Cứ, Cử, Cự xin 
chú ý nha. Rằng khi viết tên theo 
lối Canada thì phải đảo ngược và 
bỏ dấu sắc huyền đi , và tên riêng 
phải đi trưóc tên họ,  những mỹ 
danh này biến thành ‘Cu Ly’ hết. 
Tôi đang là Lý Văn Cử sao lại gọi 
tôi là cu ly ! Một nhà có 4 anh em 
tên Cư Cứ Cử Cự, nếu có điện thoại 
gọi đến xin nói chuyện cới Cu Ly 
thì quả thực không ai biết rõ là ai. 
Chính vì thế mà đa số phe ta đã 
chọn thêm tên Peter, Paul, John... 
đứng ở đầu, lúc dó thì không còn 
lẫn nữa.
Anh John xin hết chuyện vì hôm 
nay anh nói đã nhiều. Anh xin Cụ 
Chánh cho biết làm cách nào mà cụ 
sống vẫn vui tươi và khoẻ mạnh. 
Cụ trả lời ngay : Lão chẳng có bí 
kíp gì cả, ngoài việc sống theo thiên 
nhiên. Ngày nào lão cũng đi bộ ít 
là nửa giờ. Đây là phương pháp 
phòng ngừa ung thư tốt nhất. Thứ 
hai là vui cười luôn luôn. Tiếng 
cưòi có thể đẩy nhanh nhịp tim và 
cung cấp ốc-xi cho não. Theo các 
nhà  nghiên cứu Tây Ban Nha thì 
con người càng cười nhiều thì càng 
khoẻ mạnh. Lão thấy sách báo ca 
tụng tiếng cười  rất nhiều, bài nào 
cũng nói tiếng cười là thuốc trường 
sinh. Lão không mong trường sinh 
mà lão chỉ mong sống ngày nào 
cũng đầy tiếng cười. Tiếng cưòi 
bao giờ cũng làm mình vui và 
người khác vui. Bước thứ ba là 
ngày nào lão cũng ngồi thiền, đây 
là lúc lão cầu nguyện sốt sắng nhất, 
vừa nghe được tiếng mình thở vừa 
như nghe có tiếng Chúa bên tai : 
con hãy mến Chúa và yêu tha nhân 
như chính mình. 
Kính chúc các cụ một mùa xuân 
Phục Sinh hạnh phúc, có tâm tình 
tốt đẹp như cụ Chánh tiên chỉ làng 
chúng tôi. Amen.

TRÀ LŨ



Số 210 Tháng 5 - 2019 website: DienDanGiaoDan.com - 83

Kiểm ngư Việt Nam hôm 
8/4 cho biết lực lượng 
này vừa đẩy đuổi nhiều 

tàu cá nước ngoài hoạt động trái 
phép ở vùng biển phía Tây Bắc 
đảo Bạch Long Vỹ mà gần đây 
nhất là vụ đuổi hai tàu cá Trung 
Quốc ở khu vực Vịnh Bắc Bộ.
Vnexpress trích thông tin từ 
Kiểm ngư Việt Nam cho biết vào 
lúc 10 giờ 30 sáng ngày 7/4, lực 
lượng kiểm ngư Việt Nam khi 
làm nhiệm vụ chấp pháp tại vùng 
Vịnh Bắc Bộ đã phát hiện hai tàu 
mang cờ Trung Quốc đang đánh 
bắt cá trái phép.
Khi thấy tàu của kiểm ngư Việt 

Kiểm ngư Việt Nam đuổi hai tàu cá 
Trung Quốc ở vịnh Bắc Bộ

�� RFA

Tàu cá Trung Quốc (Ảnh minh họa)  AFP

Nam, các tàu cá này đã vọi vàng 
tăng chạy về phía vùng biển 
Trung Quốc. Tàu kiểm ngư Việt 
Nam đã dùng vòi rồng để đẩy 
đuổi tàu Trung Quốc và dùng 
phát loa yêu cầu tàu cá nước 
ngoài không được đánh cá trái 
phép trong vùng biển Việt Nam.
Vnexpress trích lời lãnh đạo Cục 
kiểm ngư Vùng 1 cho biết, thời 
gian gần đây, các tàu vỏ thép 
nước ngoài mang cờ Trung Quốc 
to ngang tàu kiểm ngư đã lợi 
dụng thời tiết xấu, tầm nhìn hạn 
chế, liên tục xâm phạm vùng biển 
Việt Nam.
Khu vực Vịnh Bắc Bộ là nơi Việt 

Nam và Trung Quốc đã có thỏa 
thuận phân định và Hiệp định 
hợp tác nghề cá từ năm 2004. Hai 
bên thiết lập một vùng đánh cá 
chung rộng hơn 33.000 km2 có 
phạm vi từ vĩ tuyến 20 trở xuống 
đến đường cửa cửa vịnh, cách 
đường phân định 30,5 hải lý về 
mỗi phía.
Hai bên cũng thường xuyên có 
các hoạt động tuần tra chung trên 
Vịnh Bắc Bộ.
Tuy nhiên, hiện cả Trung Quốc 
và Việt Nam vẫn chưa thể đi đến 
thống nhất trong việc phân định 
vùng cửa Vịnh Bắc Bộ.

https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/vietnam-repels-chinese-flagged-vessels-for-illegally-fishing-in-its-waters-04092019093935.html/S.jpg
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9 tháng 4 2019
Bản quyền hình ảnhGETTY 
IMAGESImage captionF-35B 
Lightning II của Thủy quân 
Lục chiến Hoa Kỳ lần đầu tiên 
được đưa vào phối hợp diễn tập 
cùng tàu USS Wasp trong cuộc 
tập trận chung thường niên với 
Philippines. Trong hình là một 
chiếc F-35B trên tàu USS Essex 
(LHD 2) hồi 9/2018
Với việc điều một hàng không 
mẫu hạm tới khu vực gần rặng 
san hô chiến lược, nơi đang có 
tranh chấp giữa Bắc Kinh và 
Manila, Hoa Kỳ muốn thể hiện 
sức mạnh tại Biển Đông.
Hãng ABS-CBN News hôm 9/4 
đưa tin các ngư dân Philippines 
gần Bãi cạn Scarborough chứng 
kiến một tàu hàng không mẫu 
hạm, trông giống tàu của hải 
quân Mỹ, hiện diện tại vùng biển 
có tranh chấp giữa Philippines, 
Trung Quốc và Đài Loan.

Biển Đông: Tàu sân bay Mỹ tới sát 
vùng Philippines-TQ tranh chấp

Phía Mỹ không xác nhận, cũng không bác bỏ tàu chiến hiện diện 
gần Bãi cạn Scarborough có phải là tàu USS Wasp hay không, Japan 
Times tường thuật.
Manila đón Nga, tập trận cùng Mỹ và dọa ‘cảm tử’ với TQ
Tàu ngầm Nhật ‘lần đầu’ diễn tập ở Biển Đông
VN ‘nên ký’ thỏa thuận đánh bắt cá chung
Vị trí tàu cá Philippines cách tàu chiến khoảng ba hải lý.
Tin tức nói các chiến đấu cơ đã cất cánh, hạ cánh lên xuống từ tàu này.
Trung Quốc trên thực tế đã chiếm quyền kiểm soát Bãi cạn Scarborough 
kể từ 2012 tới nay, sau khi cuộc đối đầu giữa các tàu của Philippines 
và Trung Quốc kết thúc.
Kể từ đó, Trung Quốc trên thực tế đã phong tỏa khu vực này, nơi vốn 
là ngư trường màu mỡ của ngư dân Philippines, và thường xuyên cho 
tàu cá cùng các tàu “cảnh sát biển” tới nơi.
Trong một nỗ lực nhằm kiềm chế thái độ của Trung Quốc tại đây, hồi 
tháng Giêng năm ngoái, hải quân Mỹ đã gửi một tàu khu trục tiến sát 
phạm vi 12 hải lý của bãi cạn này, nhằm thực thi quyền tự do đi lại ở 
Biển Đông.
Ngoài Bãi cạn Scaborough, Manila còn đối đầu với Bắc Kinh về nhiều 
địa điểm khác trên Biển Đông.
Gần đây nhất, căng thẳng bùng lên giữa hai bên với việc Trung Quốc 
cho hơn 200 tàu các loại tới đảo Thị Tứ, nơi Philippines đang kiểm 
soát.

https://www.bbc.com/vietnamese/world-47856683
https://www.bbc.com/vietnamese/world-45551211
https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-44543820
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Vụ việc khiến Manila giận dữ. Tổng thống Duterte tuyên bố “sẽ nói 
lính của tôi ‘chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ cảm tử” nếu Trung Quốc 
đụng vào đảo này.
Trong hôm 9/4, hàng trăm người Philippines đã biểu tình trước Đại 
sứ quán Trung Quốc tại Manila để phản đối các hành động của Trung 
Quốc tại Biển Đông
Tàu USS Wasp và chiến đấu cơ F-35B dự Balikatan 2019
Hồi cuối tháng Ba, hải quân Mỹ đã xác nhận cử tàu USS Wasp tới 
tham dự cuộc tập trận chung Balikatan 2019.
Hoa Kỳ hiện đang có cuộc tập trận chung thường niên với Philippines, 
kéo dài từ 1 đến 12/4.
Đây cũng là lần tập trận Balikatan đầu tiên có sự tham dự của tàu USS 

Wasp phối hợp diễn tập cùng 
chiến đấu cơ tàng hình F-35B 
Lightning II của Thủy quân Lục 
chiến Hoa Kỳ, hải quân Hoa Kỳ 
nói.
Điều này «thể hiện việc tăng cam 
kết sức mạnh quân sự cho một 
vùng Indo-Thái Bình Dương tự 
do và cởi mở», tuyên bố của hải 
quân Hoa Kỳ viết.
‘Vấn đề lớn nhất’ của Mỹ-
Trung là Biển Đông?
Việt Nam ‘cứng rắn hơn trong 
vấn đề Biển Đông’?
Biển Đông: Tàu Mỹ tới Gạc 
Ma, TQ tập bắn đạn thật
Mỹ không công bố cụ thể số quân 
nhân có mặt trên tàu USS Wasp 
khi tập trận chung với Philippines.
Tuy nhiên, USS Wasp là loại hàng 
không mẫu hạm cỡ nhỏ, thông 
thường mang theo 31 phi cơ quân 
sự các loại, có đội ngũ 1.000 sỹ 
quan và thủy thủ, và có thể mang 
theo hơn 1.600 lính thủy quân lục 
chiến.
Các hình ảnh về hoạt động đang 
diễn ra của tàu tại Philippines cho 
thấy nó mang theo ít nhất là 10 
chiếc F-35B, bốn chiếc MV-22 
Ospreys, và hai trực thăng MH-
60S Sea Hawk.
USS Wasp mới chỉ có khả năng 
đáp ứng F-35B kể từ 2017, sau 
khi được tân trang thêm các thiết 
bị mới.
Trong lần tập trận chung thứ 35 
này, ước tính có khoảng 7.500 
quân nhân các bên tham dự, trang 
tin Phil Star nói.
Phía Philippines chiếm khoảng 
4.000 lính thuộc các lực lượng có 
vũ trang. Số lượng các quân nhân 
Mỹ là 3.500 người. Ngoài ra còn 
có khoảng 50 lính Úc góp mặt.

BẢN QUYỀN HÌNH ẢNH GETTY IMAGESIMAGE CAPTION 
NGƯỜI DÂN PHILIPPINES BIỂU TÌNH PHẢN ĐỐI TRUNG 
QUỐC TẠI MANILA HÔM 9/4

BẢN QUYỀN HÌNH ẢNHGETTY IMAGESIMAGE CAPTION MỸ 
VÀ PHILIPPINES TIẾN HÀNH TẬP TRẬN CHUNG BALIKATAN 
HÀNG NĂM. TRONG HÌNH LÀ CUỘC TẬP TRẬN 5/2018 TẠI 
TỈNH CASIGURAN CỦA PHILIPPINES

https://www.public.navy.mil/surfor/lhd1/Pages/USS-Wasp-SPMAGTF-4-Arrive-in-the-Philippines-for-Exercise-Balikatan.aspx
https://www.bbc.com/vietnamese/world-46955896
https://www.bbc.com/vietnamese/world-46955896
https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-46726972
https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-46726972
https://www.bbc.com/vietnamese/world-45698262
https://www.bbc.com/vietnamese/world-45698262
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Năm 2019 tuy tiếp nối nhưng 
khác năm 2018. Không phải vì 
năm con heo khác con chó, mà 
trật tự thế giới thay đổi quá nhanh. 
Điều đó ai cũng biết, nhưng còn 
chưa biết rõ là năm 2019 khác cái 
gì, thế nào và tại sao. Bài này chỉ 
đề cập đến vài điểm chính.
– Thứ nhất (về đối ngoại) Việt 
Nam có thể nâng cấp quan hệ với 
Mỹ thành đối tác chiến lược.
– Thứ hai (về đối nội) Việt Nam 
có thể cải cách thể chế toàn diện 
(vòng hai).
– Thứ ba, Việt Nam không nên 
làm dự án đường cao tốc Bắc 
Nam vào lúc này vì yếu tố Trung 
Quốc.        
Đối tác chiến lược
Việt Nam và Mỹ tuy trước đây 
là cựu thù, nhưng nay lại chia sẻ 
“lợi ích chiến lược song trùng” 
(tại khu vực Indo-Pacific). Trong 
2-3 năm qua, điều này ngày càng 
rõ. Tổng thống Obama đến thăm 
Việt Nam (23-25/5/2016), đã 
quyết định bỏ cấm vận vũ khí sát 
thương, tiếp theo quyết định xoay 
trục sang châu Á (Asia Pivot) và 
thúc đẩy hiệp định TPP. Hơn một 
năm sau, tổng thống Trump đến 
thăm Việt Nam (10/11/2017) đã 
tuyên bố tầm nhìn Indo-Pacific 
với chiến lược an ninh quốc gia 
và quốc phòng mới (coi Trung 
Quốc là “đối thủ”).
Nếu chuyến thăm Mỹ lần trước 
của TBT Nguyễn Phú Trọng (6-

Việt Nam 2019: Có thể làm gì 
và không nên làm gì

�� Nguyễn Quang Dy

10/7/2015) có ý nghĩa tượng 
trưng là chính (được tổng thống 
Obama tiếp chính thức tại phòng 
bầu dục), thì chuyến thăm Mỹ sắp 
tới của CTN/TBT Nguyễn Phú 
Trọng mang ý nghĩa thực chất, 
nhằm tăng cường quan hệ hợp 
tác chiến lược (cũng như kinh tế). 
Nay vấn đề cần bàn không phải lễ 
tân (gặp ở đâu/thế nào) mà đã đến 
lúc hai nước cần nâng cấp quan 
hệ lên đối tác chiến lược.
Hai năm qua cũng là quá trình 
“xây dựng lòng tin” (confidence 
building) giữa Washington và Hà 
Nội. Năm 2019 là thời điểm chín 
muồi để hai nước nâng cấp quan 
hệ thành đối tác chiến lược vì Mỹ-
Trung đang tiến hành cuộc chiến 
tranh thương mại (tuy vừa đánh 
vừa đàm). Có mấy tiền đề hậu 
thuẫn cho quyết định này. Đầu 
năm nay, Việt Nam đã tổ chức 
cuộc gặp thượng đỉnh Trump-
Kim tại Hà nội (27-28/2/2019). 
Nhân dịp này, tổng thống Trump 
đã chính thức mời CTN/TBT 
Nguyễn Phú Trọng sang thăm 
Mỹ (như một cách cám ơn).
Các quan chức ngoại giao và 
quốc phòng của hai nước (cấp 
thứ trưởng) đã tham dự hội thảo 
“Việt-Mỹ: Hướng đến hợp tác 
chiến lược” do CSIS tổ chức tại 
Washington (3/4/2019). Ông 
Randall Schriver (trợ lý bộ 
trưởng quốc phòng phụ trách khu 
vực Indo-Pacific) tham dự hội 
thảo đã nhấn mạnh: “Quan hệ 
quốc phòng của chúng tôi rất chặt 

chẽ và là một trong những trụ cột 
mạnh mẽ nhất trong mối quan hệ 
song phương trên nhiều phương 
diện”.
Có thể nói, đó là một bước chuẩn 
bị (homework) để nâng cấp quan 
hệ lên đối tác chiến lược. Sắp tới, 
CTN/TBT Nguyễn Phú Trọng 
sang thăm Mỹ là dịp tốt để hai 
nước chính thức quyết định nâng 
cấp quan hệ lên đối tác chiến 
lược. Theo thông lệ, một ủy viên 
Bộ Chính trị (có thể là bộ trưởng 
Công an Tô Lâm) sẽ thăm Mỹ 
để chuẩn bị (như “tiền trạm”). 
Lần trước (năm 2015) Bộ trưởng 
Công an Trần Đại Quang cũng đi 
thăm Mỹ để chuẩn bị.
Về nội dung hợp tác chiến lược, 
hai nước cần tập trung vào các 
hoạt động:
(1) Tiếp tục khắc phục hậu quả 
chiến tranh (MIA, rà phá bom 
mìn, khử độc);
(2) Triển khai hợp tác dầu khí tại 
Biển Đông (dự án Cá Voi Xanh);
(3) Tăng cường giao lưu hải quân 
(tàu sân bay thứ hai của Mỹ đến 
thăm Đà Nẵng);
(4) Mỹ giúp Việt Nam nâng cao 
năng lực tuần tra biển (bàn giao 
tầu tuần dương “cutter” thứ hai);
(5) Việt Nam tham gia tập trận 
(như RimPac 2018) và cùng tuần 
tra biển Đông (với Mỹ và các đối 
tác khác);
(6) Hợp tác cứu hộ, quân y, đào 
tạo, tình báo;
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(7) Mỹ lập kho hậu cần (tại Đà 
Nẵng);
(8) Việt Nam tăng cường mua vũ 
khí Mỹ…
Đường cao tốc Bắc-Nam 
Theo báo cáo của Bộ GTVT 
(10/2018), dự án xây dựng tuyến 
đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía 
đông là dự án trọng điểm quốc 
gia. Trước mắt, đầu tư 11 dự 
án hợp phần với tổng chiều dài 
654 km, đi qua 13 tỉnh, với tổng 
mức đầu tư 118.716 tỉ VNĐ. Sau 
khi lãnh đạo Bộ GTVT tiếp đại 
diện tập đoàn Thái Bình Dương 
(Trung Quốc) để trao đổi về khả 
năng tham gia dự án, dù bỏ tiền ra 
để làm toàn tuyến (theo đề nghị 
của họ) hay chia ra để đấu thầu 
làm từng phần (như dự kiến của 
Bộ GTVT), thì rủi ro đều rất cao, 
nên dư luận sẽ phản đối.
Nếu nhà thầu Trung Quốc được 
Bộ GTVT chọn làm dự án chiến 
lược này (dù theo phương án làm 
toàn tuyến hay làm từng phần) 
đều có thể dẫn đến tai họa quốc 
gia. Thứ nhất, người Việt Nam 
yêu nước nhất định sẽ phản đối 
còn quyết liệt hơn so với chủ 
trương định làm “Ba đặc khu”. 
Thứ hai, nếu Bộ GTVT chọn nhà 
thầu Trung Quốc làm dự án này, 
họ phải chịu trách nhiệm trước 
lịch sử và trước nhân dân về hệ 
lụy của quyết định đó.
Thứ nhất, đây là dự án trọng 
điểm như xương sống của cả 
nước, do vị trí chiến lược về giao 
thông và an ninh quốc phòng. 
Nếu giao cho nhà thầu Trung 
Quốc làm cũng như “gửi trứng 
cho ác”. Thứ hai, nếu Bộ GTVT 
định vay vốn Trung Quốc để làm 
dự án này, chắc chắn Việt Nam 
sẽ sa vào “bẫy nợ” của “Nhất 
đới Nhất lộ”, trong khi một số 

nước khác như Malaysia đã tỉnh 
ngộ và tìm cách “thoát Trung”. 
Thứ ba, Mỹ vừa lập ra IDFC 
(International Development 
Finance Corporaqtion) với ngân 
sách ban đầu là 60 tỷ USD để 
(cùng với Nhật và Úc) hỗ trợ các 
nước khu vực làm các dự án hạ 
tầng chất lượng cao, cạnh tranh 
với sáng kiến “Nhất đối Nhất lộ” 
của Trung Quốc. Nếu muốn được 
lòng Trung Quốc chắc sẽ mất 
lòng Mỹ.
Trong bối cảnh hai nước Mỹ-Việt 
đang thúc đẩy hợp tác chiến lược 
(như phân tích bên trên), nếu lúc 
này Bộ GTVT quyết định cho 
nhà thầu Trung Quốc (Tập đoàn 
Thái Bình Dương) làm dự án này 
là ngược lại xu hướng phát triển 
hợp tác chiến lược Mỹ-Việt. Nói 
cách khác, quyết định này sẽ là 
một tín hiệu “chống Mỹ”, trước 
chuyến thăm Mỹ của CTN/TBT 
Nguyễn Phú Trọng. Không ai lại 
dại dột lấy đá ghè chân mình khi 
muốn thoát hiểm.
Theo Minxin Pei, cuộc ganh đua 
giữa Mỹ và Trung Quốc đang 
diễn ra là một “cuộc chiến tranh 
lạnh mới”, khác hoàn toàn với 
cuộc chiến tranh lạnh Mỹ-Xô 
trước đây. Các trận chiến quyết 
định nhất trong cuộc chiến tranh 
lạnh mới này sẽ diễn ra trên mặt 
trận kinh tế (thương mại, công 
nghệ và đầu tư), thay vì chỉ diễn 
ra tại Biển Đông hay Eo biển 
Đài Loan. (“The High Costs of 
the New Cold War”, Minxin Pei, 
Project Syndicate, 14/03/2019).
Theo Joseph Nye (tác giả “quyền 
lực mềm”), Trung Quốc là “người 
khổng lồ chân đất sét”, và là “nạn 
nhân của chính sự thành công của 
mình”. Giới cầm quyền Trung 
Quốc vẫn bị mắc kẹt trong vòng 

luẩn quẩn về lý luận chính trị vì 
họ tin rằng chỉ có Đảng mới có 
thể cứu Trung Quốc và do đó bất 
kỳ cải cách nào cũng phải củng cố 
sự độc tôn quyền lực của Đảng. 
Nhưng Jo Nye    cho rằng “đây 
chính là điều mà Trung Quốc 
không cần”. Chiến dịch chống 
tham nhũng của Tập chỉ làm cho 
“sự chủ động và sáng tạo bị thui 
chột”. Những cải cách chính trị 
của Đặng Tiểu Bình (tách đảng 
ra khỏi nhà nước) đã bị Tập đảo 
ngược. Một nhà kinh tế Trung 
Quốc nói rằng chiến dịch chống 
tham nhũng của Tập làm GDP 
Trung Quốc giảm 1% mỗi năm. 
Một doanh nhân Trung Quốc 
nói rằng “tăng trưởng thực tế 
chưa bằng một nửa con số chính 
thức”. (“Does China Have Feet 
of Clay?”, Joseph Nye,  Project 
Syndicate, 04/04/2019).
Các chuyên gia nói gì
Theo chuyên gia kinh tế Phạm 
Chi Lan,  Tập đoàn Thái Bình 
Dương đề xuất như vậy “là việc 
của họ” và chắc chắn họ đã thấy 
rất có lợi về nhiều mặt nên mới 
muốn tham gia làm đường cao 
tốc Bắc-Nam của Việt Nam…
Việc này đặt ra rất nhiều vấn đề 
và người dân chắc chắn sẽ có 
những phản ứng… Khi làm với 
Trung Quốc nếu càng có lợi cho 
họ bao nhiêu thì càng thiệt cho 
mình bấy nhiêu… Các công trình 
thường dùng công nghệ lạc hậu, 
thiết bị cũ kỹ, chất lượng thấp 
khiến công trình hỏng đi, hỏng lại 
rất nhiều lần, gây tốn kém. Phía 
Trung Quốc thường đưa công 
nhân của họ sang làm việc và như 
vậy sẽ gây nhiều hệ lụy tiêu cực.
Về tài chính, dù Trung Quốc ứng 
vốn trước hay chào thầu với giá 
thấp nhưng cuối cùng thế nào 

https://www.project-syndicate.org/commentary/five-key-weaknesses-in-china-by-joseph-s--nye-2019-04
https://www.project-syndicate.org/commentary/five-key-weaknesses-in-china-by-joseph-s--nye-2019-04
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HỘI YỂM TRỢ ÁN TUYÊN THÁNH
CHA TRƯƠNG BỬU DIỆP

13962 Seaboard Cir, Garden Grove, CA 92843, USA
Tel: (714) 949-7049

THÔNG BÁO
Vì nhu cầu giúp cho việc tuyên thánh cha Trương Bửu Diệp sớm được 
thành tựu, chúng tôi một số giáo dân thiện chí đứng ra thành lập HỘI 
YỂM TRỢ ÁN TUYÊN THÁNH CHA TRƯƠNG BỬU DIỆP và đã được 
chính quyền cấp giấy phép hoạt động của một hội vô vị lợi.

Văn phòng của Hội được đặt tại địa chỉ:
13962 Seaboard Cir., Garden Grove, California 92843
Tel: (714) 852-3891

Giờ mở cửa: 6 ngày một tuần từ 10:00am-5:00pm, đóng cửa ngày Chúa Nhật
Sự yểm trợ của quý vị sẽ được chuyển về Roma cho tiến trình Tuyên 
Th ánh Cha Trương Bửu Diệp.

Trân trọng cảm tạ quý vị.
Ban Điều Hành
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cũng bị đội giá lên gấp mấy lần. 
Vốn của Trung Quốc “tưởng ưu 
đãi nhưng rốt cuộc lại là ngược 
đãi”. Bà Lan  đề nghị “không 
chấp nhận đề xuất của Tập đoàn 
Trung Quốc”  và mong lãnh đạo 
“tỉnh táo, sáng suốt quyết định… 
Phải khách quan, công tâm, có 
lòng yêu nước chứ đừng vì lợi ích 
của mình mà gây hệ lụy cho đất 
nước”.  (“Tập đoàn Trung Quốc 
thấy rất có lợi về nhiều mặt mới 
đề xuất làm cao tốc Bắc-Nam”, 
Phạm Chi Lan, Soha, 19/3/2019).
Chuyên gia kinh tế Lê Đăng 
Doanh cũng thấy “hết sức lo 
ngại” và khuyên cần thận trọng 
trước đề xuất làm đường cao tốc 
Bắc-Nam của Tập đoàn Trung 
Quốc. Việc này sẽ đặt ra rất nhiều 
vấn đề trong việc giám sát, chất 
lượng, tác động đến một số mặt 
hệ trọng của đất nước. Việc xây 
dựng đường cao tốc Bắc-Nam là 
dự án mang tính chiến lược, ngoài 
kinh tế còn liên quan đến vấn 
đề an ninh, quốc phòng. Một số 
nước khác như Malaysia đã hủy 
một số dự án với Trung Quốc. 
Ông Doanh “tha thiết đề nghị các 
cơ quan chức năng xem xét một 
cách thận trọng, không nên chấp 
nhận đề xuất của Tập đoàn Trung 
Quốc”.
 (“Hết sức lo ngại Tập đoàn Trung 
Quốc đề xuất làm cao tốc Bắc-
Nam”, Lê Đăng Doanh, Soha, 
16/3/2019).
Ông Nguyễn Trung bức xúc: Sau 
30 năm CNH-HĐH mà hôm nay 
ta vẫn phải đi xin ODA. Sau 30 
năm CNH rồi mà kinh tế của ta 
chủ yếu vẫn do FDI…Ta vẫn 
chưa tự làm nổi đường sắt Bắc-
Nam và đường cao tốc Bắc-
Nam…Nước ta đến nay vẫn chưa 
trở thành NIC…Việt Nam đang 

tự biến thành nước cho thuê để 
hứng lấy những thứ biến nước ta 
thành “bãi thải công nghiệp” của 
nước khác…Việt Nam làm thân 
phận  “cây tầm gửi”  sau 30 năm 
CNH-HĐH vừa qua là quá đủ rồi. 
Phải rút kinh nghiệm ngay tức 
khắc! Phải thay đổi các thể chế 
cần thiết để ta tự đứng lên làm 
bằng được như vậy! (Ông Trung 
nói đúng, nhưng quá muộn).
Nếu Bộ GTVT để  cho nhà thầu 
Trung  Quốc  làm đường  cao 
tốc Bắc-Nam thì  “sẽ  mất 
dân và có thể mất nước”. Không 
được!  Nhưng nếu định  gạt nhà 
thầu Trung Quốc khỏi dự án này, 
thì họ có thể trả đũa, “ta có chạy 
đằng trời cũng không thoát”. 
Phải chăng đó là thế mắc kẹt 
“catch-22” (damned if you do, 
damned if you don’t). Ông Trung 
đặt câu hỏi “tại sao nhất thiết cứ 
phải có con đường cao tốc Bắc-
Nam vào lúc này”  để tự gây 
khó  cho  mình như thế này? Có 
khác gì tự sát không? Nếu chưa 
có đường cao tốc này thì ai chết? 
Theo ông Trung, ta nên hoãn làm 
dự án này, để chờ mấy năm sau 
đủ lực sẽ tự làm. (“Việt Nam nên 
nói thật với Trung Quốc về đường 
cao tốc Bắc Nam”, Nguyễn 
Trung, Viet-Studies, 7/4/2019).
Ông Trung khuyên nên xem lại 
các bài học đau đớn như bauxite 
Tây Nguyên,  tuy  cả nước phản 
đối nhưng vẫn làm bằng được, để 
nay thua lỗ trở thành một gánh nợ 
lớn (hơn một tỷ USD) và là quả 
bom môi trường nổ chậm vì “bùn 
đỏ” đe dọa cả vùng đồng bằng 
phía dưới. Đó là bài học về dự án 
thép Formosa, đe dọa hủy hoại 
môi trường biển miền Trung và 
an ninh quốc gia. Đó là bài học 
về đường sắt trên cao Cát Linh- 

Hà Đông, một kinh nghiệm xấu 
về đội vốn cao, chậm tiến độ, và 
chất lượng xấu vì công nghệ lạc 
hậu. Theo Tuổi Trẻ (5/4/2019) 
trong quý I/2019, Việt Nam phải 
trả nợ US$ 4.27 tỷ (mỗi ngày phải 
trả US$ 47.5 triệu).
Theo ông Trung, ta “nên nhân dịp 
này nói thật với Trung  Quốc  tất 
cả”…để  họ  hiểu  tại sao  ta 
phải  quyết định  chọn con 
đường  “tự làm lấy  đường cao 
tốc này,  hoàn toàn không phải 
vì chống Trung  Quốc”…Phải 
nói thẳng với họ về  những kinh 
nghiệm đau đớn trong hợp tác 
Việt-Trung, những sai lầm và 
thiếu sót của cả hai bên (chủ 
yếu phía ta nhân nhượng quá 
đáng, phía họ  lấn tới quá đáng). 
Nhưng tôi e rằng “nói thật, nói 
thẳng” thường chỉ có tác dụng 
khi đối tác là những người tử tế, 
chứ không hiệu quả khi đối tác là 
“Frankenstein”.
Cải cách thể chế
Việt Nam đã cải cách thể chế 
(vòng một) từ năm 1986, tạo ra 
động lực đổi mới và phát triển 
khá ấn tượng. Nhưng đến nay, 
những động lực đó đã hết đà, 
đang gây ách tắc (như “trên bảo 
dưới không nghe” hoặc “trên 
nóng, dưới lạnh”). Để phát triển 
bền vững trong thời đại kỹ thuật 
số, “chính phủ kiến tạo” cần cải 
cách thể chế toàn diện (vòng hai) 
để tháo gỡ ách tắc (về cả kinh tế/
chính trị và văn hóa/giáo dục) 
nhằm tạo động lực mới để phát 
triển.
“Báo cáo Việt Nam 2035: Hướng 
tới thịnh vượng, sáng tạo, công 
bằng và dân chủ” (do World 
Bank và MPI công bố 23/2/2016) 
khuyến nghị Việt Nam cải cách 
thể chế, dựa trên ba trụ cột phát 

http://soha.vn/ts-le-dang-doanh-het-suc-lo-ngai-viec-tap-doan-trung-quoc-de-xuat-lam-cao-toc-bac-nam-2019031612112257.htm
http://soha.vn/ts-le-dang-doanh-het-suc-lo-ngai-viec-tap-doan-trung-quoc-de-xuat-lam-cao-toc-bac-nam-2019031612112257.htm
http://soha.vn/ts-le-dang-doanh-het-suc-lo-ngai-viec-tap-doan-trung-quoc-de-xuat-lam-cao-toc-bac-nam-2019031612112257.htm
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triển với 6 chuyển đổi lớn để 
tăng năng suất, đưa Việt Nam trở 
thành nước thu nhập trung bình 
cao vào năm 2035. Nhưng đến 
nay Việt Nam vẫn chưa bắt đầu 
triển khai cải cách thể chế với ba 
trụ cột: (1) Thịnh vượng kinh tế 
đi đôi với bảo vệ môi trường; (2) 
Công bằng và hòa nhập xã hội; 
(3) Nâng cao năng lực và trách 
nhiệm giải trình của nhà nước.
Vì vậy, thành quả kinh tế đang bị 
triệt tiêu, Việt Nam vẫn tụt hậu so 
với các nước láng giềng, với năng 
suất lao động vào loại thấp nhất 
khu vực. Về tài chính, thu không 
đủ chi, ngân sách thâm hụt. Thủ 
tướng Nguyễn Xuân Phúc cảnh 
báo “nợ công vượt trần”, có 
nguy cơ “sụp đổ tài khóa quốc 
gia”.    Sau 2 năm chống tham 
nhũng quyết liệt (với “người đốt 
lò vĩ đại” dẫn dắt), Việt Nam vẫn 
tụt hạng về “chỉ số chống tham 
nhũng” (CPI 2018).
Bên cạnh những ách tắc về kinh 
tế/chính trị, thì văn hóa/giáo dục 
cũng đang xuống cấp nghiêm 
trọng. Lâu nay, nếu giở báo ra đọc 
hay vào mạng xem, người ta thấy 
đầy rẫy mấy chuyện “cướp, giết, 
hiếp”. Đây không chỉ là những 
nội dung gây sốc để báo chí lá cải 
“câu view”, mà còn phản ánh một 
thực trạng xã hội đầy bất ổn, vì 
“thượng bất chính, hạ tắc loạn”. 
Nhưng điều đáng nói là thực trạng 
bức xúc đó diễn ra “lâu dần thành 
quen”, làm người ta dễ chấp nhận 
như “chuyện bình thường” (new 
normal) hay “việc đã rồi” (fait 
accompli).
Theo ActionAid Việt Nam (khảo 
sát năm 2016), cứ 4 người ít nhất 
có 3 người (phụ nữ và trẻ em) đã 
từng bị quấy rối tình dục nơi công 
cộng. Có 47 % nạn nhân giữ im 

lặng thay vì trình báo công an hay 
cảnh báo cho người khác. Theo 
Bộ Lao Động & TBXH, hơn 2000 
trẻ em mỗi năm bị lạm dụng. Gần 
đây, những vụ xâm hại tình dục 
trẻ em ngày càng gia tăng, chiếm 
80% tội phạm xâm hại trẻ em, 
trong khi bạo lực học đường trở 
thành vấn nạn.
Những vụ tấn công tình dục nữ 
sinh và bé gái liên tiếp xảy ra, 
không phải ngoài đường phố 
hay trên tàu xe, mà trong thang 
máy tại những tòa nhà có hệ 
thống camera an ninh giám sát. 
Những kẻ tấn công tình dục gần 
đây không chỉ là các nhóm lưu 
manh côn đồ có văn hóa thấp mà 
còn là những người đàn ông có 
vị trí khá cao trong xã hội. Điều 
làm dư luận bức xúc và bất bình 
là cách xử lý của cơ quan hành 
pháp và công quyền không đủ răn 
đe. Đáng chú ý là 2 vụ tấn công 
tình dục nữ sinh viên và bé gái 
trong thang máy tại Hà Nội và TP 
HCM.
Khủng hoảng lòng tin
Theo các nguồn báo chí, ngày 
18/3/2019, Đỗ Mạnh Hùng (quản 
lý một văn phòng xuất khẩu lao 
động), đã tấn công tình dục nữ 
sinh viên PHV trong thang máy 
tại tòa nhà Golden Palm, đường 
Lê Văn Lương, quận thanh Xuân, 
Hà Nội. Hùng đã bị Công an 
Thanh Xuân xử phạt “200 ngàn 
đồng” (theo Điểm a, Khoản 1, 
Điều 5 của Nghị định 167/2013/
NĐ-CP). Mức phạt đó tương 
đương với mức phạt hành vi tiểu 
tiện nơi công cộng, để gia súc 
phóng uế nơi cộng cộng, không 
quét dọn rác xung quanh nhà… 
(theo Điểm d, Điều 7, Nghị định 
nói trên).
Chỉ hai tuần sau, ngày 1/4/2019, 

Nguyễn Hữu Linh (cựu viện phó 
VKSND TP Đà Nẵng) đã tấn công 
tình dục một bé gái 7 tuổi trong 
thang máy tại tòa nhà Galaxy 9, 
đường Nguyễn Khoái, quận 4, TP 
HCM. Chưa biết Linh sẽ bị xử 
lý thế nào, liệu có bị phạt “200 
ngàn đồng” (theo “quy định” hay 
không). Gia đình bé gái không 
muốn tố giác vì lo ngại quá trình 
điều tra sẽ tác động tiêu cực đến 
tâm lý của cháu bé, hoặc đã mất 
lòng tin vào công lý.
Thượng tướng công an Lê Quý 
Vương thừa nhận luật pháp Việt 
Nam hiện còn nhiều bất cập và 
bình luận một cách bất lực: “Rất 
khó… Cái này là vấn đề giáo dục 
đạo đức con người”.  Phải chăng 
vì vậy mà Khá Bảnh (một “giang 
hồ trên mạng”) được người dân 
(nhất là giới trẻ) hâm mộ đến 
cuồng nhiệt. Trong khi đó, “soái 
ca” Dương Minh Tuyền (của giới 
giang hồ ) đã ngang nhiên “thế 
thiên hành đạo” về thăm và hỗ trợ 
tiền bạc cho gia đình nữ sinh lớp 
9 tại Hưng Yên bị 5 bạn nữ cùng 
lớp lột quần áo và hành hung 
một cách dã man. Bắt Khá Bảnh 
không giải quyết được vấn đề, vì 
sẽ có Khá Bảnh khác (thậm chí 
còn tệ hơn).
Những cái tên như Sầm Đức 
Xương (hiệu trưởng, Hà Giang), 
Nguyễn Khắc Thủy (cựu cán 
bộ ngân hàng, Vũng Tàu), Đỗ 
Mạnh Hùng (viên chức, Hà Nội), 
Nguyễn Hữu Linh (cựu viện phó 
VKSND, Đà Nẵng) đã trở thành 
“nổi tiếng” (vì xâm hại trẻ em). 
Nhưng họ không phải là giới lưu 
manh giang hồ (như Khá Bảnh 
hay Dương Minh Tuyền), mà là 
cán bộ đảng viên trong hệ thống 
công quyền hoặc tổ chức của 

(xem tiếp trang 98)
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     Chúng tôi mới nhận được cuốn 
CHỨNG TỪ CỦA MỘT MỤC 
TỬ do Hội Thân Hữu Giáo Phận 
Hải Phòng đứng tên xuất bản và 
do nhà xuất bản Định Hướng ở 
Pháp ấn loát. Ông Phạm Xuân 
Cảnh, một người bạn lâu năm 
của chúng tôi từ thời hoạt động 
Sinh Viên Công Giáo ở Sài Gòn 
vào những năm đầu thập niên 
60 của thế kỷ trước đã có nhã ý 
gửi cho cuốn sách này. Tôi mạn 
phép đăng lại một phần điện thư 
mà ông Phạm Xuân Cảnh và phu 
nhân Hoàng Kim Phương hiện 
sống ở Thụy Sĩ gửi cho tôi nói về 
lai lịch của cuốn sách:
      “Về hồi ký, thật là một phép 
lạ, vì ở Hải Phòng không ai nghĩ 
Đức Cha viết hồi ký, vả nữa vì 
luôn bị Cộng sản kiểm soát nên 
hầu hết tài liệu trong văn khố đã 
bị thiêu hủy, chỉ còn một số sách 
kinh bổn. Tình cờ, năm 2017, khi 
Tòa Giám Mục Xã Đoài (giáo 
phận Vinh) sửa soạn dọn sang nhà 
mới, người ta mới thấy trong văn 
khố cũ một số trang của quyển vở 
học trò mục nát có chữ viết tay, 
xem ra ghi những sự việc xảy ra ở 
Hải Phòng. Vì tò mò, anh Vương 
Đình Chữ xin Đức Cha Hợp đem 
về đọc mới vỡ lẽ là những trang 
đó của Đức Cha Tạo viết.
      Anh Chữ biết tôi là dân Hải 
Phòng nên đã cho làm phóng ảnh 
gửi cho tôi xử lý. Sau khi Đức 
Cha Thiên cho phép, chúng tôi 
tiến hành công việc đánh giá, tìm 
hiểu về Hải Phòng, Hưng Hóa, 

nghiên cứu, đối chiếu với các tài liệu còn thất lạc, biên tập để hoàn 
thành quyển sách. Hồi ký được viết đến năm 1965 và năm 1977 Đức 
Cha mới qua đời, nên chúng tôi đoán là phần còn lại của Hồi Ký bị 
thất lạc đâu đó. Trong Hồi Ký, còn rất nhiều chi tiết quan trọng chưa 
được soi sáng. Với nội dung khá tế nhị với nhà nước CS, với UB liên 
Lạc Công Giáo…, nên chắc chắn quyển sách sẽ không được phép xuất 
bản trong nước nên phải xuất bản tại Pháp cuối tháng Hai vừa rồi. 
Sau đó Hải Phòng đã in và phát hành ngày 11-3-2019. Tựa sách do 
Đức Cha Thiên đề nghị.
      Việc xảy ra ở Hải Phòng cũng xảy ra ở các giáo phận khác, có khi 
còn tệ hại hơn, nhưng rất tiếc không ai quan tâm. Nhất là lúc này, bên 
nhà tu sĩ và giáo dân đang say mê các cuộc diễn nguyện và xây nhà 
thờ. Cũng tốt thôi. Nhưng có lẽ nếu anh em còn sức và có thể nghiên 
cứu và viết về các việc “cấm Đạo” và “phá Đạo” một cách nghiêm 
chỉnh, đầy đủ hơn từ Bắc chí Nam từ 1945 đến nay thì chúng tôi hoàn 
toàn ủng hộ…” (1)
      Những tiết lộ trên cho biết rõ lai lịch của cuốn sách do chính 
tay Đức Cố Giám Mục Phêrô Maria Khuất Văn Tạo viết và ghi chép 
việc xảy ra nhiều ngày trong mỗi tháng liên quan tới công việc và 
những nỗi gian nan, khốn khổ mà ngài và hai giáo phận Hải Phòng, 
Bắc Ninh được giao cho ngài coi sóc phải chịu. Bút Ký này coi như 

CHỨNG TỪ CỦA MỘT MỤC TỬ
BÚT KÝ CỦA ĐỨC CỐ GIÁM MỤC PHÊRÔ 

MARIA KHUẤT VĂN TẠO
�� Mặc Giao
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phần 1 gồm 10 năm từ 1956 khi 
ngài nhậm chức Giám Mục Hải 
Phòng và Bắc Ninh cho tới 1965. 
Phần 2 từ 1965 tới 1977, nếu ngài 
tiếp tục ghi,  chưa được tìm thấy. 
Hy vọng một ngày nào đó, phần 
2 cũng sẽ được khám phá ra và 
chúng ta sẽ được biết đầy đủ con 
đường Thánh Giá mà vị Mục Tử 
và đoàn chiên đã trải qua.
      Đọc văn bản, chúng ta thấy 
Đức Cha Khuất Văn Tạo ghi lại 
việc từng ngày, đa số là những 
việc vừa xảy ra. Như vậy là ngài 
viết nhật ký. Nhật ký thì văn 
chương không trau chuốt, có gì 
cần ghi là ghi liền, nghĩ sao viết 
vậy, không sắp xếp thành bài 
bản. Như thế mới trung thục và 
đáng qúy. Dĩ nhiên khi ghi nhật 
ký, ngài hẳn có ý định làm một 
cái “aide mémoire” cho mình và 
để lại dấu tích cho hậu thế. Nhật 
ký của ngài ghi sự việc theo kiểu 
biên niên, tuần tự từng ngày từng 
tháng, không chia thành những 
tiểu đề hay vấn đề riêng. Do đó 
người đọc bị cuốn hút đọc một 
hơi từ đầu đến cuối để cùng sống, 
cùng chia sẻ với tác giả trong thời 
gian 10 năm đầu cuộc đời giám 
mục của ngài. Đọc xong, chúng 
ta mới tổng hợp được những điều 
đặc biệt, đáng ghi nhớ.
      TRANH ĐẤU ĐỂ SỐNG 
CÒN
      Cộng sản chủ trương triệt 
hạ mọi tôn giáo. Lý thuyết là 
vô thần. Thực tế là bắt dân chỉ 
được thờ chủ thuyết cộng sản và 
các lãnh tụ. Chính sách cai trị là 
phá tan mọi cơ cấu và hàng ngũ 
các tôn giáo có đông tín đồ có 
thể biến thành lực lượng chống 
đối nhà nước. Vì thế nhà nước 
phải ép mọi người, mọi việc nằm 
dưới sự kiểm soát của mình, kể 

cả kiểm soát tinh thần. Đạo Công 
Giáo được chiếu cố kỹ hơn vì 
giáo dân có đức tin mạnh, có tổ 
chức thành họ đạo, giáo xứ, giáo 
phận và có liên lạc quốc tế. Vì 
vậy, việc đàn áp Công Giáo là 
muốn giết chết Công Giáo. Giết 
không được thì đánh cho tê liệt, 
hành hạ và kiểm soát từng đường 
đi nước bước. Đức Cha Tạo được 
bổ nhiệm Giám Mục Hải Phòng 
và Bắc Ninh đúng trong giai đoạn 
Hiệp Định Genève chia đôi đất 
nước vừa được ký kết, cộng sản 
độc quyền cai trị một nửa đất 
nước phiá Bắc, đa số giáo dân 
đã đi theo giòng người di cư vào 
Nam. Đức Cha được Tòa Thánh 
bổ nhiệm từ 1955, một năm sau 
mới được thụ phong chui ở Sơn 
Tây trong một căn phòng 20 mét 
vuông với 6 vị hiện diện, trong 
đó có một giám mục và 2 linh 
mục người Pháp, 3 linh mục Việt 
Nam. Một cha Việt, một cha Pháp 
trong số này phải đóng vai bổ củi 
ngoài cửa nhà nguyện để canh 
phòng và chờ tiếp khách.
      Dù sao lễ thụ phong của Đức 
Cha Tạo cũng còn “hoành tráng” 
hơn lễ thụ phong của Đức Cha 
Đinh Đức Trụ địa phận Thái 
Bình. Được bổ nhiệm năm 1955, 
năm năm sau Đức Cha Trụ phải 
giả làm phu xích lô đạp vào Tòa 
Giám Mục Hà Nội để được Đức 
Cha Trịnh Như Khuê tấn phong 
chui. Sau khi chính thức trở thành 
giám mục, Ngài lại đạp xích lô 
xuống Bùi Chu để tấn phong 
chui cho Đức Cha Phạm Năng 
Tĩnh. Trong giai đoạn đó miền 
Bắc thiếu giám mục, nhiều vị đã 
đi Nam, trừ Đức Cha Trịnh Như 
Khuê, nên Tòa Thánh đã bổ nhiệm 
một loạt giám mục mới. Ngoài 
Đức Cha Khuất Văn Tạo cho Hải 
Phòng, Băc Ninh, còn Đức Cha 

Đinh Đức Trụ (Thái Bình), Đức 
Cha Phạm Năng Tĩnh (Bùi Chu), 
Đức Cha Nguyễn Huy Quang 
(Hưng Hóa), Đức Cha Bùi Chu 
Tạo (Phát Diệm), Đức Cha Phạm 
Tần (Vinh) và Đức Cha Phạm 
Văn Dụ (Lạng Sơn). Trong muôn 
vàn khó khăn, các ngài đã dìu giắt 
đoàn chiên vượt qua những cơn 
sóng gió, giữ vững đức tin, giữ 
vững Giáo Hội miền Bắc luôn 
liên kết và trung thành với Đấng 
Kế Vị Thánh Phêrô trên trần thế. 
Một điểm son cần ghi nhận là các 
vị được bổ nhiệm không qua sự 
chấp thuận của nhà nước cộng 
sản, khác với sư bổ nhiệm giám 
mục sau 1975 từ Nam chí Bắc.
      Trong suốt 22 năm giữ chức 
Giám Mục (1955-1977), Đức 
Cha Khuất Văn Tạo đã gặp đủ 
thứ khó khăn từ phiá nhà cầm 
quyền và cả từ đám giáo gian 
trong đó có không ít linh mục. Đi 
đâu, làm gì cũng phải xin phép, bị 
đòi đến các văn phòng nhà nước 
hạch hỏi, số linh mục ít ỏi chỉ còn 
13 mà nhiều vị bị bắt, đấu tố hay 
quản chế nhiều năm. Cả địa phận 
chỉ còn hai ba thầy già giúp xứ và 
vài bà mụ (dì phước) già nua phụ 
giúp các cha. Chủng viện bị đóng 
cửa. Các chú và các thầy phải học 
chui và phải trốn tránh để khỏi bị 
bắt mỗi khi công an đến khám xét. 
Trong suốt cuộc đời giám mục, 
Đức Cha chỉ truyền chức được 6 
linh mục. Đức Cha và số linh mục 
ít ỏi già yếu phải thay nhau đi làm 
lễ cho các giáo xứ không có linh 
mục. Để có được một thánh lễ, 
Ban Hành Giáo phải làm đơn gửi 
nhà cầm quyền. Trên lá đơn phải 
có năm, sáu con dấu của các ban 
bệ liên quan. Vậy mà công an còn 
chặn giáo dân trên bến đò và các 
con đường chính dẫn đến nhà thờ 
để xét giấy tờ, ngăn cản giáo dân 
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các vùng lân cận đến dự lễ. Các 
nhà thờ, các cơ sở của địa phận bị 
xuống cấp vì thời gian và bị tàn 
phá vì chiến tranh nhưng không 
có tiền sửa chữa. Đức Cha với thể 
tạng ốm yếu, bệnh tật, nhiều lo 
nghĩ, làm việc qúa sức, đã về với 
Chúa năm 1977, thọ 77 tuổi.
      ỦY BAN LIÊN LẠC TOÀN 
QUỐC NHỮNG NGƯỜI CÔNG 
GIÁO YÊU NƯỚC VÀ HÒA 
BÌNH
      Mặt trận Tổ Quốc vận đông 
thành lập Ủy Ban Liên Lạc Toàn 
Quốc Những Người Công Giáo 
Yêu Tổ Quốc và Hòa Bình năm 
1955 với dự mưu tiến tới một 
giáo hội của nhà nước như ở 
Trung Quốc. LM Vũ Xuân Kỷ 
được chọn làm Chủ Tịch Ủy Ban. 
Có một số linh mục và giáo dân 
đi theo Ủy Ban này để làm tay sai 
hành hạ các chủ chăn và anh chị 
em đồng đạo của mình. Nhưng đa 
số vẫn kiên định lập trường trung 
thành với Giáo Hội chính truyền.
      Đức Cha Khuất Văn Tạo công 
khai tuyên bố lập trường rõ ràng 
của ngài đối với ủy ban này. Ngày 
21-11-1956, ngài bị triệu lên Ủy 
Ban Hành Chính tỉnh và bị hạch 
hỏi về nhiều vấn đề. Riêng về Ủy 
Ban Liên Lạc Công Giáo, ngài bị 
chất vấn tại sao không cho phép 
các linh mục và giáo dân tham 
gia. Ngài đã trả lời dõng dạc:
      “Ủy Ban Liên Lạc Công 
Giáo được chánh phủ cho phép 
thành lập, được chánh phủ ủng 
hộ, nhưng tổ chức đó dùng danh 
nghiã Công Giáo, khi không 
được thẩm quyền Giáo Hội đồng 
ý, đó là phạm pháp (lỗi luật Công 
Giáo). Vả chính phủ không bắt 
buộc người dân nào gia nhập 
tổ chức đó, cho nên người Công 
Giáo không tham gia vào thành 

phần của tổ chức này, kẻo thành 
ra cắt đứt với Giáo Hội Công 
Giáo. Nhiệm vụ chúng tôi phải 
dậy bảo giáo hữu biết điểm đó, 
mà chẳng phải chống đối gì với 
chính quyền”. 
      Ngài nói là làm. Đức Cha 
không cho các linh mục tham gia 
Ủy Ban Liên Lạc được làm lễ và 
không giao cho một sứ vụ nào. 
Ngài ra thông cáo cho mọi người 
rõ Ủy Ban Liên Lạc Công Giáo 
vượt thẩm quyền Giáo Hội, người 
Công Giáo không được gia nhập, 
giáo dân tham gia Ủy Ban không 
được chịu các phép Bí Tích. Một 
người vị vọng và có tiền của ở 
Hải Phòng tham gia Ủy Ban khi 
lên rước lễ đã bị Đức Cha từ chối 
ngay giữa nhà thờ. Bọn giáo gian 
không để Đức Cha yên. Chúng 
nhận lệnh nhà cầm quyền kéo 
nhau đến ăn vạ và đòi chất vấn 
Đức Cha nhiều ngày. Ngày 18-1-
1961, chúng kéo đến đông đảo, 
có lẫn cán bộ và côn đồ, xông 
vào tòa giám mục tìm Đức Cha 
để “hỏi cho ra lẽ” việc cấm đoán. 
Đức Cha phải trốn trong nhà 
nguyện, ăn, ngủ và làm vệ sinh 
trong đó suốt một ngày một đêm. 
Chúng nằm ngủ và chặn cửa nhà 
nguyện, chờ Đức Cha ra là làm 
lớn chuyện. Mọi chuyện rồi cũng 
tàn. Ở đâu cũng có những Juda và 
những con chiên ghẻ.
      Ủy Ban Liên Lạc Công Giáo 
Yêu Nước và Hòa Bình không 
thành công ở ngoài Bắc. Sau 
1975, bộ ba linh mục Nguyễn 
Thế Vịnh, Võ Thành Trinh, Phạm 
Quang Phước kéo nhau từ miền 
Bắc vào Sài Gòn để thành lập 
Ủy Ban Đoàn Kết Công Giáo 
Yêu Nước (sau đổi Yêu Nước 
thành Việt Nam) cho cả ba miền. 
Ở tại chỗ đã có những linh mục 

sẵn sàng đón tiếp và tiếp tay: 
Huỳnh Công Minh, Trương Bá 
Cần, Phan Khắc Từ, Vương Đình 
Bích… Đức Cha Lê Đắc Trọng, 
cố Giám Mục Phụ Tá Hà Nội, đã 
viết trong hồi ký (Chứng Từ của 
Một Giám Mục, Diễn Đàn Giáo 
Dân xuất bản 2009) là Ủy Ban 
Đoàn kết Công Giáo là hậu thân 
của Ủy Ban Liên Lạc Công Giáo 
Yêu Nước và chỉ làm hại Giáo 
Hội, đã đến lúc cần giải tán. Vậy 
mà Tổng Giám Mục Sài Gòn Bùi 
Văn Đọc, không bao lâu trước 
khi qua đời, đã đến dâng lễ misa 
và chủ tọa lễ động thổ xây cất trụ 
sở mới của báo Công Giáo Dân 
tộc, tờ báo của Ủy Ban Đoàn Kết 
chuyên đánh phá Giáo Hội!
      Chúng ta chưa được đọc phần 
2 bút ký của Đức Cha Khuất Văn 
Tạo để biết thêm tình trạng của 
địa phận Hải Phòng và những nỗ 
lực xây dựng lại địa phận từ 1966 
tới 1977. Sau đại hội Hội Đồng 
Giám Mục Toàn Quốc lần đầu 
tiên được phép diễn ra ở Hà Nội 
năm 1980, chính sách tôn giáo 
đã từ từ cởi mở, dù vẫn còn thủ 
tục xin-cho, trưng dụng đất đai 
và kiểm soát những gì nhà nước 
cho là cần thiết. Nhà nước Việt 
Nam thay đổi chính sách vì sau 
khi đánh cho gục mới nương tay 
khi thấy nạn nhân đã biết sợ và 
thuần thục, nhất là vì nhà nước 
đổi mới đường lối kinh tế cho tự 
do kinh doanh theo “định hướng 
xã hội chủ nghiã”. Muốn làm ăn 
buôn bán với các nước tư bản và 
tự do thì không thể bế quan tỏa 
cảng và giữ cách cai trị sắt máu 
như trước.
      Nhưng trong mọi trường hợp, 
chủ chăn Khuất Văn Tạo cũng 
như hầu hết các chủ chăn khác 
đều kiên cường bảo vệ và dậy dỗ 
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đoàn chiên của mình để họ giữ 
vững đức tin dù trong những cơn 
khốn khó, trung thành với Giáo 
Hội Mẹ để hiệp thông với anh 
chị em con cái Chúa trên khắp 
hoàn vũ. Giáo dân cũng biểu tỏ 
một đức tin vững vàng, yêu mến 
Giáo Hội, thương yêu và giúp đỡ 
chủ chăn. Đó là sức mạnh của 
Giáo Hội Việt Nam. Những con 
sâu không thể làm rầu được nồi 
canh qúy giá này. Chỉ sợ khi được 
dễ dãi hơn, những cơn cám dỗ 
quyền, tiền, khoe khoang có thể 
làm tổn thương Giáo Hội.
      Đức Cha Phêrô Maria Khuất 
Văn Tạo đã nêu gương can đảm, 
khôn ngoan, cương quyết và khó 
nghèo để cho đoàn chiên và các 
chủ chăn noi theo.
      Về hình thức, sách được in 
theo khổ 15,5 x 22cm, dầy 269 
trang, không đề giá bán  và nơi 
bán. Chắc những người chủ 
trương không mong thu lại vốn in 

đã bỏ ra, chỉ muốn phổ biến rộng 
rãi cho nhiều người đọc. Dù sao, 
theo đức công bằng, người đọc 
“chùa” cảm thấy áy náy. Những 
vị chủ trương cũng nên thông 
báo cách thức gửi tiền sách để có 
phương tiện in thêm, hay in phần 
2 khi tìm được.
      Trong mỗi cuốn sách có một 
thư rời (có lẽ được bổ túc sau) 
của Đức Cha Giuse Nguyễn Văn 
Thiên, nguyên Giám Mục Hải 
Phòng và hiện là Tổng Giám Mục 
Hà Nội. Trong đoạn cuối của bức 
thư, Đức Cha viết:
      “Tôi hân hạnh giới thiệu 
cuốn “Chứng Từ Của Một Mục 
Tử” với Qúy Độc Giả. Ước mong 
cuốn sách này giúp chúng ta yêu 
mến và cảm thông với Giáo Hội 
hơn. Là hậu duệ thiêng liêng của 
các Ngài, chúng ta hãy noi gương 
các Ngài, kiên trung giữ vững đức 
tin, thực thi bác ái và nhiệt thành 
cộng tác làm cho Nước Chúa lan 

rộng khắp nơi.
      Xin Chúa chúc phúc lành cho 
Nhóm thực hiện và những ai đón 
nhận cuốn Hồi Ký này”
      Tôi xin mượn lời của Đức 
Tổng Giám Mục Hà Nội để mời 
qúy độc giả tìm đọc cuốn sách 
hiếm có và giá trị này.

Calgary 22-5-2019
Mặc Giao

(1)	 Anh chị em Nguyệt San Diển 
Đàn Giáo Dân và một số thân hữu đã 
viết và xuất bản hai tập sách liên quan 
tới Giáo Hội Công Giáo Việt Nam:

-	 BA MƯƠI NĂM GIÁO HỘI 
CÔNG GIÁO VIỆT NAM 1975-2005 
(xuất bản 2005)

-	 CÔNG GIÁO VIỆT NAM 
2005-2015 - TỪ TÒA KHÂM SỨ, THÁI 
HÀ ĐẾN MỸ YÊN (xuất bản 2015)

      

(tiếp theo trang 93)

đảng và nhà nước (nhưng đã bị 
biến chất). Đây là dấu hiệu của 
khủng hoảng nhân cách, đang 
làm người dân mất hết lòng tin
Nói cách khác, người dân đang 
bị mắc kẹt trong một cái bẫy vô 
hình. Bên phải là những cán bộ 
biến chất nhưng vẫn “đeo mặt nạ” 
(như Đỗ Mạnh Hùng và Nguyễn 
Hữu Linh). Bên trái là giới giang 
hồ nhưng đang “đổi mới” (như 
Dương Minh Tuyền và Khá 
Bảnh). Bên trên là hệ thống pháp 
luật và công quyền nhưng thường 
bao che cho tội phạm vì lợi ích 
nhóm hoặc bất lực (như tướng Lê 

Quý Vương thừa nhận). Nếu Việt 
Nam không cải cách thể chế toàn 
diện (kể cả ngành tư pháp và giáo 
dục) người dân sẽ phải sống trong 
một môi trường bất an (như “thập 
diện mai phục”) hoặc họ phải “bỏ 
phiếu bằng chân” (dù muốn hay 
không).
Lời cuối
Nhưng nói đi cũng phải nói lại. 
Không nên chỉ kêu ca và đổ lỗi 
cho người khác mà không nhìn 
lại chính bản thân mình. Người ta 
nói “dân nào thì chính phủ ấy”. 
Có thể nói, giới quan chức biến 

chất (lề phải) hay giới giang hồ 
lộng hành (lề trái) hay hệ thống 
quyền lực (nhưng bất lực) là hệ 
quả tất yếu của một thể chế lỗi 
thời, một nền giáo dục lạc hậu, 
không có pháp quyền (rule of law) 
do cơ chế thị trường định hướng 
XHCN. Muốn thoát khỏi thực 
trạng đó, người dân phải nâng 
cao dân trí và thoát khỏi nỗi sợ 
hãi (freedom from fear), như cụ 
Phan Châu Trinh đã vạch ra cách 
đây một thế kỷ. Đó là “khai dân 
trí-chấn dân khí-hậu dân sinh”. 

NQD. 8/4/2019
Nguồn: http://viet-studies.

net/kinhte/NQuangDy_
VN2019LamGi.html

Việt Nam 2019: Có thể làm gì...

http://viet-studies.net/kinhte/NQuangDy_VN2019LamGi.html
http://viet-studies.net/kinhte/NQuangDy_VN2019LamGi.html
http://viet-studies.net/kinhte/NQuangDy_VN2019LamGi.html
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Như tin đã đưa, vào ngày 
27/3/2019, Cơ quan an ninh điều 
tra Bộ Công an, phối hợp với an 
ninh TP. Hà Nội, đã bắt giữ, câu 
lưu, thẩm vấn Cao Vĩnh Thịnh 
- thành viên nhóm Green Trees 
(Cây Xanh) - suốt một ngày. 
Trong lúc giam Thịnh ở đồn, 
công an cũng kéo đến nhà riêng 
của cô đòi khám nhà, lừa gia đình 
rằng “chị Thịnh đã hợp tác và chỉ 
chỗ giấu sách của Đoan Trang”. 
Tuy nhiên, gia đình cảnh giác 
cao nên đã từ chối, không bị lừa 
khám xét gì.
Nội dung mà công an thẩm vấn 
Cao Vĩnh Thịnh hôm ấy xoay 
quanh nhiều vấn đề, trong đó có 
phần liên quan đến bộ phim tài 
liệu “Đừng sợ” của nhóm Green 
Trees. Tuy nhiên, điều có thể đặt 
Cao Vĩnh Thịnh vào rủi ro lớn 
nhất là việc cô đang tìm cách in 
cuốn sách “Phản kháng phi bạo 
lực” (bìa như trong hình).
Những ngày qua, công an tiếp tục 
theo dõi Cao Vĩnh Thịnh, thẩm 
vấn, đe dọa các nhà in và hăm 
he sẽ khởi tố vụ án về tội in cuốn 
sách này.
Trước rủi ro rất lớn mà Cao Vĩnh 
Thịnh và một số cơ sở in phải đối 
mặt, tôi viết những dòng dưới 
đây, khẳng định các điều sau:
- Tôi - Phạm Đoan Trang - là tác 
giả của cuốn sách “Phản kháng 
phi bạo lực”.
- Tôi là người bỏ tiền ra để in cuốn 
sách, nhờ Cao Vĩnh Thịnh tìm 
chỗ in, và chưa tìm được thì Cao 
Vĩnh Thịnh bị bắt. Nói theo ngôn 

HÃY BẮT TÔI, NẾU CÓ THỂ
��  Phạm Đoan Trang

ngữ của công an, tôi là người cầm 
đầu, chủ mưu (và tài trợ) toàn bộ 
vụ việc, Cao Vĩnh Thịnh không 
có vai trò gì.
- Vì vậy, nếu khởi tố vụ án, yêu 
cầu cơ quan công an xác định 
đúng kẻ chủ mưu, tuyệt đối 
không được đe dọa, ép cung, bức 
cung người vô tội. Đồng thời, 
trong quyết định khởi tố, phải nêu 
rõ căn cứ là khởi tố do hành vi 
viết, in ấn và xuất bản sách (cụ 
thể là cuốn “Phản kháng phi bạo 
lực” này).
— - 
Kính gửi các độc giả thân mến 
của tôi,
“Phản kháng phi bạo lực” là cuốn 
sách tôi viết vào cuối năm 2017 
(ngay sau “Chính trị bình dân”). 
Mô tả ngắn gọn thì đây là một 
cuốn cẩm nang về đấu tranh chính 

trị, của người Việt, viết cho người 
Việt đọc, sử dụng ví dụ minh họa 
chủ yếu là các câu chuyện ở Việt 
Nam. Tôi viết nó trong bối cảnh 
cuộc chiến chống BOT bẩn đang 
diễn ra quyết liệt ở Cai Lậy. Đó là 
nguồn cảm hứng để tôi viết cuốn 
sách, song đó cũng chỉ là một 
trong hàng chục ví dụ mà cuốn 
sách đưa ra để minh họa, phân 
tích về chiến lược, chiến thuật đấu 
tranh, và cũng chỉ là một trong vô 
vàn câu chuyện cần được ghi lại, 
lưu giữ, cần được kể cho độc giả 
nhiều thế hệ nữa cùng nghe.
Đây là đường link tải sách: bit.ly/
phankhang
Mong các bạn hãy đọc nó. Tôi tin 
rằng việc độc giả tìm đọc sách sẽ 
là cách tốt nhất để bảo vệ tác giả 
và bạn bè của tác giả, cụ thể ở đây 
là bảo vệ tôi và Cao Vĩnh Thịnh. 
Cảm ơn các bạn nhiều. 
Nếu vì cuốn sách này mà phải 
ngồi tù, chúng tôi rất vui lòng. 
Dù rằng tất nhiên chúng tôi cũng 
còn rất nhiều công việc khác phải 
làm.
 * * *
Sợ???: Bộ phim về giới đấu 
tranh thảm họa Formosa 
Bộ phim tập trung vào thảm họa 
cá chết do công ty TNHH Hưng 
Nghiệp Formosa gây ra ở dọc bãi 
biển miền Trung vào 2016 và giới 
hoạt động cũng như những người 
dân đấu tranh đòi lại bồi thường 
thích đáng nhiều năm qua.
Trả lời BBC hôm 12/4, đại diện 
đoàn làm phim cho biết đoàn 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2Fphankhang%3Ffbclid%3DIwAR0R7OiYswEQZsgh5L-opJfiK77mc_RgAVl3aC1v41LYf6nlRQZzHRaT4_0&h=AT1zxzy0rtZXA0ToOORcrfQqff66UYw5eDGsItmjeFwce-ugCTtLO0tmNLbc0EfgxRpvE1w5bxSdIsfRRVQNXLV-d-DMIM8p2_PFEvOn4XPI9oKseN6y4nN1TmWLLKpvfOeX7YC9bA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2Fphankhang%3Ffbclid%3DIwAR0R7OiYswEQZsgh5L-opJfiK77mc_RgAVl3aC1v41LYf6nlRQZzHRaT4_0&h=AT1zxzy0rtZXA0ToOORcrfQqff66UYw5eDGsItmjeFwce-ugCTtLO0tmNLbc0EfgxRpvE1w5bxSdIsfRRVQNXLV-d-DMIM8p2_PFEvOn4XPI9oKseN6y4nN1TmWLLKpvfOeX7YC9bA
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muốn làm bộ phim này vì muốn 
“có một cách tiếp cận khác về 
việc phổ cập nhân quyền và nhận 
thấy phim tài liệu là một cách 
hiệu quả để nâng cao ý thức xã 
hội. “
“Chúng tôi đồng thời phát hiện ra 
là các linh mục ủng hộ dân chủ 
ở miền Trung cũng mong muốn 
cộng đồng trong nước và quốc tế 
biết đến cuộc sống khó khăn của 
người dân nơi đây qua các thước 
phim tài liệu,” đại diện đoàn làm 
phim xin giấu tên cho biết.
Trong lúc bộ phim được quay, 
Hoàng Bình, một nhà hoạt động 
môi trường hợp tác làm bộ phim 
đã bị bắt và tuyên án 14 năm tù 
giam khiến đoàn cũng muốn “làm 
bộ phim để cảm ơn Hoàng Bình”.
“Tinh thần bất khuất, kiên cường 
của họ là ngọn lửa cần thắp sáng, 
lan toả mạnh mẽ để khích lệ 
phong trào đấu tranh dân chủ hiện 
nay,” đại diện đoàn làm phim nói.
Bộ phim được làm trong hơn hai 
năm kết hợp với một nhóm bạn 
trẻ và chỉ định làm phim tài liệu 
nghệ thuật về thảm hoạ Formosa 

thuần tuý thông qua đời sống 
thường nhật của một hộ ngư dân 
tại Kỳ Anh - Hà Tĩnh.
Nhưng sau khi thực hiện được vài 
tháng thì gia đình ngư dân đó đi 
lao động Đài Loan cộng với sự đe 
doạ của an ninh đối với đoàn làm 
phim nên bộ phim phải dừng lại.
Sau cuộc biểu tình 2/10/2016, 
đoàn lại quyết định làm bộ phim 
với chủ đề rộng hơn về phong 
trào đấu tranh dân chủ ở Việt nam 
với vai trò của xã hội dân sự qua 
thảm hoạ Formosa.
Bị an ninh truy đuổi, đe dọa
Trong quá trình làm phim, đoàn 
cho biết họ luôn bị an ninh Hà 
Tĩnh và Nghệ an theo dõi, truy 
đuổi.
“Họ đọc tên chúng tôi trên loa 
phường và yêu cầu nhân dân 
không chứa chấp những ‘thành 
phần nguy hiểm, phản động.”
“Họ đến nhà những người dân 
được chúng tôi phỏng vấn để đe 
doạ. Họ cho cảnh sát giao thông 
chặn đường xe chúng tôi để an 
ninh mặc thường phục gây gổ, 
khám xét tịch thu máy móc, điện 

thoại. Nhưng rất may chúng tôi 
được người dân và các cha xứ 
giúp đỡ, giải cứu, che chở, tránh 
được sự truy đuổi của an ninh 
trong đêm mưa bão, bảo toàn dữ 
liệu phim.”
“Không lâu sau đó, Hoàng Bình, 
người kết nối, dẫn dắt chúng tôi 
đi quay phim, phỏng vấn các nạn 
dân bị bắt. Bạch Hồng Quyền bị 
truy nã. Một vài thành viên bị bắt 
trong vụ việc khác. Không khí 
lúc đó rất căng thẳng.”
Làm lại phim nhiều lần
Bộ phim ban đầu có tên “Trỗi dậy 
từ thảm họa” đã được hoàn thành 
vào tháng 5/2018 với thời lượng 
52 phút nhưng chất lượng không 
được giới chuyên môn đánh giá 
cao nên đoàn làm phim quyết 
định quay trở lại miền Trung hai 
lần nữa để làm lại phim.
“Lần này không khí hừng hực 
đấu tranh không còn mà chỉ thấy 
sự dè dặt, trầm mặc. Do đó chúng 
tôi phải đổi tên phim thành ‘Đừng 
sợ’”.
Nhưng sau buổi công chiếu đầu 
tiên tại Hà nội hôm 16/3, an ninh 
đã bắt Cao Vĩnh Thịnh, một thành 
viên của Green Trees để tra hỏi 
về bộ phim. Bên cạnh đó họ đã 
tìm gặp, điều tra, doạ dẫm những 
người đã đến xem phim với hy 
vọng tìm ra người làm phim để 
ngăn chặn phim không được trình 
chiếu thêm nữa.
Vì vậy, bộ phim cuối cùng được 
chỉnh sửa thêm lần cuối và đổi 
tên thành “SỢ???”
“Mọi người có quyền sợ để rồi 
sau đó tự đặt câu hỏi sợ cái gì? Tại 
sao phải sợ? Như vậy sẽ mạnh mẽ 
hơn và không áp đặt như ‘Đừng 
sợ’.”
Một khó khăn khác đoàn gặp phải 

Nhóm Greentrees mới ra mắt bộ phim tài liệu ngắn với tên gọi 
“Sợ???”, và phóng viên BBC có dịp được xem và chuyện trò với 
đoàn làm phim về bộ phim này.
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là vấn đề kinh phí.
“Chúng tôi không được tài trợ và 
phải bỏ tiền túi ra để thực hiện bộ 
phim này nên thời gian làm phim 
bị kéo dài hơn so với dự định.”
“Bộ phim mở đầu là Hoàng Bình 
và kết thúc với gia đình Hoàng 
Bình bởi vì đây là một nhà hoạt 
động tích cực trong thảm hoạ 
Formosa, người giúp đỡ các 
nạn dân đi khiếu kiện, người có 
gương mặt, giọng nói điềm tĩnh, 
ôn hoà, chưa từng vi phạm pháp 
luật thế mà lại bị bắt với án tù 14 
năm?
“Hình ảnh gia đình Hoàng Bình 
cuối phim như một sự nhắc nhở 
về hậu quả của thảm hoạ vẫn 
còn đó nhưng người dân không 
khóc lóc mà đầy tinh thần chiến 
đấu. Hình ảnh này gây sốc người 
xem hơn là cảnh khó khăn, bi lụy 
thường tình.
“Chúng tôi mong muốn được 
trình chiếu bộ phim cho những 
nạn nhân ở miền Trung. Những 
tổ chức về môi trường và nhân 
quyền quốc tế, các đại sứ quán.”

Bộ phim được công chiếu hôm 

16/3 tại một địa điểm ở Hà Nội, 
với sự có mặt của một số thành 
viên Greentrees và các nhà hoạt 
động, đấu tranh dân chủ, trong đó 
có chị Cao Vĩnh Thịnh.
Sau khi tham gia buổi công chiếu, 
Thịnh cho biết chị đã bị công an 
câu lưu hơn 10 tiếng đồng hồ.
“Phía an ninh Việt Nam tra hỏi rất 
nhiều về nội dung bộ phim và về 
việc bộ phim đã được công chiếu 
tại những đâu rồi? Tại những đại 
sứ quán nào?”
“Rồi họ hỏi những người thực 
hiện bộ phim này là ai? Địa điểm 
chiếu phim tại Hà Nội ở đâu..... 
Rất nhiều câu hỏi họ hỏi đi hỏi lại 
mình ngày hôm mình bị bắt.
Tuy nhiên, mình nghĩ điều khiến 
an ninh Việt Nam quan tâm tới bộ 
phim là bởi tiêu đề của bộ phim 
và họ rất tò mò muốn biết nội 
dung phim nói cái gì.”
Theo chị Thịnh, sau khi xem 
xong bộ phim thông điệp chị cảm 
nhận được là về vai trò của xã hội 
dân sự, sự hình thành và những 
mức thăng trầm của nó đối với 
từng mốc sự kiện hay có thể nói 
là giai đoạn lịch sử của Việt Nam.

“Bởi khi nhìn hình ảnh của nhà 
hoạt động Hoàng Đức Bình và 
hình ảnh gia đình anh, những con 
người mạnh mẽ mặc dù con trai 
họ bị kết án tù rất nặng [14] năm 
nhưng không có gì khuất phục ý 
chí của họ,” chị Thịnh nói.
Sau khi Hoàng Bình bị kết án 
14 năm tù, báo Nghệ An đã viết: 
“Trên Faceboook cá nhân, Hoàng 
Đức Bình còn nhiều lần phát trực 
tiếp với những hình ảnh, lời lẽ vu 
khống các lực lượng chức năng, 
mang tính kích động,xuyên tạc sự 
thật. Tại phiên tòa hôm nay, Bình 
không thể hiện sự ăn năn hối cải.”
“Hoàng Đức Bình thường xuyên 
đăng tải, chia sẻ trên Facebook 
cá nhân những thông tin, tài liệu 
tuyên truyền nói xấu chế độ, cổ vũ 
phong trào đa nguyên, đa đảng.”
“Lợi dụng sự cố môi trường biển 
miền Trung, với tư cách Phó 
chủ tịch “Phong trào Lao động 
Việt”, Hoàng Đức Bình đã xúc 
tiến, thành lập “Hiệp hội ngư dân 
miền Trung” với ý đồ tạo dựng tổ 
chức ngoại vi, tập hợp lực lượng, 
lôi kéo giáo dân, ngư dân miền 
Trung tham gia vào tổ chức; tìm 
chọn “hạt nhân” kích động biểu 
tình, phá rối an ninh trật tự.”
Trong khi đó, Tổ chức Theo dõi 
Nhân quyền (HRW) phát đi thông 
cáo dẫn lời ông Brad Adams, 
Giám đốc Ban Á châu của tổ chức 
này: “Hoàng Đức Bình đã liên 
tục và công khai lên tiếng ủng 
hộ các tù nhân chính trị bị giam, 
giữ. Ông cũng tham gia nhiều 
cuộc biểu tình phản đối Formosa 
và góp phần tổ chức các nhóm 
vận động đòi bồi thường thiệt hại 
cho ngư dân vì cuộc sống bị ảnh 
hưởng do đợt xả chất thải độc 
năm 2016.” 

Ba﻿̉n quyền hình ảnh CAO VĨNH THỊNH/FACEBOOK Image 
caption Cao Vĩnh Thịnh trong sự kiện công chiếu phim hôm 16/3
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Lên tiếng vào cuối buổi công bố sứ điệp 
Phục Sinh và ban phép lành với ơn 
toàn xá cho Roma và toàn thế giới trưa 
Chúa Nhật Phục Sinh 21-4-2019, trước 

sự hiện diện của gần 100 ngàn người tại Quảng 
trường Thánh Phêrô và đường Hòa Giải, ĐTC 
nói:
 ”Tôi đau buồn khi hay tin về những vụ khủng bố 
trầm trọng chính ngày hôm nay, Ngày Lễ Phục 
Sinh, gieo tang thương và đau khổ tại một số nhà 
thờ và các nơi khác tại Sri Lanka. Tôi muốn bày 
tỏ sự gần gũi thân thương với Cộng đồng Kitô bị 
tấn công trong lúc tụ họp nhau cầu nguyện, và 
với tất cả các nạn nhân của bạo lực tàn ác như 
thế. Tôi phó thác cho Chúa tất cả những người 
bị thiệt mạng đau thương và cầu nguyện để tất 
cả những người đang chịu đau khổ vì biến cố bi 
thảm này”.

Đức Thánh Cha cầu nguyện cho 
các nạn nhân tại Sri Lanka

 Phản ứng của Đức Hồng Y Tổng Giám Mục 
Colombo
 ĐHY Malcom Ranjith, TGM giáo phận thủ đô 
Colombo, đã chia buồn với các nạn nhân và mời 
gọi các tín hữu cầu nguyện cho đất nước.
 Trong một cuộc họp báo, ĐHY Ranjith cũng mời 
gọi tất cả các công dân hãy đến các bệnh viện 
và bệnh xá để hiến máu cứu chữa những người 
bị thương. ĐHY không quên kêu gọi các bác sĩ 
đang nghỉ dịp lễ Phục Sinh này hãy trở lại làm 
việc, để cứu vớt ít là một sinh mạng. ĐHY an 
ủi cộng đoàn Kitô và xin kêu gọi dân chúng giữ 
bình tĩnh.
 Về phần Tổng thống Mathripala Sirisena, Ông 
lên án các vụ khủng bố và mời gọi các công dân 
hãy hỗ trợ cảnh sát trong các cuộc điều tra. (Tổng 
hợp 22-4-2019) 

Trần Đức Anh, OP
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TRANG Y HỌC
�� Bác Sĩ Ngô Đình Tân

BỆNH TRẦM CẢM
1.	Trầm cảm là 1 trong những căn bệnh tâm thần mãn tính phổ biến 

nhất tại Hoa Kỳ.  Trềm cảm là 1 chứng rối loạn tâm thần gây ra 
tâm trạng butồn bã chán nản và mất ứng thú kéo dài dai dẳng.  Tỉ 
lệ mắc bệnh tại Hoa Kỳ là 8% từ lứa tuổi 12 trở lên:  trên toàn cầu 
trầm cảm là nguyên nhân hang đầu gây ra khuyết tật.  Có khoảng 
300 triệu người trên toàn cầu mang bệnh.  Nếu không được chuẩn 
đoán và chữa trị trầm cảm có thể dẫn đến tự sát.

2.	Trầm cảm tăng nguy cơ tự sát nó là nguyên nhân của hơn 50% 
các trường hợp tự sát.  Do đó truy tầm bệnh trầm cảm là điều thiết 
yếu để sớm phát hiện và chữa trị kịp thời và hữu hiệu.  Cơ quan y 
tế Hoa Kỳ khuyến khích truy tầm trầm cảm cho thanh thiếu niên 
tuổi 12 đến 18, cho các phụ nữ mang thai hoặc sau khi sanh đẻ, 
và cho quí cao niên.

3.	Hai triệu chứng chính của bệnh trầm cảm là tâm trạng buồn bã 
chán nản và không còn  hứng thú các triệu chứng quan trọng khác 
là giấc ngủ bất thường – thiếu ngủ hoặc ngủ triền mien, mặc cảm, 
vô vọng hối tiếc, luôn có ý nghĩ tiêu cực và mang cảm giác tội lỗi.  
Người bệnh hay do dự mất hoặc giảm khả năng tập trung, hay trở 
lên kích đoỵng và có ý tưởng tự sát.

4.	Nguyên nhân gây trầm cảm có liên quan đến các yếu tố sau:
1)	Gen, nếu có nguời thân trong gia đình bị trầm cảm thì tỉ lệ 

mang bệnh cao hơn bình thường
2)	Xáo trộn các chất hóa học trong não đẫn đến xáo trộn tâm 

thần.
3)	Bệnh có tỉ lệ cao ở nữ giới so với nam giới.
4)	Các căn bệnh có thể dẫn đến trầm cảm là tai biến mạch máu 

não, bệnh mất trí nhớ Alzheimer, bệnh rung Parkinson, tiểu 
đường, giảm màng tuyến giáp…

5)	Stress cũng có thể gây ra trầm cảm.
5.	Các nguy cơn dẫn đến trầm cảm là quá khứ bị sách nhiễu tình dục 

thời trẻ nghiện ngập và lạm dụng thuốc hoặc rượu, có bố mẹ ly 
hôn, mất ngủ kinh niến hoặc dau nhức kinh niên.  Ngoài ra người 
ly thân, ly dị, thất nghiệp hoặc chăm sóc người bệnh mất trí có 
nguy cơ cao mang bệnh trầm cảm.

6.	Bệnh trầm cảm được chuẩn đoán từ các triệu chứng và tiểu sử 

bệnh.  Các xét nghiệm máu và 
trắc nghiệm đánh giá tâm lý 
giúp loại trừ các bệnh lý khác 
có thể gây ra trầm cảm.

7.	Cách chữa trị trầm cảm bao 
gồm dùng thuốc chống trầm 
cảm, tâm lý trị liệu và liện pháp 
số điện.  Thuốc chống trầm 
cảm phổ biến và hiệu nghiệm 
nhất là loại thuốc ức chế 
Serotonin có chọn lọc.  Tâm lý 
trị liệu giúp thay đổi cách suy 
nghĩ tích cực hơn và cư xử tích 
cực hơn.  Nếu không chữa trị 
bằng thuốc hoặc trị liệu tâm lý 
thì bác sĩ có thể sử dụng liệu 
pháp sốc điện. 

8.	Cách thức giúp hạn chế sự 
diễn tiến của trầm cảm bao 
gồm tập thể dục của trầm cảm 
gao gồm tập thể dục thường 
xuyên 3 lần trong tuần mỗi lần 
30 – 45 phút, ăn uống đầy đủ 
dinh dưỡng, học cách thức giải 
trí giúp thư giãn và giảm căng 
thẳng, tránh tự cô lập, nên tiếp 
cận với người có tâm trạng 
vui vẻ tích cực, không nên 
tự ngừng thuốc khi có phản 
ứng phụ nên tham khảo bác sĩ 
trước khi ngưng hay thay đổi 
thuốc. 
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Gia ChánhChè bánh lọt GIANG ANH

NGUYÊN LIỆU:
•	  Cần một khuôn bằng nhuôm  

có lỗ to cỡ đầu đũa.
•	 Phần A: 1 c bột củ năng (Water 

chestnut powder)+ 1 Tbsp bột 
năng.

•	 6 c nước lạnh
•	 8 cọng lá dứa tươi cắt nhỏ.
•	 Phần B: 1 lon nước cốt dừa
•	 1Tbsp bột gạo
•	 2Tbsp đường
•	 1/4 tsp muối
•	 Phần C: 1 c đường
•	 1 c nước

CÁCH LÀM:
Phần A: Xay lá dứa với 6 cup nước lạnh bằng máy xay 
sinh tố, lọc mấy lần lấy nước trong xanh. Đổ nước lá 
dứa vào nồi không dính, cho bột củ năng và bột năng 
vào quậy đều cho tan.Nếu muốn bánh lọt có mầu xanh 
hơn ta cho vài giọt tinh dầu lá dứa, quậy đều, lọc qua 
cái rây cho bột mịn. Để lên bếp lửa trung bình , quậy 
đều tay, khi thấy sôi tắt lửa. 
Lấy chậu nước lạnh, cho thêm 1 tô đá cục cho nước 
có độ lạnh hơn. Để khuôn lên trên chậu nước. Đổ bột 
vào, lấy đồ dùng làm bếp có hình vuông hay chữ nhật 
ấn bột  để bột rơi xuống chậu nước lạnh. Tiếp tục làm 
cho hết chỗ bột. Đổ bánh lọt ra rổ, xả nước lạnh , cho 
vào tô lớn rồi bỏ vào tủ lạnh.
Phần B: Để nước cốt dừa+ bột gạo+đường + muối 
quậy đều , nấu cho sôi để riêng.

Phần C: Nấu sôi nước với đường để riêng.
Khi dùng chè bánh lọt qúy vỵ cho bánh lọt vào ly, rưới nước 
dừa, nước đường tùy khẩu vị ngọt nhiều hay ít, thêm ít nước 
đá cho mát mẻ.
Khi dùng chung với đậu đỏ, đậu xanh đã nấu chín sẽ thành 
chè 3 mầu.
 Chè có mầu sắc thật đẹp:  Bánh lọt có mầu xanh như cẩm 
thạch, nổi bật trong nước dừa trắng sữa, cộng thêm mầu đỏ và 
vàng của hai thứ đậu nữa thật tuyệt vời.
Các cô nữ sinh thời xưa ở Sài Gòn không thể thiếu món chè 
tâm đắc này…
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Chúa Kitô.Với tinh thần làm men, 
làm muối và ánh sáng, người giáo 
dân, khi tham  gia sinh hoạt và làm 
việc với người khác, phải cố gắng 
nêu cao những giá trị và đặc  tính 
của Nước Thiên Chúa trước những 
thách đố của thời đại, của xã hội 
hưởng thụ vật chất, của  “văn hoá 
sự chết” nhằm  chối bỏ Thiên 
Chúa để tôn thờ tiền bạc và vui thú 
bất chính,dửng dưng trứớc sự đau 
khổ, nghèo đói của đồng loại, đánh 
mất  mọi  ý thức đúng đắn về tội 
lỗi và tội ác (sins & crimes)Tóm 
lại, họ phải có can đảm chống lại  
những nếp sống vô luân,những bất 
công xã hội, những vi phạm quyền 
sống của con người, những guơng 
xấu xô đẩy ngườì lớn và thanh 
thiếu niên vào con đường trụy lac,  
làm băng hoại gia đình và xã  hội 
từ gốc rễ.
Tóm lại, trong một thế giới gian tà 
và tội ác, sống xứng đáng với danh 
hiệu Kitô hữu    là sống xứng đáng 
với địa vị vương giả của mình,tức 
là góp sức đem Nước Thiên Chúa 
đến những nơi có bất công, tranh 
chấp,hận thù, gian ác, và nhơ uế. 
Với địa vị vương giả, người tín hữu 
được mời gọi và có bổn phận mở 
mang Vương Quốc của Chúa Kitô 
Vua trên trần thế này trong mọi 
môi trường sống và hoạt động, vì 
“Chuá  cũng muốn nhờ cả giaó 
dân để mở mang nước Ngườì, 
nước cuả chân lý và sự sống, của 
ân sủng và thánh thiện, của công 
lý, tình yêu và hoà bình.” (LG. n, 
36) 
d-Tương quan với Hàng giáo 
phẩm:
Trước hết, cần biết qua tại sao phải 
gọi các Giám mục , linh mục là 
“cha’.Giáo Hội  
cho phép dùng danh xưng này 

vì lời Thánh Phaolô trong thư 
thứ nhất gửi tín hữu Côrintô như 
sau:“Trong Đức Kitô Giêsu,nhờ 
Tin Mừng,chính tôi đã sinh ra 
anh em” (1 Cr 4:15). Nghĩa là do 
tác vụ Giáo hội trao,Giám mục, 
linh mục sinh con cách thiêng 
liêng  cho Chúa Kitô qua việc rao 
giảng Tin mừng và làm phép Rửa. 
Đây là vai trò ngươì cha thiêng 
liêng (spiritual fatherhood) của 
hàng giaó sĩ. Đó chính là lý do tại 
sao Thánh Phaolô đã gọi Timôthê 
là “người con tôi đã sinh ra trong 
đức tin” (1Tim 1:2).
Thánh Công Đồng Vaticanô  II, 
trong Hiến Chế Tín Lý Lumen 
Gentium, cũng dạỵ “Các linh mục  
phải săn sóc các tín hữu như 
những ngươì cha trong Chúa 
Kitô vì đã sinh họ cách  thiêng 
liêng qua phép Rửa và giaó 
huấn” ( cf. LG. n.28).
Đây là mối dây hay tình thiêng 
liêng giữa giáo sĩ (Giám mục, 
Linh mục,Phó tế) và giáo dân 
trong đức tin, không có liên quan 
gì đến văn hoá của một dân tộc nào 
và tuyệt nhiên không phải là hình 
thức “thần thánh hoá giaó sĩ” hay 
xúc phạm (blasphemy) đến Thiên 
Chuá là CHA trên trời như có 
ngươì lầm tưởng và muốn thay đổi 
cách xưng hô nói trên. Lời Chuá 
trong câu Phúc Âm Matt 23: 8-9 
chỉ có nghiã là không được dành 
cho ai dưới đất sự tôn thờ, tôn kính 
duy nhất (Latria) được dành riêng 
cho Thiên Chúa là CHA,Đấng tạo 
dựng mọi loài, mọi vật vô hình và 
hưũ hình, chứ không áp dụng cho 
những người thay mặt Chuá để tác 
tạo con người về  mặt thể lý  như 
các bậc làm cha mẹ trong gia đình 
và  về mặt thiêng liêng  như các 
linh mục và giám mục trong Giáo 
Hội. 

Trong tương quan với  Hàng Giaó 
Phẩm và để thi hành  bổn phận góp 
sức xây dựng, bảo vệ  và phát triển 
Giáo Hội từ trung ương đến điạ 
phương,  người giáo dân cần lưu ý 
lơì dạy sau đây củả Giáo Hội : 
“…như con cái Thiên Chúa và 
như anh  em trong Chúa Kitô,họ 
(giáo dân) cũng sẽ trình bày 
vơí các vị ấy (hàng giáo phẩm) 
những nhu cầu và khát vọng 
của mình một cách tự do và tín 
cẩn. Nhờ sự hiểu biết, khả năng 
chuyên môn và uy tín của họ, họ 
có thể và đôi khi còn có bổn phận 
phải bày tỏ cảm nghĩ cuả mình 
về những việc liên quan đến lợi  
ích cuả Giáo Hội.Họ nên thực 
hiện điều đó, nếu cần, nhờ các cơ 
quan đã được Giaó Hội thiết lập 
nhằm mục đích ấy, nhưng luôn 
luôn với lòng chân thành, can 
đảm, khôn ngoan, kính trọng và 
yêu mến những người thay mặt 
Chúa Kitô vì nhiệm vụ thánh 
của các ngài” (cf.LG.IV, n.37).  
Mọi người trong Giáo Hội phải 
hiểu rõ là Giáo Hội do Chúa Kitô 
thiết lập trên nền tảng các Tông Đồ 
không phải là một cơ chế chính trị, 
xã hội hay văn hoá mà là một Bí 
Tích Cưú Độ, có mặt và hoạt động 
trong trần gian với sứ mạng hoàn 
toàn siêu nhiên, dù có  phương tiện 
nhân sự là Hàng Giaó Phẩm, giáo 
sĩ,  phương tiên vật chất là các cơ 
sở thờ phượng, giáo dục , bác ái 
ở khắp nơi trên thế giơí cũng như 
phải cần đến nhiều khoản  tài chánh 
để chi phí cho những nhu cầu cần 
thiết. Vì không phải là một cơ chế 
chính trị hay xã hội nên không 
thể  áp dụng bất cứ  đường lối , 
phương thức nào  cuả  các đoàn 
thể chính trị, xã hội vào các sinh 
hoạt của Giáo Hội. Moị sinh hoạt 
trong Giáo Hội được chỉ đaọ bằng 
tinh thần vâng phục các Đấng Bề 
Trên thay mặt và nhân danh Chuá 
Kitô (in persona christi),  dưới 
sự hướng dẫn ,soi sáng , nâng đỡ 

(tiếp theo trang 47)
GIÁO DÂN CÓ BỔN PHẬN...
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cuả Chúa Thánh Thần. Cụ thể, 
các giám mục hiệp thông và vâng 
phục Đức Thánh Cha,Ngươì kế 
vị Thánh Phêrô trong sứ mạng 
“chăn dắt chiên con, chiên mẹ 
cuả Thầy”, các linh mục hiệp 
thông ,vâng phục và cộng tác với 
các giám mục để  thi hành thưà tác 
vụ (ministry) đuợc trao phó. Phó 
tế phụ giúp cho linh mục và giám 
mục. Tu sĩ nam nữ vâng phục các 
Bề trên liên hệ của mình.
Giaó dân vâng phục hàng giaó 
phẩm theo lơì dạy sau đây của 
Thánh Công Đồng Vaticnô II : “ 
Như moị tín hữu khác,với  tinh 
thần vâng lơì cuả ngươì Kitô 
hưũ , giáo dân cũng hãy mau 
mắn chấp nhận những điều các 
chủ chăn có nhiệm vụ thánh đaị 
diện Chuá Kitô đã quyết định 
vơí tư cách những thầy dạy và 
những nhà lãnh đaọ trong Giáo 
Hội. Làm thế, họ đã theo gương 
Chuá Kitô,Đấng đã vâng lơì 
cho đến chết để mở đường hạnh 
phúc cuả sự tự do con cái Thiên 
Chúa cho tất cả mọi người.Giáo 
dân đừng quên dùng lơì cầu 
nguyện phó dân các vị lảnh đạo 
của mình cho Thiên Chúa,để 
các ngài hoan hỉ mà không than 
phiền thi hành nhiệm vụ chăm 
sóc chúng ta như những ngươì 
sẽ phải trả lẽ (x.Dth 13,17) ( 
LG.IV,n.37) .
Vâng phục theo tinh thần trên 
không có nghiã giáo dân không 
được quyền phát biêủ đóng góp 
điều gì cho Giáo Hội, và chỉ biết 
cúi đầu vâng nghe. Nhưng truớc 
khi nói đến phạm vi và giơí hạn 
của quyền phát biêủ đó, thì cần 
nhấn mạnh điều quan trọng này: 
Trong Giáo Hội Công Giáo, mọi 
tín hữu phải vâng phục Quyền 
Giáo Huấn (Magisterium) cuả 
Giáo Hội. Không có vấn đề dân 
chủ để cho phép một thành phần 
nào trong Giáo Hội được quyền 
thách đố (challenge), đặt vấn đề 
hay bác bỏ điều gì được dạy dỗ 
bởi quyền này, đặc biệt trong hai 

lãnh vực tín lý (dogma) và luân lý 
(morals) vì  Đức Giaó Hoàng và 
các giám mục  hiệp thông với ngài 
được ơn bất khả ngộ (không thể sai 
lầm= infallibility) của Chúa Thánh 
Thần khi dạy dỗ tín hữu đặc biệt 
trong hai lãnh vực này. Vậy khi các 
linh mục và giám mục hiệp thông 
với  Đức Thánh Cha  để giảng 
dạy  những gì về đức tin, về giaó 
lý , luân lý, Kinh Thánh, phụng 
vụ  thì các tín hữũ phải  vâng phục 
thi hành. Không có vấn đề không 
đồng ý kiến (disagreement) ở đây. 
Cũng không ai đuợc phép từ chôí  
tuân theo hay phê bình những gì 
liên quan đến kỷ  Luật  bí tích, 
Thư qui (canon) Kinh Thánh, 
Giaó luật (canon law), phụng vụ 
thánh(sacred liturgy). Không thể 
đòi chia sẻ  quyền giảng dạy chân 
lý cuả Giáo Hôi để đưa ra những 
lý thuyết, những tư tưởng canh tân 
không phù hợp vơí Giáo lý cuả Giáo 
Hội. Cụ thể không thể lâý cớ  góp 
ý xây dựng Giaó Hội bằng  những 
lý thuyết về tâm sinh lý và y học  
để đòi cho phép phá thai (abortion) 
ly dị (divorce) và hôn nhân đồng 
tính (same sex marriage).Không 
thể bất đồng với Giaó Hội về luật 
độc thân (celibacy) cuả hàng giaó 
sĩ, hay đòi cho nữ giơí được làm 
Linh mục.Cũng không thể đối  đầu 
vơí Quyền Giaó Huấn cuả Giaó 
Hội bằng phương thức diễn dàn 
để phê bình hay đề nghị những cải  
đổi liên quan đến tín lý, giáo lý 
,luân lý, Kinh Thánh, Bí tích; thí 
dụ, không thể viện lý do hội nhập 
văn hoá (inculturation) để đòi đem 
các baì đọc về văn hoá, đaọ đức 
của dân tộc như sách  Gia Huấn Ca 
, ca dao, tục ngữ để thay thế hay 
đọc xen kẽ vơí các bài Sách Thánh 
đang được đọc trong các Thánh 
Lễ. Cũng không thể lấy lý do “hội 
nhập văn hoá” để  xin cho dùng 
‘bánh tráng và rượu đế “ thay cho 
rượu nho và bánh bột  mì không 
men (unleavened bread) được 
dùng thống  nhất trong  phụng vụ 
cuả Giáo Hội Công giáo. “Đem 
Chúa Kitô về với các dân tộc Á 

Châu” không có nghiã là phải 
Việtnam hoá hết mọi hình thức 
phụng tự, nghi lễ kể cả nội dung 
tín lý, giaó lý đang áp dụng chung  
cho mọi dân tộc, mọi  văn hoá thế 
giơí. Điều quan trọng cần duy trì 
là cốt lõi niềm tin chứ không phải 
hình thức biểu lộ.
Cũng trong tinh thần này,  không 
nên phê bình rồi đề nghị dùng 
cụm từ  “ gia nhập  giai cấp linh 
mục, hay giám mục” dưạ theo 
nguyên ngữ của các từ “ ordo và 
ordinatio”  để  thay thế cho danh 
xưng “Chịu Chức linh mục hoặc 
Giám mục” đã được dùng  từ lâu 
trong phụng vụ và nghi thức cuả 
Giaó Hội,  vì nói  như vậy là chối  
bỏ “Chức thánh=Holy Orders” cuả 
hàng  giaó sĩ  theo giaó lý và tín 
lý  cuả Giáo Hội.Nên biết  rằng  từ 
ngữ đuợc dùng trong phụng vụ hay 
bí tích là phải được  hiểu theo ý 
của Giáo Hội chứ không phải theo 
hiêủ biết và cắt nghiã  cuả các nhà 
ngữ học(linguists). Vẫn biết, qua 
Bí tích Rưả tội, moị tín hữu đều 
được tham dự vào chức linh mục 
của Chuá Kitô là Tư tế(Priest)
Ngôn sứ (Prophet) và Quân vương 
(King), nhưng Giáo Hội phân biệt 
rõ thể thức tham dự này  của người 
giaó dân và của hàng  giaó sĩ  thừa 
tác (ordained ministers) như đã 
được trình bầy  ở phần trên của 
bài. Tôi phảiđặc biệt nhắc lại điều 
này vì có người hiểu lầm rằng từ  
La ngữ Ordo mà Giaó Hội dùng để 
chỉ chức thánh của hàng  giaó sĩ 
Công giáo chỉ có nghiã là “bậc, là 
giới, là giai cấp” và từ “ordinatio” 
chỉ có nghiã là “gia nhập hay xát 
nhập vào “ordo” đó, cho nên theo 
nguyên ngữ (original meaning) thì 
không có gì là “chức thánh” hay 
“chiụ chức” cũng như từ ngữ  “ 
Sacramentum” thì  cũng chẳng có 
gì là “bí tích” cả,nhưng  vì ngươì 
ta dịch như vậy nên trở thành quen 
thôi. Lập luận này hoàn toàn sai 
giáo  lý của  Giaó Hôị vì Giáo Hội 
không căn cứ vào từ ngữ mà chỉ 
dùng từ ngữ để chuyên chở  niềm 
xác  tín cuả mình vào một thực 
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thể thiêng liêng không thể chứng 
minh và cắt nghiã được  bằng ngôn 
ngữ hay lý luận cuả con người . 
Thực thể đó là Ơn thánh (gratia) 
và Quyền thánh (sacra  potestas) 
mà Giáo Hội tin là  được Chuá  
ban cho các thưà tác viên có chức 
thánh (ordained ministers) qua 
việc đạt tay cuả Giám mục và lời  
nguyện xin ơn Chuá Thánh Thần 
trong Nghi thức truyền chức phó 
tế, linh mục hay giám mục cuả 
Giaó Hội.Đây là một nghi lễ phụng 
vụ thiêng liêng đòi hỏi đức tin để 
chấp nhận chứ không phải  là một 
hình thức  lễ nghi  cuả xã hội loài 
người như lễ mãn khoá, lễ nhậm 
chức, lễ ra  nhập  một đoàn thể hay 
đảng phái chính trị v.v. Nếu hiểu 
như vậy thì chẳng còn gì là thánh 
thiêng ( sacred)trong các nghi thức 
phụng vụ cuả Giáo Hội nữa và tất 
cả chỉ còn là “bùa  phép” (magical) 
mê tín  giả tạo núp dưới những từ 
ngữ dịch sai như ordo, ordinatio, 
sacramentum .v.v mà thôi! Đây là 
một nguy cơ của việc sử  dụng sai  
vai trò   ngôn sứ   trong Giaó Hội 
và tự  hào am hiểu La ngữ  để sửa 
sai Giáo Hội về những thuật ngữ 
được dùng trong phụng vụ thánh, 
trong các Bí tích (sacraments) 
và Sách giaó lý cuả Giaó Hội. 
Đành rằng Việt ngữ không có đủ 
khả năng tương đương để dịch 
các  từ La ngữ hay các ngôn ngữ 
tây phương khác, nhưng khi dịch 
Ordo là Chức Thánh, Ordinatio là 
Truyền chức  hay chịu Chức thánh, 
Sacramentum là Bí Tích  thì cách 
dịch  này là đúng với ý cuả Giáo 
Hội về nội  dung mớí cuả  các 
từ ngữ ấy, mặc  dù nguyên ngữ 
không hẳn có đủ nghiã đó. Cũng 
chính vì chỉ hiểu các từ  La tinh 
theo nguyên ngữ nên có ý kiến cho 
rằng: vì Ordo  có nghiã là “bậc, là 
hàng, là giai cấp” nên nếu nói Phó 
tế,  Linh mục ,Giám mục có Chức 
thánh thì các “ bậc độc thân, bậc 
goá bụa, cô trinh nữ” cũng  đều  có 
chức thánh cả vì cùng là ordo như  
nhau và “do một nghi thức trong 
Giáo luật mà tác thành” !

Điều này hoàn toàn không đúng 
vì trước hết qua Phép Rửa , tuy 
giaó dân và hàng giáo sĩ cùng chia 
sẻ chức Linh  Mục duy nhất  cuả 
Chuá Kitô nhưng khác nhau về 
“cấp độ và yếu tính(degree and 
essence)” như đã phân tích ở phần 
trên.Và như Thánh Công Đồng 
Vaticanô II định nghiã, danh từ 
“giaó dân = laity”có nghiã là “ 
tất cả những Kitô hữu không có 
chức thánh hoặc  bậc tu trì được 
Giáo Hội công nhận”(LG. n. 31). 
Như vậy chỉ có những ngươì được 
chọn để lảnh chức Phó Tế, Linh 
Mục và Giám mục mới  có Chức 
Thánh(Holy Orders) mà thôi.Đây 
không phải là sự tranh giành hay 
độc quyền v ề “Chức Thánh” mà 
chỉ là sự phân biệt  về cách thức  
tham dự  vào Chức Linh Mục của 
Chúa Giêsu theo giaó lý cuả Giáo 
Hội .( cf.SGLCG.nn 1536,1551) 
Nói cách  khác, khi nêu ra  những 
điều này tôi không có ý chỉ trích 
các tác  giả có tư tưởng không 
đúng về Bí tích,  mà chỉ muốn 
nhân đây trình bày cho rõ  những 
gì Giaó Hội dạy về  tín lý, giáo 
lý, phụng vụ, bí tích và Nghi thức 
(Rites) mà thôi.
Vậy giáo dân có thể  đóng  góp gì 
để xây dựng Giáo Hội ngoài những 
điều nên tránh trên đây ?
Ta hãy đọc lại lời dạy của Thánh 
Công Đông Vaticanô II trong Hiến 
Chế Tín lý Lumen Gentium về 
việc này như sau: 
“Họ (giáo dân) cũng sẽ trình bày 
với các vị ấy (Hàng Giaó phẩm)
những nhu cầu và khát vọng  cuả 
mình một cách tự do và tín cẩn. 
Nhờ khả năng chuyên môn và uy 
tín cuả họ, họ có thể và đôi khi 
còn có bổn phận phải bày tỏ cảm 
nghĩ cuả mình về những việc liên 
quan đến lơị ích cuả Giaó Hội… 
nhưng luôn vớí lòng chân thành, 
can đảm, khôn ngoan, kính 
trọng và yêu mến những người 
thay mặt Chúa Kitô vì nhiệm vụ 
thánh cuả các ngài” (Ibid. n.37).
 Như vậy, khi phải bày tỏ điều  gì  

vơí hàng Giáo phẩm,giáo dân nên 
làm vơí lòng thực tâm yêu mến 
Giáo Hội và chỉ vì thiện chí muốn 
xây dựng cho Giáo Hội ngày một 
thêm trở nên giống  Chuá Kitô là 
Đầu  cuả Thân thể Nhiệm mầu  là 
chính Giáo Hội mà mọi tín hưũ 
là những chi thể lớn nhỏ.Cụ thể, 
giáo dân có thể và còn có bổn phận 
trình bày cho các vị lảnh đạo Giáo 
hội địa phương  những thao thức 
về mục vụ,những khao khát được 
học hỏi về Kinh Thánh,  tín  lý, 
giaó ly,luân lý và phụng vụ để biết 
sống  và hành Đạo cách tốt đẹp và 
hữu hiệu hơn trong hoàn cảnh thế 
giới  ngày nay. Cũng trong mục 
đích ấy , giáo dân  có quyền nêu 
ra những thắc mắc cuả mình trong 
các lãnh vực này hầu mong được 
hiểu rõ và hiểu  đúng  để thực hành 
trong đơì sống.Ngoài ra, giáo dân 
cũng có thể góp ý hoặc đề nghị 
những phương pháp  sư phạm giúp 
giảng daỵ giáo lý cách  hiệu quả 
và cập nhật hơn cũng như  góp ý 
về việc kiến thiết, xây dựng Giáo 
Xứ  kể cả phương thức gây qũy 
(fundraising)để giúp tài trợ những 
nhu cầu  cần thiết.Nhưng cần phân 
biệt rõ là góp ý xây dựng (suggest 
constructively) thì khác vơí chỉ 
trích (criticize), bôi nhọ (smear) và 
taọ gương xâú (scandal) có hại cho 
uy tín cuả Giáo hội.  Khi muốn sưả 
sai điều gì liên quan đến cá nhân, 
tập thể thì chúng ta cần nhớ laị lời 
Chúa sau đây về cách sưả lỗi anh 
em (fraternal correction):
“Nếu người anh em cuả anh trót 
phạm tôi, thì anh hãy đi sửả lỗi 
nó ,một mình anh vơí nó mà 
thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì 
anh đã được món lợi là người 
anh em mình.Còn nếu nó không 
chịu nghe, thì hãy đem theo một 
hay hai ngươì nữa để mọi công 
việc được giải quyết căn cứ vào 
lờì hai hay ba nhân chứng. Nếu 
nó không nghe họ thì hãy đi thưa 
Hội Thánh. Nếu Hội Thánh mà 
nó cũng chẳng  nghe thì hãy kể 
nó như một người ngoại hay một 
kẻ thu thuế” (Mt 18:15-18)
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Như vậy ,khi thâý có sự sai trái 
nào trong Giáo Hội, trong cách 
hành xử của một  hay nhiều giáo 
sĩ, hoặc  tai tiếng về đơì tư  của  ai, 
mà đã vội  rỉ tai loan truyền cho 
người khác biết  rồì viết thư nặc 
danh,  viết báó , lên  internet công 
khai đả kích hay nói xiên xéo, 
bóng gió về sự sai trái đó cho công 
chúng  biết thì có phù hợp vơí lờì 
Chuá trên đây không? Chúng ta 
nên hiêủ rằng Giáo Hội của Chúa 
trên trần gian này  không phải  đã 
là nơi qui tụ toàn các Thánh nam, 
nữ, tức những ngươì không còn tì 
vết nào đáng chê trách nữa. Trái 
lại, phải thành thật nhìn nhận rằng 
Giáo Hội  là nơi mời  gọi những 
ai muốn  nhận công nghiệp cứu 
chuộc của Chúa Kitô, đặc biệt 
những người tội lỗi muốn được tha 
thứ và  cứu rỗi để nên Thánh, và  
còn đang trên tiến trình hoàn thiện 
và chưa  đạt đích ấy.Do đó,chúng 
ta không nên hoảng hốt  hay bất 
mãn khi thấy một số hay  nhiều 
phần tử trong Giáo Hội chưa tốt 
lành như  ta mong muốn. Vậy ta 
hãy nên khoan dung nhìn nhận 
sự kiện này như Chúa đã và đang 
khoan dung ,nhân từ ,nhẫn naị  
với  những khiếm khuyết , lầm 
lỗiĩ , và cả tội lôĩ củả mỗi ngườì 
trong chúng ta. Chắc chắn Chúá 
không muốn chúng ta ném đá bất 
cứ ai còn khuyết điểm và tội lỗi. 
Chúá mong muốn chúng ta luôn 
cố gắng thăng tiến và giúp ngươì 
khác nhận ra lầm lôĩ và sửa đổi để 
được tha thứ và nên thánh.Vả lại, 
chúng ta đã dám tự  nhận mình là 
ngươì hoàn hảỏ chưa ? Nêú chưa, 
thì chúng ta nên khoan dung, nhẫn 
nại vớí những ai đang còn khuyết 
điểm và bị tai tiếng, thay vì vô tình 
“ném đá” họ bằng những phản ứng 
nông nổỉ, thiếu suy nghĩ núp dưới 
danh nghĩa muốn “lành mạnh hoá 
Giáo Hội”.
Tiện đây cũng xin nói thêm về điều 
gọi là “tai tiếng”của một số giáo 
sĩ liên quan đến vấn đề gọi là “ 
sách nhiễu tình dục trẻ em=sexual 
abuses of minors”đang làm cho 

Giáo Hội ở nhiều nơi đặc biệt là ở Mỹ này phải đâu đầu từ mấy năm 
qua. Thật vậy, vấn đề sách nhiễu tình dục trẻ em là một tội lớn về mặt 
luân lý không ai có thể  bênh vực và bỏ qua được.Nhưng phải nói ngay 
là không phải chỉ có các giáo sĩ Công giáo phạm tội này, Thật ra  các 
giáo phái,hay tôn giáo khác cũng không tránh được vấn đề này, vì đây là 
vấn đề của con người ở khắp mọi nơi, trong mọi nền văn hóa. thuộc mọi 
chủng tộc, ngôn ngữ và tôn giáo hay vô tín ngưỡng nói chung. Nhưng 
sở dĩ người ta đang làm lớn chuyện này vì muốn bêu xấu (smear) – và 
đồng thời cũng muốn làm tiền  Giáo Hội Công Giáo  mà thôi.Như thế 
rõ ràng cho thấy là vấn đề “sách nhiễu tình dục trẻ em”chỉ là cái cớ cho 
những thế lực thù nghich Giáo Hội vịn vào để đả kích  và làm tiền Giáo 
Hội vì chúng cho rằng Giáo Hội Công Giáo giầu có nên “có nắm thì 
nắm người có tóc chứ không ai nắm người trọc đầu” ! Đó là tất cả lý do 
người ta đang muốn làm lớn “chuyện tai tiếng này”vì  hai lý do trên đây. 
Thử hỏi : ở các giáo phái hay tôn giáo khác- hay trong các tổ chức dân 
sự, nghề nghiệp  có vấn đề này không hay chỉ có trong Giáo Hội Công 
Giáo? Chỉ vì mục đích làm tiền  của kẻ tố cáo  mà nhiều Đia Phận Mỹ  
đã phải chi cả trăm triệu dollars  để bồi thường cho các “nạn nhân”mới 
hay cũ.Một điều phi lý là có những tố cáo mà bị cáo đã chết từ 10, hay 
trên  20 năm rồi thì làm sao mà minh chứng được lời tố cáo có thật hay 
ngụy tạo để làm tiền ? Ở Mỹ bọn  luật sư luôn tìm cách làm tiền bằng thủ 
đoạn  sui xiểm các nạn nhân đòi tiền bồi thường rất cao để chúng được 
trả thù lao cao kể cả cho những vụ kiện mà bị cáo không thể biện minh 
cho mình được vì đã chết từ nhiều năm trước nhưng vẫn bị moi  ra để đòi 
bồi thường dù không có chứng cớ khả tin để buộc tội và đòi bồi thường 
với số tiền quá lớn. Đây là cốt lõi của vấn đề “sách nhiễu tình dục”mà 
Giáo Hội Mỹ đang phải đau đầu đối phó, mặc dù thực tế phải nhìn nhận 
là có một số linh mục Mỹ đã có hành vi lạm dụng tình dục trẻ em không 
thể chối cãi được. Cụ thể là  mới đây một linh mục Mỹ đã tố cáo Đức 
Hồng Y Mac Carrick đã lạm dụng ông khi còn là chủng sinh và  Đức 
Hồng Y còn làm giám mục phụ tá ở Tổng Giáo Phận Washington khiến 
Đức Hồng Y đã phải làm đơn xin Đức Thánh Cha Phanxicô cho từ chức 
Hồng Y và đã được chấp thuận ! cũng liên can đến vấn đề này mà Đức 
Hồng Y Donald Wuerl, Tổng Giám Mục  Tổng Giáo Phận Washington 
cũng phải xjn  từ chức vì bị tố cáo đã bao che (cover up) cho việc  nói 
trên.Đơn từ chức của ngài đã được chấp thuận. 
Mặt khác, để giúp Giáo Hội nhìn ra  những khuyết điểm trong phương 
thức quản trị, mục vụ và đào tạo giaó sĩ, tu sĩ  để phục vụ tốt và hưũ 
hiệu hơn cho Dân Chúa, thì không nên chỉ bới  móc những khuyết điểm 
theo chủ quan của  mình  bằng những phê bình gay gắt, thiếu xây dựng.
Nhưng xin đừng hiểu lầm là tôi muốn bao che, bưng bít những điều 
không tốt đẹp nơi người này ,việc nọ  trong Giáo hội. Cũng không phải 
là  có ý muốn  ngăn cản giaó dân thi hành chức năng ngôn sứ cuả mình 
.Ngược laị,tôi chỉ muốn nhấn mạnh một điều là xin những ai có thiện chí 
muốn đóng góp gì cho việc xây dựng, phát triển và bảo vệ Giaó Hội thì 
xin làm  với tinh thần Phúc Âm và trong khuôn khổ  những giáo huấn  
của  Giáo Hội về vai trò và trách nhiệm cuả mọi thành phần Dân Chúa 
trong Hội Thánh.  Chúng ta phải phân biệt rõ: góp ý xây dựng khác với 
chỉ trích, đả phá.Điều này áp dụng chung cho mọi sinh hoạt đúng đắn 
của  mọi tổ chức, đoàn thể xã hội, chính trị và đặc biệt là tôn giaó.Không 
một đoàn thể , tổ chức nào có thể phát triển và tồn tại  được nêú các 
thành viên chỉ chú trọng vào việc bới xấu nhau,đả kích cá nhân đưa đến 
phương hại uy tín chung cuả tập thể. 
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 Nhưng nếu thấy có gương xấu (scandal) thực  sự  trong đời sống của 
một hay nhiều người trong Giáo hội địa phương, nếu có sự “lạm dụng 
Toà giảng” (pulpit) để công kích cá nhân hay phổ biến những điêù ngoài 
phạm vi chia sẻ lơì Chuá, hoặc   thâý những sai lệch  (phóng túng) trong 
phụng vụ (thí dụ cho giaó dân đứng quanh bàn thờ để cùng giơ tay trên 
lễ vật với chủ tế và cùng đọc chung Lời truyền phép!, mời đôi tân hôn 
lên đồng tế quanh bàn thờ sau khi chứng hôn,như đã sẩy ra ở vài nơi,  
rửa tội hay chứng hôn tại tư gia,( không được phép làm) làm Lễ ngoài 
bãi biển hay nơi giải trí công cộng v,v) hoặc  trong cung cách hành xử 
củả linh mục,tu sĩ  nào đó thì giaó dân có bổn phận trước tiên là phải can 
đảm và thẳng thắn bày tỏ quan tâm  củả mình  cách  khôn ngoan,kính 
trọng và kín đáo vớí các đối tượng liên hệ để xin điều chỉnh, thay đổi. 
Nếu phương cách naỳ tỏ ra vô hiệu quả thì bước tiếp có thể làm là trình 
cho Bề Trên liên hệ trong Giáo phận biết về mối quan tâm cuả mình.
Không ai cấm giaó dân làm việc này. Không  phải vâng phục mà câm 
nín, làm ngơ trước những sự kiện khách quan là “guơng xấu , là sai trái, 
cần được phê bình, sửa chữa. Chỉ xin một điều là đừng bày tỏ quan tâm 
cuả mình vì bực tức, muốn trả thù và công khai chỉ trích, bêu xấu mà 
hậu quả nhiên hậu là làm phương hại cho uy tín chung cuả Giáo Hội, là 
điều nên tránh mà thôi.
Kết luận:
Giáo dân có vai trò và trách nhiệm xây dựng Giáo Hội cùng vơí hàng 
Giáo Phẩm,  hàng giaó sĩ. Giáo dân vâng phục các vị chủ chăn nhận lãnh 
năng quyền dạy dỗ thánh hóa và cai trị xuất phát  từ Chúa Kitô-Giêsu 
qua vị Đại Diện duy nhất của Chúa trên trần thế là Đức Thánh Cha xuống 
các giám mục, linh mục  hiệp thông và cộng tác  với ngài trong Giáo hội. 
Như thế, vâng phục các chủ chăn liên hệ (linh mục, giám mục) là vâng 
phục chính Chúa Giêsu mà các ngài nhân danh (in persona Christi) để 
giảng dạy, thánh hóa và cai trị. Sự vâng phục và kính trọng này không 
làm mất danh dự, địa vị và trách nhiệm của giáo dân trong Giáo Hội, 
mà ngược lại còn chứng tỏ đức tin trưởng thành và đúng đắn của người 
tín hữu Chúa Kitô nữa, vì như lời Thánh Công Đồng Vaticanô II đã dạy, 
người Kitô hữu khi vâng phục các chủ chăn  trong Giáo Hội “đã theo 
gương Chúa Kitô, Đấng đã vâng lời cho đến chết để mở đường hạnh 
phúc của sự tự do con cái Thiên Chúa cho tất cả mọi người.”(LG.
IV, 37). Tuy nhiên, Giáo Hội cũng mong đợi người giáo dân can đảm và 
khôn ngoan thi hành trách nhiệm của mình xuất phát từ Bí tích Rửa Tội 
qua vai trò ngôn sứ, tư tế và vương đế như đã trình bày trong bài này.
Các vị chủ chăn cũng  được kêu gọi không những “phải nhìn nhận và 
nâng cao phẩm giá và trách nhiệm của giáo dân trong Giáo hội”  mà  
còn “ nên sẵn sàng chấp nhận những ý kiến khôn ngoan của họ được 
trình bày nữa” (Ibid. IV,37). Nhưng giáo dân cũng phải  kính trọng 
các chủ chăn của mình ngay cả khi phải trình bày với các ngài những 

ưu tư xây dựng của mình về một 
vần đề nào có liên quan đến lợi ích 
chung của Giáo Hội, của giáo xứ 
hay Cộng đoàn. 
Tóm lại ,phải có sự tương kính 
giữa mọi thành phần Dân Chúa 
trong Giáo Hội. Tôn trọng lẫn 
nhau vì vai trò và địa vị của mình 
trong Giaao Hội cho mục đích xây 
dựng và phát triển Giáo Hội của 
Chúa là phương tiện cứu rỗi cho 
mọi người, mọi dân tộc ở mọi thời 
đại. Tôn trọng để cùng giúp nhau 
chu toàn bổn phận và trách nhiệm 
của mình trong Giáo Hội.
Hàng Giáo phẩm..Giáo sĩ, Tu sĩ 
và, Giáo dân đều có chung một sứ 
mạng là hoạt động tích cực để mở 
mang Nước Thiên Chúa trên trần 
gian hầu cho nhiều ngườì được 
hưởng Ơn Cứu độ cuả Chúa Kitô. 
Tất cả đều có chung một khát vọng 
là được nên thánh như Cha trên trời 
là Đấng chí Thánh, mặc dù  khác 
nhau về địa  vị và phương thức 
thi hành sứ mạng của mình trong 
Giáo Hội.Sự khác biệt này không 
làm thương tổn đến địa vị của một 
thành phần nào trong Giáo Hội mà 
chỉ nói lên tính đa dạng của ơn gọi 
phục vụ mà thôi. Mong mọi người 
ý thức điều quan trọng này để có 
thái độ sống thích hợp hầu tránh 
gương xấu về nguy cơ tranh chấp 
quyền bính trong Giáo Hội.

LM Phanxicô Xavie  
|Ngô Tôn Huấn.  

MDiv, MA, DMin  
(Doctor of Ministry)

 Houston, Texas, USA

hội chống lại phiên tòa. Quả thật 
Bộ Giáo Lí Đức Tin đã không đủ 
sức làm những chuyện này và vì 

(tiếp theo trang 63)

thế vấn đề và ngay chính sự việc 
cứ kéo dài ra, nên giáo tông Phan-
sinh đã làm những cải tổ tiếp tục.

III. Phải làm gì?
1. Chúng ta phải làm gì bây giờ? 

Giáo Hội Và Tai Tiếng  
                          Lạm Dụng Tình Dục
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Làm lại một Giáo Hội khác, để 
mọi sự việc có thể trôi chảy? Thí 
nghiệm này đã được làm và đã 
thất bại. Chỉ có sự vâng lời và 
lòng yêu mến đối với Chúa chúng 
ta là đức Giê-su Ki-tô mới chỉ cho 
ta con đường đúng phải theo. Vậy 
trước hết chúng ta hãy thử một 
cách mới và khởi đi từ nội tâm tìm 
hiểu xem, Chúa đã và đang muốn 
gì nơi chúng ta.
Trước hết tôi muốn nói: Nếu 
muốn tóm gọn thật ngắn đức 
tin như được diễn tả trong Kinh 
Thánh, thì chúng ta được phép nói 
rằng, Thiên Chúa muốn khởi đầu 
với chung ta một câu chuyện tình 
yêu và muốn tóm gọn toàn thể tạo 
dựng vào trong tình yêu đó. Đối 
lực chống lại sự dữ đang đe dọa 
chúng ta và thế giới rốt cuộc có chỉ 
thể là điều này: chúng ta có muốn 
bước vào tình yêu đó không. Tình 
yêu này là đối lực thực sự chống 
lại sự dữ. Quyền lực sự dữ nẩy 
sinh là vì chúng ta phủ nhận tình 
yêu Chúa. Ai phó thác vào tình 
yêu này, người đó được cứu độ. 
Sở dĩ ta không được cứu thoát, vì 
chúng ta không có khả năng yêu 
Người. Học yêu Chúa như vậy là 
con đường cứu độ của con người.
Chúng ta giờ đây thử mở rộng 
ra thêm một chút nội dung căn 
bản mạc khải của Thiên Chúa. 
Và rồi chúng ta có thể nói được 
rằng, món quà căn bản đầu tiên, 
mà đức tin trao cho chúng ta, là 
sự chắc chắn có Thiên Chúa hiện 
hữu. Không có Thiên Chúa, thế 
giới sẽ vô nghĩa. Vì tất cả những 
gì đang có xuất phát từ đâu? Chắc 
chắn là sẽ không có một nền tảng 
tinh thần. Tất cả tự dưng có một 
cách nào đó và chúng chẳng có 
một tiêu đích và một ý nghĩa nào 
cả. Và rồi sẽ chẳng có một khuôn 
thước nào cho việc lành hay việc 
dữ. Và rồi ai mạnh, kẻ ấy thắng. 
Còn lại quyền lực là nguyên lí duy 
nhất. Chân lí chẳng có ý nghĩa gì, 

vì thật ra nó không có. Chỉ khi các 
sự vật có một nền tảng tinh thần, 
được muốn có và được nghĩ ra 
– chỉ khi có một Đấng Tạo Hóa, 
Người vốn tốt lành và muốn sự tốt 
lành – thì sự sống con người mới 
có ý nghĩa. 
Có Thiên Chúa như là Đấng Tạo 
Dựng và là khuôn thước của của 
mọi sự, điều này trước hết là một 
sự đòi hỏi cội nguồn đương nhiên. 
Nhưng một thiên chúa hoàn toàn 
không nói năng gì và không tự tỏ 
mình ra cho người ta nhận biết, 
thì thiên chúa đó cũng chỉ là một 
phỏng đoán và vị này có lẽ không 
tạo ra được hình hài cho chúng ta. 
Để thiên chúa là thiên chúa thật 
sự trong tạo dựng có ý thức, thì 
thiên chúa này cần phải mặc lấy 
một dạng nào đó và có nói năng. 
Thiên Chúa này đã làm nhiều 
cách, nhưng quyết định nhất là 
Người đã gọi Áp-ra-ham và đã 
chỉ hướng cho những ai tìm kiếm 
Người, đưa họ vượt lên trên mọi 
chờ đợi: Chính Thiên Chúa trở 
thành một tạo vật, nói với chúng 
ta như giữa người với người. 
Như vậy câu „Có Thiên Chúa“ 
kì cùng ra là một thông điệp vui 
thật sự, vì nó còn hơn là một nhận 
thức, vì nó là tình yêu và tạo ra 
tình yêu. Làm cho con người có 
lại được ý thức về điểm này, đó là 
nhiệm vụ đầu tiên và căn bản, mà 
Chúa đã ủy thác cho chúng ta.
Một xã hội vắng bóng Thiên Chúa 
– một xã hội không nhận biết 
Người và coi như Người không 
có, là một xã hội mất khuôn thước. 
„Thiên Chúa đã chết“ là một sản 
phẩm trong thời đại chúng ta. 
Chúng ta được bảo đảm rằng, nếu 
loại Thiên Chúa ra khỏi xã hội, 
thì xã hội sẽ có được tự do. Thật 
ra loại Thiên Chúa ra khỏi xã hội 
cũng có nghĩa là mất hết tự do, 
bởi vì cái ý nghĩa soi đường chỉ 
lối cũng mất. Và cái khuôn thước 
hướng dẫn giúp ta phân biệt lành 

dữ cũng mất. Xã hội phương tây là 
một xã hội vắng bóng Thiên Chúa 
nơi công luận và Người chẳng có 
gì để nói cho họ. Và vì thế đó là 
một xã hội càng ngày càng mất 
kích thước nhân bản. Và rồi ta đã 
nhận ra nơi một số điểm: sự dữ 
đã trở thành hiển nhiên và nó hủy 
hoại con người. Đó là nạn tình dục 
với trẻ con. Không lâu mới đây nó 
còn được thuyết giáo như là một 
thứ hoàn toàn được phép, nay 
càng ngày càng bành trướng. Và 
giờ đây chúng ta rúng động nhận 
ra, nó là cái đang đe dọa hủy hoại 
con cái và thiếu niên nam nữ của 
chúng ta. Chúng ta phải đặc biệt 
rúng động, vì điều này cũng đã 
có thể lan rộng trong Giáo Hội và 
trong các linh mục.
  Tại sao nạn tình dục với trẻ em 
lại có thể phát triển tới mức độ 
như thế? Lí do kì cùng ra là vì 
vằng bóng Thiên Chúa. Cả tín 
hữu chúng ta và các linh mục 
cũng chẳng muốn nói về Thiên 
Chúa, vì điều này xem ra không 
thực tế. Sau cơn rúng động của 
thế chiến thứ hai, nước Đức chúng 
ta còn đưa Thiên Chúa vào hiến 
pháp để làm mẫu mực cho trách 
nhiệm hành động. Nửa thế kỉ sau, 
trách nhiệm trước Thiên Chúa 
như là mẫu mực không còn có thể 
áp dụng cho hiến pháp Âu châu 
được nữa. Thiên Chúa được coi là 
chuyện đảng phái của một nhóm 
nhỏ và không thể là mẫu mực 
cho toàn thể xã hội. Tình trạng 
của phương tây được phản ánh 
qua quyết định này, qua đó Thiên 
Chúa chỉ còn là chuyện riêng tư 
của một thiểu số.
Một công tác đầu tiên phải làm 
tiếp sau những rúng động đạo đức 
của thời đại chúng ta, là chính 
chúng ta phải bắt đầu lại tập sống 
vì Chúa và hướng về Chúa. Trước 
hết chúng ta phải học, để tái nhận 
ra Thiên Chúa là nền tảng cuộc 
sống của mình và đừng coi Người 
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như một thứ gì trống rỗng vô thực 
mà gạt sang một bên. Tôi không 
thể quên lời cảnh tỉnh của nhà 
thần học lớn Hans Urs ở Balthasar 
đã một lần viết cho tôi trên một 
tấm thiệp nhỏ của ông: „Đừng đặt 
điều kiện có hay không về Thiên 
Chúa ba ngôi, Cha, Con và Thánh 
Thần, mà hãy đặt Người lên hàng 
đầu!“ Quả thật Thần Học vẫn coi 
Thiên Chúa là đấng đương nhiên 
có, nhưng người ta chẳng quan 
tâm gì cụ thể về Người. Đề tài 
Thiên Chúa xem ra không thiết 
thực, nó quá xa những gì chúng ta 
đang quan tâm. Nhưng mọi sự rồi 
sẽ khác, khi chúng ta không đặt 
điểu kiện về Thiên Chúa, mà đặt 
Người vào vị trí ưu tiên cho mình. 
Không đẩy Người một cách nào 
đó vào hậu trường, mà đưa Người 
vào tâm điểm suy nghĩ, nói năng 
và hành động.
2. Thiên Chúa đã làm người cho 
chúng ta. Người hết mực thương 
yêu tạo vật của Người, đến nỗi đã 
cùng kết hợp với tạo vật và thực 
sự bước vào lịch sử con người. 
Người nói với ta, sống với ta, đau 
khổ với ta và đã chấp nhận chết 
cho ta. Chúng ta nói điều đó rất 
trôi chảy trong Thần Học, với 
những từ ngữ và tư tưởng thông 
thái. Nhưng chính vì vậy mà 
chúng ta có nguy cơ trở thành 
các vị thầy của đức tin, thay vì để 
cho đức tin đổi mới và chiếm ngự 
mình.  
  Chúng ta hãy suy nghĩ về điều 
này thông qua điểm nền tảng: 
thánh lễ. Cách thức chúng ta đối 
với thánh lễ thật đáng ngại. Công 
đồng Vaticano II. quả thật đã đưa 
mầu nhiệm thịt máu Chúa Ki-tô, 
con người, sự đau khổ, cái chết 
và sống lại của Người trở lại tâm 
điểm cuộc sống của người ki-tô 
giáo và của sự tồn tại của Giáo 
Hội. Một phần ý nghĩa đó quả 
thật đã được thể hiện, chúng ta hết 
lòng đội ơn Chúa. 

Nhưng có một thái độ khác lấn át 
không khí thánh lễ. Không phải là 
thái độ kính sợ trước sự hiện diện 
của cái chết và sống lại của Chúa 
Ki-tô, nhưng là một cách tránh né 
phá vỡ chiều kích trọng đại của 
mầu nhiệm này. Con số ít ỏi người 
dự thánh lễ chủ nhật cho thấy, Ki-
tô hữu chúng ta ngày nay chẳng 
còn trọng quà tặng cao quý Thánh 
Thể là chừng nào. Thánh lễ chỉ 
còn là một nghi thức, khi vì phép 
lịch sự đương nhiên phải mời bà 
con họ hàng tới dự trong những 
dịp lễ gia đình, cưới hỏi hay tang 
chế. Ở một vài nơi, dịp đó những 
người tham dự cũng đương nhiên 
rước lễ, điều này cho thấy rước lễ 
cũng chỉ là một nghi thức mà thôi. 
Như vậy, nếu nghĩ phải làm gì bây 
giờ, thì hẳn ta chẳng phải cần tạo 
ra một Giáo Hội mới, mà chỉ cần 
làm sao làm mới lại đức tin đối 
với quà tặng bí tích Thánh Thể.
 Qua trao đổi với các nạn nhân trẻ 
tuổi bị lạm dụng tôi thấy nhu cầu 
làm mới này càng ngày càng trở 
nên khẩn thiết. Một chị trẻ từng 
ở trong đội giúp lễ đã kể cho tôi, 
ông cha phó, vốn là người phụ 
trách nhóm giúp lễ, đã lạm dụng 
tình dục chị, và những lúc lạm 
dụng đó ông luôn khởi sự với câu: 
„Đây là mình ta, đã phải hiến thân 
cho em.“ Quả thật, chị đã không 
còn có thể lắng nghe câu truyền 
phép hóa bánh rượu được nữa, vì 
nó làm chị kinh hoàng liên tưởng 
tới cái bất hạnh của mình. Vâng, 
chúng ta phải khẩn thiết van xin 
Chúa tha thứ và nhất là quyết tâm 
xin Người dạy cho chúng ta hiểu 
biết trở lại sự cao cả của những 
đau khổ và hi sinh của Người. Và 
chúng ta phải làm mọi cách, để 
bảo vệ bí tích Thánh Thể khỏi bị 
xâm phạm.
3. Và cuối cùng là mầu nhiệm của 
Giáo Hội. Không thể quên được 
câu nói của Romano Guardini 
trước đây gần 100 năm về niềm 

hi vọng tươi sáng đã dấy lên nơi 
ông và nhiều người thời đó: „Một 
biến cố có tầm xa diệu vợi đã bắt 
đầu; Giáo Hội đã thức dậy trong 
hồn người.“ Ông muốn nói, chúng 
ta không còn thấy và cảm nhận 
Giáo Hội chỉ như một cỗ máy từ 
ngoài, như một thứ cơ quan công 
quyền như trước đây nữa; mà nó 
giờ đây bắt đầu được chính lòng 
người cảm nhận như đang hiện 
diện, như một cái gì không chỉ bề 
ngoài, mà còn đánh động chúng ta 
từ bên trong. Khoảng nửa thế kỉ 
sau, khi nghĩ lại về diễn tiến đó 
trước những gì mình vừa thấy xẩy 
ra, tôi đã phải đảo ngược câu đó: 
„Giáo Hội đang chết trong hồn 
người.“ Quả thật Giáo Hội ngày 
nay chỉ được nhìn như một thứ bộ 
máy chính trị. Người ta nói về nó 
gần như toàn bằng những phạm 
trù chính trị, kể cả các giám mục, 
vốn suy nghĩ và trình bày về Giáo 
Hội tương lai gần như toàn bằng 
giọng điệu chính trị. Khủng hoảng 
tạo ra bởi nhiều vụ lạm dụng của 
các linh mục buộc ta phải coi Giáo 
Hội đã thất bại, và chính chúng ta 
giờ đây phải xăn tay áo tái tạo lại 
tận căn. Nhưng một Giáo Hội tự 
tạo bởi chính tay chúng ta không 
thể mang lại một triển vọng nào 
cả.  
Chính đức Giê-su đã sánh Giáo 
Hội với một lưới cá, trong đó có 
cả cá tốt lẫn cá xấu, mà rốt cuộc 
chính Chúa sẽ phải quyết định. 
Bên cạnh đó cũng có dụ ngôn 
Giáo Hội là thửa rộng, trên đó mọc 
lúa tốt, mà Thiên Chúa sẽ gặt hái, 
nhưng trên đó cũng có cỏ lùng, 
mà „kẻ thù“ đã kín đáo gieo vãi. 
Quả thật ta thấy cỏ lùng xuất hiện 
nhiều hơn trong ruộng của Chúa 
là Giáo Hội, và lưới cũng chứa 
nhiều cá xấu hơn. Nhưng ruộng 
đó vẫn là ruộng của Chúa và lưới 
vẫn là lưới của Chúa. Và trong 
mọi thời không chỉ có cỏ lùng và 
cá xấu, mà còn có cả hạt giống và 
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cá tốt của Chúa. Đấy chẳng phải 
là một lối biện giải sai, khi ta nhấn 
mạnh cả hai điểm cùng một lúc, 
nhưng đó là một việc làm cần thiết 
để phục vụ sự thật.
Trong tương quan này cần nhắc 
lại đoạn quan trọng trong sách 
Khải Huyền của thánh Gio-an. 
Quỷ Xa-tan được mô tả như là 
bên đơn, ngày đêm tố cáo những 
người anh em của chúng ta trước 
mặt Thiên Chúa (Kh 12,10). Nội 
dung này Khải Huyền lấy lại từ 
trọng điểm câu truyện trong sách 
Gióp (G 1 và 2,10; 42, 7-16). 
Sách Gióp kể, trước mặt Thiên 
Chúa Xa-tan cố hạ thấp sự công 
chính của Gióp xuống thành một 
thứ hời hợt bên ngoài. Đấy chính 
là điều Khải Huyền nói: Xa-tan 
muốn chứng minh rằng, không có 
người công chính; mọi công chính 
của con người chỉ là bề ngoài mà 
thôi. Nếu có thể o ép thêm, thì 
hào quang công chính sẽ rơi rụng 
ngay. Câu truyện mở đầu với 
cuộc tranh luận giữa Thiên Chúa 
và Xa-tan, trong đó Thiên Chúa 
cho biết Gióp đúng là một người 
công chính. Như một điển hình, 
qua thử thách của Gióp, thiên hạ 
sẽ nhận ra ai là người công chính. 
Xa-tan lí luận, cứ lấy hết tài sản 
của Gióp đi, thì sẽ thấy, lòng đạo 
của ông ấy chẳng còn lại gì. Thiên 
Chúa cho phép Xa-tan làm thử, 
nhưng Gióp đã thắng. Nhưng Xa-
tan lại nói tiếp: „Da đổi da! Tất 
cả những gì người ta có, người ta 
sẵn sàng cho đi để cứu mạng sống 
mình. Ngài cứ thử dơ tay đánh 
vào xương vào thịt nó xem, chắc 
chắn là nó sẽ mắng ngài thẳng 
mặt“ (G 2,4t). Chúa cho phép 
quỷ thử một lần nữa. Nó được 
phép sờ vào da của Gióp, nhưng 
không được giết ông. Đối với Ki-
tô hữu, Gióp là một nhân vật điển 
hình cho toàn thể nhân loại đứng 
trước mặt Thiên Chúa là đức Giê-

su Ki-tô. Sách Khải Huyền nói lên 
bi kịch của con người trong toàn 
bộ chiều kích của nó. Thiên Chúa 
tạo dựng đối diện với Xa-tan là 
kẻ nói xấu toàn nhân loại và toàn 
tạo dựng. Xa-tăn nói không những 
với Thiên Chúa, mà nhất là với 
con người: Các ngươi thấy chưa 
những gì Thiên Chúa này đã làm. 
Xem ra là một tạo dựng tốt đẹp. 
Song thật ra là toàn khốn khổ và 
kinh tởm. Nói xấu tạo dựng thật ra 
là nói xấu Thiên Chúa. Quỷ muốn 
minh chứng chính Thiên Chúa 
chẳng tốt đẹp gì và muốn chúng ta 
tránh xa Người.
Câu truyện của Khải Huyền rõ 
ràng mang tính thời sự. Lời kết án 
Thiên Chúa của con người ngày 
nay trước hết là việc đánh giá toàn 
thể Giáo Hội là xấu và khuyên ta 
nên tránh xa. Tư tưởng về việc 
con người nên tự mình làm một 
Giáo Hội mới tốt hơn thật ra là tư 
tưởng của quỷ. Qua ý nghĩ đó quỷ 
muốn đưa chúng quay lưng lại 
với Thiên Chúa sống động, bằng 
một luận lí dối trá, mà chúng ta dễ 
rơi vào bẩy. Không, Giáo Hội của 
Chúa ngày nay cũng không chỉ có 
cá xấu và cỏ lùng mà thôi. Giáo 
Hội của Chúa hôm nay vẫn hiện 
diện, và đó chính là dụng cụ để 
Chúa cứu thoát chúng ta hôm nay. 
Chống lại những dối trá và những 
sự thật nửa vời là việc rất quan 
trọng: Vâng, có tội lỗi và xấu xa 
trong Giáo Hội. Nhưng ngày nay 
cũng có Giáo Hội thánh thiện và 
bất diệt. Ngày nay cũng có nhiều 
tín hữu khiêm tốn, chịu đau khổ 
và đầy tình thương, qua họ ta nhận 
ra được khuôn mặt đích thực và 
nhân ái của Thiên Chúa. Cả ngày 
nay Thiên Chúa cũng có những 
nhân chứng („tử đạo“) của Người 
trong thế giới. Chúng ta chỉ cần 
tỉnh thức, để thấy và nghe được 
họ.

Chữ „tử đạo“ xuất phát từ án luật. 
Trong phiên xử chống lại Xa-tan, 
đức Giê-su Ki-tô là chứng nhân 
đích thực và đầu tiên cho Thiên 
Chúa, là vị tử đạo đầu tiên, và 
từ đó đã có muôn vàn kẻ đi theo 
Người. Hơn bao giờ hết, Giáo 
Hội ngày nay là Giáo Hội của các 
vị tử đạo và qua đó làm chứng 
cho Thiên Chúa sống động. Nếu 
chúng ta nhìn và nghe quanh 
mình với một tâm hồn tỉnh thức, 
chúng ta có thể nhận ra khắp nơi 
ngày nay giữa những con người 
bình dị, và cả nơi những vị trong 
hàng phẩm trật cao của Giáo Hội, 
những chứng nhân sẵn sàng hiến 
thân cho Thiên Chúa bằng sự sống 
và đau khổ của mình. Do sự trì trệ 
của tâm hồn, nên ta không muốn 
nhận ra họ mà thôi. Một nhiệm 
vụ to lớn và nền tảng trong công 
cuộc rao giảng của chúng ta, tùy 
vào khả năng có thể, là phải tạo ra 
những không gian để cho đức tin 
sống và nhất là tìm kiến và chấp 
nhận những không gian đó.
Tôi sống trong một Nhà, trong 
một cộng đoàn nhỏ vốn ngày ngày 
không ngớt khám phá ra những 
chứng nhân như thế về Thiên 
Chúa sống động, và họ luôn vui 
vẻ nhắc nhở tôi về điều đó. Một 
công tác tuyệt vời của chúng ta 
là làm sao thấy và gặp được Giáo 
Hội sống động; chính công tác 
này sẽ gia tăng sức mạnh và làm 
cho đức tin của chúng ta luôn mới 
và tươi vui.
Cuối những dòng suy tư này, tôi 
muốn cám ơn giáo tông Phan-sinh 
về tất cả những gì ngài đã và đang 
làm, để luôn chỉ cho chúng ta thấy 
lại được ánh sáng của Chúa vẫn 
tiếp tục chiếu tỏa ngay cả trong 
thời buổi hiện nay. Cám ơn đức 
Thánh Cha!
(Biển-đức XVI.)
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PHÂN ƯU
Được tin

Cựu Đại Tá DƯƠNG HIẾU NGHĨA
Pháp danh MINH LÝ

Pháp Hiệu THÍCH KHÔNG NHƯ
Sinh ngày 20-9-1925 tại Sa Đéc, Việt Nam

Viên tịch ngày 14-4-2019 tại Hoa Kỳ

Hưởng Thọ 94 tuổi

Chúng tôi chân thành phân ưu với Chị Ngọc Yến, Anh Nguyễn Dương và 
toàn thể đại gia đình

Nguyện cầu cho hương linh Cụ sớm phiêu diêu miền hạnh phúc muôn đời

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Nguyệt San DIỄN ĐÀN GIÁO DÂN

Các thân hữu: Trần Phong Vũ, Mặc Giao, Trần Văn Cảo,  
Nguyễn Văn Liêm, Uyên Thao
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DANH MỤC QUẢNG CÁO
Dieãn Ñaøn Giaùo Daân chaân thaønh caûm taï söï hoã trôï cuûa Quyù Thaân Chuû vaø 

Quyù Ñoäc Giaû ñaõ nhieät thaønh uûng hoä cho caùc Thaân Chuû Quaûng Caùo döôùi ñaây

     	 Quảng Cáo
Quý vị đăng quảng cáo, hỉ tín, ai tín trên Diễn Đàn Giáo Dân sẽ được tôn trọng bởi:
• Hàng ngàn độc giả nhờ báo được phân phối qua các địa điểm quảng cáo.
• Hàng ngàn độc giả qua báo dài hạn gửi đến tận nhà.
• Nguyệt San Diễn Đàn Giáo Dân được phân  phối trên khắp Hoa-Kỳ và thế giới. 

PHIẾU ĐỘC GIẢ

Họ Tên: ______________________________________   Điện thoại:_______________________
Địa Chỉ: _____________________________________    □ Độc Giả Cũ, ID# ________________
	          ______________________________________   □ Độc Giả Mới
	          _______________________________  Email: _________________________________
Nhận làm: □ Cố Vấn     □ Chủ Trương    □ Cổ Động Viên    □ Bảo Trợ    □ Điều Hành    
□ Đại Diện Vùng    □ Độc Giả Ân Nhân:  □ $60   □ $100   □ $200  □ $...............USD
□ Độc Giả Thường: Hoa-Kỳ $50 USD;  Canada $70 USD; Âu Châu, Á Châu, Úc Châu $80 USD
Muốn mua Nguyệt San Diễn Đàn Giáo Dân từ số: _____________________________________
Muốn có các số cũ (nếu còn): _____________________________________________________
Xin gửi mẫu này về Tòa Soạn DĐGD: 7864 Westminster Blvd., Westminster, CA 92683
Hoặc gọi điện thoại: 714-894-5826      Email toabaoddgd@yahoo.com
Chi phiếu, lệnh phiếu xin đề DIEN DAN GIAO DAN, INC. và gửi về địa chỉ trên.
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